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'LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Lịch sử vinh quang và đầy sóng gió của phong trào cộng sản. 
và công nhân quốc tế nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội được bắt 
nguồn từ tư tưởng của C. Mác. Hơn một thế kỷ qua, tuy gặp 
không ít khó khăn, thậm chí ở đây đó đã vấp phải sai lầm, thất 
bại, nhưng trước sau xu hướng này vẫn thể hiện sức sống mãnh 
liệt của nó. Lý tưởng về một xã hội không có người bóc lột người, 
một xã hội mà "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người" vẫn là ngọn cờ tư 
tưởng của hàng triệu, triệu con người đang phấn đấu xây dựng 
một cuộc sống công bằng, dân chủ, văn minh. 

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không hề đơn giản. 
Con đường đi tới chủ nghĩa xã bội không bằng phẳng, trơn tru 
mà đầy khó khăn và trở lực. Tính chất cực kỳ khó khăn và trở 
lực trên con đường đó đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lênin nói đến. Tuy nhiên, phạm vi, quy mô và mức độ của 
nó không ai có thể lường hết được. Quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là quá trình tìm kiếm và không ngừng tìm kiếm, 
khám phá. Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống mở. Do từ trong 
bản chất, nó luôn biết tự phê phán và thường xuyên tự đổi mới, 
tự phát triển, tự hoàn thiện. 

Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày một 
rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này, trên thực tế, đã trở thành một 
nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh 
tế, văn hoá, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. 


Nhận thức bao giờ cũng là một quá trình đi từ giản đơn đến 
phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Hơn thế nữa, chủ 
nghĩa xã hội là một hiện tượng mới mẻ đang vận động, sinh 
thành trong lịch sử loài người. Bởi vậy, bám sát thực tiễn, 
nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận về chủ 
nghĩa xã hội khoa học là yêu cầu to lớn và cấp bách mà thực tiễn 
đang đặt ra. H2 : : 

Để giúp việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học một cách có hệ thống trên cơ sở đổi mới 
cả về cách tiếp cận và phân tích lý luận cũng như cố gắng cập 
nhật với thực tiễn của thời đại, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng 
Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 
học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban biên soạn giáo trình 
chủ nghĩa xã hội khoa học gồm các nhà khoa học đầu đàn trên 
nh vực này, do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên, đã nỗ lực 
rất lớn với tỉnh thần trách nhiệm cao đã bước đầu hoàn thành việc 
biên soạn Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Giáo trình gồm 16 chương, được biên soạn công phu, trình 
bày theo lôgích hợp lý, các nội dung bảo đảm tính khoa học và 
được cân nhắc thận trọng. Giáo trình này được coi là cái "khung" 
cơ bản và cơ sở khoa học để các cơ sở giáo dục - đào tạo, các 
trường biên soạn chương trình giảng dạy và học tập môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học cho phù hợp với đối tượng và thời gian 
học tập cụ thể. 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia tái bản có sửa chữa, bổ sung Giớo 
trình chủ nghĩa xã hội khoa học, mong nhận được ý kiến 
đóng góp của bạn đọc nhằm góp phần làm cho giáo trình ngày 
càng hoàn thiện hơn. " 


Tháng 7 năm 2010 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


LỜI MỞ ĐẦU 


Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam (khoá VIIT khi xác định nhiệm vụ của các lĩnh 
vực khoa học và công nghệ thì rước tiên đã chỉ rõ: 

"Vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát 
triển chủ nghĩa xã hội khoa học... Xây dựng lý luận về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam". 

Sau những năm lãnh đạo và tổ chức công cuộc đổi mới đạt 
được những thành quả rất quan trọng, tạo thế và lực mới cho 
đất nước và dân tộc ta, Đảng ta có nhận định: Công cuộc đổi mới 
về cơ bản là đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng có 
những biểu hiện chệch hướng cụ thể ở mức độ này hay mức độ 
khác, ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. 

Cùng với việc chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi mới, Đảng ta 
cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức và nguy cơ, trong đó có 
nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những nguyên 
nhân cơ bản khiến chúng ta có chệch hướng xã hội chủ nghĩa 
hay không chính là do có nhận thức về chủ nghĩa xã hội nói 
chung và về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta... có đúng 
hay không. 


Điều rất cần lưu ý là, nếu không nhận thức một cách cơ bản, 


có hệ thống ngày càng đúng đắn và đây đủ hơn uề chủ nghĩa xã 
hột nói chung thì không thể có lòng tin, lý tưởng và bản lĩnh xã 
hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa vững vàng trong mọi tình 
huống của quá trình cách mạng cũng không thể có đủ cơ sở khoa 
học và bản lĩnh để biết vận dụng sáng tạo và phát triển đúng 
đắn lỹ luận về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hơn nữa, qua thực tiễn lịch sử cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể nhận định rằng, nhiều 
biểu hiện cơ hội, xét lại... đều do một trong nhềng nguyên nhân 
cơ bản là không có nhận thức đúng đắn, không có lòng tin và lý 
tưởng thật sự đối với chủ nghĩa xã hội nói chung và với lý luận 
về chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. | 

Các bộ môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
đều trang bị cho người học nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở 
những góc độ và chức năng khác nhau, nhưng có liên quan và 
nhất quấn với nhau. Song, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học lại là 
mồốn trực tiếp nhất trong việc trang bị một cách tổng hợp và 
toàn diện những nhận thức về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là 
trang bị lập trường tư tưởng chính trị của gla1 cấp công nhân 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động. Về những ý nghĩa 
khái quát trên đây, chính V.I. Lênin đã coi chủ nghĩa xã hội 
khoa học, theo ñghña rộng, tức là chủ nghĩa Mác. 

Thực tiễn cũng cho thấy rõ, việc nghiên cứu giảng dạy các bộ 
môn khoa học Mác-Lênin qua hàng thập kỹ qua đều rất phức tạp, 
khó khăn, nhất là việc gắn liền lý luận với thực tiễn đất nước và 
thời đại. Song, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thường là môn 
phức tạp và khó khăn nhất, thậm chí còn bị xem nhẹ nhất! 
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Khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào tạm thời, khi 
cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức... ngày càng 
phát triển... thì những biểu hiện dao động, hoài nghi, phủ nhận 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội khoa học càng nhiều hơn. 
Vì thế, việc giảng dạy, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - 
một môn frực tiếp mang tên chủ nghĩa xã hội - cũng càng phức 
tạp, khó khăn hơn với những yêu cầu ngày càng đặt ra cao hơn 
về sức thuyết phục khoa học và thực tiễn. 
Tiến hành biên soạn giáo trình quốc gia môn Chủ nghĩa xã 
hội khoa học đưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của "Hội 
đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ 
môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh", Ban Biên 
. soạn và các cộng tác viên đã nỗ lực rất nhiều với ý thức trách 
nhiệm cao, tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học, nghiên cứu 
thực tiễn trong và ngoài nước, đọc và tra cứu lại một cách 
nghiêm túc, có hệ thống và chuẩn xác hơn kho tàng kinh điển 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện của Đẳng ta... 
và, qua hơn 10 lần bản thảo mới có được giáo trình này. Tập thể 
các nhà giáo, các nhà khoa học đầu đàn có uy tín về lĩnh vực này 
đã nhiều lần cân nhắc kỹ, lựa chọn hệ thống những phạm trù, 
khái niệm, quy luật, những nội dung cơ bản nhất của môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học, cố gắng đổi mới cả về cách tiếp cận và 
phân tích lý luận cũng như cố gắng "cập nhật" hơn về thực tiễn 
của thời đại hiện nay... để có 16 ckương giáo trình với lôgích sắp 
xếp như hiện nay. Giáo trình quốc gia môn Chủ nghĩa xã hội 
khoa học nhằm phục vụ giảng dạy và học tập cho đối £ượng lờ 
những cử nhân (đại học) chính trị Mác-Lênin nói chung. Từ giáo 


II) 


trình quốc gia này làm cái "nền" cơ bản - hệ thống để có căn cứ 
thống nhất cho các cơ sở giáo dục - đào tạo, các trường trên cả 
nước ta vận dụng, biên soạn các giáo trình, bài giảng môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học ở các trình độ thấp bơn hoặc cao hơn, phù 
hợp với đối tượng và thời gian học tập cụ thể. 

Tập thể các tác giả biên soạn đã có rất nhiều nỗ lực song 
chắc chắn giáo trình vẫn còn nhiều điều chưa thoả mãn đối với 
nhiều người nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn này, nhất là 
chưa thể giải đáp được nhiều vấn đề của thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đang tiếp tục đặt ra. 

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây 
dựng cho giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng có 
chất lượng cao.hơn. 


BAN BIÊN SOẠN 
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CHƯƠNG ï 


VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ 
phận hợp thành của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trước khi 
chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã có những trào 
lưu, những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng. 
Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản có những bước 
phát triển, đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn ngày 
càng rõ rệt và cũng xuất hiện những tiền đề cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

— Trên cơ sở hiện thực ấy, các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác đã có đủ những căn cứ khoa học và căn cứ 
thực tiễn để sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ 
đó chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng gắn bó chặt 
chẽ với thực tiễn sản xuất và phong trào công nhân, 
vừa phản ánh, vừa soi sáng con đường giai cấp công 
nhân tiến lên hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

Giai cấp công nhân và Đảng của nó lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam có những thắng lợi rất to lớn về 
nhiều mặt... đã góp phần làm cho chủ nghĩa xã hội 
khoa học có sức mạnh trong thực tiễn và ngày càng 
phát triển. | 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam tổng kết 15 năm đổi mới (1986- 
2000) đã nêu một trong bốn bài học kinh nghiệm là 
"... rong quá trùnh đổi mới phải biên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc uà chủ nghĩa xã hội trên nên tảng chủ 
_nghĩa Mác-Lênän uà tư tưởng Hồ Chí Minh"'. Hồ Chí 
Minh lại đặc biệt coi trọng chủ nghĩa xã hội khoa học 
theo nghĩa rộng, rằng: "Không có lý luận về chủ 
nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường 
giai cấp vững vàng". Bởi vậy, việc nghiên cứu, vận 
dụng, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học ở nước ta 
hiện nay càng có ý nghĩa quan trọng hơn. 


I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - MỘT BỘ PHẬN 
HỢP THÀNH CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 


Chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản . 
khoa học) £heo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác-Lênm, 
luận giải trên các góc độ triết học, kinh tế và chính trị - 
xã hội về sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Điều ấy nói lên sự thống nhất, tính hoàn 
chỉnh về mặt cấu trúc của chủ nghĩa Mác-Lênh: 
Chính hiểu chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa rộng 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.81. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002, t.12, tr.92. 
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mà V.I. Eênin đánh giá khái quát về bộ Tư bởn của 
C. Mác rằng: bộ "Tư bản" - tác phẩm chủ yếu và cơ 
bản... trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học""; rằng, chủ 
nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác, hoặc chủ 
nghĩa Mác chính là chủ nghĩa cộng sản khoa học. 

Theo nghĩa hẹp, chủ nghĩa xã hội khoa học là một 
bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác-Lênin. Điều 
này đã được Ph. Ăngghen và V.I. Lênin khẳng định 
trong một số tác phẩm. Trong cuốn Chống Đuyrinh, 
tác phẩm mang tính tổng hợp, Ph. Ăngghen viết 
theo ba phần: "triết học", "kinh tế chính trị", "chủ 
nghĩa xã hội". Khi phân tích nguôn gốc ba bộ phận 
_ hợp thành chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin viết: "Nó là 
người thừa kế chính đáng của tất cả những cái tốt 
đẹp nhất mà loài người đã tạo ra hồi thế kỷ XIX, đó 
là triết học Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ. 
nghĩa xã hội Pháp"Ẻ. 

Vì vậy có thể thấy rằng, quá trình xây dựng và 
phát triển học thuyết của mình, trong tư duy của các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã hình 
thành ba bộ phận để nghiên cứu: Triết học (gồm chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử), Kinh tế chính trị Chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Tuy có những tác phẩm đi sâu vào bộ phận này, bộ 


1. V.L Lênin: Toàn tệp, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t1, 
tr. 226. : 
2. V.I. Lênin: Sđd, 1980, t.23, tr.50. 
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phận khác nhưng nhìn chung bø bộ phận ấy xuất 
hiện uò phát triển gắn bó uới nhau, bổ sung cho nhau, 
mỗi bộ phận có uị trí riêng. 

1. Triết học Mác-Lênin, với phát kiến vĩ đại đầu 
tiên là chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ ra việc sản 
xuất kinh tế là cơ sở để xem xét sự thay đổi các chế 
độ xã hội, từ đó hình thành lý luận về hình thái kinh 
tế - xã hội và kết luận rằng sự thay đổi các hình thái 
kinh tế - xã hội đã diễn ra trong lịch sử là do sự phát 
triển của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau 
quyết định. Nhờ đó, những quan điểm duy vật lịch sử 
đã vượt qua được tính chất không tưởng, thần bí, duy 
tâm của các môn phái xã hội trước nó. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa vào lý. luận và 
phương pháp luận của duy vật lịch sử rút ra kết luận: 
cũng như các hình thái kinh tế - xã hội trước nó, hình 
thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa chỉ là một 
trong những nấc thang của sự phát triển trong lịch 
sử xã hội loài người. Nó có quá trình phát sinh, phát 
triển, tiêu vong, trước sau nó sẽ được thay thế bằng 
một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn. Đó là hình 
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

2. Kinh tế học chính trị Mác-Lênin. Cùng với 
_ chủ nghĩa duy vật lịch sử, C. Mác và Ph. Ăngghen đã 
đi sâu nghiên cứu sự vận động của xã hội tư bản chủ 
nghĩa, làm rõ một trong những bản chất của gia1 cấp 
tư sản trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là bóc lột 
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giá trị thặng dư. Nhờ bóc lột giá trị thặng dư mà giai 
cấp công nhân đã tạo ra, gia1 cấp tư sản đã đẩy mạnh 
phát triển kinh tế và bước vào cuộc cách mạng công 
nghiệp làm tăng năng suất lao động, nhưng đồng thời 
cũng làm cho lực lượng sản xuất mang tính chất xã 
hội hoá ngày càng cao, mâu thuẫn với tính chất chật 
hẹp của chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì càng làm cho 
mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất càng gay gắt. Xét uề mặt kinh tế thì chỉ có thể 
giải quyết triệt để mâu thuẫn đó khi có cuộc cách 
mạng giành những tư liệu sản xuất chủ yếu vào tay 
xã hội quản lý, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Về mặí 
xã bội, người có sứ mệnh lịch sử thực hiện quá trình 
cách mạng xã hội đó là giai cấp công nhân, con đẻ của 
nền đại công nghiệp; có mâu thuẫn đối kháng về lợi ích 
với gial cấp tư sản và đại diện cho lực lượng sản xuất 
và phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại mới. 
Học thuyết giá trị thặng dư luận chứng một 
cách khoa học từ nguồn gốc kinh tế của sự diệt 
vong chủ nghĩa tư bản, sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội. V.I. Lênin nói: "Chỉ có học thuyết kinh tế của 
Mác là đã giải thích được địa vị thực sự của giai cấp 


vô sản trong toàn bộ chế độ tư bản chủ nghĩa"". 


1. V.1. LênIn: Sđd, 1980, t.23, tr.58. 
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3. Chủ nghĩa xã hội khoa học là thành quả lý 
luận nhất quán về lôgích với triết học và kinh tế học 
chính trị Mác-Lênin. Nó vừa dựa trên cơ sở triết học 
và kinh tế học chính trị Mác-Lênin, vừa bổ sung và 
hoàn tất các học thuyết ấy, làm cho chủ nghĩa Mác- 
Lênin mang tính hoàn chỉnh, cân đối. Chủ nghĩa xã 
hội khoa học như một bộ phận hợp thành chủ nghĩa 
Mác-Lênin không những chỉ nhằm nhận thức thế giới 
một cách đúng đắn mà còn trực tiếp đề cập nhiều vấn 
đề trong quá trình cải tạo thế giới theo những quy 
luật khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nó 
trực tiếp làm rõ mục tiêu cuối cùng và con đường giải 
phóng xã hội, giải phóng con người, đông thời luận 
giải một cách khoa học về lực lượng chủ đạo quá trình 
đó là giai cấp công nhân với sứ mệnh lịch sử của 
mình là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản. Nếu triết học và kinh tế học chính trị luận chứng 
tính tất yếu, những nguyên nhân sâu xa, khách quan 
về sự ra đời của chủ nghĩa xã hội thì uiệc chuyển. biến 
từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội phỏi được 
thực hiện như thế nào, đặc biệt là do giai cấp nào 
đảm nhiệm uai trò chủ đạo - trực tiếp giỏi quyết uấn 
đề đó... là nhiệm uụ của chủ nghĩa xõ hội khoa học. 
Do uậy chủ nghĩa xã hội khoa học được hiểu theo 
nghĩa hẹp lò hệ thống lý luận chính trị - xã hội của 
chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Đánh giá vai trò quan trọng của chủ nghĩa xã hội 
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khoa học, V.I. Lênin chỉ ra rằng: "Điểm chủ yếu trong 
học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò 
lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa"'. 

Cũng như các bộ phận khác của chủ ÄöMa Mác- 
Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học là sự thống nhất 
giữa khoa học và cách mạng. Song, ở chủ nghĩa xã 
hội khoa học, sự thống nhất ấy đòi hỏi phải được thực 
hiện trong thực tiễn đấu tranh của giai cấp công 
nhân. Do đó, chủ nghĩa xã hội khoa học càng đòi hỏi 
sự thống nhất chặt chẽ giữa khoa học và cách mạng, 
giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính khoa học và tính 
gla1 cấp. 


II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


1. Đối tượng của chủ nghĩa xã hội khoa học 


Những quy luật hình thành và phát triển của 
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa không 
chỉ là đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội 
khoa học mà còn của nhiều môn khoa học xã hội 
khác. Trước khi làm rõ đối tượng của chủ nghĩa xã 
hội khoa học cần làm rõ ranh giới của nó với các bộ 


1. V.I. Lênin: Sđở, 1980, t.23, tr.1. 
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môn khoa học khác, nhất là những bộ môn gần gũi 
VỚI nó. 

Với triết học Mác-Lênin 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là thế giới quan và 
phương pháp luận chung nhất cho tất cả các môn 
khoa học, đặc biệt là các khoa học.xã hội. Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử là cơ sở lý luận và phương pháp luận 
trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học. Song, giữa 
chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa 
học có phạm vi nghiên cứu khác nhau. „ 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử nghiên cứu những quy 
luật chung tác động trong tất cả các giai đoạn phát 
triển của lịch sử loài người hay trong nhiều hình 
thái kinh tế - xã hội như: tác động qua lại giữa tổn 
tại xã hội và ý thức xã hội; giữa cơ sở hạ tầng và 
kiến trúc thượng tầng; giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất; giữa đấu tranh giai cấp và cách 
mạng xã hội, v.v.. 

Nghiên cứu quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều 
có sự tham gia của nhiều môn khoa học, trong đó có 
triết học Mác-Lênin, kinh tế học chính trị Mác-Lênin. 
Chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ nghiên cứu những quy - 
luật đặc thù như: đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô 
sản và giai cấp tư sản, cách mạng vô sản và chuyên 


chính vô sản, v.v.. 
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Với kính tế học chính trị Mác-Lênin 

Chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế học chính 
trị Mác-Lênin đều nghiên cứu sự quá độ của loài 
người lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Song, kinh tế học chính trị Mác-Lênin chủ yếu 
nghiên cứu những quan hệ kinh tế, những quy luật 
kinh tế, những hình thức kinh tế nhằm làm rõ bản 
- chất, những mâu thuẫn và tính nhất thời về mặt 
lịch sử của chế độ tư bản chủ nghĩa; làm rõ tính tất 
yếu kinh tế dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin còn nghiên cứu bản 
chất và những quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản và những quy luật kinh tế 
trong thời kỳ quá độ. Trên cơ sở những thành quả đó 
của kinh tế học chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã 
hội khoa học chủ yếu đi sâu nghiên cứu các quan hệ, 
các quy luật chính trị - xã hội trong quá trình từng 
bước vượt qua chủ nghĩa tư bản, tiến tới cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản. 

Với các môn bhog học xõ hội chuyên ngành như: 
Chính trị học, Nhà nước và pháp luật, Lịch sử Đảng, 
Xây dựng Đảng, v.v.. 

Các môn khoa học trên, mỗi môn nghiên cứu một 
lĩnh vực tương đối hẹp của chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội khoa học không đi sâu vào những lĩnh 
vực trên mà đóng vai trò một môn học cơ bản, cùng 
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với triết học và kinh tế học chính trị cung cấp cơ sở 
lý luận và phương pháp luận cho các môn chuyên 
ngành đó. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời đánh dấu sự “huyết 
biến căn bản trong quan niệm về chủ nghĩa xã hội đã 
có trước đó. Chủ nghĩa xã hội không còn là sự phát 
hiện ngẫu nhiên của những bộ óc thiên tài nào đó, mà 
ra đời từ những thành quả và quá trình giải quyết các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, từ cuộc đấu tranh 
giai cấp của giai cấp công nhân lật đổ giai cấp tư sản 
để "giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát 
triển trong lòng xã hội tư sản cũ đang sụp đổ", 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học nghiên cứu 
sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ chủ 
nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Song quá trình khách quan, có tính chất 
lịch sử tự nhiên này lại chỉ có thể thực hiện bằng việc 
phát huy nhân tố chủ quan, thông qua sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sẵn lãnh 
đạo. Vì vậy, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học chỉ ra: Chủ nghĩa xã hội khoa học "ià sự biểu hiện 
lý luận của lập trường của giai cấp uô sản" trong cuộc 
đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống gial cấp 
tư sản, là "sự khái quát lý luận về những điều kiện 


1. Ơ. Mác và Ph. Ăngghen: Toờn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1994, t.17, tr.456. 
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giải phóng của giai cấp vô sản"! và gắn với giải phóng 
nhân loại. : : 

Chủ nghĩa xã hội khoa học có chức năng hướng 
dẫn giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của 
mình trong ba thời kỳ: đấu tranh lật đổ ách thống trị 
của giai cấp tư sản, giành chính quyền; thiết lập 
chuyên chính vô sản, triển khai sự nghiệp cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội; phát 
triển chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản. . 
Nhiệm uụ của chủ nghĩa xã hội khoa học có thể nêu 
lên một cách bhái quát lò: luận chững một cách khoa 
học tính tất yếu về mặt lịch sử sự sụp đổ của chủ 
nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội gắn 
liền với sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công 
nhân, địa vị, vai trò của quần chúng lao động do giai 
cấp công nhân lãnh đạo trong cuộc đấu tranh cách 
mạng xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội khoa. 
học còn luận giải một cách khoa học về phương hướng 
và các nguyên tắc chủ yếu của chiến lược và sách lược 
của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của nó 
trong các giai đoạn đấu tranh vì chủ nghĩa cộng sản, 
về con đường và các hình thức đấu tranh của giai cấp 
công nhân và của cách mạng xã hội chủ nghĩa, về vai 
trò, nguyên tắc tổ chức và hình thức thích hợp của 
chuyên chính vô sản, về những tiền đề và điều kiện 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởđ, 1995, t.4, tr. 399.. 
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của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, về những quy luật, bước đi và các 
hình thức, phương pháp của việc tổ chức xã hội theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, về các mối quan hệ gắn bó - 
với phong trào giải phóng dân tộc, các phong trào dân 
chủ và phong trào xã hội chủ nghĩa trong quá trình 
cách mạng thế giới. Một nhiệm vụ quan trọng khác 
của chủ nghĩa xã hội khoa học là phê phán và ngăn 
chặn những trào lưu tư tưởng chống cộng và chống 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin và những thành quả cách mạng. 

Ph. Ăngghen đã nêu một cách cô đọng nhiệm vụ 
của chủ nghĩa xã hội khoa học như sau: "Thực hiện 
sự nghiệp giải phóng thế giới ấy, - đó là sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sản hiện đại. Nghiên cứu những 
điều kiện lịch sử và do đó, nghiên cứu chính ngay bản 
chất của sự biến đổi ấy, và bằng cách ấy làm cho giai 
cấp hiện nay đang bị áp bức và có sứ mệnh hoàn 
thành sự nghiệp ấy hiểu rõ được những điều kiện và 
bản chất của sự nghiệp của chính họ - đó là nhiệm vụ 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự thể hiện về mặt lý 
luận của phong trào vô sản"". 

Từ những nội dung trình bày trên đây, có thể nêu 
lên một cách khái quát đối tượng nghiên cứu của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, chủ yếu là: Các quy luật uờ 
tính quy luật chính trị - xã hội của quó trùnh phát 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.20, tr.393. 
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sinh, hình thành uà phát triển hình thái binh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, 
những điều kiện, những con đường uò hình thức, 
phương phúp đấu tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản 
lên chú nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học do C. Mác và Ph. Ăngghen 
sáng lập, được V.I. Lênin tiếp tục phát triển trong 
điều kiện lịch sử mới của thời kỳ đế quốc chủ nghĩa 
và thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. V.I. Lênin đã phát triển lý luận về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, về chiến lược, sách lược chính trị 
của phong trào cộng sản, về các quy luật cơ bản và 
các con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này đã 
làm phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Kế thừa những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tổng kết kinh nghiệm công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Hội nghị đại biểu các Đảng 
Cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa họp 
tại Mátxcơva năm 1957 đã khái quát những tính quy 
luật phổ biến của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trong đó những quy luật chính trị-xã hội là: Sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân mà hạt nhân là 
Đảng mácxít-lêninnít đối với quần chúng lao động: 
tiến hành cách mạng vô sản dưới hình thức này hay 
hình thức khác, kiến lập nên chuyên chính vô sản 
dưới hình thức này hay hình thức khác; liên minh 
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của giai cấp công nhân với quần chúng cơ bản trong 
nông dân và các tầng lớp lao động khác; thực hiện 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hoá, và đào tạo một tầng lớp trí thức 
đông đảo trung thành với giai cấp công nhân, với 
nhân dân lao động, với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa; 
. xoá bỏ sự áp bức dân tộc và xây dựng sự bình đẳng và 
tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc; bảo vệ những 
thành quả của chủ nghĩa xã hội chống sự phá hoại 
của các kẻ thù bên ngoài và bên trong; sự đoàn kết 
của giai cấp công nhân nước này với giai cấp công 
nhân tất cả các nước khác, tức là chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. 

Thực hiện những quy luật phổ biến là điều bắt 
buộc đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
song sự vận dụng những quy luật ấy phải phù hợp 
với điểu kiện cụ thể của mỗi nước. V.I. Lênin đã chỉ 
ra rằng: Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã 
hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng tất cả các 
dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một 
cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc 
điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác - 
của chế độ dân chủ, vào loại này, hay loại khác của 
chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ 
khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt 
khác nhau của đời sống xã hội. 

_Nhiệm vụ của Đảng mácxít-lêninnít là tuân theo 
những quy luật phổ biến của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, song phải biết cân nhắc những đặc điểm 


26 


vốn có của từng quốc gia dân tộc, xác định những 
hình thức, phương pháp và bước đi phù hợp, hiệu quả 
để tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 

2. Phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học 


Là một bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác- 
Lân, chủ nghĩa xã hội khoa học dựa vào phương 
pháp luận triết học mácxít là chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử là phương phấp 
chung để luận giải quá trình hình thành, phát triển 
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
những quy luật chính trị - xã hội của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. | 

Song, để xây dựng hệ thống lý luận của mình, chủ 
nghĩa xã hội khoa học vừa phải vận dụng phương 
pháp luận chung một cách phù hợp vừa phải sử dụng 
một cách tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau. 

Phương pháp hết hợp lịch sử - lôgích 

Chủ nghĩa xã hội khoa học được C. Mác và 
Ph. Ăngghen sáng lập dựa trên hai phát kiến vĩ đại 
là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị 
thặng dư. Nhờ hai phát hiện ấy các ông đã đi đến kết 
luận một cách lôgích rằng: chủ nghĩa xã hội trước sau 
sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản. Nhưng chủ nghĩa xã 
hội sẽ ra đời như thế nào C. Mác và Ph. Ăngghen 
chưa thể nêu lên cụ thể, mà chỉ mới đưa ra những dự 
báo khoa học. Vì vậy, các ông phải sử dụng phương 


27 


pháp lịch sử, đi vào phong trào công nhân, khái quát 
kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân, 
thường xuyên bổ sung và phát triển lý luận chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Những cuộc chiến đấu lớn của 
gla1 cấp công nhân như cuộc khởi nghĩa tháng Sáu ở 
Pari năm 1848, sự ra đời của Công xã Pari 1871 là 
những cột mốc làm sáng tỏ mục tiêu, con đường đấu 
tranh của giai cấp công nhân. Tất nhiên, chủ nghĩa 
xã hội khoa học sử dụng phương pháp lịch sử không 
phải chỉ để trình bày các sự kiện lịch sử, mà chủ yếu 
là từ thực tế lịch sử rút ra những kinh nghiệm có tính 
chất điển hình, phát hiện lôgích cuộc đấu tranh giai 
cấp, khái quát thành những nguyên lý lý luận, trong 
đó có những dự báo khoa học. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành 
công ở Nga, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bắt 
đầu trong thực tế, bằng phương pháp lôgích kết hợp 
với lịch sử. V.I. Lênin đã làm phong phú rất nhiều 
những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Quan hệ giữa lôgích và lịch sử cũng chính là quan 
hệ giữa lý luận và thực tiễn. Để tránh những sai lầm 
nghiêm trọng trong nghiên cứu, nhất là khi vận dụng 
những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, phải 
tính đến những điều kiện lịch sử cụ thể của một đất 
nước, một dân tộc nhất định với những đặc điểm về 
truyền thống, về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá 
để tìm con đường, phương pháp và bước đi phù hợp 
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nhằm từng bước thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội với những hiệu quả ngày càng cao trên thực tế. 

Kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tư 
tưởng của quá khứ và những giá trị mới của thời 
đại. Chủ nghĩa Mác được hình thành trên cơ sở kế 
thừa, cải tạo, nâng cao lên một bước mới về chất 
triết học cổ điển Đức, kinh tế học chính trị cổ điển 
Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Cùng với 
việc kế thừa những di sản của các nhà tư tưởng tiền 
bối, C. Mác và Ph. Ăngghen đã tập trung nghiên cứu 
và tổng kết thực tiễn; đồng thời sàng lọc và tiếp thu 
một khối lượng kiến thức đồ sộ của những nhà khoa 
học đương thời, từ đó sáng lập được học thuyết của 
mình. Sau này, V.I. Lênin lãnh đạo sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Nga, không những kế thừa, bảo vệ, 
phát triển tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen, mà 
còn nhắc nhở những người cộng sản rằng muốn xây 
_ dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải biết làm giàu 
trí tuệ của mình bằng cả kho tàng kiến thức của 
nhân loại. : | 

Chủ nghĩa xã hội không xuất phát từ mơ ước, nảy 
sinh một cách "hư vô" từ đầu óc con người mà chủ 
nghĩa xã hội bắt nguồn từ yêu cầu của thực tế đời 
sống, từ những thành quả tích cực của thực tiễn quá 
trình phát triển nhân loại. Giữa mối liên hệ khách 
quan, giữa cái cũ và cái mới theo quy luật biện chứng 
phủ định của phủ định, nghĩa là không bác bỏ hoàn 
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toàn cái cũ mà bảo tồn và phát triển hơn nữa cái hợp . 
"lý, cái tiến bộ đã đạt được trong giai đoạn trước, 
không như thế thì không thể có sự vận động tiến lên 
trong thực tiễn cũng như trong tư duy. 

Vừa qua, bên cạnh những thành tựu to lớn không 
thể phủ nhận được, nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã 
phạm không ít sai lắm khuyết điểm liên quan đến 
mặt này. 

Khi chủ nghĩa xã hội ở vào thời kỳ cao trào đã chối 
bỏ một cách cực đoan.những giá trị tích cực của chủ 
nghĩa tư bản, không biết tiếp thu những thành tựu 
của cách mạng khoa học và công nghệ mới. Sai lầm 
đó đã đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đến 
chỗ trì trệ, ngày càng bị các nước tư bản chủ nghĩa bỏ 
xa về trình độ phát triển lực lượng sản xuất. Ngược 
lại, khi chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, tiến 
hành "cải tổ", lại phủ định chính mình, bôi đen quá 
khứ, đi tìm giải pháp ở ngoài những nguyên tắc cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Những sai lầm ấy đã làm 
suy yếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm mất 
lòng tin của quần chúng, gây mất ổn định về chính 
trị, tạo ra cơ hội tốt cho các lực lượng thù địch bên 
trong và bên ngoài chống phá chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy, kế thừa một cách đúng đắn những giá trị 
của quá khứ, tiếp thu có chọn lọc những giá trị thời 
đại là phương pháp quan trọng đối với chủ nghĩa xã 
hội khoa học hiện nay. Thực hiện phương pháp này 
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cần chống việc phủ nhận một cách hư vô chủ nghĩa 
. đối với những di sản tốt đẹp, đồng thời cũng chống 
việc tiếp thu một cách mơ hồ, không tỉnh táo trước 
những cái mới. 

Kết hợp sử dụng các còi tung pháp cụ thể khác để 
nghiên cứu xã hội, đặc biệt là phát hiện và tổng kết 
những vấn đề chính trị - thực tiễn, góp phần phát triển 
lý luận. 

Nghiên cứu xã hội cụ thể là phương pháp được 
nhiều môn khoa học sử dụng. Đối với chủ nghĩa xã hội: 
khoa học, phương pháp này giúp cho việc khái quát lý 
luận có cơ sở vững chắc dựa trên những dữ kiện, 
những công trình điều tra, khảo sát, những số liệu 
thống kê, những việc thăm dò dư luận xã hội, v.v.. 
Phương pháp này còn có cách làm giàu trí tuệ của 
những người nghiên cứu bằng kiến thức phong phú 
trong đời sống thực tế của xã hội. 

Để xây dựng học thuyết của mình, các nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đã phải dày công 
nghiên cứu, thu thập, phân tích rất nhiều tư liệu, tài 
liệu, số liệu thống kê, phải đọc không biết bao nhiêu 
sách báo, qua bao nhiêu thư viện, thâm nhập không 
biết bao nhiêu nhà mắy, công xưởng, v.v.. 

Đối với chủ nghĩa xã hội khoa học ngày nay, một 
vấn đề cấp bách là phải triển khai nhiều công trình 
tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận để phát 
triển lý luận làm cho chủ nghĩa xã hội khoa học phản 
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- ánh đúng thực trạng và xu thế của xã hội, của đất 
nước, của loài người, soi sáng con đường đi lên của - 
cách mạng. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học hình thành và phát 
triển trong mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn sản 
xuất và đấu tranh của phong trào công nhân, của 
nhân dân lao động; đồng thời đấu tranh quyết liệt với 
những tư tưởng và hoạt động thù địch dưới nhiều 
màu sắc. : 

Trong quá trình tham gia vào các cuộc chiến đấu 
của giai cấp công nhân, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa 
xã hội khoa học thường xuyên gắn chặt với cuộc đấu 
tranh chống các loại tư tưởng thù địch; và trong khi 
đấu tranh chống các loại tư tưởng thù địch, nhiều 
nguyên lý sắc bén của chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
được hình thành và phát triển. 

Những tấm gương ấy của các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác-Lênin đến nay vẫn mang tính thời sự. 
Trước thoái trào của chủ nghĩa xã hội và sự tiến công 
điên cuồng về mọi mặt của các loại kẻ thù, nếu những 
người cộng sản xa rời cuộc đấu tranh về lý luận và 
trong thực tiễn từ phong trào cách mạng sẽ sa vào 
thế bị động, lúng túng và không tránh khỏi bế tắc, 
không tìm thấy con đường. Để lấy lại sức sống của 
phong trào, phải nắm vững những nguyên lý của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, vận dụng và phát triển nó một 
cách linh hoạt, sáng tạo trong suốt quá trình đấu 
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tranh trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị - 

thực tiễn, lĩnh vực đấu tranh tư tưởng vô cùng phức 

tạp hiện nay. Đặc biệt là phải đấu tranh chống các 

quan điểm "phi chính trị hoá", "phi ý thức hệ" là 

những quan điểm cực kỳ tác hại cho quá trình bảo vệ 
_ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. | 


_:II. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


1. Về mặt lý luận 


Nghiên cứu triết học và kinh tế học chính trị Mác- 
Lênin đồng thời phải tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa 
xã hội khoa học mới hiểu được chủ nghĩa Mác-Lênin. 
một cách cân đối và hoàn chỉnh. 

_Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm xuất hiện 
những điều kiện và khả năng thực tế để giải phóng loài 
người khỏi ách thống trị của nó. Đó là lực lượng sản xuất 
hùng hậu, là khoa học - kỹ thuật tiên tiến, là giai cấp 
công nhân hiện đại gắn với lực lượng quần chúng lao 
động đông đảo. 

Nhưng để biến khả năng thành hiện thực, giai cấp , 
công nhân cần phải được trang bị vũ khí lý luận để tìm 
ra con đường giải phóng. Vũ khí lý luận ấy là chủ nghĩa 
Mác-Lênm, trong đó có chủ nghĩa xã hội khoa học. 
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Chúng ta biết rằng, các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu triết học và kinh tế học 
chính trị không dừng lại ở mục tiêu vì lý luận, vì học 
thuật, không dừng lại ở chỗ nhận thức xu thế phát 
triển của xã hội, mà quan trọng hơn là vì mục tiêu cải 
tạo xã hội theo xu thế khách quan ấy - xu thế xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Chính C. Mác đã - 
khẳng định rằng: học thuyết của ông khác với các 
nhà triết học trước, không dừng lại ở chỗ giải thích 
thế giới mà còn nhằm cải tạo thế giới. Học thuyết về 
cải tạo thế giới mà Mác thể hiện rõ và trực tiếp nhất 
là chủ nghĩa xã hội khoa học hiểu theo cả nghĩa rộng 
lẫn nghĩa hẹp của nó. 

2. Về mặt thực tiễn 

Nghiên cứu, giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa 
học hiện nay là một việc khó khăn, khi mà chủ nghĩa xã 
hội thế giới lâm vào khủng hoảng, thoái trào tạm thời. 
Cần và có khả năng xây dựng một lực lượng đủ mạnh 
nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phát triển chủ 
nghĩa xã hội khoa học trên cơ sở hiểu đúng và đầy đủ 
hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin gắn với những vấn đề thực 
tiễn của thời đại hiện nay. 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú 
trọng nhiệm vụ: "Vận dụng sáng tạo lý luận, phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát triển chủ.nghĩa xã 
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hội khoa học;... Xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam"), 

Vậy, việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, 
vận dụng và phát triển nó là rất quan trọng đối với 
nước ta trong công cuộc đổi mới. 

Là khoa học về những quy luật, con đường, hình 
thức và bước đi của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa xã hội khoa học là cơ sở lý luận trực 
tiếp giúp cho các Đảng Cộng sản xác định mục tiêu, 
đường lối chiến lược của cách mạng. Những nguyên lý 
của chủ nghĩa xã hội khoa học như: kết hợp cuộc đấu 
tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ 
vững quyền lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo; thực hiện sự lên minh 
của giai cấp công nhân với nông dân và các tầng lớp 
lao động khác; kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản: xây dựng chủ nghĩa xã hội đi 
đôi với bảo vệ những thành quả của cách mạng, V.V. 
đều là những căn cứ khoa học để Đảng ta xây dựng 
mục tiêu, đường lối chiến lược cách mạng ở nước ta. 

Vì vậy, nghiên cứu và phổ cập những nội dung cơ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc ga, 
Hà Nội, 1997, tr.56. 
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bản của chủ nghĩa xã hội khoa học chẳng những giúp 
cho tập thể lãnh đạo đất nước hoạch định đường lối, 
quan điểm chiến lược cách mạng mà còn giúp cho 
đông đảo quần chúng tiếp thu đường lối, quan điểm 
ấy một cách tự giác. 

Đất nước ta` đang trong quá trình đổi mới và hội 
nhập với thế giới mà thế giới hiện nay chủ yếu không 
phải là các nước xã hội chủ nghĩa, nên công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội nảy sinh nhiều vấn đề phải 
giải quyết mà chưa có tiền lệ. Nếu không nghiên cứu, 
nắm vững những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội 
khoa học do đó không có bản lĩnh vững vàng sẽ dễ 
mắc sai lầm trong việc xây dựng đường lối, chính 
sách và chỉ đạo thực tiễn quá trình bảo vệ và xây 
_ dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. _ 
__ Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta hiện nay, bên cạnh nhiều mặt tích cực có tác dụng 
cổ vũ, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên, còn có 
những biểu hiện tiêu cực có tác dụng như những lực 
cản lớn. Đáng chú ý là một số người, kể cả một số 
người cộng sản, phai nhạt lý tưởng, mơ hồ, dao động, 
hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số 
khác lại có biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống. 
Việc giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần 
tích cực vào việc để phòng và ngăn ngừa những biểu 
hiện tiêu cực nêu trên. Bởi vì, chủ nghĩa xã hội khoa 
học là "biểu hiện lý luận của lập trường giai cấp vô 
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sản" (như chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ). Tiến hành 
thường xuyên giáo dục về chủ nghĩa xã hội khoa học 
sẽ giữ vững và nâng cao giác ngộ gia1 cấp, lập trường 
tư tưởng, bản lĩnh chính trị, lòng tin vào sự nghiệp 
cách mạng, nhiệt tình, đạo đức và tình cảm cách 
mạng... cho bản thân giai cấp công nhân, cho Đảng 
Cộng sản, cán bộ nhà nước và cho toàn thể nhân dân 
lao động trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta càng củng cố và 
phát triển đúng đắn những nhận thức về chủ nghĩa 
xã hội, về chủ nghĩa xã hội khoa học... thì càng thể 
hiện rõ sự thống nhất ý chí và hành động trong quá 
trình chủ động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời chủ động hội nhập quốc 
tế trong thời đại "kinh tế tri thức" và toàn cầu hoá 


hiện nay. 
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CHƯƠNG II ' 


LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG TƯỞNG! 


Chế độ tư hữu về ruộng đất và về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu khác của xã hội là cơ sở hiện thực cho 
sự phân chia xã hội thành những kẻ giàu, người 
nghèo; giai cấp thống trị và giai cấp bị trị; tình 
trạng không bình đẳng và chế độ áp bức, bất công 
giữa người và người. 

Từ thời cổ đại đến thời trung đại và \ thời cận đại, 
những mong ước nói trên của quần chúng lao khổ đã 
được thể hiện dưới nhiều dạng thức. Đặc biệt, đến 
đầu thế kỷ XIX đã có những luận điểm và tiên đoán 
đặc sắc của nhiều nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng - 
phê phán được C. Mác và Ph. Ăngghen nghiên cứu, 
phân tích trên cơ sở khoa học và thừa nhận là những 
tiền đề tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội khoa học. 


1. Cách nói gọn về "chủ nghĩa xã hội không tưởng" (Bao hàm 
cả tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa không 


tưởng). (T.G). 
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I.NHỮNG MẦM MỐNG VÀ KHUYNH HƯỚNG 
TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG TƯỞNG 
THƠI CÔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 


1. Trong thời cổ đại 


Những tư tưởng mang tính chất xã hội chủ nghĩa 
có một quá trình phát sinh, phát triển lâu dài, mang 
những nội dung, khuynh hướng khác nhau, do những 
điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi thời kỳ khác nhau 
quy định. 

Trong thời đại của các thị tộc nguyên thuỷ, tính 
cộng đồng về kinh tế tự nhiên và về tộc loại là đặc 
trưng cơ bản của đời sống tập thể. Vào thời đại này, 
chưa có cơ sở kinh tế, xã hội cho sự nảy sinh những 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 

Lần đầu tiên, những ước mơ về một đời sống ấm 
no, bình đẳng giữa người và người xuất hiện vào thời 
sơ kỳ của chế độ chiếm hữu nô lệ. Những ước mơ ấy 
của quần chúng nghèo khổ vừa là sự phản kháng tiêu 
cực đối với xã hội bất công đương thời vừa là một hoài 
vọng về cuộc sống thời nguyên thuy. 

Quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ là hình thức 
quan hệ phát triển cao hơn so với thời cộng đồng thị 
tộc. Nền kinh tế chia thành các ngành trồng trọt, 
chăn nuôi, thủ công nghiệp, v.v. và đã xuất hiện 
quan hệ hàng hoá - tiền tệ, kẻ giàu, người nghèo. 
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Giai cấp chủ nô bao gồm chủ ruộng đất, chủ công 
trường thủ công, quý tộc, tăng lữ, bọn con buôn, bọn 
cho vay lãi, v.v. họp lại thành lực lượng áp bức, bóc 
lột giai cấp nô lệ và các tầng lớp lao động khác. Chế 
độ chiếm hữu nô lệ cổ đại là một bước phát triển tất 
yếu của lịch sử. Ở phương Đông, chế độ ấy ra đời vào 
khoảng 4.000 - 3.000 năm trước Công nguyên, tại các. 
BÊ vực Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ 

"° phương Tây, chế độ ấy ra đời muộn hơn, vào 
n các thế ký XI - IX trước Công nguyên mà tiêu 
biểu là Cổ Hy Lạp, Cổ La Mã, v.v.. 

Trong thời cổ đại, từ những huyền thoại về "£hời 
đại hoàng kừn nguyên thuỷ" đã nảy sinh những ý 
nghĩ về trạng thái tự nhiên và do những áp bức, bóc 
lột rất tàn nhẫn, dã man của những chủ nô, ở khắp 
nơi, đã nhiều phen có những phong trào bạo động và 
khởi nghĩa của những người nô lệ. 

Ỏ phương Đông, những "Kim tự tháp" Kêếp, 
Lơphêren ở AI Cập; Vạn lý trường thành, Cung A 
Phòng, lăng tẩm Tần Thuỷ Hoàng ở Trung Quốc, v.v. 
vừa là những di tích tiêu biểu cho nền kiến trúc cổ 
đại kỳ vĩ, vừa là những chứng tích hùng hồn nói lên : 
tội ác tày trời của các chế độ chiếm hữu nô lệ. 

Ở phương Tây, vào thế kỷ I trước Công nguyên đã 
diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa lớn của dân nô lệ, nổi 
bật là cuộc khởi nghĩa do Xpáctacút làm thủ lĩnh, đã 
được V.I. Lênin đánh giá: "... Xpáctacút, gần hai 
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nghìn năm về trước, là một trong những vị anh hùng 
lỗi lạc nhất của một trong những cuộc khởi nghĩa lớn 
nhất của nô lệ"!. 

_.Ở La Mã cổ đại, vào thế kỷ đầu Công nguyên, đạo 
Cơ Đốc sơ kỳ ra đời trên đất Do Thái phản ánh 
nguyện vọng của quần chúng nô lệ và những người 
lao động bị mất đất, chống các thế lực bóc lột và đế 
quốc La Mã xâm lược. Nếu là có thật, thì những công 
xã của các tập đoàn Cơ Đốc giáo sơ kỳ được coi như 
những tổ chức cộng sản tiêu dùng bình quân khổ 
hạnh mà sau này được các "Thớnh kinh" mệnh danh 
là "Giang sơn ngàn năm của Chúa". 

Thi vị hoá chế độ cộng đồng nguyên thuỷ là một đặc 
điểm của những tư tưởng sơ khai mang tính chất xã hội 
chủ nghĩa thời cổ đại. Không hài lòng với xã hội đương 
thời, lại chưa có điều kiện, khả năng tìm ra những con 
đường “cứu khổ, cứu nạn" có hiệu quả ngay từ trong 
thực tế, những người nô lệ dễ có tâm lý nhìn về quá khứ 
và cầu viện đến tôn giáo. Song chỉ là vô vọng. 

— Có thể kết luận, trong xã hội cổ đại, người ta 
chưa thể có những điều kiện và khả năng vươn tới 
một tương lai tốt đẹp theo mơ ước chủ quan của 
mình và cuộc đấu tranh giai cấp triền miên giữa gial 
cấp chủ nô và giai cấp nô lệ đã được kết thúc bằng 
sự tiêu vong của cả hai gia1 cấp ấy. 


1. V.I. Lênin: Sđd, 1977, t.39, tr.88. 
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2. Trong thời trung đại 


Ở phương Đông, thời trung đại bắt đầu từ thế kỷ I - II, 
tiêu biểu là ở Trung Quốc. Ỏ phương Tây, thời trung 
đại ra đời muộn hơn và tồn tại từ thế ký V đến thế 
kỷ XV. | 

Vào thời gian đầu của thời đại này, vai trò của 
thành thị chưa mạnh. Quan hệ kinh tế hàng hoá - 
tiền tệ chưa có điều kiện phát triển rộng rãi; đời sống 
nông thôn và quan hệ phong kiến - gia trưởng chiếm 
ưu thế. Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa giai cấp 
địa chủ - phong kiến và nông dân, thợ thủ công. Mức 
độ đối kháng xã hội chưa thật gay gắt và ý thức 
mang tính chất xã hội chủ nghĩa của các giai cấp bên 
dưới cũng chưa xuất hiện đậm nét. 

Phải đến nửa sau của thời đại này, bắt đầu từ thế 
kỷ XI, nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ và thương 
nghiệp dân dần phát triển với những mức độ khác 
nhau giữa các nước. 

Ỏ phương Tây, tại lục địa châu Âu, tình hình kinh 
tế - xã hội có khác với phương Đông. Nền sản xuất 
công nghiệp từng. bước được tập trung ở thành thị, 
chủ yếu là các phường hội thủ công nghiệp và không 
còn hoàn toàn phụ thuộc vào gia1 cấp phong kiến như 
ở nửa đầu thời trung đại. Trong các phường hội, có 
thợ cả và các thợ bạn. Thông thường, sau một thời 
gian học việc, thợ bạn có thể trở thành thợ cả; vì vậy 
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thợ cả và thợ bạn trong phường hội chưa phải là đại 
biểu cho hai giai cấp đối lập. 

Nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ và thương nghiệp 
ngày càng phát triển, thị trường ngày càng mở rộng 
và thủ công nghiệp ngày càng rơi vào tình trạng bị tư 
bản thương nghiệp chi phối cả về sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. | 

Đức mạnh thương nghiệp tác động cả ở nông thôn, 
một mặt, tạo tiền để cho sự giải phóng một số nông 
dân và nông nô, mặt khác kích thích gial cấp địa chủ 
tăng cường bóc lột số còn lại bằng đủ mọi thủ đoạn 
kinh tế và phi kinh tế. Một bộ phận nông dân có điều 
kiện chuộc lại tự do cho mình bằng tiển hoặc bằng 
một thời gian lao động không công cho các chúa đất. 
Còn đa số bị tước đoạt ruộng đất, sa vào cảnh bị bần 
cùng hoá, tụ tập ở các thành thị mới hình thành 
nhưng chưa đủ sức thu hút tất cả những nông dân 
phá sản vào sản xuất. Bộ phận "œy trắng" này của 
dân cư hợp thành lớp người cùng quẫn nhất và mang 
nặng tâm lý chống đối chế độ đương thời. Vì vậy, 
trong những phong trào mang tính cách mạng của 
nửa sau thời trung đại không phải đã là tầng lớp tiền 
vô sản trong phường hội, mà vẫn là tầng lớp tiền vô 
sản ngoài phường hội. Những phong trào này thường 
mang những đặc điểm chung như: tính chất cộng sản 


tiêu dùng khổ hạnh trong phạm vi từng công xã nhỏ, 
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ít nhiều khuynh hướng vô chính phủ và mang màu: 
sắc dị giáo. : 

Phải chờ đến đầu thế kỹ XVI, với phong trào chiến 
tranh nhân dân rộng lớn ở Đức, dưới sự lãnh đạo của 
Tômat Muynx thì chủ nghĩa cộng sản dị giáo, vẫn phải 
nương đưới sắc cờ tôn giáo, nhưng có những điều thuộc 
về giáo lý khác với Cơ Đốc giáo chính thống, mới trỏ 
thành phong trào mang tính chất cách mạng rõ nét 
hơn, nhưng vẫn chưa thể đi đến thắng lợi. 


II. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 
THỜI CẬN ĐẠI 


Thời cận đại ở châu Âu bắt đầu từ thế kỷ XVI đến 
hết những năm 30 của thế kỹ XIX. Thời kỳ này được 
ghi nhận như một cái mốc lịch sử với sự xuất hiện 
những công trường thủ công, tiền để cho sự ra đời của 
nền công nghiệp cơ khí hoá. Giai cấp tư sản và giai 
cấp vô sản ra đời; nhiều cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản nổ ra, báo hiệu sự suy tàn và sựp đổ của chế độ 
quân chủ chuyên chế. PB 

Công trường thủ công mang tính chất chuyên n môn 
hoá, thay thế tính chất hợp tác sản xuất giản đơn trong 
phường hội, nên sự phân hoá gial cấp được bộc lộ rõ hơn 
và kéo theo những xung đột về lợi ích giữa tầng lớp tư 
sản và các tầng lớp tiền thân của giai cấp vô sản bắt. 
đầu hình thành. : 
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Đến thời cận đại, ở nhiều nhà xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa không tưởng, những quan điểm 
- thần học đã nhường chỗ cho những quan điểm duy lý 
"thế tục" và cái gọi là "giang sơn ngàn năm của Chúa" 
cũng được thay thế bằng những mô hình khác về một 


_.. xã hội lý tưởng trong tương lai. 


1. Những đại biểu của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII 


Tômát Morơ (1478 - 1535) - người mở đầu các trào 
lưu xã hội chủ nghĩa uà cộng sản chủ nghĩa cận đại. 

Vào đầu thế kỷ XVI, so với các nước thuộc lục 
địa châu Âu, nước Anh đã sớm có một nền kinh tế 
nông. nghiệp tư bản chủ nghĩa, thông qua quá trình 
ruộng đất của nông dân bị tước đoạt bằng bạo lực. 
Đó là thời kỳ tích lũy ban So của tầng lớp tư sản 
mới xuất hiện. 

Thủ: công nghiệp thành thị có những chuyển biến 
mới về trình độ sản xuất, đặc biệt là ngành dệt len. 
Một bộ phận đông đảo nông dân, thợ thủ công bị phá 
sản trở thành những người lao động làm thuê - bộ 
phận tiền thân của gia1 cấp công nhân hiện đại. 

Phản ánh sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản là 
những tư tưởng tự do tư sản chống mọi đặc quyền, đặc 
lợi, quan hệ sản xuất, lễ giáo phong kiến và cả tổ chức 
Giáo hội Cơ Đốc chính thống. 'Trong nhiều trào lưu tư 
tưởng vào thời kỳ này, nổi bật là những tư tưởng nhân 
đạo mà tiêu biểu là những tư tưởng của Tômát Morơ. 
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Tác phẩm chủ yếu khiến cho Morơ là đại biểu 
hàng đầu cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng vào 
thế kỷ XVI là cuốn Không tưởng (Ủtopie) theo nguyên 
nghĩa tiếng Hy Lạp là "chưa tồn tại ở đâu cử", được 
viết dưới hình thức văn học viễn tưởng. 

Tác giả đã dành toàn phần thứ nhất để trình bày 
bức tranh toàn cảnh về trật tự chính trị và xã hội 
thối nát đang thống trị ở nước Anh quân chủ chuyên 
chế và nhiều nước khác ở Tây Âu vào thế kỷ này. 

Điều đáng chú ý của Không tưởng là từ một nhận 
thức sâu sắc về thực trạng xã hội, Morơ đã nêu ra 
được nguyên nhân chung của thực trạng đó, nguồn 
gốc của mọi tệ nạn xã hội đương thời, là sự thống trị 
của chế độ tư hữu. Vào đầu thế kỷ XVI mà nhận thức . 
được nguồn gốc của bất bình đẳng xã hội là chế độ tư 
hữu chứ không phải tình trạng giàu, nghèo trên bề 
nổi xã hội và muốn có bình đẳng xã hội thì phải xoá 
bỏ chế độ tư hữu, thì chỉ với quan điểm đó thôi, cũng 
đủ để thừa nhận Tômát Morơ là người thuộc đội EU 
những người có tư tưởng cộng sản. 

Vào buổi bình minh của chủ nghĩa tư bản, với tác 
phẩm Không tưởng, Morơ chẳng những là người đầu 
tiên có thái độ dũng cảm phê phán sự bất công của 
chế độ quân chủ chuyên chế, mà còn lấy nguyên tắc 
cộng đồng và bình đẳng xã hội để đối lập với những 
nguyên tắc do chế độ tư hữu tạo ra. Thực tế lịch sử ấy 
chứng minh Morơ có vị trí nổi bật trong số những 


46 


nhân vật có tư tưởng cộng sản chủ nghĩa còn rất 
hiếm vào thế kỷ này. 

Tômadô Campganenla (1568-1639). 

Tômadô Campanenla sinh trưởng ở miền Nam 
Italia. Di sản văn học của ông để lại khá nhiều, nhất 
là về triết học và chính trị học. Ông đã bị các thế lực 
cầm quyền trong nước và bọn xâm lược Tây Ban Nha 
cầm tù nhiều lần, lâu nhất là sau khi mưu đồ khởi 
nghĩa chống quân xâm lược Tây Ban Nha bị đổ võ 
năm 1598. Trong thời gian bị giam cầm, ông đã viết 
tác phẩm nổi tiếng Thành phố mặt trời. 

Campanenla cũng quan niệm nguồn gốc đầu tiên 
của tổn tại là Chúa, nhưng theo khuynh hướng: 
phiếm thần luận: Chúa là đồng nhất với thiên nhiên. 
Ông đã thần thánh hoá mặt trời, coi mặt trời là nơi 
thể hiện ý chí của Chúa đối với muôn loài. (Có lẽ vì 
thế, ông đã đặt tên cho thành phố lý tưởng của ông là 
Thành phố mặt trời). Ông còn cho rằng con người cần 
được cung cấp một lý trí cao hơn nữa, rằng tôn giáo 
không nên là cái bịa đặt ra, mà phải là sự phù hợp 
với quy luật của thiên nhiên. 

Triết học của ông là sự kết hợp những tư tưởng 
tiến bộ của thời đại ông, đang được nhen nhóm trong 
lòng xã hội phong kiến, những tư tưởng duy lý, với 
những tư tưởng tôn giáo thần bí và lạc hậu mà ông 
chưa thể rũ bỏ hết được. 
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Khác với Tômát Morơ, Campanenla có ý thức đối 
với việc sử dụng kỹ thuật để giảm nhẹ lao động nặng 
nhọc cho con người. Quan điểm phân phối tiêu dùng 
của ông cũng là phân phối bình quân theo nhu cầu. 

Giống Tômát Morơ, tư tưởng nổi bật của Campanenla 
là phủ nhận chế độ tư hữu. Ông mơ ước một xã hội 
được xây dựng trên nền tảng mọi tài sản là của chung. 

Những hạn chế và khuyết điểm của ông là khó 
tránh khỏi. Nhưng, với chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng 
về bình đẳng xã hội và tự do, Campanenla xứng đáng . 
được lịch sử ghi nhận là một trong những đại biểu 
của chủ nghĩa cộng sản không tưởng của thế kỷ XVII. 

Giêrắcdơ Uynxtenli (1609-1652). 

Năm 1640, cách mạng tư sản đã thắng lợi ở nước 
Anh và được ghi vào lịch sử như cái mốc mở đầu thời. 
kỳ thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ 
phong kiến. 

Mùa xuân năm 1649, nước Cộng hoà được tuyên 
bố thành lập trên cơ sở phái "Nghị uiện" đã thắng 
phái "Bảo hoờng". Những thắng lợi của phái "Nghị 
uiện" không đem lại lợi ích gì cơ bản và thiết thực cho 
dân nghèo thành thị và nông thôn. Sau khi nền 
thống trị của chế độ cộng hoà tư sản được thiết lập, 
cuộc đấu tranh giữa các thế lực tư sản ôn hoà cầm 
quyền và các trào lưu dân chủ cấp tiến lại diễn ra. 
Cuộc nội chiến 10 năm làm cho dân chúng kiệt quệ. 
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Tình hình ấy đã khơi dậy ý thức đấu tranh của các 
tầng lớp đang vô sản hoá trong xã hội. Trong hoàn 
cảnh ấy, sự thức tỉnh của những tầng lớp tiền thân 
của giai cấp vô sản là tất nhiên. Giêrắcdơ Uynxtenli - 
nhà lý luận có khuynh hướng cộng sản không tưởng. 
của phái "Đào đất" - đã xuất hiện trên vũ đài chính 
trị ở nước Anh. Uynxtenli thuộc gia đình một nhà 
buôn tơ lụa tại thị trấn Uiga, tỉnh Lancaisia. Gia. 
đình bị phá sản, ông lâm vào cuộc sống nửa "uô sản" 
suốt nhiều năm. Hoạt động chính trị của ông bắt đầu 
từ năm 1648. Từ mùa xuân năm 1649, ông thực sự 
trở thành lãnh tụ của phái “Đào đết". Tên gọ1 này 
được đặt ra cho một nhóm dân nghèo từ nhiều nơi 
đến cư trú và canh tác trên những mảnh đất hoang 
hoặc vắng chủ ở gần Luân Đôn. 

Đa số các tác phẩm của ông. dành cho sự luận 
chứng những yêu sách của phái "Đào đế?" và bênh 
vực hành động của họ. Những người thuộc phái này 
tự nhận là những người chủ trương bình đẳng chân 
chính, bình đẳng cả về phương diện kinh tế - xã hội, 
chứ không phải chỉ về chính trị. Phong trào của họ là 
phong trào hoà bình và không có ý đồ trở thành một 
cuộc cách mạng mới. 

Song, phọng trào ấy vẫn gặp B8 sự phản kháng 
và chống phá của các thế lực "bề trên" và của các ' 
chính sách đàn áp của lực lượng tư sản cầm quyền. 

Uynxtenli trốn thoát sự lùng bắt. Ông tiếp tục 
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hoạt động và viết nhiều tác phẩm mới. Tác phẩm chủ 
yếu của ông là cuốn Luật tự do. Đó là một cương lĩnh 
nhằm cải tạo triệt để xã hội bằng cách thủ tiêu chế độ 
tư hữu về ruộng đất, xây dựng một chế độ cộng hoà 
của nền sản xuất nhỏ dựa trên cơ sở sử dụng chung 
ruộng đất và những sản phẩm làm ra. 

Căn cứ vào khuynh hướng tư tưởng và quá trình 
hoạt động thực tiến của ông, Giêrắcdơ Uynxtenli được 
ghi nhận là một đại biểu cộng sản không tưởng ở 
nước Anh vào thế kỷ XVII. 

Đương nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực có 
ý nghĩa lịch sử của ông, nhìn chung, hệ tư tưởng 
của ông vẫn bị bao phủ bởi chủ nghĩa duy tâm; bởi. 
ảo tưởng đổi mới xã hội bằng con đường cải cách 
hoà bình. | | 

_9. Những đại biểu của chủ nghĩa xã hội. 
không tưởng thế kỷ XVII 

Từ giữa thế kỷ XVII, nền quân chủ chuyên chế ở 
Pháp đã phát triển đến trình độ cao để chuẩn bị đi 
vào giai đoạn suy tàn vào thế kỷ XVIII. _ 

Vào thế ký XVIII đã xuất hiện những nhà xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa không tưởng tiêu 
biểu như Giăng Mêliê, Phơrăngxoa Môrenly, Gabrien 

.Đơ Mably, Grắccơ Babớp, v.v.. 

Giăng Mêliê (1664-1729) 

Ông đã để lại một luận văn nổi tiếng - tức là cuốn 
Những di chúc của tôi vào những năm cuối đời. 
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Trong luận văn, ông lý giải rằng trong đời sống, có 
sự phụ thuộc lẫn nhau giữa người và người, nhưng sự 
phụ thuộc ấy không thể đi đến tạo ra những bất bình 
đẳng về quyền lợi. Theo ông, sự bất bình đẳng không 
phải là do tự nhiên ban phát, trái lại, nó sinh ra từ 
chính con người. 

Khác với nhiều nhà không tưởng trước đó, thường 
có xu hướng hoà bình, ông nhận thức được rằng nông 
dân chỉ có thể tự giải phóng bằng con đường đấu 
tranh cách mạng. Có thể nói Mêhiê là người đã báo 
trước một cuộc cách mạng và mong ước của ông về 
việc lật đổ ngôi vua đã được cuộc cách mạng dân chủ 
tư sản Pháp năm 1789 thực hiện. 

Với tư tưởng xoá bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ 
công hữu về của cải, Mêliê được coi là nhà cộng sản 
chủ nghĩa không tưởng đầu tiên của nước Pháp, mặc 
dù từ năm 23 tuổi ông được phong làm mục sư nông 
thôn sau khi đã theo học tại một trưởng dòng. Ỏ ông, 
những tư tưởng nhân đạo, bình đẳng xã hội đã thắng 
những tư tưởng thần học huyền hoặc. 

Môreniy 

Cho đến nay, giới sử học vẫn chưa biết rõ họ, tên 
thật và ngày sinh của Môrenly. Tác phẩm chủ yếu 
mà ông còn để lại là Bộ luật của tự nhiên. Trong tác 
phẩm này, ông đã trình bày một hệ thống quan điểm 
cộng sản không tưởng trên cơ sở lý thuyết về quyền 
bình đẳng tự nhiên. Ông cho rằng trong giai đoạn tồn 
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tại đầu tiên, loài người đã sống trong cắc cộng đồng 
và đương thời vẫn còn những bộ lạc nào đó trên thế 
giới sống theo những luật lệ tự nhiên; rằng chế độ tư 
hữu xuất hiện đã làm tiêu tan những luật lệ xa xưa, 
những quan hệ bình đẳng tự nhiên, sự gắn bó với 
nhau bởi những quan hệ thân tộc. 

Gobrien Đơ Mably (1709-1785) 

Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng đã 
từ bỏ hoạt động tôn giáo để đi vào nghiên cứu lịch sử 
và chính trị. Gần giếng như Môrenly, lý thuyết về 
quyền tự nhiên giữ một vị trí quan trọng trong tư duý 
xã hội - chính trị của ông. Chính Ph. Ăngghen đã 
nhận định rằng ở nước Pháp vào thế kỷ XVIII, với 
" hệ thống luận điểm của Môrenly và Mably 

hì "đã có những lý luận trực tiếp có tính chất công 
sản chủ nghĩa "". 

Grắccơ Babớp (1760 - 1797) 

Đến thời kỳ sôi sục của cách mạng năm 1789, văn 
học xã hội chủ nghĩa ở Pháp không có điều kiện tiếp 
_ tục phát triển mà tạm thời bị giảm sút, vì lẽ trong các 
giai cấp xã hội (tư sản, nông dân, thợ thủ công...) 
bước vào cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do không có 
một lực lượng nào có khả năng lấy chủ nghĩa xã hội 
làm nền tảng tư tưởng cho cương lĩnh của mình. Giai 
cấp vô sản còn quá yếu và chưa tách khỏi các tầng lớp 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1994, t.20, tr.32. 
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nhân dân và dân nghèo mà từ đó nó đã xuất hiện. 
Những trí thức tiểu tư sản trước đây ít nhiều có quan 
hệ về mặt lý luận với các tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
thì cảm thấy lịch sử đang đòi hỏi phải giải quyết . 
trong thực tế yêu cầu đã chín muổi là lật đổ chế độ 
quân chủ chuyên chế. : 
— Thực tiễn cách mạng dân dần dẫn đến tình hình . 
lực lượng vô sản bước đầu hình thành cần tách khỏi 
khối quần chúng trung gian nghèo khổ với tính cách 
là một sức mạnh độc lập. Đại biểu cho lực lượng 
chính trị mới này là Grắccơ Bœbóp. | 

Có thể nói với sự ra đời của phái Babớp, lần đầu 
tiên trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vấn để 
chủ nghĩa xã hội đã được đặt ra như một thực tiễn, 


__ chứ không còn chỉ là ước mở, nguyện vọng, hoặc cầu 


mong. Babớp đã vạch "Tuyên ngôn của những người 
bình đân", nêu ra một cương lĩnh hành động gồm 
_ những biện pháp cụ thể cần thực hiện ngay trong quá 
trình cách mạng. Ví dụ: tổ chức việc sản xuất bánh 
mỳ để cứu đói quần chúng nghèo khổ; tịch thu nhà ở 
của bọn giàu có phân phối cho những gia đình thợ 
thuyền; đòi trả lại cho mọi người nghèo các đồ vật đã 
phải mang cầm cố; chiếm lĩnh kho bạc nhà nước, bưu 
điện, các dinh thự của các quan chức, các kho hàng 
của Nhà nước, của các nhà tư sản để phân phát cho 
quần chúng cách mạng, v.v.. 

Babớp chủ trương thiết lập nền "Chuyên chính 
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cách mạng của những người iœo động" và coi đó là 
công cụ cần thiết để tiến hành cải tạo xã hội cũ. 

Mặc dù sự nghiệp của Babớp chưa thể hoàn 
thành, bản thân ông bị xử tử hình, song chủ nghĩa 
Babớp được xem như một bước phát triển quan trọng 
trong lịch sử tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, được xem ` 
như một khâu chuyển tiếp từ chủ nghĩa cộng sản cũ 
đến một chủ nghĩa cộng sản mới - chủ nghĩa cộng sản 


khoa học về sau này. _ 


3. Những đại biểu của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng - phê phán thế kỷ XIX ở Pháp 
và Anh 


Từ cuối thế kỷ XVIH đến những thập niên đầu thế. 
kỷ XIX, ở nước Pháp là một thời kỳ liên tiếp diễn ra 
những biến động chính trị, một thời kỳ đấu tranh giai 
cấp gay gắt giữa các thế lực phong kiến, tư sản, tự do, 
dân chủ cách mạng: là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chiến 
thắng nhưng chưa hoàn toàn thắng lợi về chính trị, là 
thời kỳ của lực lượng tiền thân của giai cấp vô sản 
hiện đại bắt đầu thức tỉnh về sứ mệnh lịch sử của 
mình, tự tách khỏi khối quần chúng nghèo khổ nói 
chung để suy nghĩ về vai trò của chính mình. Trong 
hoàn cảnh ấy, đã xuất hiện Hăngri Xanh Ximông và 
Sáclơ Phurn1ê. 

Cơlôdơ Hăngri Đơ Xanh Xumnông (1760-1825). 

Một trong những nội dung quan trọng trong học 
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thuyết. chính trị của Xanh Ximông là lý luận về giai 

cấp và xung đột gial cấp, một yếu tố mới mẻ trong 

lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho đến lúc bấy giờ. 

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội phức tạp và 

trình độ tư duy của bản thân chưa cho phép ông quan. 
niệm được thật chính xác nguồn gốc và những đặc 

điểm kinh tế - xã hội của các giai cấp. | 

Theo C. Mác nhận xét, với tác phẩm cuối cùng của 
ông là: Đạo Cơ đốc mới, ông đã "trực tiếp biểu hiện ra 
là người phát ngôn của giai cấp cần lao", và ông 
tuyên bố rằng "giới phóng giai cấp cần lao là mục 
đích cuối cùng của những nỗ lực của ông". 

Phê phán cuộc Cách mạng dân chủ tư sản năm 
1789, ông cho rằng nó chưa thiết lập được một chế độ 
phù hợp với quyển lợi của "giai cấp nghèo khổ uò 
đông đảo nhất", cho nên cần có một cuộc cách mạng 
mới: vì hạnh phúc của toàn xã hội, một cuộc cách 
mạng triệt để, một cuộc "Tống cách mạợng". 

Nhưng để thực hiện được điều đó, ông lại chủ trương 
giải quyết bằng con đường thuần tuý hoà bình. 

Ông mơ ước xây dựng một xã hội trong đó "chế độ 
sở hữu phải được tổ chức sao cho có lợi nhất cho toờn 
xã hội uề mặt tự do uà uề mặt kinh tế". Nhưng ông lại 
không chủ trương xoá bỏ chế độ tư hữu. Theo ông, 
vấn đề đặt ra chỉ là xoá bỏ sự chênh lệch quá đáng về 
tài sản giữa mọi người, là phổ biến hoá chế độ tư hữu, 
để bảo đảm cho ai cũng có cơ sở vật chất kinh tế, ai 
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cũng có điều kiện lao động sản xuất và khắc phục 
được tình trạng phân chia thành những người quá 
giàu và những người quá nghèo. : 

Ph. Ăngghen một mặt nhận xét rằng Xanh Ximông 
"Có một tầm mắt rộng thiên tài" và mặt khác chỉ rõ 
"Chủ nghĩa Xanh Ximông chỉ có thể gọi là £»ơ cœ xã 
hội mà thôi" 

Piianibcbg NMari Sáclơ Phuriê (1772-1837). 

-Sáclơ Phuriê mang nhiều ý nghĩ và tư tưởng mà 
như Ph. Ăngghen đã nói, tiếng Pháp lúc bấy giờ vẫn 
"chưa tạo ra được những từ tương ứng để diễn đạt". 

Một trong những nội dung sắc sảo trong học 
thuyết Phur¡ê là sự phê phán và lên án xã hội tư 
sản. Ông nhận định xã hội tư sản là một "rạng thái 
Uuô chính phủ của công nghiệp" trong đó người lao 
động được hưởng quá ít còn các tầng lớp ăn bám thì 
được hưởng quá nhiều. Một luận điểm nổi tiếng của 
Phuriê là ông đã. nói trong cái vòng luẩn quần của 
chủ nghĩa tư bản "sự nghèo khổ sinh ra từ chính bản 
thân sự dồi dào...". Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, 
Ph. Ăngghen đánh giá: "Phuriê nắm phép biện chứng 
một cách cũng tòi tình như Hêghen là người đương 
thời uới ông". Theo ông, tiến trình phát triển của lịch 
sử đã qua bốn giai đoạn (mông muội, dã man, gia 
trưởng, văn minh tư sản). Ông dự đoán thêm rằng 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1995, t. 1, tr. 725. 
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chế độ văn minh tư sản phải chuyển sang một giai 
đoạn mới của lịch sử loài người, tức giai đoạn của 
"chế độ xã hội được bảo đảm". 

Phuriê mong muốn xây dựng một xã hội được ông 
gọi là "xã hội báo đảm", "xã hội hài hoà" trong đó có 
sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, 
mỗi con người riêng biệt có thể tìm thấy điều có lợi 
cho họ trong cái lợi chung của toàn xã hội. 

Tương tự như Xanh ÄXimông, ông không chủ 
trương xoá bỏ chế độ tư hữu và phản đối bạo lực. Việc 
quá độ lên khối liên hiệp mà ông hướng tới sẽ diễn r ra 
một cách hoà bình. 

Rôbớc Ôoen (1771-1 858) 

Ở nước Anh, cuộc Cách mạng công nghiệp đã dẫn 
đến biến đổi lớn trong sự phát triển của lực lượng sản 
xuất và trong cơ cấu gial cấp - xã hội. Giai cấp tư sản 
và giai cấp vô sản hiện đại, gắn liền với công nghiệp 
cơ khí đã bắt đầu hình thành. 

Từ nửa sau những năm 30 đến những năm 40, đã 
diễn ra phong trào đòi cải cách tuyển cử sôi nổi của 
công nhân. Đó là phong trào Hiến chương nổi tiếng 
trong lịch sử lao động thế giới. 

Trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp ít ồn ào hơn 
- so với nước Pháp, ở nước Anh, đã xuất hiện một nhà 
cải cách có khuynh hướng cộng sản sáng danh - đó là 
Rôbớc Ôoen - người có tư tưởng xoá bỏ chế độ tư hữu 
tư sản. 
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Rôbóớc Ôoen đã đề xướng với Chính phủ tư sản 
Anh "Luật công xưởng nhân đạo" và suốt 5 năm _ 
liền ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho việc thực 
hiện luật đó. 

Sau tất cả những cố gắng vô hiệu quả nhằm cải 
cách chế độ lao động hà khắc của xã hội tư bản chủ 
nghĩa, ông chuyển sang lập trường xã hội chủ 
nghĩa. Với tư cách là một giám đốc nhà máy, ông 
đã thực hành tinh thần "Luật lao động nhân đạo" 
trong nhà máy của mình ở Măngsetxtơ. Bị phá sản, 
năm 1824, ông sang Mỹ và tại bang Inđiana, ông 
lại thử nghiệm một công xã lao động mới. Ông đã 
dốc hết tài sản còn lại của mình vào đó. Nhưng, rút 
cuộc, đến năm 1829 ông đã hoàn toàn thất bại và 
khánh kiệt. _ 

Trở về nước Anh, RôÖớc Ôoen tiếp tục hoạt động 
tích cực vì lợi ích của giai cấp công nhân cho đến hơi 
thở cuối cùng. Đánh giá công lao của ông, Ph. Ăngghen 
viết: "Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự 
đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân, đều gắn 
liền với tên tuổi của Ôoen"! vào thời bấy giờ. Đáng 
tiếc là lẽ ra chủ nghĩa xã hội của Ôoen cần được kết 
hợp với phong trào Hiến chương, nhưng nó đã tách 
rời phong trào ấy, khiến cho cả hai đều không phát 
triển được hơn nữa.. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1994, t. 20, tr. 365. 
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HI. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 


1. Những giá trị 


Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước chủ nghĩa 
Mác đã có một quá trình phát triển qua nhiều thế kỷ, 
đặc biệt là trong những năm 30 của thế kỹ XIX. 

- Nhìn chung, các nhà không tưởng đều thể hiện 
tỉnh thần nhân đạo chủ nghĩa, không còn chỉ là nhân 
đạo chủ nghĩa tư sản mà là chủ nghĩa nhân đạo ngày 
càng có nhiều giá trị mới đã vượt khỏi khuôn khổ hệ 
tư tưởng tư sản. | 

- Các nhà không tưởng, với mức độ khác nhau, đều 
mang tỉnh thần phê phán, lên án chế độ quân chủ 
chuyên chế và chế độ tư bản chủ nghĩa đương thời. 

- Một số người đã thể hiện tinh thần "xở ¿hân" vì 
chính nghĩa, chân lý và tiến bộ xã hội, thông qua 
thực tiễn đấu tranh cách mạng. 

- Đặc biệt là ba nhà không tưởng của đầu thế 
kỷ XIX đã để lại nhiều quan điểm tư tưởng sắc sảo về 
quá trình phát triển của lịch sử và những dự đoán tài 
tình về xã hội tương lai mà về sau này, trên cơ sở phân 
tích khoa học, chủ nghĩa Mác đã chứng minh là đúng. 

Giá trị lịch sử hàng đầu của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản không tưởng, chủ yếu là của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê 
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phán đầu thế kỷ XIX, như C. Mác và Ph. Ăngghen đã 
thừa nhận, đó là những tiền để tư tưởng của chủ 
nghĩa xã hội hiện đại. 

2. Những hạn chế và nguyên nhân -: 


Những hạn chế: _ 

- Nhiều nhà tư tưởng tư sản của thế n XVIIH, 
nhất là những nhà tư tưởng của "Phới Ánh sáng" ở 
nước Pháp, đã quan niệm lý tính và công lý vĩnh cửu 
là yếu tố quyết định xây dựng một xã hội "íự do - 
bình đẳng - bác đi". Nhưng thật ra sự thống trị của lý 
tính vĩnh cửu đối với xã hội chỉ là sự thống trị của 
gial cấp tư sản đã được lý tưởng hoá mà thôi. Thực tế 
cho thấy sau cuộc Cách mạng dân chủ tư sản 1789, 
những nghịch cảnh xã hội vẫn diễn ra trái ngược với 
những mong muốn của quần chúng lao động nghèo 
khổ. Chịu ảnh hưởng của họ, các nhà không tưởng 
tiếp tục nghĩ rằng người ta còn phải "nối gót" đi tìm 
“lý tính uà chân lý uĩnh cửu”. | 

Đối với họ, chủ nghĩa xã hội được quan niệm như 
là biểu hiện của lý tính, của chân lý, của chính nghĩa 
tuyệt đối có sẵn ở đâu đó; chỉ cần người ta phát hiện 
ra được rồi dựa vào đó mà thuyết phục mọi người, ắt 
là có thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp. Theo họ, 
chân lý, lý tính, chính nghĩa ấy không phụ thuộc vào 
điều kiện không gian, thời gian nào của tiến trình 
lịch sử cả. Chúng đã tổn tại và còn tồn tại mãi mãi. 


60 


Chỉ cần có những người "ứà¿ bơ xuất chúng" là sẽ phát 
hiện ra được. Về cơ bản, những nhà không tưởng 
chưa thoát khỏi những quan niệm duy tâm về lịch sử. 

- Hầu hết những nhà không tưởng có khuynh 
hướng đi theo con đường ôn hoà để cải tạo xã hội 
bằng thuyết giáo, cải cách pháp luật, thực nghiệm 
xã hội, thậm chí hy vọng vào "£ âm" của những 
người giàu và vào cả những kẻ đang cầm quyền. 
Một số ít đã thể hiện được nhiệt tình cách mạng 
bằng hành động khởi nghĩa nhưng chưa phải đã là: 
một quá trình chuẩn bị thật sự tự giác, nên nói 
chung đều không thể đi đến NU SUIG kết quả theo 
ước nguyện. . 

Vì vậy, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
không tưởng, như V.I. Lênin đã nhận định, không thể 
uạch ra được một lối thoát thực sự. Nó bhông giỏi 
thích được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê trong 
chế độ tư bản, cũng không phút hiện ra được những 

quy luật phát triển của chế độ tử bản uà cũng không 
tìm thấy lực lượng xã hội có khả năng trở thành người 
sáng tạo xã hội mới. 

Nguyên nhân của những hạn chế: 

- Những trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa không tưởng ra đời trong điều kiện phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa phát triển đầy 
đủ. Công nghiệp lớn chỉ mới bắt đầu rõ nét ở nước 
Anh. Do đó, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai 
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cấp vô sản cũng chưa thật chín muổi và những thủ 
đoạn để giải quyết mâu thuẫn cũng chưa xuất hiện 
đẩy đủ - 

- Trong điều kiện kinh tế - xã hội như vậy, lý luận 
về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản cũng chưa 
thể chín muổi, thể hiện ở chỗ họ không nhận thấy, ở 
phía giai cấp vô sản, một tính chủ động lịch sử nào, 
một cuộc vận động chính trị nào của bản thân giai 
cấp vô sản... 

Ngày nay, người ta không thể đòi hỏi gì hơn ở 
những người không tưởng khi mà những hạn chế của 
họ hoàn toàn do những điều kiện lịch sử khách quan 
quy định. 
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CHƯƠNG IHII 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


Chủ nghĩa xã hội khoa học là bộ phận thể hiện tập 
trung nhất tính chính trị - thực tiễn sinh động của 
chủ nghĩa Mác-Lênhn. 

Các phạm trù, nguyên lý của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, một mặi, phản ánh những hiện thực chính 
trị xã hội diễn biến trong quá trình giai cấp công 
nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, mặ¿ khúc, 
là sự kế thừa, phát triển những tính hoa nhân loại 
ngay trong quá trình giai cấp bàn co nhân thực hiện sứ 
mệnh lịch sử đó. 

Trong mỗi nước khác nhau và mỗi giai đoạn khác 
nhau của thời kỳ quá độ từ chế độ tư bản chủ nghĩa 
(hoặc trước tư bản chủ nghĩa) lên chế độ xã hội chủ 
nghĩa đích thực và hoàn chỉnh, nói chung, nội dung 
của các phạm trù và nguyên lý về cơ bản là không 
thay đổi, nhưng do điều kiện lịch sử có những thay 
đổi, nên thường có những vấn đề cụ thể, những mối 
liên hệ mới nảy sinh thêm cần được khảo sát, nghiên 
cứu, tổng kết và phát triển về lý luận. 
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Vì vậy, việc thường xuyên quan tâm xuất phát từ 
thực tế khách quan để vận dụng lý luận của khoa học 
cách mạng là một yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn 
và phát huy sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, cũng 
là sự thể hiện sinh động của quy luật phát triển khoa 
học, phát triển xã hội theo hướng tiến bộ, văn minh. 


I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, XÃ HỘI 
VÀ NHỮNG TIỀN ĐỀ VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


1. Những điều kiện kinh tế, xã hội . 


Vào những năm 40 c của thế kỷ XIX, phương thức 
sản xuất và trao đổi tư bản chủ nghĩa châu Âu 
phát triển mạnh gắn liền với tiến bộ của công 
nghiệp cơ khí. 

Gial cấp tư sản và giai cấp công nhân tăng TƯỜNG 
về số lượng, trở thành hai giai cấp cơ bảh trong xã 
hội, vừa nương tựa vào nhau để cùng tổn tại, vừa có 
mâu thuẫn đối kháng với nhau về lợi ích. 

Giai cấp công nhân đã trải qua nhiều bước phát 
triển và cuộc đấu tranh của họ chống giai cấp tư sản 
bắt đầu ngay từ khi họ mới ra đời, đi từ trình độ tự 
phát vì những lợi ích kinh tế riêng tư, trước mắt, 
chưa vì ý thức chính trị, dần dần đến trình độ tự giác, 
có tổ chức mang tính chất độc lập của cả giai cấp là vì 
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mục đích đánh đổ giai cấp tư sản, giành chính quyền, 
lãnh đạo, tổ chức xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản. 

Cuộc đấu tranh giữa hai gial cấp ấy ngày càng 
phát triển và chiếm vị trí hàng đầu trong lịch sử 
chính trị ở các nước tư bản phát triển. Những cuộc 
nổi dậy sôi nổi của công nhân thành phố Lyông 
(Pháp) vào năm 1831, của công nhân Đức tại vùng 
Xilêdi vào năm 1844, đặc biệt là phong trào Hiến. 
chương của những người lao động ở Anh đã kéo dài từ 
năm 1835 đến năm 1848. Phong trào Hiến chương là 
một phong trào mang tính chất dân chủ, chứ chưa 
phải là đã mang tính chất xã hội chủ nghĩa, với yêu 
cầu đưa ra những kiến nghị sửa đổi pháp luật của 
giai cấp tư sản cầm quyền một cách có lợi cho cuộc 
sống của những người lao động. Theo Ph. Ăngghen, 
Phong trào Hiến chương đã trở thành một phong 
trào công nhân thuần tuý... Về bản chất phong trào 
Hiến chương là một hiện tượng có tính chất xã hội... 
tất củ công nhân công nghiệp... đêu nhất trí rằng 
họ là những "uorbhing men" (công nhân) - đó là 
danh hiệu họ rất tự hào, danh hiệu phổ biến trong 
những cuộc hội họp của phái Hiến chương-, rằng họ 
họp thành giai cấp độc lập có những lợi ích uà 
nguyên tắc riêng, có thế giới quan riêng, lò giai cấp . 
đối lập uới mọi giai cấp có của, đồng thời cũng là 
-_ giai cấp làm cơ sở cho sức mạnh uò khả năng phát 
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triển sơu này của dân tộc). 

Những sự kiện lịch sử ấy cho thấy mâu thuẫn 
giữa lực lượng sản xuất, mang tính chất xã hội và 
quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã được thể hiện 
trên bề nổi xã hội thành mâu thuẫn không thể điều 
hoà giữa giai cấp tư sản bóc lột thống trị và gia1 cấp 
những người lao động làm thuê bị bóc lột. 

Tình hình thực tế lịch sử đó báo hiệu rằng xã 
hội không thể sống yên ổn dưới sự thống trị của 
giai cấp tư sản, rằng bản thân giai cấp tư sản là 
không thể tương dung với sự tồn tại của một xã hội 
đang đòi hỏi cần có sự công bằng và bình đẳng giữa 
người với người. _ | 

Giai cấp tư sản là một lực lượng đã góp phần công 
sức có ý nghĩa quyết định vào sự hình thành nền công ˆ 
nghiệp lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại như một vũ 
khí thủ tiêu chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng nó 
đã không thấy rằng nền công nghiệp lớn còn là điều 
kiện vật chất bảo đảm cho giai cấp công nhân thoát 
khỏi tình trạng phân tán để đoàn kết nhau lại và hơn 
nữa, còn là điều kiện vật chất quyết định sự sụp đổ 
không thể tránh khỏi trong tương lai của bản thân 


gla1 cấp tư sản cầm quyền. 


1. Xem; C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t.2, tr. 619. 
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Đó là những cơ sở kinh tế, xã hội khách quan cho 
sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học để thay thế 
cho các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa đã tỏ rõ là lỗi thời, không có khả năng đáp 
ứng những yêu cầu chính trị cấp bách của giai cấp 
công nhân. 


2. Những tiền đề văn hoá và tư tưởng 


Cơ sở kinh tế và cơ cấu xã hội tư bản chủ nghĩa là 
mảnh đất hiện thực cho chủ nghĩa xã hội khoa học 
sinh thành. Song, chưa đủ, nó còn có những tiền đề 
tư tưởng cần thiết để ra đời. 

Vào đầu thế kỷ XIX, loài người đã đạt được nhiều 
thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Có 
ba phát minh quan trọng: định luật bảo toàn và 
chuyển. hoá năng lượng, học thuyết về tế bào và hộc 
thuyết. tiến hoá của Đấcuyn. “Những phát minh này 
đã có tác dụng t trực tiếp phục vụ quá trình chinh phục 
thiên nhiên, phát triển sản xuất và tiến bộ xã hội. 
Đồng thời, trong lĩnh vực khoa học xã hội vào thời 
gian này cũng hình thành nhiều thành quả khoa học 
có ý nghĩa lịch sử như nền triết học cổ điền Đức mà 
tiêu biểu là Hêghen và Phoiơbắc, nên ,kinh tế chính 
trị học cổ điển Anh mà tiêu: biểu là Ađam Xm#t và. 
Đavít "Ricácđô và © các học c thuyết. xã hội chủ nghĩa và 
công sản chủ nghĩa không tưởng - phê phán mà tiêu 
biểu là Hăngri Đơ Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê và 
Rôbớc Ôoen. 
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Nhìn chung, những cống hiến của những nhà tư - 
tưởng tiêu biểu nói trên trong triết học, kinh tế học, 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng 
đã góp phần quý báu vào › kho ĐỀnP lịch sử tư tưởng 
của nhân loại. 

Những mặt hạn chế, bất cập, nhược điểm của họ, 
do những điều kiện khách quan và chủ quan nào đấy 
quy định, là điều không tránh khỏi. - 

- Vào đầu thế kỷ XIX, tương ứng với một nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa chỉ mới bắt đầu phát triển, với 
những quan hệ giai cấp đối lập chưa thật gay gắt, thì 
lý luận của họ cũng chưa thể thành thục. 

Không hề đánh giá thấp những di sản trí tuệ của 
họ, những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã xem đó 
là những tiền đề tư tưởng cho học thuyết của mình. 

Riêng đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản không tưởng-phê phán, Ph. Ăngghen đã cho 
rằng: chủ nghĩa xã hội lý luận Đức không bao giờ 
quên rằng nó là sự tiếp nối Xanh Ximông, Phuriê và 
Ôoen, ba nhà tư tưởng - mặc dầu tất cả tính chất ảo 
tưởng và không tưởng trong các học thuyết của họ - 
thuộc về những trí tuệ vĩ đại nhất... và đã tiên đoán 
được một cách thiên tài vô số những chân lý mà ngày 
nay chúng ta đang chứng minh sự CUNE đắn của 
chúng một cách khoa học... 
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I. C. MÁC (1818 - 1883) VÀ PH. ÄNGGHEN. 
(1820 - 1895) - NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ 
PHÁT TRIÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


1. C. Mác và Ph. Ẳngghen sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học 


Đây là kết quả của quá trình hoạt động lý luận 
gắn liền với hoạt động thực tiễn của C. Mác và 
Ph. Ăngghen từ buổi đầu những năm 40 của thế 
kỷ XIN. 

C. Mác đã vận dụng và phát triển thành công 
những quan điểm duy vật và phương pháp biện chứng 
từ nền triết học thời cổ Hy Lạp đến nền triết học cổ 
điển Đức vào việc nghiên cứu đời sống xã hội; nhờ vậy 
đã phát hiện ra những quy.luật vận động của lịch sử, 
trước hết là quy luật về sự chuyển biến của các hình 
thái kinh tế - xã hội và sự kế tiếp nhau giữa các hình 
thái kinh tế-xã hội. C. Mác và Ph. Ăngghen đã sáng 
lập ra chủ nghĩa duy uật lịch sử. 

Tiến thêm một bước nữa C. Mác đã vận dụng 
- những quan điểm duy vật về lịch sử và những yếu tố 
hợp lý của nền kinh tế học cổ điển Anh vào việc 
nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
một cách toàn diện và mang tính phê phán triệt để. 
Hai ông đã sáng lập ra học thuyết uê giá trị thăng dư. - 
Sau này, Ph. Ăngghen đã xác định: "Hai phát hiện 
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vĩ đại ấy - quan niệm duy vật về lịch sử và việc dùng 
giá trị thặng dư để bóc trần bí mật của sản xuất tư 
bản chủ nghĩa - là công lao của Mác. Nhờ hai phát 
hiện ấy, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một khoa học 
mà ngày nay, vấn đề trước hết là phải nghiên cứu 
thêm, trong mọi chì tiết và mọi mối liên hệ của nó". 

Trong thời gian từ năm 1842 đến khi Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sửn ra đồi vào đầu năm 1848, thông qua 
nhiều tác phẩm viết riêng và viết chung của C. Mác và 
Ph. Ăngghen từng bước thể hiện sự chín muồi những 
phạm trù và những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa xã 
hội khoa học. 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sỏn là cột mốc lịch sử 
ghi nhận sự hình thành về cơ bản, chứ chưa phải là 
đỉnh cao của chủ nghĩa xã hội khoa học. ˆ 

Nội dung của Tuyên ngôn bắt đầu từ luận điểm 
nói rằng từ khi xã hội phân chia thành giai cấp "Lịch 
sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay chỉ là lịch 
sử đấu tranh giai cấp". Những cuộc đấu tranh đã đi 
đến một gial đoạn - giai đoạn tư bản chủ nghĩa - mà 
"¡gi cấp uô sản không thể tự giải phóng nếu bhông 
_ đồng thời uò uĩnh uiễn giải phóng toờn xã hội thoát 
khỏi tình trạng phân chia thành giai cốp, úp bức, bóc 
lột giai cấp uà đấu tranh giai cấp". Đó là mục đích lý 
tưởng của giai cấp vô sản. : 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1995, t.19, tr. 305. 
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Phạm trù giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử 
của nó được xem như phạm trù xuất phát, từ đó hình 
thành một cách lôgích các phạm trù và nguyên lý cơ 
bản khác như Đảng Cộng sẵn, cách mạng vô sản, sự 
thiết lập chính quyền vô sản, thái độ của Đảng Cộng 
sản đối với các đảng dân chủ và tiến bộ khác, sự 
chuyển biến không ngừng từ cách mạng dân chủ tư 
sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
nguyên tắc chiến lược "Vô sản tất cả các nước, đoàn 
kết lại!"... 

Tuyên ngôn được thừa nhận là cương lĩnh chính 
trị đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. ' ¬ 

Kể từ đây, chủ nghĩa xã hội không còn bị xem như 
một phát hiện ngẫu nhiên của một khối óc "kiệt xuất” 
nào. Nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội không còn là ở 
chỗ phải "nặn" ra từ đầu óc một người "íoàn thiện 
_foàn mỹ" nào đó, mà là ở chỗ phải nghiên cứu quá 
trình kinh tế - lịch sử đã tất nhiên sản sinh ra giai 
cấp tư sản và gia1 cấp công nhân, cũng như cuộc đấu 
tranh không thể điều hoà giữa hai giai cấp ấy. Nhiệm 
vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học còn là ở chỗ cần tìm 
ra được trong thực tế những yêu cầu thiết thực, 
những thủ đoạn, những giải pháp có hiệu quả nhằm 
giải quyết mọi xung đột. Chủ nghĩa xã hội khoa học 
không phải chỉ có nhiệm vụ dự kiến những mục tiêu 
lý tưởng mà còn là ở chỗ tạo ra được những điều kiện 
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_ vật chất và tinh thần cần thiết để giai cấp công nhân 
có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 


2. C. Mác và Ph. Ăngghen phát triển chủ 
nghĩa xã hội khoa học 


Từ sau khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đồi, 
C. Mác và Ph. Ăngghen. tiếp tục phát hiện thêm nội 
dung củả chủ nghĩa xã hội khoa học trên nhiều khía 
cạnh. Hai ông đã cho thấy thêm rằng: giai cấp công 
nhân cần đập tan bộ máy quan liêu trong nhà nước 
tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản (một phạm trù 
mà hai ông chưa đề xuất trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản) xem như công cụ chủ yếu để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội; cần thực hiện liên minh công nông để 
hình thành lực lượng cách mạng; cần nhận thức rõ 
mối quan hệ giữa gial cấp và dân tộc, tính chất giai 
cấp và mục đích chính trị của các cuộc chiến tranh 
dân tộc khác nhau; cần nhận thức rõ giữa xã hội tư 
bản và xã hội cộng sản là một “Thời hỳ cải biến cách 

mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia và thích ứng với 
thời kỳ đó là một “7hời kỳ quá độ chính trị”, trong đó 
nhà nước không phải là gì khác ngoài “chuyên chính 
cách mạng của giơi cấp uô sản"... X\ 

Song công trình khoa học lớn nhất bao trùm gần 
toàn bộ cuộc đời của cả C. Mác và Ph. Ăngghen chính 
là bộ Tư bởn. Sau nhiều chục năm nghiên cứu liên 
tục, với sự ra đời của bộ 7 bản mà nền tảng là nội 
dung lý luận về giá trị thặng dư trong phương thức tư 
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bản chủ nghĩa, C. Mác và Ph. Ăngghen, chủ yếu và 
trước hết là Mác, đã củng cố vững chắc thêm hệ 
thống quan điểm duy vật về lịch sử, đồng thời mở 
đường cho sự hình thành hệ thống lý luận kinh tế học 
trên lập trường giai cấp công nhân. 

Đau này, V. I. Lênin khẳng định thêm rằng: ", To DƯ 
khi bộ Tư bản ra đời... quan niệm duy vật li? sử 
không còn là một giả thuyết nữa, mà là một nguyên 
lý đã được chứng minh một cách khoa học; và chừng 
nào chúng ta chưa tìm ra được một cách nào khác để 
giải thích một cách khoa học sự vận hành và sự phát 
_ triển của một hình thái xã hội nào đó - của chính 
một hình thái xã hội, chứ không phải của sinh hoạt 
của một nước hay một dân tộc, hoặc thậm chí của 
một giai cấp nữa, v.v., thì chừng đó quan niệm duy 
vật lịch sử vẫn cứ là đồng nghĩa với khoa học xã 
hội", V.I. Lênin còn cho rằng, bộ Tư bản là "tác 
phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghĩa xã hội 
khoa học". Điều này có ý nghĩa khái quát là bộ Tự 
bản đã làm sáng tỏ quy luật hình thành, tổn tại, 
phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư 
bản, đồng thời chỉ ra rằng sự thay thế chủ nghĩa tư 
bản bằng chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách 


quan, và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là 


1,2. V.I. Lênin: Sđởđ, 1974, t.1, tr. 166. 
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lực lượng xã hội quyết định sự lật đổ chế độ tư bản 
chủ nghĩa và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 

"` gày nay, đã là những người mácxít chân chính, 
không ai cho rằng C. Mác và Ph. Ăngghen chỉ có ưu 
điểm và không hề có khuyết điểm nào trong suy nghĩ 
cũng như trong lời nói và hành động, chỉ có những kẻ 
"điên đầu” mới đòi hỏi hai ông phải biết tất cả, phải 
nói và làm đúng tất cả và vào bất cứ thời gian nào. 

Không ai hiểu đúng bản thân mình hơn là chính 
C. Mác và Ph. Ăngghen. Hai ông không bao giờ cho 
rằng học thuyết của mình là một hệ thống giáo điều 
"nhất thành bất biến" hay là một tập "thánh thư" để 
lại cho đời sau tụng niệm. Trái lại, đã nhiều lần hai 
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ông chỉ rõ đó chỉ là "gợi ý" cho mọi sự suy nghĩ và 
hành động mà thôi. _^ 

Trong Lời nói đầu uiết cho túc phẩm "Đấu tranh giai 
cấp ở Pháp từ 1848 đến 1850” của C. Mác, Ph. Ăngghen 
đã thẳng thắn tự phê bình rằng chính hai ông đã có 
sai lâm khi đánh giá về khả năng nổ ra của những 
cuộc cách mạng vô sản ở châu Âu; vì lẽ "Ljch sử đã 
chỉ rõ rằng trạng thái phát triển binh tế trên lục địa 
lúc bấy giờ còn rất lâu mới chín muôi để xoá bỏ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa"'. 


1.C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.22, tr.761. 
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HL V.IL LÊNIN (1870 - 1924) TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN 
VÀ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VÀO 
THỰC TIỀN TRONG THỜI ĐẠI ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA 


V.IL Lênin đã tiếp tục làm giàu thêm lý luận về 
chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa và trong hoàn cảnh mà chủ nghĩa Mác đã dành 
được ưu thế trong phong trào công nhân quốc tế. 

V.I. Lênin còn là người mácxít đầu tiên vận dụng 
những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học vào 
thực tiễn đấu tranh xây dựng chính quyền cách mạng 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cải tạo 
xã hội cũ và bắt đầu đi vào xây dựng một xã hội mới - 
xã hội xã hội chủ nghĩa hiện thực. 

"Nếu C. Mác và Ph. Ăngghen đã có công thi cho 
chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, 
thì Lênin lại có công phát triển và bảo đảm cho lý 
luận của chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành sức 
mạnh vật chất trong đời sống xã hội. Thực tế lịch sử 
đã chứng minh đất nước Xôviết do V.Ị. Lênin và 
những người đồng chí của Người cùng toàn thể nhân 
dân Xôviết xây dựng nên đã tổn tại và phát triển 
trong suốt 70 năm qua với tư cách là một quốc gia xã 
hội chủ nghĩa, một lực lượng góp phần quyết định sự 
thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội loài người 
theo chiều hướng hợp với quy luật của lịch sử. 

Trên cơ sở những di sản lý luận của C. Mác và 
Ph. Ăngghen, V.I. Lệnin đã xây dựng một hệ thống 
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nguyên tắc cho một đảng mácxít kiểu mới của giai 
cấp công nhân. 

Lúc sinh thời C. Mác và Ph. Ăngghen xuất phát từ 
những điều kiện của thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang 
phát triển theo chiều hưởng đi lên và mâu thuẫn giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa chưa sâu sắc, đã cho rằng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thành công 
cùng một lúc trong nhiều nước. Không phải là chống 
lại quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen, trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I. Lênin đã khẳng định 
cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và thành 
công ở một số ít nước, thậm chí ở một nước. Nhận 
định này là sự thể hiện tư tưởng mácxít trong điều 
kiện lịch sử mới. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, tư tưởng về 
cách mạng không ngừng của C. Mác và Ph. Ăngghen 
chỉ mới có nghĩa là những người cộng sản cần ủng hộ 
giai cấp tư sản làm cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế 
độ quân chủ chuyên chế. Sau khi giai cấp tư sản 
thắng lợi, giai cấp công nhân mới chuyển sang làm 
cách mạng chống giai cấp tư sản cầm quyển. Xuất 
phát từ thực tế nước Nga trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa, V.I. Lênin chủ trương làm cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản kiểu mới vừa nhằm đánh bại thế lực 
phong kiến chuyên chế vừa nhằm cô lập, làm suy yếu 
thế lực tư sản phản động, một cuộc cách mạng không 
vì thắng lợi của giai cấp tư sản, không nhằm củng cố 
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chế độ tư bản chủ nghĩa, mà triển vọng là chuyển. 
ngay sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

V.L Lênin dành nhiều thời gian cho sự luận giải 
về chuyên chính vô sản, chủ yếu là nhằm xác định 
rõ bản chất dân chủ của-chế độ chuyên chính vô sản, 
mối quan hệ không tách rời nhau giữa hai chức 
năng cơ bản của chuyên chính vô sản là chức năng 
giáo dục, tổ chức, xây dựng và chức năng cưỡng chế, 
trừng trị bằng mệnh lệnh hành chính, bằng bạo lực 
đối với mọi đối tượng thù địch với một chừng mực 
thoả đáng trong những trường hợp cần thiết để bảo 
vệ quyền lực chính trị của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. 

V.I. Lênin là người đầu tiên nói đến phạm trù hệ 
thống chuyên chính vô.sản được xem như một hệ 
thống cơ cấu tổ chức, đồng thời là một hệ thống cơ 
cấu quan hệ giữa Đảng Cộng sản Bônsêvích lãnh đạo, 
Nhà nước Xôviết quản lý và tổ chức công đoàn - 
nguồn sức mạnh của cả Đảng và Nhà nước. 

V.I. Lênin đã luận giải rõ ràng luận điểm của Mác 
nói về thời kỳ quá độ chính trị từ xã hội tư bản chủ 
nghĩa lên xã hội cộng sản chủ nghĩa. - 

V.I. Lênin đã nhiều lần dự thảo cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga, nêu ra nhiều luận điểm 
độc đáo như: cần có những bước quá độ nhỏ trong 
thời kỳ quá độ nói chung lên chủ nghĩa xã hội; giữ 
uững Chính quyên xôuiết uà tiến hành điện khí hoó 
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toàn quốc là những nhiệm Uụ có ý nghĩa quyết định 
để đi lên chủ nghĩa xã hội, liên minh công nông lò 
nguyên tắc cao nhất của chuyên chính uô sản, trí thức 
là một lực lượng quan trọng để xây dựng thừnh công 
chủ nghĩa xã hội, "Cần học tập các chuyên gia tư sản, 
kể cả các chuyên gia quân sự tán thành Chính quyên 
Xôuïế?", v.v.. 

V.IL. Lênin đặc biệt coi trọng vấn đề dân tộc trong 
hoàn cảnh đất nước có rất nhiều sắc tộc khác nhau. Ba 
nguyên tắc cơ bản trong Cương lĩnh dân tộc nổi tiếng 
của Đảng Cộng sản do V.I. Lênin soạn thảo là: quyền 
bình đẳng dân tộc, quyển dân tộc tự quyết và tình 
đoàn kết của giai cấp vô sản thuộc tất cả các dân tộc. 
Khi Quốc tế cộng sản quyết định thay khẩu hiệu "Vô 
sản tất cả các nước đoàn kết lại!" thành khẩu hiệu "Vô. 
sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết 
lại". V.IL. Lênin đã khẳng định "Đứng trên quan điểm 
chính trị hiện nay thì khẩu hiệu mới đó là đúng". 

Sau thời kỳ nội chiến và chống lại kẻ thù xâm 
lược, từ tháng 3-1921, Nhà nước xôviết chuẩn bị 
chuyển sang thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế 
mới. Nội dung của chính sách kinh tế mới chẳng 
những nhằm-ổn định và phát triển kinh tế mà còn 
nhằm củng cố khối liên minh công nông. 

Những năm cuối đời, V.I. Lênin đã dành cho việc 


1. V.[. Lênin: Sđở, 1979, t.42, tr.86. 
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tổng kết những kinh nghiệm hoạt động chính trị, chủ 
yếu là việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉnh 
đến bộ máy nhà nước, phát huy năng lực và quyền 
làm chủ của các đoàn thể quần chúng cách mạng vì sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
những phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định 
thắng lợi của sự nghiệp chung đó là ra sức nâng cao 
đời sống vật chất và văn hoá tinh thần cho nhân dân, 
kiên quyết đấu tranh chống mọi tệ quan liêu, tham ô, 
lãng phí, khắc phục bệnh xa rời quần chúng, mệnh 
lệnh hành chính, "nói cách mạng suông". 

Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, V.I. Lênin 
được lịch sử ghi nhận là vị lãnh tụ chính trị đứng ở 
hàng đầu phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
của thế kỷ XX. Dù sao, V.I. Lênin cũng không tránh 
được những khuyết điểm, hạn chế về nhận thức tư 
tưởng và vận dụng lý luận vào thực tiễn, mỗi khi 
nhận định tình hình hoặc trong việc hoạch định 
những chủ trương, chính sách cụ thể, nhất là trong 
một, hai năm trước và sau Cách mạng Tháng Mười. 
Ví dụ: Trong bài Một trong những uấn đê căn bản 
viết vào tháng tư năm 1917, V.I. Lênin khẳng định 
"nước Ngũ nhất định sẽ thực sự chuyển lên chủ nghĩa 
xã hội uà thống lợi của bước chuyển lên đó sẽ được 
bảo đảm". Hoặc, về nông nghiệp thì chỉ đến tháng ba. 
năm 1918 V.I. Lânin đã có dự kiến "chuyển đần lên 
chế độ canh tác tập thể uà lên nên nông nghiệp xã hội 
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chủ nghĩa đại quy mô". Thực tế cho thấy trong những 
thời kỳ vận động cách mạng sôi nổi, những lời cổ 
động, những dự kiến chưa thích hợp với điều kiện 
hiện thực cho phép là khó tránh khỏi. Phải ba, bốn 
năm sau Cách mạng Tháng Mười, V.I. Lênin mới 
thấy rõ đi lên chủ nghĩa xã hội là rất lâu dài và phức 
- tạp; và việc đưa nông dân vào con đường hợp tác hóa 
cũng không phải là đơn giản, nếu trình độ văn hoá 
của họ chưa được nâng cao. 

V.I. Lênin từng nói rằng, những người cộng sản 
không phải là những ông thánh, họ cũng có những 
khuyết điểm, sai lắm và họ cũng phải sửa chữa 
những cái đó. Vào lúc cuối đời, có lần V.I. Lênin 
tuyên bố: "Ngày nay chúng ta... buộc phải thừa nhận 
là toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã 
hội đã thay đổi về căn bản". | 

Theo V.I. Lênin, sự thay đổi về căn bản đó chỉ là ở 
chỗ trước kia chính trị là đấu tranh giành chính 
quyền, là tiến hành nội chiến và chống mọi hoạt động 
vũ trang can thiệp của các đế quốc bên ngoài, thì nay 
chính trị là chuyển sang công tác hoà bình tổ chức văn 
hoá, giáo dục, hoàn thiện bộ. máy hành chính nhằm 
xây dựng đất nước, trước hết là xây dựng kinh tế theo 
chính sách mới.. Đó là thực chất của luận điểm 


1. V.I. Lênin: Sđở, 1978, t.45, tr.428. 


—80 


lêninnít trên đây chứ hoàn toàn không phải như 
những kẻ ác ý đã xuyên tạc rằng "như uậy là V.I. Lênin 
muốn quay uê uới chế độ tử bản chủ nghĩa!" 


IV. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KHÔNG NGỪNG 
PHÁT TRIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 


1. Giai đoạn đầu của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới . 

86 năm đã qua từ sau khi V.I. Lênin từ trần, đời 
sống chính trị quốc tế đã chứng kiến nhiều chuyển 
biến quan trọng. 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai do các thế lực đế 
quốc phản động cực đoan gây ra kéo dài từ năm 1939 
đến năm 1945, dẫn đến những hậu quả cực kỳ khủng 
khiếp cho nhân loại. 

Trong phe đồng minh chống phátxít, Liên Xô đã 
góp phần cống hiến có ý nghĩa quyết định nhất để 
chiến thắng và đưa chủ nghĩa phátxít trên thế giới 
đến thảm bại, giải thoát hàng ngàn triệu người thoát 
khỏi tai họa chiến tranh tàn khốc. | 

Từ cuối những năm 1940 qua những năm 1950, 
từng bước hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới, tạo ra một tình hình so sánh lực lượng quốc tế có 
lợi cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trở thành 
đối trọng mà phe đế quốc chủ nghĩa không thể coi 
thường. 
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_ Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công 
nhân các nước xã hội chủ nghĩa họp tại Mátxcơva 
- tháng 11 năm 1957 đã nhất trí thông qua chín tính 

quy luật chung của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên tinh thần những 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Sự thống nhất lực lượng của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế còn được chứng minh bằng Hội 
nghị đại biểu của 81 Đảng Cộng sản và công nhân tại 
Mátxcdva vào tháng giêng năm 1960. Những nguyên 

_lý của chủ nghĩa xã hội khoa học đã được vận dụng 
vào sự phân tích tình hình quốc tế, phân tích nội 
dung và đặc điểm của thời đại. Hội nghị khẳng định: 
"Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, các lực lượng đấu. 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc nhằm củi tạo xã hội 
theo chủ nghĩa xã hội, đang quyết định nội dung chủ 
yếu, phương hướng chủ yếu của những đặc điểm chủ 
yếu của sự phát triển lịch sử của xã hội loài người 
trong thời đại hiện nữy", Hội nghị đặc biệt quan tâm 
đến vấn đề đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới, chống 
mọi nguy cơ chiến tranh còn có khả năng xảy ra khi 
trên thế giới còn tổn tại những thế lực đế quốc chủ 
nghĩa. Hội nghị năm 1960 đã nêu ra một vấn đề cấp 
thiết mà Hội nghị năm 1957 chưa đề cập tới. Đó là vấn 
đề xây dựng cơ sở vật chất cần thiết, xây dựng sức sản 
xuất cao trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến, điện khí hoá nền 
kinh tế quốc dân, cơ giới hoá và tự động hoá sản xuất. _ 
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Những hội nghị nói trên là những dấu hiệu tích 


cực đối với yêu cầu xây dựng sự thống nhất, đoàn kết. _- 


của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

Song, không phải là về mọi mặt đều suôn sẻ cả, 
không phải là giữa các nước xã hội chủ nghĩa đều đã 
có sự nhất trí cao về những vấn để quan trọng như: 
xác định biên giới quốc gia, xác định những bước đi 
lên của từng nước khác nhau, thiết lập những quan 
hệ hợp tác, tương trợ trên cơ sở bình đẳng trong giao. 
lưu kinh tế, khoa học, kỹ thuật, v.v. _ 

Một sự kiện đáng chú ý là ngay trong Hội nghị 81 
Đảng Cộng sản và công nhân năm 1960, "Lên đoàn 
những người cộng sản Nam Tư" đã bị lên án là đi 
theo con đường của chủ nghĩa xét lại hiện đại, là tự 
tách ra khỏi hệ thống xã hội chủ nghĩa. | 

Trong nhiều năm tiếp theo, còn nảy sinh những 
hiện tượng mất đoàn kết giữa một số nước, bởi nhiều 
nguyên nhân khác nhau và có HEU HE. hợp đã dẫn đến 
những xung đột quyết liệt. 

- Tiếp đến những năm cuối thập niên 80 đầu thập 
niên 90 thế kỷ XX, do nhiều tác động tiêu cực rất 
phức tạp từ bên trong và bên ngoài, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu lần lượt bị sụp đổ, chủ 
nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, thoái trào. 

2. Sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học 
qua những thử thách mới 


Chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, chủ nghĩa xã 


33 


hội khoa học nói riêng đã và đang đi vào một thời kỳ 
thử thách nghiêm trọng. Trên phạm vi quốc tế đã 
diễn ra nhiều chiến dịch tấn công của các thế lực 
chống cộng vào lĩnh vực này. 

Song, chủ nghĩa xã hội khoa học mang sức sống 
của quy luật lịch sử, đã và sẽ không có thế lực phản 
động nào có thể tiêu diệt được. Sự sụp đổ của một số 
nước xã hội chủ nghĩa do mang nhiều khuyết tật trái 
với bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học đã bị 
những kẻ cơ hội và phản bội trong nước cũng như kẻ 
thù chống cộng bên ngoài lợi dụng thời cơ để rắp tâm 
phá hoại. Tình hình đó không chứng minh cho sự kết 
thúc của chủ nghĩa xã hội. 

Trước những thử thách lớn hiện nay, những người 
mácxít-lêninnít chân chính đã thể hiện rõ tỉnh thần 
kiên trì lý tưởng cao đẹp của mình. Ở nhiều nước, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn trở lực, các Đảng Cộng 
sản đã và đang từ trong thực tế của đất nước mình, 
tìm kiếm những phương hướng, biện pháp đấu tranh 
mới, những con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích 
hợp với những điều kiện đặc thù của nước mình. 
Nhiều đẳng mácxít - lêninnít kiên trinh đã chủ động 
trực tiếp gặp gỡ nhau để thông cảm lẫn nhau, cùng 
nhau cam kết giữ gìn truyền thống đoàn kết theo lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa. 

Ỏ Việt Nam, mọi thắng lợi cách mạng của nhân 
dân ta từ trước đến nay đều là thắng lợi của chủ 
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nghĩa Mác-Lênin, của chủ nghĩa xã hội khoa học được 
vận dụng đúng đắn vào hoàn cảnh cụ thể của nước 
ta, thông qua quá trình lãnh đạo sáng tạo của Đảng 
ta - một đảng mácxít-lêninnít do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện. ' 

Được thành lập từ đầu năm 1930, Đảng ta không 
chỉ là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin 
với phong trào công nhân, mà - như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói - còn là sự kết hợp với phong trào yêu 
nước ở nước ta. Do vậy, Đảng ta vừa mang bản chất 
giai cấp của giai cấp công nhân, vừa mang tính chất 
nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. 

Quyết định Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945 là biểu hiện của sự vận dụng tổng hợp những 
luận điểm của V.I. Lênin về những điều kiện chính 
trị khách quan và chủ quan nhằm bảo đảm cho cách 
mạng có thể nổ ra và thắng lợi, về tầm quan trọng 
của yêu cầu kịp thời chớp lấy thời cơ để khởi nghĩa 
thành công. Điều đó đã được phân ánh rõ trong bản 
chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau uà hành động của 
chúng ta của Đăng ngày 12 tháng 3 năm 1945. 

Chiến lược cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới 
của V.I. Lênin đã được Đảng ta thực hiện thích hợp 
với yêu cầu và điều kiện riêng biệt của nước ta, theo 
con đường đi từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
đến cách mạng xã hội chủ nghĩa từ phạm vi nửa nước 
rồi tiến lên phạm vi cả nước. 
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Mục tiêu chính trị trước mắt của Cách mạng 
Tháng Tám không phải chỉ là độc lập dân tộc mà 
còn là thống nhất Tổ quốc, và sau khi cách mạng 
thắng lợi, chế độ xã hội ở nước tạ về bản chất là chế 
độ dân chủ nhân dân mang định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. : 

Một đặc điểm quan trọng của nước ta là đã phải 
trải qua hơn 30 năm chiến tranh chống các đế quốc 
bên ngoài xâm lược, đã bị tạm chia thành hai miền, 
mỗi miền có một chế độ xã hội - chính trị khác nhau. 
Cho nên, ở. miền Nam, đối lập với các chính phủ bù 
nhìn làm tay sai bán nước cho các đế quốc, dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của Đảng ta, Chính phủ cách 
mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã được thành 
lập để trực tiếp tiến hành cuộc kháng chiến, giải 
phóng miền Nam. | : 

-Từ 30-4-1975, đất nước ta hoàn toàn độc lập và 
thống nhất, nhân dân cả nước đi vào thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian đầu, do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, nước ta đã 
không tránh khỏi những khuyết điểm sai lắm nghiêm 
trọng, nhất là trong lĩnh vực cải tạo quan hệ sản xuất 
_ cũ và thực hiện nguyên tắc phân phối. Nguyên nhân 
chính của những sai lầm đó là bệnh giáo điều, tư 
tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí, khiến cho lực 
lượng sản xuất phát triển rất chậm, đời sống nhân 
dân gặp nhiều khó khăn. - 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta 
năm 1986 đã mở ra những phương hướng tháo gõ khó 
khăn, đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn, nhằm 
ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững 
vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường vai trò quản lý 
của Nhà nước, phát huy quyền và khả năng làm chủ 
của nhân dân ta. 

Qua mười năm đổi mới (1986-1996), Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VHI của Đảng ta đã nêu ra 
sáu bài học kinh nghiệm lớn: 

1. Giữ vững độc lập và chủ nghĩa xã hội, nắm 
vững hai nhiệm vụ chiến lược, kiên trì chủ nghĩa 
Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

92. Kết hợp chặt chế ngay từ đầu đổi mới kinh tế 
với đối mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trung 
tâm, đồng thời từng bước đối mới chính trị... 

8. Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng 
cường vai trò quản lý của Nhà nước, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

4. Mở rộng khối đoàn kết toàn dân, phát huy sức 
mạnh của dân tộc. - - 

5. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đö của 
nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại. 
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6. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Sáu bài học kinh nghiệm lớn trên đây là kết tinh 
của nhiều nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
khoa học gắn liền với những thu hoạch rút ra được từ 
thực tiễn của Đảng ta trong quá trình khảo sát 
những đặc điểm mới của đời sống chính trị quốc tế và 
của nước ta nhằm phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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CHƯƠNG IV 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm 
trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát 
hiện ra sứ mệnh lịch sử của gia1 cấp công nhân là một 
trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác. 

Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân 
dân lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh 
từng bước xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội là lập trường chính trị 
của những người mácxít-lêninnít chân chính, là ranh 
giới phân biệt họ với những người cải lương và những 
phần tử cơ hội, xét lại. 

Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ 
sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân. Bọn cơ hội, xét lại và các thế lực chống 
cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy vấn đề làm sáng tỏ sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối 
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cảnh lịch sử mới đang được đặt ra một cách bức thiết, 
trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa và nội dung căn bản, 
cụ thể của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt 
Nam thể hiện trong giai đoạn mới là: "Lợi ích giai cấp 
công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc 
trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liên uới 
chủ nghĩa xã hội, dân giều, nước mạnh, xõ hội công 
bằng, dân chủ, uăn minh. Nội dung chủ yếu của đấu 
tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp h to hiện đại hoá 
theo định hướng xã hội: chủ Ti cv 


1. KHÁI NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN. 


Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân, trước hết cần làm rõ khái niệm giai cấp công 
"nhân. Chính Ơ. Mác và Ph. Ăngghen đặt vấn đề 
nghiên cứu rất khoa học ngay từ đầu, rằng: "Vấn đề 
là ở chỗ tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực ra là gì, và 
phù hợp với tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô 


sản buộc phải làm gì về mật lịch sử"?, 


`1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn - 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.22. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.2, tr.56. 
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.Ở. Mác và Ph. Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ 
khác nhau để nói về giai cấp công nhân như: giai cấp 
vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán 
sức lao động của mình, .lao động làm thuê ở thế kỷ 
XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện 
đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp... như những 
cụm từ đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm: Giai 
cấp công nhân - con đẻ của nền đại công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản 
xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại: 
C. Mác và Ph. Ăngghen còn dùng những thuật ngữ 
có nội dung hẹp hơn để chỉ các loại công nhân trong 
các ngành khác nhau, trong những giai đoạn phát 
triển khác nhau của công nghiệp: công nhân khoáng 

. sản, công nhân công trường thủ công, công nhân công 
xưởng, công nhân nông nghiệp, V.v.. 

Dù khái niệm gial cấp công nhân (gial cấp vô sản) 
có nhiều thuật ngữ biểu đạt khác nhau như thế nào 
thì theo C. Mác và Ph. Ăngghen vẫn chỉ mang hai nội 
hàm cơ bản: 

- Về phương thúc lao động, phương thức sản xuất 
của giai cấp này: đó là những người lao động trực 
tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có _ 
tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội 
hoá cao. C. Mác và Ph. Ăngghen đã nêu lên nội hàm 
này khi hai ông mô tả quá trình phát triển của giai 
cấp công nhân từ những người thợ thủ công thời 
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trung cổ đến những người thợ trong công trường thủ 
công và cuối cùng đến những công nhân trong công 
"nghiệp hiện đại. Trong công trường thủ công và 
trong nghề thủ công, người công nhân sử dụng công 
_œ của mình còn trong công xưởng thì người công 
nhân phải phục vụ máy móc'. Khi nói về tiêu chí này, 
C. Mác và Ph. Ăngghen luôn luôn nhấn mạnh đến 
người công nhân công nghiệp công xưởng, coi là bộ 
phận tiêu biểu cho giai cấp công nhân hiện đại. 
Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong những luận 
điểm sau đây của C. Mác và Ph. Ăngghen: "Các giai 
cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát 
triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là 
sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp"?; "công 
nhân cũng là một phát minh của thời đại mới, giống. 
như máy móc vậy... Công nhân Anh là đứa con đầu 
lòng của nền công nghiệp hiện đạt"Ẻ. 

- Về uị trí trong quan hệ sản xuất của giai cấp này 
trong chủ nghĩa tư bản, đó là những người lao động 
không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho 
nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng 
dư. Đối diện với nhà tư bản, công nhân là những 
người lao động tự do, những người bán sức lao động 


1. Xem: C. Mác và Ph: Ăngghen: Sởd, 1995, t.23, tr.605. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởở, 1995, t.4, tr.610. 
3. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1993, t.12, tr.11. 
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của mình để kiếm sống. C. Mác và Ph. Ăngghen đặc 
biệt nhấn mạnh nội hàm này vì chính điều này khiến 
cho người công nhân trở thành giai cấp đối kháng với 
giai cấp tư sản. "Giai cấp tư sản, tức là tư bản, mà 
lớn lên thì gial cấp vô sản, giai cấp công nhân hiện 
đại - tức là giai cấp chỉ có thể sống với điều kiện là 
kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc làm, nếu 
lao động của họ làm tăng thêm tư bản - cũng phát 
triển theo. Những công nhân ấy, buộc phải tự bán 
mình để kiếm ăn từng bữa một, là một hàng hoá, tức 
- là một món hàng đem bán như bất cứ món hàng nào 
khác; vì thế, họ phải chịu hết mọi sự may rủi của 
cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trường". Vì nội 
hàm thứ hai này nói lên một trong những đặc trưng 
cơ bản của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa nên C. Mác và Ph. Ăngghen còn gọi giai cấp 
công nhân là giai cấp vô sản. 

Ngày nay, với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
trong nửa sau của thế kỷ XX, bộ mặt của giai cấp 
công nhân hiện đại có nhiều thay đổi khác trước. Sự 
phát triển của lực lượng sản xuất xã hội hiện nay đã 
vượt xa trình độ văn minh công nghiệp trước đây. Sự 
_xã hội hoá và phân công lao động xã hội mới, cơ cấu 
của gia1 cấp công nhân hiện đại, các hình thức bóc lột 
giá trị thặng dư... đã làm cho diện mạo của giai cấp 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t.4, tr. 605. 
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công nhân hiện đại không còn giống với những mô tả 
của Mác trong thế kỷ XIX. Thế nhưng, nếu từ những 
biến đổi đó mà đi đến dao động, phủ nhận khái niệm 
giai cấp công;nhân, phủ nhận sự tổn tại của giai cấp 
công nhân thì hoàn toàn là sai lầm. Giai cấp công 
nhân hiện: đại vẫn tồn tại, vẫn có sứ mệnh lịch sử của 
mình trong xã hội tư bản hiện đại. Cần phải tổng kết 
thực tiễn để phát triển lý luận về giai cấp công nhân 
và sứ mệnh của gial cấp công nhân, nhưng những nội 
hàm cơ bản của giai cấp công nhân mà C. Mác đã 
phát hiện ra vẫn còn nguyên giá trị chỉ đạo phương 
pháp luận trong việc nhận thức giai cấp công nhân 
hiện đại.. : | 
Hiện nay, cơ cấu ngành nghề của giai cấp công 
nhân đã có những thay đối to lớn: bên cạnh công nhân 
của nền công nghiệp cơ khí đã xuất hiện công nhân 
của nền công nghiệp tự động hoá, với việc áp dụng phổ 
biến công nghệ thông tin vào sản xuất. Song, dù cho 
- trình độ kỹ thuật có thay đổi như thế nào thì xét theo 
nội hàm kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân vẫn tổn 
tại như là một giai cấp đặc thù. Bên cạnh công nghiệp 
đã phát triển ngày càng nhiều các loại ngành dịch vụ 
và ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ngành này 
chiếm từ 50 - 70% lao động, nhưng điều đó không hể 
làm giảm vai trò của giai cấp công nhân trong nền 
kinh tế và ngay cả tỷ trọng của giai cấp công nhân 
trong dân cư. Bởi vì, một bộ phận lớn những người làm 
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thuê trong các ngành dịch vụ gắn liền với công nghiệp 
và hoạt động theo lối công nghiệp, vẫn là công nhân 
xét cả về hai tiêu chí cơ bản đã nói ở trên.  _ 

'Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, 
gia1 cấp. công nhân có xu hướng "trí thức hoá” ngày 
càng tăng, và cũng ngày càng tiếp thu đông đảo thêm 
những người thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ: 
của mình. Nhưng, trình độ tri thức không làm thay 
đổi bản chất của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa 
tư bản, với tính cách là gial cấp làm thuê cho gia1 cấp 
tư sản trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Trước 
kia công nhân bản sức lao động chân tay là chủ yếu 
thì nay họ bán cả sức lao động chân tay và lao động 
trí óc thậm chí một số chủ yếu là bán sức lao động với 
kỹ thuật rất cao, giá trị ngày càng lớn và do đó càng 
bị bóc lột giá trị thặng dư theo chiều sâu. 

Do sự phát triển của sản xuất và văn minh, đời 
sống công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển đã có những thay đổi quan trọng. Phần đông họ 
không còn là những người vô sản trần trụi với hai 
bàn tay trắng. Một số công nhân đã có một số tư liệu 
sản xuất phụ có thể cùng gia đình làm thêm để làm 
các công đoạn phụ cho các xí nghiệp chính. Một số 
công nhân có cổ phần ở xí nghiệp và tựa hề phần nào 
cũng là người làm chủ xí nghiệp. Nhưng tất cả tình 
hình ấy không hề làm thay đổi một sự thật là toàn bộ 
tư liệu sản xuất cơ bản nhất, quyết định nhất đối với 
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nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn nằm trong tay 
giai cấp tư sản, và giai cấp công nhân về cơ bản vẫn 
không có tư liệu sản xuất cho nên phải bán sức lao 
động cho giai cấp tư sản, cả sức lao động trí óc và 
chân tay để kiếm sống, do đó vẫn bị bóc lột giá trị 
thặng dư, dù cho những hình thức bóc lột giá trị 
thặng dư ngày nay tỉnh vi và khó thấy hơn. 

Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển 
hiện nay bao gồm một loạt những người làm thuê cho 
giai cấp tư sản trong những ngành nghề hết sức khác 
nhau của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, ngày 
càng tự động hoá với những trình độ khác nhau. Đó là 
những người trực tiếp đứng máy, làm việc bấm nút và 
theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của hệ thống 
máy tự động; đó là những người không trực tiếp đứng 
máy, không nằm trong dây chuyền sản xuất tự động, 
những hoạt động nhằm bảo đâm những điều kiện vật 
chất, kỹ thuật cho hệ thống máy tự động, do đó không 
thể thiếu đối với hoạt động của dây chuyền tự động; đó 
là. những chuyên gia vừa trực tiếp chăm lo nghiên cứu, 
sáng chế cải tiến từng bộ phận hay cả dây chuyển sản 
xuất, vừa trực tiếp vận hành, nâng cao năng suất lao 
động và chất lượng sản phẩm (gọi là "công nhân trí 
thức"); đó là những người hoạt động ở các ngành dịch 
vụ trực tiếp phục vụ cho sản xuất như bưu điện, viễn 
thông, giao thông vận tải, v.v. hoặc gián tiếp thúc đẩy 
sản xuất phát triển như một số khâu trong thương 
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nghiệp; đó là những người lao động làm thuê trong 
những ngành dịch vụ đang được công nghiệp hoá trở 
thành những ngành công nghiệp thực sự như du lịch, 
thông tín, tài chính ngân hàng, v.v.; đó cũng còn là 
những nhân viên thừa hành làm công ăn lương phục 
vụ cho hệ thống quản lý của các công ty, v.v.. Bên cạnh 
những công nhân làm việc trong các cơ sở sản xuất 
hiện đại, ở các nước tư bản phát triển vẫn còn tổn tại 
với những tỷ trọng khác nhau những lớp "công nhân 
truyền thống" hoạt động trong các ngành "công nghiệp 
truyền thống" như Mác đã mô tả, thậm chí cả trong 
một số nghề thủ công. Dĩ nhiên, ở các nước đang phát 
triển chiếm 3/4 dân số thế giới, giai cấp công nhân chủ 
yếu vẫn là những công nhân công nghiệp truyền 
thống, công nhân thủ công và chỉ có một phần nhỏ là 
những công nhân làm việc trong một số ít các nhà máy 
công nghệ hiện đại. 

Căn cứ nội hàm cơ bản của khái niệm giai cấp công 
nhân như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể coi 
những người lao động trong các ngành sản xuất công 
nghiệp, dịch vụ công nghiệp là công nhân. Còn những 
người làm công ăn lương phục vụ trong các ngành 
khác như y tế, giáo dục, văn hoá, dịch vụ (không liên 
quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp)... là những 
người lao động nói chung, đang được thu hút vào tổ 
chức công đoàn nghề nghiệp, nhưng không phải là 
công nhân. 
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_ Đau khi cách mạng vô sản thành công, giai cấp 
công nhân trở thành gia1 cấp cầm quyển, không còn ở 
địa vị giai cấp bị bóc lột nữa, mà đã trở thành giai 
cấp thống trị, giai cấp lãnh đạo cuộc đấu tranh cải 
tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, đại biểu cho toàn 
thể nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản 
xuất cơ bản đã được công hữu hoá. Trải qua một thời 
kỳ quá độ rất lâu dài, khi xây dựng thành công chủ 
nghĩa cộng sản, bản thân giai cấp công nhân cũng sẽ 
không còn là một giai cấp riêng biệt nữa. Lúc đó công 
nhân sẽ như mọi người lao động được giải phóng, đều 
có điều kiện phát triển tự do và toàn diện. Trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân có 
đặc trưng chủ yếu thuộc nội hàm thứ nhất, còn theo 
nội hàm thứ hai, nếu xét toần bộ giai cấp, thì giai cấp 
công nhân đã là người làm chủ, nhưng trong điều 
kiện tổn tại nhiều thành phần kinh tế, thì còn có một 
bộ phận công nhân làm thuê trong các doanh nghiệp 
tư nhân. Những người này về danh nghĩa tham gia 
làm chủ cùng toàn bộ giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, nhưng xét về mặt cá nhân, họ vẫn là 
những người làm công, ăn lương và với những mức độ 
nhất định, họ vẫn bị những chủ sở hữu tư nhân bóc 
lột về giá trị thăng dư. 

Những quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen về nội 
hàm cơ bản của giai cấp công nhân cho đến nay vẫn giữ 
nguyên giá trị, vẫn là cơ sở phương pháp luận để chúng 
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ta nghiên cứu giai cấp công nhân hiện đại, đặc biệt là để 
làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
trong thời đại ngày nay. Căn cứ hai nội hàm cơ bản nói 
trên, chúng ta có thể định nghĩa: Giai cấp công nhân là 
một loại giai cấp hình thành và phát triển cùng với quá 
trình phát triển của nền công nghiệp ngày càng gắn 
hiện đại vào với lực lượng sản xuất có tính chất xã hội 
ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, 
trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, chủ yếu 
là sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã 
hội; là lực lượng lãnh đạo và tổ chức tiến trình lịch sử từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người 
không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải 
làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột 
giá trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, họ là 
người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu 
sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi 
ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng 
của bản thân họ. | 


II NỘI DUNG SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP - 
CÔNG NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN 
QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ ẤY 


1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp: 
công nhân 


“Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã 
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khẳng định giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có 
tinh thần cách mạng triệt để nhất, có khả năng tổ 
chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến 
hành cuộc cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế - 
xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách 
áp bức, bất công và mọi hình thức bóc lột. Nói một 
cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử của gia1 cấp 
công nhân là: xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ 
chế độ người bóc lột người, giải phóng gial cấp công 
nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi 
mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng 
xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. 

Ph. Ăngghen viết: "Thực hiện sự nghiệp giải phóng 
thế giới ấy, - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản 
hiện đại” 
trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai 
trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa"?. 

Ỏ những nước như nước ta, giai cấp công nhân 
_ trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội 
tiên phong của mình, giành chính quyền, thiết lập 


1. C.Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1994, t. 20, tr.393. 
2. V.I. Lênin: Sđở, 1980, t.23, tr.1. 
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TƯ Pa sã ca #2 .¿ 
. V.L Lênin cũng chỉ rõ: "Điểm chủ yếu 


nền chuyên chính dân chủ nhân dân, "phải tự vươn 
lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành 


tr 


dân tộc"'. Không thông qua gia1 đoạn cách mạng đó 
giai cấp công nhân không thể chuyển sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân từng 
bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, không có người bóc lột người, 
giai phóng nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, 
bóc lột, bất công. 

2. Những điều kiện khách quan quy định sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Học thuyết C. Mác - Ph. Ăngghen về sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân là luận chứng khoa học về địa vị 
kinh tế - xã hội và vai trò lịch sử của giai cấp công 
nhân, về những mục tiêu và con đường để giải cấp đó 
hoàn thành sứ mệnh nh sử của Càng, Học thuyết. ấy 
chứng minh rả 


_nhân được quy định bỏi những điều kiện kinh tế xã-hội- 


_ khách quan: Đó là là "cùng với sự phát triển của đại công 


nghiệp, chính cái nền tảng trên đó giai cấp tư sản đã 
sản xuất và chiếm hữu sản phẩm của nó, đã bị phá 
sập dưới chân giai cấp tư sản. Trước hết, giai cấp tư 
sản sản sinh ra những người đào huyệt chôn chính nó. 


1, C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởđ, 1995, t. 4, tr.624. 
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Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp 
_ vô san đều là tất yếu như nhau"! 

Luận thuyết về sứ mệnh lịch sử của gia1 cấp công 
nhân đã được C. Mác và Ph. Ăngghen trình bày sâu 


sắc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trên những. 


quan điểm cơ bản như sau: 
Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan, giai cấp 
công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên 


tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. Và, với tính cách: 


như vậy, nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi giành chính 
quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến hoá 
tất yếu của lịch sử, là người duy nhất có khả năng 
lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất 
mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Giai cấp công nhân, con đẻ của nền sẳn xuất công 
nghiệp hiện đại được nên công nghiệp hiện đại rèn 
luyện, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã 
hội hùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột 
nặng nề, họ là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai 
cấp tư sản, và xét về bản chất họ là giai cấp cách 
mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức, bóc lột tư 
bản chủ nghĩa. Điều kiện sinh hoạt khách quan của 
họ quy định rằng, họ chỉ có thể tự giải phóng bằng 


cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđđ, 1995, t.4, tr.613. 
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nghĩa. Trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất gì 

ngoài xiểng xích và được cả thế giới về mình. 

khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách 
"mạng triệt để nhất mà còn tạo cho họ khả năng là 


việc đó. Đó là khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp, 
“TY? vi cz ".. 235 3. 9 

khả năng đạt tới sự giác ngộ về địa vị lịch sử của 
mình, khả năng hành động chính trị để từng bước đạt 
mục tiêu cách mạng. Đó là khả năng đoàn kết các 
giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống tư bản. Đó 
là khả năng đi đầu trong cuộc đấu tranh của toàn thể 
nhân đân lao động và của dân tộc vì sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là khả năng đoàn kết 
_ toàn thể giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên 
quy mô quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Lịch sử thế giới đã chứng minh. những kết luận 
của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp công nhân là đúng đắn. Tuy 

- nhiên, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nhằm 
hoàn thành sứ .mệnh lịch sử của mình không phải 
diễn ra một cách bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. 

- Ngày nay, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội và một số 
người cơ hội, xét lại đang phủ nhận học thuyết Mác-. 
Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 
Theo họ giai cấp công nhân ngày nay đã "teo đi", đã 
"tan biến" vào các giai tầng xã hội khác; địa vị kinh 
tế - xã hội của giai cấp công nhân đã thay đổi nhiều, 
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phần đông trong giai cấp này đã "trung lưu hoá" v.v.. 
Thực tế chứng minh rằng, quá trình tái sản xuất tư 
bản chủ nghĩa dù có mở rộng và hiện đại hoá đến 
đâu, những hình thức của nó có thay đổi thế nào 
chăng nữa thì nó vẫn không ngừng tái sinh ra quan 
hệ tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất trong lòng chế độ tư bản 
đang diễn ra hết sức gay gắt. Giai cấp tư sản đã và 
đang tìm mọi cách để điều chỉnh các quan hệ tư bản 
chủ nghĩa hòng cứu vãn chế độ thống trị của chúng. 
Chúng có thể đạt được một số thành tựu và kết quả 
nào đấy nhưng vẫn không sao khắc phục được mâu 
thuẫn cơ bản của xã hội tư bản. Ở nơi này hay nơi 
. khác, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn còn khả năng: 
phát triển, nhưng phải thường xuyên đương đầu với 
các cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều cơn suy 
thoái và nạn thất nghiệp thường xuyên không tránh 
khỏi của hàng chục triệu người. Phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân tuy đang đứng trước 
những thử thách hết sức nặng nề, nhưng bức tranh 
toàn cảnh của sự phát triển lực lượng sản xuất thế 
giới vẫn đang chuẩn bị những tiển đề khách quan cho 
giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của 
mình dù có trải qua những bước thăng trầm, quanh 
co, nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật khách 
quan của lịch sử. Đặc điểm lớn nhất của thời đại hiện 
nay là giai cấp công nhân đã, đang và sẽ vươn lên 
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nắm quyển lực nhà nước bằng nhiều con đường khác 
nhau. Bởi lẽ, nó là giai cấp duy nhất đại diện cho lực 
lượng sản xuất hiện đại, cho phương thức sản xuất 
tiên tiến. Giai cấp công nhân là người đại điện cho lợi 
ích và quyền lực của nhân dân, của nhân loại tiến bộ. 

Trong các nước đang phát triển, giai cấp công 
nhân đang không ngừng tăng nhanh cùng với quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Tuy 
nhiên, điều quyết định việc hoàn thành sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân chủ yếu không phải là số 
lượng, mặc dù số lượng là yếu tố cần thiết. Trên thực 
tế, sức mạnh của gia1 cấp công nhân lớn hơn nhiều so 
với số lượng của nó, nếu giai cấp công nhân thống 
nhất được lực lượng của chính giai cấp mình và thực 
hiện được sự liên minh chặt chẽ với quần chúng lao 
động bị áp bức. | 

Phải chăng, hiện nay trong các nước tư bản phát 
triển, giai cấp công nhân không còn bị bóc lột như 
trước, đã "trung lưu hoá" và có. cổ. phần trong xí 
nghiệp, cho nên giai cấp công nhân không có tình 
thần cách mạng như trước, không còn có thể đóng vai 
trò lãnh đạo cách mạng trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa Mác-Lênin không quan 
niệm một giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng vì 
nó nghèo khổ nhất. Mưu toan đem sự nghèo khổ để 
luận giải sứ mệnh lịch sử của gial cấp công nhân là 
sự xuyên tạc trắng trợn những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác-Lênm. 
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Đúng là ở những nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển, đời sống của một bộ phận không nhỏ trong giai 
cấp công nhân đã được cải thiện. Họ có thu nhập cao. 
Một bộ phận công nhân ở các nước trên đã có mức 
sống "trung lưu hóa". Song điều đó không có nghĩa là 
công nhân ở các nước ấy không còn bị bóc lột hoặc bị 
bóc lột không đáng kể. Một số công nhân có cổ phần 
trong công ty tư bản, hoặc có một số tư liệu sản xuất 
phụ nào đó. Nhưng tất cả tình hình ấy không hề làm 
thay đổi một sự thật là toàn bộ tư liệu sản xuất tư 
bản chủ nghĩa vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản. 
Giai cấp công nhân về cơ bản vẫn không có tư liệu 
sản xuất vẫn phải bán sức lao động cho giai cấp tư 
sản, cả sức lao động trí óc lẫn chân tay để kiếm sống, 
do đó vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư. Bản chất bóc lột 
của chủ nghĩa tư bản vẫn không thay đổi. Hiện nay, 
với sự ứng dụng của thành quả khoa học - công nghệ 
hiện đại vào sản xuất, người công nhân phải lao động 
với cường độ cao (cả lao động trí tuệ và cơ bắp) đã tạo. 
ra một khối lượng sản phẩm gấp bội so với trước đây. 
Do đó, các ông chủ tư bản đã bóc lột giá trị thặng dư 
của giai cấp công nhân nhiều hơn trước. Họ chỉ bót 
một phần rất nhỏ lợi nhuận để cải thiện đời sống 
công nhân. Sự thật là, ở chính ngay những nước tư 
'bản phát triển, tình trạng công nhân nghèo khổ, thất 
nghiệp, mù chữ, thiếu nhà ở, sống trong điều kiện 
bấp bênh vẫn chiếm một tỷ lệ không nhỏ. 


Một thực tế đã, đang và còn tồn tại ngày càng sâu 
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sắc ở các nước tư bản phát triển, đó là sự bất công, 
bất bình đẳng và thu nhập càng cách xa giữa giai cấp 
tư sản với giai cấp công nhân và quần chúng lao 
động. Dù có cố gắng tìm cách "thích nghi" và mọi biện 
pháp xoa dịu nhưng giai cấp tư sản không thể khắc 
phục được mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. 
Thực tế, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vẫn 
diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa dưới nhiều hình 
thức phong phú, với những nội dung khác nhau. 

Cũng có quan điểm cho rằng, luận điểm của Mác 
về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trước đây 
có thể đúng nhưng không còn đúng trong thời đại 
ngày nay. Theo họ, thời đại ngày nay là thời đại của 
nền "văn minh trí tuệ", của "kinh tế tri thức", do đó 
trí thức mới là lực lượng tiền phong, có vai trò lãnh 
đạo cách mạng. 

Tất nhiên, trí thức có vai trò quan trọng trong mọi 
thời đại. Trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, va1 trò 
trí thức ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
_ Song, trí thức không thể đóng vai trò lãnh đạo thay 
thế gia1 cấp công nhân. Bởi lẽ: 

- Trong xã hội, trí thức chỉ là mệt tầng láp xã hội 
đặc biệt và không thuần nhất, Lhiể 
một phương thức sản xuất độc lậ a1 
lực lượng kinh tế, chính trị độc lập trước các giai cấp 
và tầng lớp xã hội khác. Do đó, trí thức không có hệ 
tư tưởng riêng. Nó phải phục tùng và chịu ảnh hưởng 
hệ tư tưởng của giai cấp nào thống trị xã hội. Do địa 
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vị kinh tế - xã hội của nó, trí thức không thể là người 
lãnh đạo cách mạng; mặc dù tất cả các giai cấp thống 
trị trong lịch sử đều cần đến trí thức và đào tạo ra 
một đội ngũ trí thức của mình để thực hiện vai trò 
của nó đối với xã hội. 

- Trí thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với 
giai cấp tư sản. Dưới chế độ tử bản chủ nghĩa, trí 
_ thức cũng là người làm thuê và bị bóc lột, nhưng lại 
là tầng lớp làm thuê đặc biệt, được giai cấp tư sản : 
đào tạo, sử dụng và có một bộ phận được chế độ tư 
bản ưu đãi. Trí thức không phải là tâng lớp xã hội có 
tỉnh thần cách mạng triệt để như giai cấp công nhân 
trong cuộc đấu tranh chống gial cấp tư sản. 

- Thực tế lịch sử cho thấy chưa bao giờ có một tầng 
lớp trí thức nào có thể thay thế một giai cấp để lãnh 
đạo một cuộc cách mạng xã hội nhằm thay thế chế độ 
này bằng một chế độ xã hội khác. Trí thức bao giờ 
cũng là trí thức của một gia1 cấp nhất định và thường 
là của gia1 cấp thống trị xã hội. 


II. VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH 
LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện 
một cách khách quan, song, để biến khả năng khách 
quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những 
nhân tố chủ quan. Trong những nhân tố chủ quan ấy, 
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việc thành lập ra Đảng Cộng sản trung thành với sự 
nghiệp, lợi ích của giai cấp công nhân là yếu tố quyết 
định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

1. Tính tất yếu, quy luật hình thành và phát 
triển Đảng của giai cấp công nhân 


Chỉ khi nào gia1 cấp công nhân đạt tới trình độ tự 
giác bằng việc tiếp thu lý luận khoa học và cách 
mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin thì phong trào cách 
mạng của nó mới thật sự là một phong trào chính trị. 
Trình độ lý luận đó cho phép gia1 cấp công nhân nhận 
thức được vị trí, vai trò của mình trong xã hội, nguồn 
gốc tạo nên sức mạnh và biết tạo nên sức mạnh đó 
bằng sự đoàn kết, nhận rõ mục tiêu, con đường và 
những biện pháp giải phóng giai cấp mình, giải 
phóng cả xã hội và giải phóng nhân loại. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã _. 
khẳng định rằng, thông qua cuộc đấu tranh chống 
giai cấp tư sản, giai cấp công nhân phát triển từ trình 
độ tự phát lên trình độ tự giác, chuyển từ giai cấp "tự 
nó" thành gia1 cấp "vì nó". Quá trình đó tất yếu phải 
diễn ra ở mọi phong trào công nhân. Thế nhưng quá 
trình đó diễn ra nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó 
khăn thì điều đó phụ thuộc vào việc truyền bá chủ 
nghĩa Mác-Lênin diễn ra như thế nào, chủ nghĩa đó 
có chiến thắng được các trào lưu xã bội - dân chủ và 
cơ hội chủ nghĩa trong phong trào công nhân hay 
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không. Nếu phong trào chỉ dừng ở trình độ "tự nó", 
thì phong trào công nhân mới mang ý thức công liên 
chủ nghĩa mà thôi. Phải có chủ nghĩa Mác soi sáng, 
giai cấp công nhân mới đạt tới trình độ nhận thức lý 
luận về vai trò lịch sử của mình. Sự thâm nhập của 
chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân dẫn đến sự 
hình thành chính đẳng của giai cấp công nhân. Lênin 
_chỉ ra rằng, Đảng là sự kết hợp phong trào công nhân 
với chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhưng trong mỗi 
nước, sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử lại được 
thực hiện bằng những con đường đặc biệt, tuỳ theo 
điều kiện không gian và thời gian. Ở nhiều nước 
thuộc địa, nửa thuộc địa, chủ nghĩa Mác thường kết 
hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
hình thành ra Đẳng Cộng sản. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, ở nước ta thực 
tiễn lịch sử đã chứng minh rằng: Chủ nghĩa Mác- 
Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng 
sản Đông Dương vào đầu năm 1930. 

Chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo, giai cấp công 
nhân mới chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu 
tranh tự giác trong mỗi hành động với tư cách một 
giai cấp tự giác và thực sự cách mạng. C. Mác đã 
nhấn mạnh rằng, trong cuộc đấu tranh của mình 
chống lại quyền lực liên hiệp của các giai cấp hữu ' 
sản, chỉ khi nào giai cấp vô sản tự mình tổ chức được 
thành một chính đảng độc lập của mình chống lại 
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quyền lực liên hiệp của các giai cấp hữu sản, chỉ khi 
nào giai cấp vô sản tự mình tổ chức được thành một 
đảng độc lập với tất cả mọi chính đảng cũ do gial cấp 
hữu sản lập ra thì mới có thể hành động với tư cách 
là một gia1 cấp được. 

9. Mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công 
nhân 

Trước hết phải nói rằng, không có một giai cấp nào 
khi giữ vai trò lãnh đạo xã hội mà lại không thông qua 

chính đảng của mình. Đảng chính trị đó là tổ chức cao 
nhất, đại biểu tập trung cho trí tuệ và lợi ích của toàn 
thể giai cấp. Đối với giai cấp công nhân, đảng đó là 
Đảng Cộng sản, chẳng những đại biểu trí tuệ và lợi ích 
của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho toàn thể 
nhân dân lao động và dân tộc. 

Cho nên phải có một đảng chính trị vững vàng, 
kiên định và sáng suốt, có đường lối chiến lược và 
sách lược đúng đắn thể hiện lợi ích của toàn giai cấp 
và toàn bộ phong trào để giai cấp công nhân có thể 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội - giai cấp của 
Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng, Đảng là 
đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu của giai 
cấp, là biểu hiện tập trung lợi ích, nguyện vọng, 
phẩm chất, trí tuệ của giai cấp công nhân và của dân 
tộc. Giữa Đảng với gia1 cấp công nhân có mối liên hệ 
hữu cơ, không thể tách rời Những đảng viên của 
Đảng Cộng sản có thể không phải là công nhân 
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nhưng phải là người giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân và đứng trên lập trường của giai 
cấp này. 

Với một Đảng Cộng sản chân chính thì sự lãnh 
đạo của Đảng chính là sự lãnh đạo của giai cấp. Đảng: 
với giai cấp là thống nhất, nhưng Đảng có trình độ lý 
luận và tổ chức cao nhất để lãnh đạo cả giai cấp và 
dân tộc; vì thế không thể lẫn lộn Đảng với giai cấp. 
Đảng đem lại giác ngộ cho toàn bộ giai cấp, sức mạnh 
đoàn kết, nghị lực cách mạng, trí tuệ và hành động 
cách mạng của toàn bộ gia1 cấp, trên cơ sở đó lôi cuốn 
tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác và cả đân 
tộc đứng lên hành động theo đường lối của Đảng 
nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Để giai 
cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh của mình; từ bản 
thân giai cấp công nhân cho đến mỗi người công nhân 
cần thường xuyên vươn lên, trưởng thành về các mặt: 
tư tưởng, chính trị, lập trường giai cấp, văn hoá, khoa 
học kỹ thuật, tay nghề... Các tổ chức nghiệp đoàn, 
công đoàn, thường xuyên phát triển vững mạnh... 
ngay trong quá trình phát triển sản xuất công nghiệp 
hiện đại, v.V.. 


IV. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP 
CÔNG NHÂN VIỆT NAM 


Về sứ mệnh lịch sử của gia1 cấp công nhân Việt Nam 
hiện nay thường có những vấn đề chụng nhất được đặt 
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ra là: Tại sao giai cấp công nhân Việt Nam còn tương 
đối non trẻ, nhỏ bé lại có thể lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam? Nói Đảng Cộng sản lãnh đạo thì đúng, nhưng 
nói giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo thì có đúng 
không? Để lý giải đúng những vấn đề chung nhất đó, 
cần phân tích một cách khách quan - khoa học một số 
nội dung cơ bản sau đây: | 

Với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa ': 
thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt 
Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời 
. của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp 
đối kháng với tư bản thực dân Pháp. Sinh ra và lớn 
lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự 
thống trị của đế quốc Pháp, một thứ chủ nghĩa tư bản. 
thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công 
nghiệp ở nước thuộc địa, nên giai cấp công nhân Việt 
Nam phát triển chậm. 

Mặc dù số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp, còn 
mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân, 
song giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng 
vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng ở 
nước ta do những điều kiện sau đây: 

- Gia1 cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lòng 
một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất 
chống ngoại xâm. Ỏ øla1 cấp công nhân, nỗi nhục mất 
nước cộng với nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp 
tư sản đế quốc làm cho lợi ích gia1 cấp và lợi ích dân tộc 
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kết hợp làm một, khiến động cơ cách mạng, nghị lực 
cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công 
nhân được nhân lên gấp bội. 

- Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và từng 
bước trưởng thành trong không khí sôi sục của một 
loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa 
chống thực dân Pháp liên tục nổ ra từ khi chủ nghĩa 
- đế quốc Pháp đặt chân lên đất nước ta: phong trào 
"Cần Vương và cuộc khởi nghĩa của Phan Đình 
Phùng, của Hoàng Hoa Thám, các cuộc vận động 
yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
Nguyễn Thái Học, v.v. đã có tác dụng to lớn đối với 
việc cổ vũ tỉnh thần yêu nước, ý chí bất khuất và 
quyết tâm đập tan xiếng xích nô lệ của toàn thể 
nhân dân ta. Nhưng tất cả các phong trào ấy đều 
thất bại và sự nghiệp giải phóng dân tộc đều lâm 
vào tình trạng bế tắc về đường lối. 

- Vào lúc đó, phong trào cộng sản và công nhân 
thế giới phát triển, cuộc Cách mạng Tháng Mười 
Nga bùng nổ thắng lợi và ảnh hưởng đến phong trào 
dân tộc dân chủ ở nước khác, nhất là ở Trung Quốc. 
Chính vào lúc đó, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc 
trên hành trình tìm đường cứu nước đã đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác- 
Lênin bí quyết thần kỳ cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc ta. Từ đó, Người đã đề ra con đường duy 
nhất đúng đắn cho cách mạng Việt Nam - con đường 
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cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân theo đúng 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tấm gương cách mạng Nga và phong trào cách 
mạng ở nhiều nước khác đã cổ vũ giai cấp công nhân 
non trẻ Việt Nam đứng lên nhận lấy sứ mệnh lãnh 
đạo cách mạng nước ta và đồng thời cũng là chất xúc 
tác để nhân dân ta dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin 
và đi theo con đường cách mạng của gial cấp công 
nhân. Từ đó giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

- Giai cấp công nhân Việt Nam, mà tuyệt đại bộ _ 
phận là xuất thân từ nông dân lao động và những 
tầng lớp lao động khác, nên có mối liên hệ tự nhiên 
với đông đảo nhân dân lao động bị mất nước, sống nô 
lệ, nên cũng là điều kiện thuận lợi để giai cấp công 
nhân xây dựng nên khối liên minh công nông vững : 
chắc và khối đoàn kết dân tộc rộng rãi bảo đảm cho 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong suốt quá 
trình cách mạng ở nước ta. 

Lịch sử Việt Nam cũng chứng minh rằng, gia cấp 
công nhân Việt Nam ra đời chưa được bao lâu ngay 
cả khi nó chưa có Đảng mà đã tổ chức một cách tự 
phát nhiều cuộc đấu tranh chống bọn tư bản thực dân 
và được nhân dân ủng hộ. Cuộc bãi công của 600 thợ 
nhuộm ở Chợ Lớn năm 1922 mà Nguyễn Ái Quốc coi 
đó mới chỉ là "do bản năng tự vệ" của những người 
công nhân "không được giáo dục và tổ chức" nhưng đã. 
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là "đấu hiệu... của thời đại"! Năm 1927, có gần chục 
cuộc bãi công với hàng trăm người tham gia. Năm 
1928-1929, có nhiều cuộc bãi công khác với hàng 
nghìn người tham gia, trong đó tiêu biểu nhất là cuộc 
đấu tranh của công nhân xi măng Hải Phòng, sợi 
- Nam Định, xe lửa Trường Thi (Vinh), AVIA (Hà Nội), 
Phú Riểng (Bình Phước). Những cuộc đấu tranh như 
thế không chỉ giới hạn trong công nhân mà còn tác 
động sâu sắc đến các tầng lớp khác, đặc biệt là đến 
giai cấp nông dân, các tầng lớp nhân dân lao động, 
thanh niên, sinh viên làm cho bọn thống trị thực dân 
hoảng sợ. "¬ : 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công 
_ nhân và phong trào yêu nước ở nước ta vào những 
năm 30 thế kỷ XX. Đảng đã đem yếu tố tự giác vào 
phong trào công nhân, làm cho phong trào cách mạng 
nước ta có một bước phát triển nhảy vọt về chất. 

Giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo cách mạng 
thông qua Đăng tiên phong của nó là Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Khi nói giai cấp công nhân lãnh đạo là nói 
đến toàn bộ giai cấp như một chỉnh thể chứ không 
phải từng nhóm, từng người. Để có thể lãnh đạo, giai 


1. Xem: Hồ Chí Minh: Sđở, 1995, t. 2, tr.114. 
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cấp công nhân phải có lực lượng, có tổ chức tiêu biểu 
cho sự tự giác và bản chất giai cấp của mình. Lực 
lượng đó là Đảng Cộng sản. Xét về thành phần xuất 
thân thì nước ta có nhiều đảng viên không phải là 
công nhân. Nhưng, bất cứ đảng viên nào cũng phải 
đứng trên lập trường giai cấp công nhân thể hiện ở lý 
tưởng, ở lý luận Mác-Lênin và đường lối cách mạng, ở 
tinh thần kiên quyết cách mạng trong cuộc đấu tranh 
để thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân vì lợi 
ích của gial cấp công nhân, của nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. Đảng của giai cấp công nhân nước ta 
đã lãnh đạo toàn dân hoàn thành thắng lợi trọn vẹn 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và đang tiến hành 
_ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ lịch sử khó: 
khăn, phức tạp nhất. 

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam bao gồm 
những người "lao động chân tay" và "lao động trí óc" hoạt. 
động sản xuất trong các ngành công nghiệp và dịch vụ 
công nghiệp thuộc các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác 
xã, hay thuộc khu vực tư nhân, hợp tác hên doanh với 
nước ngoài: Họ hình thành một giai cấp công nhân thống 
nhất đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, 
thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam được vũ trang 
bằng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
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đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất 
nước. Họ là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, là cơ sở xã hội chủ yếu nhất 
của Đảng và Nhà nước ta, là hạt nhân vững chắc 
trong liên mình công nhân - nông dân - trí thức, nền 
tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Chúng ta không phủ nhận những nhược điểm của 
giai cấp công nhân Việt Nam (như số lượng còn ít, 
chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện 
đại, trình độ văn hoá và tay nghề còn thấp...) mà 
nguồn gốc sâu xa là ở trình độ phát triển kinh tế 
chưa cao ở nước ta trong thời kỳ quá độ. Nhưng điều 
đó không thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân Việt Nam. Để khắc phục 
những nhược điểm ấy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá VII của Đảng 
ta, một nghị quyết gắn trực tiếp vấn đề công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá với vấn đề xây dựng phát triển giai 
cấp công nhân đã chỉ rõ phương hướng xây dựng giai 
cấp công nhân nước ta trong giai đoạn hiện nay là: 
"Cùng với quá trình phát triển công nghiệp và công 
nghệ theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển 
về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững vàng về chính 
trị, tư tưởng, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có 


năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao động 
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đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, vươn lên làm 
tròn sứ mệnh lịch sử của mình"!. | 

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo, đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong 
việc xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Đó là bằng chứng chỉ rõ năng lực 
lãnh đạo của giai cấp công nhân nước ta, vai trò 
không thể thay thế được của nó trong sự nghiệp... 
"lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng một xã hội 
mới, trong đó nhân dân lao động làm chủ, đất nước 
độc lập và phồn vinh xoá bỏ áp bức bất công, mọi 
người đều có điều kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc"?, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng 
sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây 
dựng gial cấp công nhân Việt Nam trong quá trình 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội chỉ rõ: "Đối 
với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển về số 
lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chốp hành Trung ương khoá VII, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1994, tr.98, 33. 
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chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện 
"trí thức hoá công nhân", nâng cao năng lực ứng dụng 
và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, 
chất. lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là 
một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước và vai trò lãnh đạo cách 
mạng trong thời kỳ mới..."". 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X), Đảng 
ta đưa ra mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến 
năm 2020 có những nội dung đáng chú ý là: 1) Giác 
ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức 
cộng sản, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu 
cho văn hoá dân tộc... 2) Thực hiện sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên 
phong là Đảng Cộng sản Việt Nam... 3) Phát triển 
nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng..., ngày càng 
"trí thức hoá"..., có khả năng tiếp cận và làm chủ 
khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều 
kiện phát triển kinh tế tri thức..., cơ chế thị trường và. 
hội nhập kinh tế quốc tế”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Vỡn kiện Đại hội đợi biểu 
toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, 
tr.124-125. - 

2. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chốp hành Trung ương khoá X, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.49-50. 
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CHƯƠNG V 


HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 
CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 


C. Mác và Ph. Ăngghen đã vận dụng triệt để quan 
niệm duy vật về lịch sử vào nghiên cứu đời sống xã 
hội, xây dựng được học thuyết hình thái kinh tế - xã 
hội. Sự ra đời của học thuyết này là một cuộc cách 
mạng trong quan niệm về lịch sử xã hội. - 

Trong học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học đã phân 
chia tiến trình lịch sử thành những hình thái kinh tế - 
xã hội nhất định, xác định những dấu hiệu đặc trưng 
của các hình thái đó, vạch ra những quy luật phát 
triển đặc thù của chúng. 

Với thắng lợi của giai cấp công nhân trong cuộc 
cách mạng lật đổ chính quyển các giai cấp bóc lột và 
bắt tay cải tạo xã hội cũ, từng bước hình thành 
những quan hệ xã hội, với chuẩn mực của chủ nghĩa 
xã hội thì hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa cũng hình thành để thay thế cho hình thái 
kinh tế - xã hội tư bản và tiền tư bản. 

Nghiên cứu sự ra đời, các giai đoạn phát triển và 


l2) 


đặc điểm của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa có ý nghĩa to lớn trong việc bảo đảm sự định 
hướng xã hội chủ nghĩa cho công cuộc đổi mới ở nước 
ta hiện nay. 


I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 


1. Điều kiện ra đời của hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa 

Trong học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, C. Mác 
đã tập trung phân tích hình thái kinh tế - xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Chính sự "giải phẫu" của Mác đối với 
xã hội tư bản chủ nghĩa và các quy luật vận động của 
nó đã cho phép ông dự báo một cách khoa học sự ra 
đời của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Bởi vậy, khi tìm hiểu căn cứ để C. Mác dự đoán về sự 
phát triển tương lai của chủ nghĩa cộng sản trong tiến 
trình lịch sử xã hội, V.I. Lênin chỉ ra rằng C. Mác 
xuất phát từ chỗ là chủ nghĩa cộng sản hình thành từ 
chủ nghĩa tư bản, phát triển lên từ chủ nghĩa tư bản, 
là kết quả tác động của một lực lượng xã hội do chủ 
nghĩa tư bản sinh ra - giai cấp công nhân hiện đại. 
"Trong tài liệu của Mác, người ta không thấy mảy may 
một ý định nào nhằm bịa ra những ảo tưởng, nhằm 
đặt ra những dự đoán vu vơ về những điều mà người 
ta không thể nào biết được. Mác đặt vấn đề chủ nghĩa 
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cộng sản giống như một nhà tự nhiên học đặt, chẳng 
hạn, vấn đề tiến hoá của một giống sinh vật mới, một 
khi đã biết nguồn gốc của nó và định được rõ rệt hướng 
của những biến đổi của nó", | 

Trong một loạt tác phẩm của mình, đặc biệt trong 
các tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Chống 
Đuyrinh..., các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
học đã khẳng định rằng sự ra đời của chủ nghĩa tư 
bản là một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của 
nhân loại. Nhờ những bước tiến to lớn của lực lượng 
sản xuất mà biểu hiện tập trung nhất là sự ra đời của 
công nghiệp cơ khí, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra bước 
phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. 
Trong vòng chưa đầy một thế kỹ, chủ nghĩa tư bản đã 
tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ 
hơn lực lượng sản xuất mà nhân loại đã tạo ra cho - 
đến lúc đó”. Nhưng, như C. Mác và Ph. Ăngghen đã 
chỉ ra, trong xã hội đầy đối kháng gial cấp đó, con 
người càng chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên bao 
nhiêu thì tình trạng người áp bức, bóc lột người càng 
được mở rộng bấy nhiêu. Sự phát triển của kinh tế - 
kỹ thuật đi liền với sự suy đổi về đạo đức; sự giàu có, 
thừa thãi của một số ít người đẩy số đông người vào 
cảnh cùng khổ. 


1. V.I. Lênin: Sởd, 1976, t.33, tr. 104. 
2. Xem: C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.4, tr.603. 
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Lực lượng sản xuất càng được cơ khí hoá, hiện 
đại hoá và, do vậy, càng mang tính xã hội hoá cao 
bao nhiêu thì những quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất từ chỗ đóng vai 
trò là yếu tố mở đường cho lực lượng sản xuất phát 
triển ngày càng trở thành vật chướng ngại đối với sự 
phát triển hơn nữa của nó bấy nhiêu. Mâu thuẫn 
giữa tính chất xã hội hoá của lực lượng sản xuất với 
chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đối với 
tư liệu sản xuất trở thành mâu thuẫn kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản, 

Tính gay gắt của mâu thuẫn trên lĩnh vực kinh tế 
quy định tính gay gắt ngày càng tăng của mâu thuẫn 
trên lĩnh vực xã hội giữa giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và giai cấp tư sản: Cuộc đấu tranh giữa 
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản xuất hiện ngay từ 
đầu và ngày càng trở nên căng thẳng. Khi tiếp thụ 
chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân đã 
chuyển từ tự phát sang tự giác. Toàn bộ hoạt động 
mang tính phủ định của nó đối với chủ nghĩa tư bản 
bắt đầu được hướng vào việc lật đổ nhà nước tư sản 
để xác lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. : | 

Như vậy, sự phát triển mạnh mẽ của đại công 
nghiệp cơ khí và cùng với nó, sự trưởng thành cả về 
chất và lượng của giai cấp công nhân - vốn là sản 
phẩm của chính chủ nghĩa tư bản - đã tạo ra tiền để 
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kinh tế và xã hội để tiến tới thủ tiêu chủ nghĩa tư bản. 
Diễn đạt tư tưởng đó, C. Mác và Ph. Ăngghen cho 
rằng giai cấp tư sản không chỉ tạo ra vũ khí để giết 
mình, mà còn sinh ra những người sử dụng vũ khí ấy: 
những công nhân hiện đại, những người uô sỉn'. 

Phần nào ý thức được sự quy định của mâu thuẫn 
trên lĩnh vực kinh tế đối với mâu thuẫn trên lĩnh vực 
xã hội, giai cấp tư sản đã cố gắng điều chỉnh quan hệ 
sản xuất với hy vọng làm cho nó phù hợp với tính xã 
hội hoá của lực lượng sản xuất và, nhờ vậy, làm địu 
bớt: sự căng thẳng của mâu thuẫn giữa tư sản và vô 
sản. Những công ty cổ phần, "chế độ tham dự" lần 
lượt xuất hiện, những doanh nghiệp nhà nước ra đời. 
Song, sở hữu nhà nước trong chủ nghĩa tư bản thực 
chất chỉ là giai cấp tư sản nhân danh nhà nước để 
nắm tư liệu sản xuất. Do vậy, mâu thuẫn đối kháng 
trong kinh tế và trong lĩnh vực xã hội không hề suy 
giảm, thậm chí còn tăng lên. Mâu thuẫn đó chỉ có thể 
được giải quyết, theo Ph. Ăngghen, một khi toàn bộ 
các tư liệu sản xuất biến thành của chung thông qua 
cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Khi luận chứng tính tất yếu ra đời của hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, các nhà sáng lập 
ra chủ nghĩa xã hội khoa học đồng thời vạch rõ tính 
chất ảo tưởng của niềm hy vọng vào sự tự sụp đổ của 


1. Xem: C.Mác và Ph. Ăngghen: Sảđởd, 1995, t.4, tr.605. 
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chủ nghĩa tư bản. Các ông thấy rõ rằng, giai cấp tư 
sản lỗi thời sẽ kiên quyết bảo vệ chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa bằng đủ mọi phương tiện mà chúng 
có trong tay. Vì vậy, muốn thủ tiêu chủ nghĩa tư 
bản, cần phải có hành động cách mạng tự giác của 
quảng đại quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp vô sản. Đó chính là cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó giải thích vì sao ngay từ năm 
1844, C. Mác đã cho rằng chủ nghĩa xã hội không thể 
thực hiện được, nếu không tiến hành cách mạng. 

Như vậy, trong khi kiên quyết bác bỏ những quan 
điểm thiếu hiện thực của các nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng về khả năng chuyển hoà bình lên chủ 
nghĩa xã hội, C. Mác và Ph. Ăngghen đã khẳng định 
rằng, cách mạng xã hội chủ nghĩa được nảy sinh một 
cách hợp quy luật từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai 
_ cấp vô sản và là cực điểm của cuộc đấu tranh ấy. 

Mặt khác, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội 
khoa học cũng cương quyết chống lại mọi khuynh 
hướng cách mạng phiêu lưu, không tính đến trình độ 
phát triển hiện thực, làm cách mạng mà không có sự 
chuẩn bị khi chưa có những điều kiện cần thiết cho 
cuộc cách mạng. 

Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 
chỉ được hình thành thông qua cách mạng vô sản 
để thực hiện bước quá độ từ hình thái kinh tế - xã 
hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - xã 
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hội cộng sản chủ nghĩa. C. Mác đã coi cách mạng vô 
sản là cái mốc chấm dứt giai đoạn tiền sử lâu dài 
của loài người - một giai đoạn đẩy thảm hoạ bên 
trong, và mở đầu giai đoạn lịch sử đầy sáng tạo có ý 
thức của loài người. 

Do tính sâu sắc và triệt để của nó, cách mạng vô 
sản chỉ giành được thắng lợi, hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa chỉ bắt đầu được xác lập, nếu 
những tiềm năng sáng tạo hùng hậu của giai cấp vô 
sản được tự do phát triển, nếu hàng chục triệu quần 
chúng nhân dân lao động đi theo lá cờ của giai cấp 
công nhân để thực hiện những cuộc cải tạo xã hội to 
lớn nhằm thoát khỏi cảnh phục tùng bọn bóc lột để 
mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho chính mình. 


2. Phân kỳ hình thành kinh tế - xã hội cộng 
sản chủ nghĩa 

Trong các tác phẩm ban đầu, C. Mác và Ph. Ăngghen 
còn chưa đặt vấn đề về sự khác nhau giữa các giai 
đoạn của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, các ông chỉ cố gắng bằng việc phê phán thế 
giới cũ để tìm ra thế giới mới. - 

Trong Hệ tư tưởng Đức (1846), C. Mác và Ph. Ăngghen 
đã chỉ ra rằng, quá trình phát triển lịch sử phức tạp đầy 
mâu thuẫn không thể quy về sơ đồ trừu tượng hay 
những trừu tượng lý luận mà xem nhẹ cơ sở thực tế 
của nó. Đối lập với quan điểm trừu tượng, duy tâm 
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và không tưởng về chủ nghĩa cộng sản, Ơ. Mác, 
Ph. Ăngghen đã khẳng định rằng chủ nghĩa cộng 
sản là một phong trào hiện thực nhằm thủ tiêu trạng 
thái hiện tôn. Hơn nữa, chủ nghĩa cộng sản được các 
_ông xem là nấc thang cao nhất của phong trào cách 
mạng, theo đuối những mục tiêu tốt đẹp nhờ những 
phương tiện thực tiễn. 

Dựa trên quan điểm khoa học đó, trong học thuyết 
hình thái kinh tế - xã hội, căn cứ vào sự phát triển cụ 
thể của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cùng 
kiến trúc thượng tầng tương ứng, C. Mác , Ph. Ẳngghen 
không chỉ phân chia lịch sử loài người thành các hình 
thái kinh tế - xã hội, mà còn phân các hình thái kinh 
tế - xã hội thành các giai đoạn phát triển nhất định. 
Mỗi giai đoạn ấy lại được chia thành các thời đoạn 
khác nhau (trong đó, có những vấn đề đã là thực tế 
lịch sử, có những vấn đề là dự báo bhoa học cũng từ 
thực tế nành sử mà cô). 
ìn tích hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chứ nglda-theo €C. Mác và Ph. Angghen thì: 
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

giát triểb th Hấp Tên 6ag từ giai đoạn xã hội chủ 


nghĩa lên giai đoạn cộng sản chủ nghĩa. Trong chủ 
nghĩa xã hội, chế độ kinh tế và sự phát triển văn 
hoá mới đạt tới giới hạn bảo đảm cho xã hội thực 
hiện nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động". Trong chủ nghĩa cộng sản (giai đoạn cao của 
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hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa), con 
người không còn bị lệ thuộc một cách phiến diện và 
cứng nhắc vào sự phân công lao động, còn lao động 
không chỉ là phương tiện sinh sống mà trở thành nhu 
cầu bậc nhất của cuộc sống: sự phát triển phi thường 
của lực lượng sản xuất tạo ra một năng suất lao động 
ngày càng tăng, các nguồn của cải tuôn ra dào dạt; sự 
bất bình đẳng xã hội, sự đối lập giữa nông thôn và 
thành thị, giữa lao động trí óc và lao động chân tay 
không còn; xã hội có đủ điều kiện vật chất và tỉnh 
thần để thực hiện nguyên tắc: "Làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu câu". Trong xã hội đó, sự phát triển 
tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự 
do của tất cả mọi người. 

- Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã hội 
chủ nghĩa có một thời kỳ quá độ từ xã hội nọ sang xã 
hội kia. Xã hội của thời kỳ quá độ là xã hội vừa thoát 
thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là một xã hội _ 
mà về mọi phương diện - kinh tế, đạo đức, tỉnh 
thần,... còn mang những dấu uết của xã hội cũ nó đã 
lọt lòng. Đó là xã hội chưa phát triển trên cơ sở của 
chính nó. Chính vì thế, thời kỳ quá độ là thời kỳ cải 
biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kla. 

- Công cụ để thực hiện sự cải biến đó là nhà nước 
chuyên chính cách mạng của gial cấp vô sản. 

- Thời kỳ quá độ, do đó, là thời kỳ sinh đẻ lâu dài 
và đau đớn để loại bổ dần những cái cũ, xây dựng và 
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củng cố dần những cái mới; là thời kỳ tạo ra những 
tiền đề vật chất, tỉnh thần để hình thành một xã hội 
mới, cao hơn chủ nghĩa tư bản. 

Sau này, trong tác phẩm Chủ nghĩa Mác uê uấn đê 
nhà nước, trên cơ sở diễn đạt tư tưởng của C. Mác, 
khi xác định vị trí của thời kỳ quá độ trong quá trình 
hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa V.I. Lênin viết: 

I. Những cơn đau đẻ kéo dài. 

II. Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

IH. Giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa'!. 

Thống nhất với C. Mác về cách phân chia về các 
giai đoạn của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, xuất phát từ tình hình thực tế là cách mạng vô 
sản lại chưa nổ ra ở nước có chủ nghĩa tư bản phát 
triển cao, nên V.I. Lênin đã làm sâu sắc hơn nữa tính 
phức tạp, lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Khi đề cập tới vấn để này, V.I. Lênin cho rằng 
đối với các nước chưa có chủ nghĩa tư bản phát triển 
cao, "cần phải có một thời kỳ quá độ khá lâu dài từ 
_ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội". Tính phức 
tạp, lâu dài của nó được quy định bởi chỗ nó không chỉ 
phải làm những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mà còn phải thực 


1. Xem: V.I. Lênin: Sở, 1976, t.33, tr.223. 
2. V.I. Lênin: Sđở, 1977, t.38, tr.464. 
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hiện cả một loạt nhiệm vụ mà đáng lẽ ra chủ nghĩa 
tư bản đã phải làm trước khi cách mạng vô sản nổ ra, - 
như xoá bỏ những tàn tích phong kiến, kiến lập nền 
đại công nghiệp cơ khí hoá,... | 

Như vậy, V.I. Lênin đã phát triển lý luận của 
C. Mác về sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, làm rõ hơn vấn đề quá độ từ xã hội 
tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhiên, khi nhận thức về vị trí, giới hạn của thời kỳ 
quá độ, về mặt phương pháp luận, cũng cần ghi nhớ 
điều căn đặn của C. Mác đó là: Những thời kỳ lịch sử 
của xã hội cũng giống như những thời kỳ lịch sử của 
trái đất, đều không có những ranh giới trừu tượng 
nào thật rành mạch cả. | 

Cùng với tư tưởng về tính tất yếu, vị trí của thời 
kỳ quá độ, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- 
Lênin luôn nhấn mạnh rằng, trong thời kỳ quá độ 
không tránh khỏi sự phản kháng của giai cấp bóc lột, 
nên giai cấp công nhân rất có thể bị thất bại. Các ông 
_ cũng chỉ ra những tập quán tản mạn, vô chính phủ; 
hay hoang mang, dao động của đông đảo quần chúng 
tiểu tư sản; lối sống thiếu văn hoá, không tôn trọng 
pháp luật, tệ tham ô, hối lộ, quan liêu; thói lười 
biếng, tính kiêu ngạo cộng sản... là những hiện tượng 
khó tránh khỏi của thời kỳ quá độ. 

Để dần dần thoát khỏi tình trạng đó, theo C. Mác, 
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Ph. Ăngghen và đặc biệt là V.I. Lênin, nhiệm vụ 
trung tâm là phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và tuỳ 
theo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mang 
tính xã hội hoá, phải từng bước xoá bỏ các quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, cải tạo dần dần các quan 
hệ sản xuất trung gian, thiết lập các quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, đưa nông dân vào con đường 
tập thể trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, giáo 
dục, thuyết phục và nêu gương. Đó là quá trình lâu 
đài và dần dần. | _ 

Cùng với tư tưởng về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội, các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác-Lênin còn đề cập đến con đường phát 
triển không tư bản chủ nghĩa, tức là sự quá độ từ xã 
hội tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong Lời fựœ viết cho lần xuất bản thứ hai 
bằng tiếng Nga cuốn Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sởn, C. Mác và Ph. Ăngghen cũng đặt vấn đề: liệu 
công xã nông thôn Nga, cái hình thức đã bị phân giải 
.ấy của chế độ công hữu ruộng đất nguyên thuỷ, có 
thể chuyển thẳng lên hình thức cao hơn : cộng sản 
chủ nghĩa - về sở hữu ruộng đất không, hay là trước 
hết, nó cũng phải trải qua quá trình tan rã như nó đã 
trải qua trong tiến trình phát triển lịch sử của phương 
Tây? Các ông cho rằng lời giải đáp duy nhất cho câu - 
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hỏi ấy là: Nếu cách mạng Nga báo hiệu một cuộc cách 
mạng vô sản phương Tây, và nếu cả hai cuộc cách 
mạng ấy bổ sung cho nhau, thì chế độ ruộng đất công | 
cộng ở Nga hiện nay sẽ có thể là khởi điểm của một 
sự tiến triển cộng sản chủ nghĩa. ˆ. | | 
_.Phát triển hơn nữa tư tưởng đó Ph. Ăngghen cho 
rằng với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản đã chiến 
thắng, các dân tộc lạc hậu có thể rút ngắn được khá 
nhiều quá trình phát triển của mình để tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản, tránh được những đau khổ và phần 
lớn các cuộc đấu tranh mà các nước phát triển hơn ở 
Tây Âu đã phải trải qua. ` 

Như: vậy, theo các nhà kinh điển, không riêng ' 
gì nước Nga mà cả các nước lạc hậu, các nước tiền 
tư bản chủ nghĩa đều có thể đi lên chủ nghĩa cộng 
sản bằng con đường phát triển bổ qua sự phát 
triển tư bản chủ nghĩa với những điều kiện tiên 
quyết nhất định, một trong số đó là các nước tiền 
tư bản phải được sự giúp đỡ của sảNi cấp vô sản ở - 
các nước tiên tiến. 

Kế thừa và phát triển tư tưởng tiến đây của C. Mác 
và Ph. Ăngghen, V.I. Lênin đã nhiều lần phê phán 
những kẻ nói đến chủ nghĩa xã hội nhưng lại "không . 
biết nhìn thẳng vào sự thật", hoặc chỉ tự hạn chế ở 
chỗ đem "chủ nghĩa tư bản" đối lập một cách trừu 
tượng với "chủ nghĩa xã hội", chứ không nghiên cứu 
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những hình thức cụ thể về thực chất của bước quá độ, 
không tự hỏi rằng bước quá độ ấy xuất phát từ đâu 
và dẫn đến đâu!. 

Trong điều kiện lịch sử mới được hình thành sau 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, V.IL. Lênin đã khẳng 
định: "Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước 
tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ 
Xôviết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua gi 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa"?. 

Thực tiễn những năm đầu của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Nga đã cho phép V.I. Lênin rút ra 
kết luận rằng, được quyết định bởi quy luật nội tại 
của nó, tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên chủ nghĩa xã ' 
hội, nhưng "không phải một cách hoàn toàn giống 
nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào 
hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân 
chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô 
sản, vào.nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt khác nhau của 
đời sống xã hội". Điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào 
chỗ quan hệ đại tư bản chiếm ưu thế hay nền kinh tế 
nhỏ chiếm ưu thế trong nước. Xuất phát từ kết luận 


1. Xem: V.I. LânIn: Sởở, 1978, t.43, tr.254-256. 
2. V.L Lên: Sảdở, 1977, t.41, tr.295. 
3. V.I. Lênin: Sđở, 1981, t.30, tr:160. 
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đó, V.I. Lênin đã nêu ra quan điểm về hơi hình thức 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội: quá độ trực tiếp uà quá 

độ gián tiếp. Theo V.I. Lênin, chỉ ở những nước có chủ 

nghĩa tư bản phát triển cao, giai cấp công nhân đã 

trưởng thành mới có đủ những tiền đề xã hội, kinh tế 

và chính trị cho sự chuyển trực tiếp lên chủ nghĩa xã ` 
hội. Trái lại, những nước lạc hậu chỉ có thể đi lên chủ 

nghĩa xã hội bằng quá độ gián tiếp. 

Đối với những nước thực hiện quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội theo con đường quá độ bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa, V.I. Lênin đặc biệt nhấn mạnh sự cần 
thiết phải trải qua nhiều bước trung gian, quá độ mới 
có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. "Chúng 
ta phải hiểu những đường lối, thể thức, thủ đoạn và 
phương sách £rung giưn cần thiết để chuyển từ những 
quan hệ fiên tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. 
Đó là mấu chốt của vấn để". 

Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và xuất 
phát từ bối cảnh mới của quốc tế và trong nước, ngay 
từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã dứt khoát 
lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định sự 
thống nhất hữu cơ giữa đấu tranh cho độc lập dân tộc 
và đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn đó 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Chánh cương 


1. V.I. Lênm: Sởở, 1978, t.43, tr.274. 
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uắn tắt củu Đảng: "Làm tư sản dân quyền cách mạng 
và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"!. Sau 
đó, tư tưởng này được trình bày trong Luận cương 
chính trị năm 1930 của Đảng. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII của Đảng coi đó là sự lựa chọn của . 
chính lịch sử, bởi nó phản ánh đúng những quy luật 
phát triển khách quan của cách mạng nước ta trong 
thời đại ngày nay. 

Đi theo con đường đã chọn, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân ta thực hiện thành công Cách mạng Tháng 
Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chống đế quốc Mỹ, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội từ năm 1954 và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội từ sau Đại thắng mùa Xuân ngày 30-4-1975. . 

Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
Đảng và nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu, từng bước 
xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến 
trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng và văn hoá . 
phù hợp. Trong quá trình tìm tồi, xác định mô hình, 
cách thức, hình thức, bước đi, có vấp váp, sai lầm là 
khó tránh khỏi. Từ các bài học đúc rút qua những 
thành công và chưa thành công của chủ nghĩa xã hội 
thế giới và của bản thân mình, Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 


1. Hồ Chí Minh: Sởở, 1995, t.3, tr.1. 
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Đây là lối thoát duy nhất, sự lựa chọn đúng đắn của 
Đảng và nhân dân ta. 

Ngày nay, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời 
lâm vào thoái trào, làm cho con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của nhân loại trở 
nên quanh co, phức tạp... Song tuyệt nhiên điều đó 
không có nghĩa là "sự kết thúc của lịch sử" thế giới. ˆ 

Đành rằng, chủ nghĩa tư bản trong mấy thập kỷ 
qua, do biết "tự điều chỉnh" và sử dụng triệt để 
những thành tựu của cách mạng khoa học và công 
nghệ nên đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
Những thành tựu đó nói lên rằng chủ nghĩa tư bản 
còn những tiểm năng nhất định cho sự phát triển. 
Nhưng đó không phải là chế độ tương lai của nhân 
loại, bởi chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn mang bản 
chất bóc lột, phản dân chủ, vô nhân đạo làm tha hoá 
con người. Chính phương thức sản xuất dựa trên chế 
độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa tiềm chứa 
những mâu thuẫn cơ bản, nan giải, trước hết là mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội hoá - quốc tế hoá ngày 
càng cao với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chú 
nghĩa, mâu thuẫn giữa tư bản và lao động... 

Từ những thực tế trên đây có thể khẳng định rằng 
đối với Việt Nam, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa 


vẫn là sự lựa chọn duy nhất đúng. 
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II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trong quá trình xây dựng học thuyết của mình, các nhà - 
kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học đã phác thảo 
ra một số nét về xã hội tương lai. Các ông đã đưa ra 
quan niệm về quá trình hình thành và phát triển của 
chủ nghĩa cộng sản, mà chủ nghĩa xã hội là giai đoạn 
thấp của nó, là điểm bắt đầu lịch sử chân chính của 
loài người. _ | 

Dựa trên quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen và 
V.I. Lênin, có thể nêu lên 6 đặc trưng sau đây của 
chủ nghĩa xã hội: 

1. Cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội là nền 
đại công nghiệp cơ khí "¬ 

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênhn, 
mỗi chế độ xã hội đều có.một cơ sở vật chất - kỹ thuật 
tương ứng, phản ánh trình độ phát triển kinh tế - kỹ 
thuật của nó. 

Nếu công cụ thủ công là đặc trưng cho cơ sở vật 
chất - kỹ thuật. của các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa 
thì nền đại công nghiệp cơ khí là cơ sở vật chất. của 
chủ nghĩa tư bản. Xã hội xã hội chủ nghĩa nảy sinh 
với tính cách là phủ định biện chứng chủ nghĩa tư 
bản, thì cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội nhất 
thiết phải là nền đại công nghiệp phát triển và hoàn 
thiện trên một trình độ cao của nó. 
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2. Chủ nghĩa xã hội xoá bỏ chế độ tư hữu tư 
bến chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất 


Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 
C. Mác, Ph. Ăngghen đã cho rằng: thủ tiêu chế độ tư 
hữu là cách nói vắn tắt nhất, tổng quát nhất về thực 
chất của cuộc cải tạo xã hội theo lập trường của giai 
cấp vô sản. Tuy nhiên, đặc trưng của chủ nghĩa cộng 
sản không phải là xoá bỏ chế độ sở hữu nói chung mà 
là xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. 

Theo Ph. Ăngghen, việc thủ tiêu chế độ tư hữu tư 
bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu. 
sản xuất sẽ dẫn tới việc thủ tiêu nền sản xuất hàng 
'hoá; nền kinh tế có kế hoạch trên quy mô toàn xã hội 
sẽ được thiết lập. 

Ở Liên Xô, mặc dù vào năm 1918 có lúc V.I. Lênin 
đã nêu ra tư tưởng phải phát triển nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần, mở rộng quan hệ hàng hoá 
tiền tệ,... nhưng thực tế bức bách của tình hình 
những năm 1918-1921, trong điều kiện nội chiến và 
chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc hòng bóp 
chết Chính quyền xôviết, V.I. Lênin đã buộc phải áp 
dụng chính sách đặc biệt: Chính sách cộng sản thời 
chiến. Những kết quả do chính sách đó mang lại 
trong chiến tranh đã khiến cho V.I. Lênin có lúc 
nghĩ rằng có thể bằng những chính sách như thế mà 
có thể trực tiếp đạt tới những nguyên tắc cộng sản 
chủ nghĩa. Đến năm 1921, sau khi kết thúc nội chiến, 
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trước thực tế kinh tế - xã hội khủng hoảng nghiêm 
trọng, V.I. Lênin đã sớm nhận ra tính sai lầm của 
quan niệm đó và dứt khoát chuyển sang Chính sách 
kinh tế mới (NEP). Tinh thần căn bản của NEP là 
đẩy mạnh phát triển nền sản xuất hàng hoá nhiều 
thành phần nên sử dụng thị trường và thương 
nghiệp; giải phóng mọi tiểm năng sản xuất của xã 
hội để phát triển lực lượng sản xuất; quan tâm lợi 
ích thiết thân của người lao động... 

3. Chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao. 
động và kỷ luật lao động mới 

Trong sự nghiệp kiến thiết chế độ xã hội mới, các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học rất quan 
tâm và coi trọng việc tổ chức lao động và kỷ luật lao 
động nhằm khắc phục những tàn dư của tình trạng lao 
động bị tha hoá trong xã hội cũ, xây dựng thái độ lao - 
động mới phù hợp với địa vị làm chủ của người lao 
động. Các ông nhấn mạnh rằng, chỉ có tổ chức hết sức 
chặt chế và kỷ luật lao động nghiêm ngặt mới dẫn tới 
chủ nghĩa xã hội. Theo các ông, lao động được tổ chức 
có kế hoạch và ký luật tự giác, tự nguyện là đặc trưng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. | 
_ 4, Chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động 

Theo nguyên tắc này, mỗi người sản xuất sẽ 
được nhận từ xã hội một số lượng sản phẩm tiêu 
dùng trị giá ngang số lượng, chất lượng và hiệu quả 
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lao động mà họ đã cung cấp cho xã hội, sau khi đã 
trừ đi một số khoản đóng góp nhất định cho hoạt 
động vì lợi ích chung. Trong chủ nghĩa xã hội còn 
sử.dụng nguyên tắc này, bởi vì trong xã hội đó, của 
cải làm ra chưa đạt tới mức thật dồi dào như tròng 
chủ nghĩa cộng sản. 

Phân phối theo lao động là nguyên tắc thể hiện sự 
công bằng dưới chủ nghĩa xã hội. 

ð. Nhà nước trong chủ nghĩa xã hội là nhà 
nước kiểu mới, thể hiện sâu sắc bản chất giai 
cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực 
và ý chí của nhân dân lao động 

_Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã đề 
cập tới khái niệm chuyên chính vô sản khi xác định 
bản chất, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước kiểu ' 
mới - nhà nước được xác lập do thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Thực chất của chuyên chính 
vô sản là sự lãnh đạo của chính đảng của gial cấp 
công nhân đối với Nhà nước và toàn xã hội nhằm bảo 
vệ và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyền dân chủ thuộc về nhân dân, trước hết là 
nhân dân lao động. s. 

6. Chủ nghĩa xã hội giải phóng con người 
khỏi áp bức, bóc lột, thực hiện sự bình đẳng xã 
hội, tạo điều kiện cho con người phát triển 
toàn diện 


Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là giải 


141 


phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô 
dịch về tỉnh thần, tạo điều kiện cho con người phát 
triển toàn diện. Nhờ xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư 
nhân đối với tư liệu sản xuất cơ bản khi lực lượng sẵn 
xuất đã phát triển tới mức cho phép thực hiện được 
sự xoá bỏ đó và, do vậy, xoá bỏ đối kháng gial cấp, 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ loại bỏ tai 
họa lớn nhất của loài người: tình trạng người bóc lột 
người, tình trạng nô dịch và áp bức dân tộc; thực hiện 
được sự công bằng, bình đẳng xã hội, trước hết là 
bình đẳng về địa vị xã hội của con người. Chủ nghĩa 
xã hội tạo ra sự bình đẳng nam - nữ, thực hiện mối 
quan hệ bình đẳng và hữu nghị giữa các dân tộc. 
Trên cơ sở toàn bộ những cải biến xã hội lịch sử nói 
trên, chủ nghĩa xã hội tạo ra những điều kiện để từng 
bước tiến tới giải phóng triệt để con người. 

Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được các nhà 
kinh điển đưa ra là kết quả của việc nhận thức tình 
hình kinh tế - xã hội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
trong sự đối chiếu, so sánh với chủ nghĩa tư bản 
đương thời. Những đặc trưng đó đã thể hiện trình độ 
phát triển cao hơn, tốt đẹp hơn của chủ nghĩa xã hội 
so với chủ nghĩa tư bản. 


_ II. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội 
Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ được 


142 


- quy định bởi chỗ: với điểm xuất phát về kinh tế, xã 
hội của xã hội tiền tư bản và tư bản, sau khi giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động trở thành chủ thể 
cầm quyền, trong xã hội đó còn chưa có đủ những 
tiển đề vật chất, văn hoá và tinh thần cần thiết để 
thực hiện những chuẩn mực của xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà trên đây đã nêu ra. Muốn đạt những đặc 
trưng đó, phải trải qua quá trình tổ chức, xây dựng 
để. từng bước cải tạo các quan hệ kinh tế - xã hội tư 
bản và tiển tư bản, phát triển lực lượng sản xuất và 
thay đối tương ứng trên lĩnh vực quan hệ sản xuất, 
phát triển một cơ cấu xã hội tiến bộ, đời sống văn hoá 
tỉnh thần lành mạnh phù hợp với nhu cầu giải phóng 
con người. Nói riêng trên lĩnh vực kinh tế, toàn bộ sự 
phát triển của sản xuất và các quan hệ vật chất, tinh 
thần khác cho phép áp dụng một cách phổ biến - 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 

2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 

Trên lĩnh uực binh tế: sự phát triển chưa đồng đều 
của lực lượng sản xuất trong thời kỳ này quy định 
tính tất yếu khách quan trong sự tổn tại nhiều thành 
phần kinh tế, trong đó có thành phần đối lập. Khi đề 
cập tới đặc điểm này, V.I. Lênin viết: "Vậy thì danh từ 
quá độ có nghĩa là gì? Vận dụng vào kinh tế, có phải 
nó có nghĩa là trong chế độ hiện nay có những thành 
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phần, những bộ phận, những mảnh của cđ chủ nghĩa 
tư bản /ấn chủ nghĩa xã hội không? Bất cứ ai cũng 
đều thừa nhận là có. Song không phải mỗi người thừa 
nhận điểm ấy đều suy nghĩ xem các thành phần của 
kết cấu kinh tế - xã hội khác nhau hiện có ở Nga, 
chính là như thế nào. Mà tất cả then chốt của vấn để 
lại chính là ở chỗ đó". Phù hợp với thực tế ở nước 
Nga, V.I. Lênin cho rằng trong thời kỳ quá độ ở đó 
đồng thời tổn tại 5 thành phần kinh tế sau: kinh tế 
gia trưởng, kinh tế hàng hoá nhỏ, kinh tế tư bản, 
kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Trên lĩnh uực xã hội: do. kết cấu kinh tế trên đây quy 
định, trong xã hội còn nhiều giai cấp và tầng lớp khác 
nhau, trong đó, có sự đối lập - đối kháng nhất định. 

Trên lĩnh uực tư tưởng uà uốn hoá: còn tồn tại 
nhiều loại tư tưởng, văn hoá tỉnh thần khác nhau, có 
cả sự đối lập. 

Tương ứng với tính shất tạp trong kết cấu kinh 
tế - xã hội, tư tưởng tỉnh thần đó, thời kỳ quá độ là 
thời kỳ đấu tranh giai cấp chưa kết thúc. Trong thời 
kỳ này vẫn diễn ra cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô 
sản với giai cấp tư sản, giữa con đường phát triển đất 
nước lên chủ nghĩa xã hội hay lên chủ nghĩa tư bản. 
Song, đây là cuộc đấu tranh diễn ra trong điều biện 


1. V.L Lênin: Sđd, 1978, t. 36, tr. 362. 
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mới (giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm 
quyền), với nội dưng mới (mà trung tâm là xây dựng 
toàn diện xã hội mới, trong đó, xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ cơ bản nhất) và hừuh 
thức mới (cơ bản là hoà bình tổ chức xây dựng). 

Cùng với những bước tiến trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, các thành phần, nhân tố 
mang tính chất xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng phát 
triển và vươn lên vị trí chi phối trên mọi lĩnh vực; con 
đường xã hội chủ nghĩa sẽ giữ vai trò chủ đạo. 

Từ đó có thể nói, thời kỳ quá độ là thời kỳ, xét 
trên. mọi phương diện, còn tổn tại nhiều yếu tố 
khác nhau, đối lập nhau, thâm nhập vào nhau, ảnh 
hưởng lẫn nhau. Tuy xét về xu hướng tất yếu, các 
yếu tố mang tính chất xã hội chủ nghĩa sẽ ngày 
càng phát triển, nhưng không loại trừ khả năng ở : 
những lúc, những nơi nhất định, cái cũ tạm thời 
lấn át cái mới; trong đó, tính tự phát tư bản chủ 
nghĩa còn có cơ sở rộng lớn. Trình độ thấp trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội quy định tính khó khăn, lâu dài 
của thời kỳ này. Trong quá trình đó, sự phát triển 
tiến bộ có thể đan xen với những sự thoái lui tạm 
thời; những tìm tòi, thử nghiệm nhiều khi phải làm 
đi, làm lại mới xác định được giá trị chân thực của 
nó trong quá trình xây dựng xã hội mới. Khi đề cập tới 
khả năng đó, V.I. LênIn viết: "Còn chúng ta thì biết 
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rằng việc chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội là một cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn. 
Nhưng chúng ta sẵn sàng chịu đựng hàng nghìn khó 
khăn, thực hiện hàng nghìn lần thử, và khi.chúng ta 
đã thực hiện được một nghìn lần thử rồi, thì chúng 
ta sẽ thực hiện cái lần thử thứ một nghìn lẻ một". 


Như vậy, xét về bản chất, mục tiêu nhất quán của . 


các chế độ xã hội từ khi có Đảng của giai cấp công 
nhân lãnh đạo thì thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
nằm trong giai đoạn thấp của hình thái kịnh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. 


IV. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
-Ở VIỆT NAM - 


Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra giai đoạn 
mới trong lịch sử dân tộc: chấm dứt hoàn toàn ách 
thống trị của đế quốc, Tổ quốc thống nhất, cả nước có 
hoà bình và đi vào xây dựng cuộc sống mới. Nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc đã hoàn thành. Trước khi đạt được 
thắng lợi có tính chất bước ngoặt trong phạm vi cả 
nước như vậy, miền Bắc đã có trên 20 năm cải tạo xã 
hội cũ và từng bước xây dựng các mặt của xã hội mới. 

Trong những năm dưới chính quyền cách mạng 
(đúc đầu ở chiến khu Việt Bắc, sau tháng 10-1954 là 


1. V.I. Lânin: Sđở, 1978, t.36, tr.505. 
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trên phạm vi miền Bắc, từ ngày 30-4-1975 là trên 
phạm vi cả nước), nhân dân miền Bắc đã làm nhiều 
việc trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển văn 
hoá, xây dựng miển Bắc trở thành hậu phương lớn 
cho tiển tuyến lớn miền Nam và đánh thắng cuộc 
_ chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc 
Mỹ ngay trên miền Bắc...; chủ nghĩa Mác-Lênin đã 
thâm nhập vào quần chúng cách mạng như một hệ tư 
tưởng chính thống; những tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn dưới sự lãnh đạo của chính đảng mácxít đã 
hoạt động và đạt những thành tựu nhất định; cơ sở 
kinh tế quốc doanh và tập thể mặc dù non yếu nhưng 
cũng đóng góp đáng kể, nhất là trong giai đoạn chiến 
tranh; hệ thống giáo dục quốc dân đã đào tạo và bồi 
dưỡng nhiều thế hệ, tạo ra một lớp trí thức mới cho 
xã hội; nhân dân lao động, trước hết là nông dân đã 
có mấy chục năm đi theo Đảng, lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa đã ăn sâu vào máu thịt của họ... 

Mặc dù có những mặt chưa hoàn thiện trong tổ 
chức và hoạt động của mình, chính quyền nhà nước 
kiểu mới không phải là chính quyền nằm trong tay 
giai cấp đối kháng với quảng đại nhân dân. Đó là 
bước ngoặt đáng kể làm thay đổi bộ mặt dân chủ về 
chính trị trong xã hội ta. 

Tất cả những nhân tố chính trị, kinh tế, văn hoá. 
tỉnh thần đó, trong sự thống nhất của chúng £go nên 
khuynh hướng mới, con đường mới. Và dù với trình 
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- độ khác nhau, các nhân tố đó bước đầu đã mang tính 
chất tiến bộ, hợp với trào lưu tiến hoá của thời đại. 
Phát triển theo đúng quy luật khách quan, nhất định 
tính chất xã hội chủ nghĩa của các nhân tố đó sẽ ngày 
còng tăng lên, quy mô tôn tại ngày càng mở rộng. 

Thêm vào đó, chúng ta đang sống trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới mở đầu bằng Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại; cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ với những thời cơ và thách 
thức lớn đang được triển khai trên toàn thế giới. Sự 
giúp đố có hiệu quả cả về vật chất lẫn tình thần của 
những nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng như sự cổ 
vũ của phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ 
trên thế giới... mang lại cho chúng ta không ít những 
nhân tố thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. 

Sự kết hợp những nhân tố bên trong và bên ngoài 
đó tạo ra khả năng cho phép chúng ta bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Song, xã hội nước ta còn một mặt khác. 

Nền kinh tế nước ta chưa thoát khỏi tình trạng 
kém phát triển. 

Miền Nam trước ngày giải phóng đã đi vào quỹ 
đạo tư bản chủ nghĩa. Sự ra đời của kinh tế tư bản đã 
làm nảy sinh và phát triển giai cấp tư sản, tư tưởng 
tư sản. Trong điều kiện một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, sức mạnh của con đường tư bản chủ 
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nghĩa ở miền Nam còn được nhân lên do bọn đế quốc 
xâm lược. Ngày nay, khi bọn đế quốc đã phải rút khỏi 
nước ta, sức mạnh của tư sản vẫn được tiếp sức bởi sự 
ủng hộ của giai cấp tư sản quốc tế và các thế lực phản 
động khác. ụ 

Nền sản xuất nhỏ có lực lượng xã hội đại diện là ' 
tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, trong đó, 
đông đảo nhất là nông dân. Với điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hiện nay, lực lượng này không phải là tự 
nhiên sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội nếu không có sự tác 
động quản lý của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng. 

Gắn liền với cơ cấu xã hội nảy sinh trên nền tảng 
kinh tế sản xuất nhỏ là phổ biến đó, tư tưởng tiểu tư 
sản thâm nhập mọi tầng lớp nhân dân... 

Khuynh hướng phát triển tử bản chủ nghĩa tồn tại 
trong hầu hết tất cả các nhân tố đó; nó thâm nhập 
vào và tồn tại ngơy trong hầu hết các yếu tố của xã 
hội; chúng tạo thành khủ năng khách quan cho sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

Như vậy, xét trên nhiều phương diện, ở nước ta hiện 
nay có sự đan xen, thâm nhập lẫn nhau của nhiều yếu 
tố và khuynh hướng khác nhau, đối lập nhau (những 
yếu tố và khuynh hướng tư bản chủ nghĩa với những 
yếu tố và khuynh hướng xã hội chủ nghĩa). Theo tính 
chất và khuynh hướng phát triển của chúng, tất cả các 
nhân tố tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa tổn tại 
trong các yếu tố đó tạo thành hơi khuynh hướng cơ bản 
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trúi ngược nhau: khuynh hướng tư bản chủ nghĩa và 
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Trạng thái đó của xã 
hội được khái quát là "thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta". Và sự liên hệ, tác động qua lại giữa _ 
những khuynh hướng đối lập vừa nêu tạo thành öởn 
chất của toàn bộ thời bỳ quá độ ở nước ta. 
Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã có nhiều chủ 
trương, chính sách phát triển kinh tế, cải biến xã hội 
nhằm tăng cường sức mạnh cho khuynh hướng, con 
đường xã hội chủ nghĩa. Song, do nhận thức không 
đầy đủ về hình thức, bước đi... nên chúng ta cũng 
phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng. Những sai 
sót chủ quan cộng với những di sản quá khứ nặng nề 
do chiến tranh để lại và tác động tiêu cực của bối 
cảnh quốc tế đã đưa đất nước rơi vào tình trạng 
- khủng hoảng về kinh tế - xã hội vào cuối những 
năm 70, đầu những năm 80 thế kỹ XX. 

— Phát hiện ra tình hình đó, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI (năm 1986) của Đảng đã khởi xướng 
công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nhằm tìm ra 
phương thức, con đường xây dựng chủ NhHEnG xã H0 có 
hiệu quả hơn. : 

Đường lối đổi mới đó dù khẳng định và phát 
triển qua Đại hội VII (năm 1991), Đại hội VIII (năm 
1996), Đại hội 1X (năm 2001) và Đại hội X (2006). 

Việc hiện thực hoá đường lối đổi mới đã mang lại 
nhiều thành tựu to lớn trên nhiều phương điện. Về ý 
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luận: con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng 
được làm sáng tỏ hơn. Về chính trị: định hướng xã hội 
chủ nghĩa được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng 
được tăng cường; Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của dân, do dân, vì dân ngày một củng cố; quan 
hệ quốc tế được mở rộng. Về kinh tế: chúng ta đã từng 
bước chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao 
cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nền kinh . 
tế có sự phát triển nhanh và tưởng đối liên tục. Về 
uăn hoá - tỉnh thần: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng. 
Hồ Chí Minh ngày càng tỏ rõ sức sống vững bền, 
nhiều nét mới trong giá trị văn hoá và chuẩn mực 
đạo đức từng bước hình thành... được 

"Thể chế chính trị ổn định; đất nước đã ra khỏi tình 
trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội để bước vào giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - đó là 
thành tựu vĩ đại của gần 25 năm đổi mới vừa qua. 

Tuy nhiên, để tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến 
lên, để khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thực sự chiếm. 
vị trí chủ đạo trên con đường phát triển đất nước, 
chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hư: 
phương hướng cơ bản sau đây'. 

- Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 


1. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xố hội, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1991, tr. 9-11. 


Tãi.. 


của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tâng lớp trí thức làm 
nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực hiện đầy 
đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỹ 
cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm 
phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. 

- Phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung 
tâm, nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất 
lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. 

- Phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa từ thấp đến cao với sự đư dạng uề hình thức sở 
hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện 
nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết 
quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. 

.- Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh 
vực tư tưởng - văn hoá làm cho thế giới quan Mác- 
Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ 
đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Kế thừa và 
phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của tất 
ca các dân tộc trong nước, tiếp thu những tình hoa 
văn hoá nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn 


152 


minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với 
trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày 
càng cao. Chống tư tưởng, văn hoá phản tiến bộ, trái _ 
với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những 
giá trị cao quý của loài người, trái với phương hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng 
cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp 
mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp 
tác hữu nghị với tất cả các nước... 

- Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

- Xây dựng Đăng trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo 
_ đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một xã hội ở 
giai đoạn thấp của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản - 
chủ nghĩa. Hình thành một cách đồng bộ các phương 
diện cơ bản của hình thái đó là nhiệm vụ xuyên suốt, 
toàn bộ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Do vậy, để thực hiện có hiệu quả bảy phương hướng mà 
Cương lĩnh Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã xác định thì phải thể hiện rõ: 

Trên lĩnh uực chính trị. 

Xây dựng và hoàn thiện cho được một Nhà nước 
thực sự dân chủ, nó là công cụ thực hiện quyền lực 
của nhân dân. Trong Nhà nước đó, nhân dân là chủ 
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thể của mọi quyền lực; các quyền mà Nhà nước có 
được đều do nhân dân uỷ quyền. Nhà nước đó do 
nhân dân bầu ra qua phổ thông đầu phiếu kín. Nhà 
nước đó phải thực sự là công cụ để thực thi những 
quyền chính đáng của nhân dân. Nhà nước được đặt 
dưới sự kiểm soát trực tiếp và thông qua các tổ chức 
đại diện của nhân dân. Nhân dân có quyền bày tỏ 
tín nhiệm hay bất tín nhiệm với một bộ phận cơ 
quan nhà nước, công chức nhà nước hay bất tín 
nhiệm khi cơ quan, làm tổn hại tới lợi ích chính 
đáng của nhân dân. 

Trong giới hạn của chế độ nhất nguyên về chính 
trị, bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 
giữ vững nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 


Hồ Chí Minh, bảo đảm cho mọi người dân quyền tự 


do suy nghĩ, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng phù 
hợp với pháp luật. . 

Bảo đảm vai trò lãnh 28g duy. nhất của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Để nâng cao chất lượng lãnh đạo 
của mình, Đảng cần tự đổi mới theo hướng trở thành 
tấm gương về dân chủ trong hệ thống chính trị nói ' 
_ riêng, trong xã hội nói chung; Đảng phải trở thành 
"Biểu tượng về danh dự, lương tâm và trí tuệ của thời. 
đại" như V.IL Lênin nói; Đảng phải vững vàng về 
chính trị, kiên định tư tưởng xã hội chủ ĐÓ, chặt 
chế và "hợp lý về tổ chức. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội của nhân dân cần đa dạng hoá hơn nữa 
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hình thức tập hợp quần chúng và chức năng, nhiệm 
vụ của mình. 

Dân chủ hoá và quy chế hoá mối quan hệ qua lại 
giữa các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị; phân 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của các yếu tố đó. 

Trên lĩnh uực binh tế 

Phải đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tiếp 
tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế, 
đặt nền kinh tế dưới sự kiểm soát của nhân dân, 
phục vụ cho nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân 
dân; hình thành cơ chế kinh tế sao cho mọi người lao 
động đều được tham gia vào sở hữu, quản lý dưới 
nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp khác nhau. Kết 
hợp kế hoạch của Nhà nước với sự điều tiết của thị 
trường. Thị trường là cơ sở để kế hoạch hoá nền kinh 
tế quốc dân, phát huy sáng kiến của doanh nghiệp, 
của người lao động. Thị trường phải là nơi cạnh tranh 
trên nguyên tắc giá trị, chất lượng để bảo đảm lợi ích 
của người tiêu dùng. Phát triển thị trường nội địa, 
chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. 
Từng bước hiện đại hoá lực lượng sản xuất và điều 
chỉnh, hoàn thiện hệ thống thành phần kinh tế tương 
ứng với sự phát triển đó. 

Trên lĩnh uực tư tưởng - uăn hoứ 

Trong giới hạn giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phải bảo đảm thế giới quan Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 
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tinh thần xã hội; chấp nhận sự khác nhau về ý kiến, 
về thế giới quan, nhưng về hành động thì tất cả nằm 
trong khuôn khổ pháp luật. 

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc đân tộc. 

Hình thành con người xã "hội chủ nghĩa văn minh, 
hiện đại... 

Trên lĩnh uực xã hội 

Nâng cao hiệu quả việc bảo đảm quyền công dân, 
quyền con người: giải quyết việc làm; chăm lo xoá đói, 
giảm nghèo; bảo vệ về mặt xã hội cho người lao động; 
khắc phục dần sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội, 
giữa các dân tộc và giữa các vùng của đất nước; từng 
bước giải phóng con người khỏi những quan hệ xã hội 
thiếu lành mạnh... để hình thành một xã hội thực sự 
công bằng, bình đẳng phù hợp với trình độ xã hội xã 
hội chủ nghĩa trong nấc thang phát triển của hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Thực hiện có hiệu quả những phương hướng đó 
nhằm đạt mục tiêu: “Độc lập dân tộc gắn liên uới chủ 
nghĩa xố hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, uăn minh"!, vẫn luôn luôn là nhiệm vụ cơ 
bản của Đảng ta và dân tộc ta. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 8ð - 86. 
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CHƯƠNG VI 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng 
xã hội nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi 
thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa khi những điều 
kiện vật chất và tỉnh thần cho sự thay thế đó đã có 
ở mức nhất định và khi đã hình thành tình thế 
cách mạng. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình cải 
biến cách mạng toàn diện, triệt để, lâu dài. Quá trình 
này bắt đầu từ khi giai cấp công nhân thông qua 
chính đảng của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo các 
tầng lớp nhân dân lao động và các lực lượng tiến bộ 
lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và các giai cấp 
thống trị áp bức nhân dân các dân tộc, giành lấy 
chính quyền, thiết lập chính quyền mới. Tiếp đó là 

"thời kỳ sử dụng chính quyền mới làm phương tiện 
chủ yếu để tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới. Quá trình cải biến cách mạng này chỉ kết 
thúc khi xã hội mới được xây dựng xong và phát triển 
trên cơ sở của chính nó. 
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I. TÍNH TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Nguyên nhân của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 


Tất cả các cuộc cách mạng diễn ra trong lịch sử 
đều bắt nguồn từ tính quy luật khách quan: giải 
phóng lực lượng sản xuất khỏi sự kìm hãm của quan 
hệ sản xuất lỗi thời. Cách mạng xã hội chủ nghĩa có 
nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất mang tính xã hội cao với quan hệ sản xuất dựa 
trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất xét trên toàn xã hội. . Mác viết: 

"Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hoá lao 
động đạt tới cái điểm mà chúng không còn thích hợp 
với cái vỏ tư bản chủ nghĩa của chúng nữa... nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ ra sự phủ định bản thân 
nó, với tính tất yếu của một quá trình tự nhiên"'. 

-_ Mâu thuẫn trên thường xuyên biểu hiện ra ngày 
càng gay gắt và trở thành mâu thuẫn cơ bản của chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Từ đó sinh ra tình trạng vô 
chính phủ trong sản xuất, khủng hoảng sản xuất 
thừa, nạn thất nghiệp. Sự tích tụ và tập trung tư bản 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởở, 1993, t. 23, tr. 1059. 
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dẫn tới chỗ buộc giai cấp tư sản phải thừa nhận mâu 
thuẫn ấy bằng cách tổ chức các xanhđica, tờrớt, 
côngxoócxiom, quốc hữu hoá một số ngành, thành lập 
những công ty độc quyền xuyên quốc gia. Nhưng đó 
chỉ là thủ đoạn để giai cấp tư sản duy trì quan hệ sản 
xuất khi nó không còn phù hợp với lực lượng sản xuất 
đã xã hội hoá. 

Sự phù hợp thực sự với tính chất xã hội ngày càng 
cao của lực lượng sản xuất chỉ có thể là sự thay thế 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa thông qua cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

- Kể từ sau khi mất địa vị thống trị độc tôn trên thế 
giới bởi sự ra đời của Liên Xô cùng nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa khác, tiếp đó lại mất chỗ đứng trực tiếp ở 
"sân sau" bởi sự tan rã của hệ thống thuộc địa, sự bắt 
đầu quá trình suy thoái của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa đã là hiện thực khách quan. Tuy vậy, hiện nay 
chủ nghĩa tư bản vẫn còn khả năng tự điều chỉnh để 
làm dịu đi những mâu thuẫn nội tại ngày càng sâu, 
rộng. Nhưng, mọi biện pháp mà giai cấp tư sản thực 
hiện đều có tính chất tạm thời, bởi vì trong khi đem 
lại lợi ích cho giai cấp tư sản, những biện pháp đó là 
sự chối bỏ những yêu cầu căn bản nhất cho sự giải 
phóng lực lượng sản xuất khỏi quan hệ sản xuất lỗi . 
thời, là sự đi ngược xu hướng chủ đạo của tiến bộ xã , 
hội nhằm giải phóng những người lao động. 
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2. Điều kiện khách quan của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 

Trước đây, sự chiến thắng của chế độ tư bản đối 
với chế độ phong kiến đã mở ra một thời đại mới 
trong lịch sử phát triển của loài người. Gạt bỏ quan 
hệ sản xuất phong kiến lỗi thời đang kìm hãm sự 
. phát triển của lực lượng sản xuất, chế độ tư bản sau 
một thế kỷ đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều 
hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các 
thế hệ trước kia gộp lại (như C. Mác và Ph. Ăngghen 
đã chỉ rõ trong 7ưyên ngôn của Đảng Cộng sớn 
tháng Hai năm 1848). Các ông cũng phân tích rõ 
rằng, "nhưng sự phát triển của lực lượng sản xuất 
trong chế độ tư bản, cũng lại đi đến một tình trạng 
quá lớn trở thành quá mạnh đối với quan hệ sở hữu" 
tư bản chủ nghĩa, cái quan hệ sở hữu lúc đó đang 
cản trở sự phát triển của nó. Lúc đó việc xoá bỏ 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa là đòi hỏi trực 
tiếp của lực lượng sản xuất. | 

Chỉ có lực lượng sản xuất đã mang tính chất xã 
hội cao mới làm nảy sinh trực tiếp nhu cầu xoá bỏ chế 
độ tư hữu mà đỉnh cao của nó là chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa. Lực lượng sản xuất xã hội hoá bao gồm 
nền đại công nghiệp cơ khí và gial cấp công: nhân 
hiện đại là xuất phát điểm của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Chỉ trên cơ sở lực lượng sản xuất mang . 
tính xã hội cao đó, việc xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản 
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chủ nghĩa mới trở thành mục tiêu mang tính hiện 
thực, không còn chỉ là những mong muốn "không 
tưởng" của các nhà xã hội trước chủ nghĩa Mác. Như 
vậy, chủ nghĩa tư bản tạo nên những nhân tố phủ 
định bản thân nó, bước chuyển sang một chế độ xã 
hội mới đã được chuẩn bị ngay trong lòng chế độ tư 
bản. Mỗi bước phát triển của chế độ tư bản, dù muốn 
hay không muốn cũng càng ngày càng làm chín muồi 
thêm những điều kiện vật chất cho sự ra đời một chế 
độ mới sẽ thay thế nó. | 

Xét đến cùng trong mọi chế độ xã hội, lực lượng ` 
sản xuất không ngừng phát triển, là nhờ sự thúc đẩy 
của tiến bộ khoả học kỹ thuật và công nghệ. Sự 
chuyển tiếp của lịch sử loài người từ chế độ phong 
kiến sang chế độ tư bản không tách rời những phát 
minh vĩ đại trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội. Để đạt mục đích cao nhất là tăng thêm lợi 
nhuận, giai cấp tư sản phải thường xuyên cách mạng 
hoá công cụ sản xuất, bằng cách sử dụng những phát 
minh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng chính 
điểu đó lại làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa lực 
lượng sản xuất ngày càng mang tính xã hội cao với 
quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Hơn thế nữa, trong chế độ tư bản, 
do lợi ích của giai cấp tư sản chi phối, khoa học - kỹ 
thuật thường phải định hướng vào những mục tiêu 
phi nhân đạo như phục vụ cho chiến tranh, cho sự 
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tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đối với công 
nhân ở ngay các nước tư bản chủ nghĩa, cho sự bòn 
rút của giai cấp tư sản ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đối với nhân dân ở các nước chậm phát triển bằng các 
hình thức của chủ nghĩa thực dân nhất là của chủ 
nghĩa thực dân mới. Sự chi phối của chế độ tư hữu và 
mục tiêu thu được nhiều lợi nhuận của giai cấp tư 
sản cũng là nguyên nhân làm cho khoa học, kỹ thuật 
không phát huy được tác dụng đẩy nhanh sự tiến bộ, 
ngược lại, gây nên hậu quả làm biến dạng vẻ mặt tự 
nhiên của trái đất, mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm 
môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên... 

Sự phát triển liên tục của khoa học kỹ thuật và 
công nghệ sẽ được bảo đảm trong tiến trình của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và là điều kiện cho sự thắng 
lợi của cuộc cách mạng đó nhằm thiết lập chế độ xã | 
hội tiến bộ hơn chế độ tư bản. Trong đó, khoa học kỹ 
thuật, công nghệ thực sự ho vụ cho sự tiến bộ của 
loài người. 


3. Điều kiện chủ quan của cách mạng xã ä hội 
chủ nghĩa 


Có điều kiện khách quan mà thiếu điều kiện chủ 
quan thì cách mạng cũng không thể nổ ra, nếu nổ ra _ 
thì cũng không thể thắng lợi. 

Điều kiện chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự lớn mạnh, 
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trưởng thành về chính trị của giai cấp công nhân, sự. 
tổ chức chính đảng của gial cấp này và sự hình thành 
phát triển của liên minh những giai cấp, tầng lớp lao 
động dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông 
qua chính đảng của nó - Đảng Cộng sản. 

Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng của lực 
lượng sản xuất mang tính xã hội cao, bị quan hệ sản 
xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa kìm hãm. Lực lượng sản xuất cơ bản nhất là 
giai cấp công nhân cùng đại đa số nhân dân lao 
động chỉ có thể giành quyển làm chủ tư liệu sản 
xuất của xã hội, xoá bỏ tình trạng bất hợp lý mà chủ 
nghĩa tư bản đã gây ra là tách người lao động khỏi 
tư liệu sản xuất trên quy mô rộng lớn bằng con 
đường giành chính quyển - tức bước đầu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa như một quy luật lịch sử. 
Chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa - đỉnh cao của chế 
độ tư hữu nói chung - đẩy giai cấp công nhân vào 
tình trạng vô cùng cực khổ, đồng thời, về khách 
quan cũng làm cho giai cấp công nhân từng bước 
hiểu rằng chỉ có xoá bỏ chế độ tư hữu thì sự nghiệp 
giải phóng giai cấp của mình và các giai cấp bị ấp 
bức; bóc lột khác mới được thực hiện. Là gia1 cấp lao 
động bị áp bức, bóc lột, nhưng giai cấp công nhân có 
sự khác biệt với các giai cấp lao động bị áp bức, bóc 
lột khác ở sứ mệnh lịch sử mang tính thời đại của 
nó, khác hẳn với giai cấp nô lệ và giai cấp nông dân 
trước đây khi tham gia cách mạng xã hội lật đổ giai 
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: cấp chủ nô và giai cấp phong kiến, rồi lại vẫn duy trì 
các chế độ tư hữu áp bức bóc lột. Người công nhân có 
thể và cần phải xoá bỏ hoàn toàn chế độ xã hội dựa 
trên áp bức, bóc lột giữa người và người. Chính điều 
đó đã làm cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công 
nhân trùng hợp một cách khách quan với sự nghiệp 
giải phóng toàn xã hội. C. Mác và Ph. Ăngghen viết: 
"Lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp đó hiện nay đã 
phát triển đến giai đoạn trong đó giai cấp bị bóc lột 
và bị áp bức tức là giai cấp vô sản không còn có thể 
tự giải phóng khỏi ách của giai cấp bóc lột và áp bức 
mình, nếu không đồng thời và vĩnh viễn giải phóng 
toàn xã hội khỏi ách áp bức, bóc lột, khỏi sự phân 
chia giai cấp và đấu tranh gial cấp"". 

Được nền công nghiệp hiện đại "tuyển lựa" từ 
trong các tầng lớp dân cư rồi bị chủ nghĩa tư bản đẩy 
xuống vị trí cuối cùng của xã hội, giai cấp công nhân 
trở thành trung tâm biểu hiện lợi ích của tất cả các 
giai cấp và tầng lớp xã hội bị áp bức, bóc lột trong xã 
hội- tư bản. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
chống giai cấp tư sản phát triển từ thấp đến cao và 
tiến trình của cuộc đấu tranh ấy là môi trường để giai 
cấp công nhân rèn luyện mình. Cuộc đấu tranh đó 
giúp công nhân nhận rõ sự thống nhất căn bản về lợi 
ích giữa những người cùng gial cấp và sự đối lập căn 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởđ, 1995, t. 1, tr. 517. 
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bản về lợi ích của họ với lợi ích của giai cấp tư sản. 
Gắn liền với thực tiễn đấu tranh, giai cấp công nhân 
tự cải tạo và rèn luyện mình, gột rửa những ảnh 
hưởng tiêu cực của xã hội cũ và nâng cao năng lực 
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Với ý nghĩa 
đó C. Mác viết: "Cuộc cách mạng ấy phải được làm _ 
cho trở thành cần thiết, không những chỉ vì nó là 
phương tiện duy nhất để lật đổ giai cấp thống trị, 
mà còn vì chỉ có cách mạng mới khiến cho giai cấp đi 
lật đổ giai cấp khác có thể quét sạch mọi sự thối nát 
của chế độ cũ đang bám chặt theo mình và trở thành 
có năng lực xây dựng xã hội trên những cơ sở mới"!, 
Phong trào đấu tranh mang tính tự phát của giai 
cấp công nhân khi được soi sáng bởi lý luận cách 
mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin biến thành tự giác, 
dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản, tức là tạo nên 
một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất 


đảm bảo cho cuộc đấu tranh của giai cấp này ởi tới .. 


thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, 
bằng họat động dũng cảm và sáng tạo của mình, 
gia1 cấp công nhân tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
của đông đảo nhân dân lao động, những phần tử 
tiến bộ... tạo thành một liên minh giai cấp mạnh để 
đấu tranh trên cơ sở Cương lĩnh cách mạng xã hội 


chủ nghĩa. 


__1.C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1995, t.1, tr.304. 
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Khi những điều kiện khách quan bắt nguồn từ sự 
phát triển của lực lượng sản xuất đạt tới chín muổi, 
cùng lúc đó có những điều kiện chủ quan biểu hiện ở 

- sự trưởng thành về mặt ý thức, tổ chức của giai cấp 
công nhân và của các lực lượng tham gia đấu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua chính đảng của nó đã xuất hiện đầy đủ và 
khi có tình thế cách mạng với tính cách là sự hội tụ 
cụ thể giữa điều kiện khách quan và chủ quan thì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra. Cuộc cách 
mạng đó là bước chuyển tiếp từ chế độ tư bản sang 
chế độ xã hội chủ nghĩa. 

4. Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình lên 
tục gồm hai gia1 đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất là "Giai đoạn giai cấp vô sản 
tự xây dựng thành giai cấp thống trị, là giai đoạn 
giành lấy dân chủ"'. Vấn đề giành chính quyền là vấn 
đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Chính quyền trở 
thành mục tiêu trực tiếp của các lực lượng đấu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của gial cấp công nhân 
thông qua chính đảng của nó, khi tình thế cách mạng 
xuất hiện. 

Tình thế cách mạng xuất hiện với những đặc 


1, C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t. 1, tr. 567. 
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trưng chủ yếu: Một là, các gia1 cấp thống trị đã tỏ ra. 
bất lực, không thể duy trì được nền thống trị của 
mình như cũ; sự bất bình và lòng phẫn nộ của các 
giai cấp bị áp bức bóc lột công khai và gay gất. Như 
vậy, một trong những biểu hiện của tình thế cách 
mạng là cùng một lúc các "tầng lớp dưới không muốn 
sống như trước" và tầng lớp trên cũng không thể nào . 
sống như cũ được nữa. Ha; là, nỗi cùng khổ và quẫn 
bách của các giai cấp bị áp bức trở nên nặng nề hơn 
mức bình thường. Ba iè, do những nguyên nhân trên, 
tính tích cực của quần chúng được nâng lên rõ rệt. 
Những quần chúng này trong thời kỳ "hoà bình" phải 
sống nhẫn nhục để cho người ta cướp bóc, đến thời kỳ 
bão táp, họ bị toàn bộ cuộc khủng hoảng cũng như bị 
chính "tầng lớp trên" đẩy tới chỗ phải có hành động 
quyết định. | 

Tuy vậy, để cách mạng giành được thắng lợi, việc 
nắm bắt đúng thời cơ để phát động quần chúng nổi 
dậy giành thắng lợi quyết định cho cách mạng có ý 
nghĩa hết sức quan trọng. 

Thời cơ cách mạng, xét từ bên trong, là thời điểm 
mà địa vị thống trị của các lực lượng phản cách mạng 
tỏ ra lung lay nhất, bản thân chúng bị chia sẻ bởi sự 

giằng xé của những mâu thuẫn nội bộ, chúng bị 
_ choáng váng và tỏ ra hoang mang trước sự lớn mạnh 
của các lực lượng cách mạng: còn các lực lượng cách 
mạng thì đã sẵn sàng hành động với lòng quả cảm và 
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thái độ tự giác cao. Đồng thời, xét từ bên ngoài, thời 
cơ cách mạng là thời điểm mà những nhân tố quốc tế, 
khu vực... ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng tích 
cực tạo nên điều kiện thuận lợi cho cách mạng bùng 
nổ và thắng lợi. | 

Các lực lượng cách mạng chỉ có thể giành chính 
quyền "bằng cách lật đổ giai cấp tư sản bằng bạo 
lực"!. Bạo lực cách mạng có thể được thể hiện dưới 
hình thức khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 
trong đó khởi nghĩa vũ trang và bãi công chính trị kết 
_ hợp với nhau; bạo lực cách mạng cũng có thể được 
biểu hiện dưới hình thức hoà bình trong đó khối đoàn 
kết của các lực lượng cách mạng, đi đầu là giai cấp 
công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản tạo 
nên áp lực chính trị mạnh mẽ buộc các thế lực phản 
động phải rời bỏ địa vị thống trị, chuyển giao chính 
quyền cho các lực lượng cách mạng. Cho đến nay, 
hình thức hoà bình giành chính quyền về phía các lực 
lượng cách mạng chưa được hiện thực hoá trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Tuy thế, các nhà sáng lập 
chủ nghĩa xã hội khoa học đã xem đó như một trong 
những khả năng có thể xuất hiện trong những hoàn 
cảnh nhất định và nhấn mạnh rằng khi khả năng đó 
xuất hiện cần hết sức cố gắng tranh thủ để biến nó. 
thành hiện thực. Đồng thời các ông cũng tỏ ý tin 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.1, tr.B55. 
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tưởng rằng khả năng giành chính quyền bằng hình 
thức hoà bình sẽ được mở rộng khi điều kiện khách 
quan và chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
chín muổi hơn, so sánh lực lượng thay đổi theo hướng 
có lợi cho cách mạng. 

- Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gia1 cấp công 
nhân thông qua Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn thể 
những người lao động sử dụng chính quyền mới 
được thiết lập như một công cụ có hiệu lực nhất để . 
tiến hành công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới. | 

Đó là một quá trình cải biến cách mạng mang tính 
toàn diện và sâu sắc bởi vì nó diễn ra trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội - từ cơ sở hạ tầng đến kiến 
trúc thượng tầng và tất cả những quan hệ xã hội; từ 
chính trị đến kinh tế, văn hoá, tư tưởng...; nó thực 
hiện sự kế thừa đầy đủ những giá trị vật chất và tinh 
thần mà loài người đã tạo ra trong trường kỳ lịch sử 
cải tạo tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình; đồng 
thời đoạn tuyệt triệt để nhất đối với những nhân tố 
tiêu cực, phản nhân văn, đi ngược xu hướng tiến bộ 
của lịch sử. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá 
trình lâu dài. Khác với các cuộc cách mạng đã từng 
diễn ra trước đây trong lịch sử được kết thúc sau. khi 
chính quyền chuyển từ tay giai cấp này sang tay glal 
cấp khác, cách mạng xã hội chủ nghĩa, sau khi 
chuyển chính quyền về tay giai cấp công nhân và 


169 


nhân dân lao động sẽ đi vào chiều sâu của công cuộc 
cải tạo kinh tế - xã hội và tất cả các mặt của đời sống 
_ ^ˆ* Ä 2 2 ^ ^^ . LS z . 
xã hội. Trên nên tang của một nên kinh tế phát triển 
^⁄ ^⁄ ~ + ^ ~ ^* 22m TẦN Z 
cao, kết cấu tổng thể của một xã hội mới sẽ từng bước 
được xây dựng hoàn chỉnh và vững chắc. 


II. MỤC TIỂU, ĐỘNG LỰC, NỘI DUNG 
CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


Sau mấy thế kỷ tổn tại và phát triển, chủ nghĩa 
tư bản không thực hiện được đầy đủ điều mà giai 
cấp tư sản hứa hẹn trong buổi đầu của cuộc cách. 
mạng tư sản là: Tự do - Bình đẳng - Bác ái; không 
những thế hậu quả mà nó đem lại là tình trạng 
những người lao động bị áp bức, bóc lột nặng nề, sự 
phân hoá giai cấp sâu sắc, sự xung đột giai cấp và 
xung đột dân tộc không ngừng gay gắt. Trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa, người lao động mất quyền chi phối 
tư liệu sản xuất, sản phẩm do họ tạo ra bị những kẻ 
áp bức họ chiếm đoạt và sử dụng để tiếp tục bóc lột 
họ; những quan hệ xã hội gắn bó người với người và: 
với cộng đồng bị biến dạng do tình trạng cạnh tranh 
_ phổ biến và sự xung đột xã hội liên miên, không có 
lối thoát; tôn giáo bị các thế lực chính trị lợi dụng 
nhằm kết hợp thần quyền với thế quyền để ấp PS 
những người lao động. 
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- Chính vì thế, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học đã khẳng định mục tiêu cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là giải phóng giai cấp bị áp bức, bóc lột, các 
dân tộc bị nô dịch, đồng thời giải phóng xã hội khỏi sự 
trì trệ để tiếp tục phát triển trên con đường tiến bộ, 
văn mình. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được các ông 
đề cập trên lập trường của chủ nghĩa nhân đạo triệt 
để nhằm giải phóng con người. Chủ nghĩa nhân đạo 
đó là sự phát triển ở mức hoàn chỉnh những ước mơ 
tốt đẹp mà con người đã ấp ủ từ lâu và đã được các 
nhà xã hội chủ nghĩa trước Mác diễn đạt trong 
nhiều văn phẩm, yêu sách và cương lĩnh, mặc dù 
còn mang nặng tính không tưởng. Chủ nghĩa nhân 
đạo đó đặt vấn đề giải phóng con người không chỉ là 
vấn để nhận thức mà còn chủ yếu là vấn đề thực 
tiễn cải tạo toàn diện và triệt để xã hội tư bản chủ 
nghĩa thành xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chỉ trong xã 
hội đó con người mới hoàn toàn được giải phóng. Bởi 
vì, về thực chất, xã hội đó là một thể liên hiệp "trong 
đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho 
sự tự do của tất cả mọi người"". 

Tóm lại, ở giai đoạn thứ nhất, mục tiêu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính quyền về tay 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động; tiếp đó, ở 
giai đoạn thứ hai, mục tiêu cách mạng xã hội chủ 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t. 4, tr. 628. 
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nghĩa là "xoá bỏ mọi chế độ người bóc lột người... 
nhằm đưa lại đời sống no ấm cho toàn dân"! - 


2. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng tất 
cả những người lao động và do chính những người lao 
động thực hiện dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân thông qua Đảng của nó. 

Tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp | 
công nhân có hệ tư tưởng tiên tiến và lý luận khoa_ 
học, cách mạng đồng thời là đại biểu cho lợi ích của 
tất cả những người lao động. Điều đó làm cho gia1 cấp 
công nhân trở thành động lực và là lực lượng lãnh 
đạo cách mạng. Về thực chất, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là sự thực thi một phương án tổ chức xã hội 

- mới - một xã hội của những người lao động, do những 
người lao động làm chủ - dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân thông qua chính đăng của nó. 

- Phát huy vai trò động lực chủ yếu và vai trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân là yếu tố quyết định hàng 
đầu bảo đảm cho cách mạng đi tới thắng lợi. Thực tế 
cho thấy, ở một số nước, do vai trò động lực và lãnh 
đạo của giai cấp công nhân bị suy yếu và do để mất 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản nên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa - kể cả những nơi cuộc cách mạng 


1. Hồ Chí Minh: Sđở, 1995, t. 9, tr. 156. 
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này đã được triển khai trong nhiều thập kỷ - bị phản 
công trở lại và nhiều thành quả của cách mạng bị 
phủ định. Nhưng thực tế cũng cho thấy, ở đâu có sự 
khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua Đảng Cộng sản, thì ở đó công cuộc đổi mới, 
cải cách đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất 
nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng và vững bước 
tiến lên. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa đáp ứng nguyện 
vọng, nhu cầu của giai cấp nông dân mong muốn 
được giải phóng. Sự đoạn tuyệt với xã hội cũ để vươn 
tới cuộc sống tốt đẹp hơn trong xã hội mới là xu 
hướng khách quan và ngày càng đóng vai trò chủ đạo 
trong giai cấp nông dân. Được tiếp nhận ảnh hưởng 
tích cực từ phía hệ tư tưởng và họat động thực tiễn 
của giai cấp công nhân, đặc biệt là ở những nước do 
được thu hút tham gia đông đảo vào tiến trình của 
cách mạng dân chủ (hoặc cách mạng dân tộc dân chủ) 
mà những thành quả to lớn của nó trực tiếp cải thiện 
đời sống vật chất, tỉnh thần của họ, nên nông dân 
càng tin theo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự tham 
gia của nông dân vào tiến trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiện thực hoá. 
vai trò lãnh đạo của gial cấp công nhân, và là một ' 
bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng. 

Tầng lớp trí thức không phải là một giai cấp 
không bao giờ là người đại biểu cho một phương thức 
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sản xuất riêng, càng không đại điện cho phương thức 
sản xuất mới để lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa... Nhưng trí thức là bộ phận tiêu biểu cho trí 
tuệ của đất nước, có nhiều khả năng để tiếp cận với 
những thành tựu của khoa học và công nghệ mới 
nhất của thời đại. 

Vì vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể 
thiếu sự tham gia của trí thức. Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, khi bộ máy nhà nước tư sản đã trở nên vô 
cùng phức tạp mà các vị trí chủ chốt trong đó đều do. 
các phần tử "có học thức" nắm giữ, thì việc giành 
chính quyền về phía những người lao động một phần 
rất lớn tuỳ thuộc vào việc giai cấp công nhân thông 
qua chính Đảng của mình có thu hút được bộ phận trí 
thức đó đi theo cách mạng hay không. Việc điều hành 
họat động của bộ máy nhà nước mới trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi phát huy vai 
trò của đội ngũ trí thức. 

Trong thời đại mà khoa học và công nghệ đang trổ 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vai trò người đại 
biểu trực tiếp của khoa học và công nghệ là đội ngũ 
trí thức càng tăng lên. Đội ngũ này tham gia vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa như một trong những lực 
lượng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc cách 
mạng đó. 

Xem xét vấn đề từ một phương diện khác, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, do chỗ phù hợp với nhu cầu 
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phát triển của xã hội, cho nên mọi lực lượng tiến bộ 
trong xã hội được liên kết chặt chẽ đã tạo thành một 
động lực tổng hợp của cách mạng. 

Cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức vì quyền 
lợi tự chủ và sự phồn vinh của dân tộc mình, đồng 
thời vì sự xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện và 
bình đẳng giữa các dân tộc, là một xu hướng khách 
quan và sẽ tạo thêm một động lực mạnh mẽ đưa cách ` 
mạng xã hội chủ nghĩa đến thắng lợi. Cuộc đấu tranh 
của nhân loại tiến bộ cho một nền hoà bình chân 
chính và vững chắc tìm thấy ở cách mạng xã hội chủ 
_ nghĩa mục tiêu phù hợp và giải pháp hữu hiệu. Việc 
giải quyết các vấn đề toàn cầu - giữ gìn hoà bình, đẩy 
lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, khắc phục ô nhiễm 
môi trường, bảo vệ và tái tạo tài nguyên, sinh thái, kế 
họach hoá sự phát triển dân số, khắc phục nạn đói, 
phòng ngừa và khắc phục một số căn bệnh hiểm 
nghèo - đang được đặt ra một cách cấp bách. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có sứ mệnh giải quyết các vấn 
đề đó, đồng thời cũng tìm thấy ở việc giải quyết các 
vấn đề đó những nguồn lực to lớn cần khai thác. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã xác định rõ, trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì: "Động lực chủ 
yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân 
trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và 
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trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi 
ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiểm 
năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của 
toàn xã hội"!. | 

Động lực tổng hợp của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là một "tổng số" của các động lực, 
như V.IL Lânin đã chỉ rõ. Nếu đảng của giai cấp công 
nhân nêu ra và thực hiện tốt cương lĩnh chiến lược, 
sách lược, đúng đắn thì động lực tổng hợp của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nếu 
Đảng lãnh đạo mắc sai lầm nghiêm trọng thì động 
lực tổng hợp của cách mạng sẽ giảm sút. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, mắt khâu trung 
_tâm của sự hội nhập và chuyển hoá từ các thành 
-_ phần động lực thành động lực tổng hợp là giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích giai cấp và lợi ích 
dân tộc, giữa các lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích 
trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích quốc gia và lợi ích 
quốc tế..., trên cơ sở những mục tiêu chiến lược độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

3. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng 
toàn diện, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toờn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 86. 
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- Trên lĩnh uực chính trị: đưa nhân dân lao động: 
từ địa vị bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ Nhà 
nước, làm chủ xã hội, để từ đó, họ họat động như chủ 
thể tự giác xây dựng xã hội mới, đó là nội dung chính 
trị căn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Do đó, 
hành vi lịch sử có ý nghĩa tạo bước ngoặt là nhân dân 
lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua chính đảng của nó, đập tan ách thống trị 
của giai cấp tư sản, giành chính quyền từ tay gia cấp 
tư sản và thiết lập chính quyền của dân, vì dân. 

Sự phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi 
hỏi đồng: thời tạo ra những điều kiện làm sâu rộng 
thêm nền tảng dân chủ của xã hội mà thực chất của 
quá trình đó là thu hút nhân dân lao động tham gia 
ngày càng đông đảo vào việc quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội. Do đó, sau khi giành được chính quyền, việc 
dân chủ hoá đời sống chính trị của xã hội là một đòi 
hỏi bức thiết nhằm tiếp tục khẳng định và mở rộng 
hơn nữa quyền làm chủ của người lao động, khắc 
phục những hậu quả do tình trạng vi phạm dân chủ, 
hạn chế tự do tư tưởng, kìm hãm sự nảy nở những 
sáng kiến, sáng tạo của cá nhân gây nên. Quá trình 
-_ đó tạo ra những tiển đề chính trị, đưa xã hội đến một 

trạng thái mới. 

Những thành quả của việc nâng cao ý thức dân 
- chủ và khả năng thực hiện dân chủ của nhân dân lao 

động thúc đẩy họ tham gia ngày càng đông đảo và có 
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hiệu quả vào cuộc đấu tranh nhằm cải tạo xã hội cũ, 
xây dựng xã hội mới. 

Dĩ nhiên, quá trình dân chủ hoá phải được định 
hướng nghiêm túc để mỗi thành tựu đạt được trong - 
quá trình dân chủ hoá đồng thời là một bước tiến của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội . 

- Trên lĩnh uực kinh tế, nếu các cuộc cách mạng 
trước đây kết thúc ở việc chuyển chính quyền từ tay 
gia1 cấp bóc lột này sang tay gia1 cấp bóc lột khác, thì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, giành được chính quyền 
mới là bắt đầu. 

Triển khai trong lĩnh vực kinh lc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thay đổi vị trí, vai trò người lao động 
trên cơ sở thay đổi chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa bằng chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới 
những hình thức thích hợp; thực hiện sự kết hợp giữa 
người lao động với tư liệu sản xuất; thạy đổi điều 
kiện sống và làm việc của người lao động. Sự phát 
triển lực lượng sản xuất biểu hiện trên năng suất lao 
động phải được xem là phương tiện để trực tiếp cải 
thiện đời sống của những người lao động, từng bước 
thoả mãn nhu cầu chính đáng ngày càng tăng lên của 
họ. Thông qua đó hấp dẫn và thu hút họ tham gia 
tích cực vào công việc lao động sáng tạo. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa làm thay đổi quan niệm cũ về nấc 
thang giá trị, xây dựng quan niệm mới, trong đó, mọi _ 
người được đánh giá về thực chất, căn cứ chủ yếu vào 
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số lượng và chất lượng lao động của họ đóng góp cho 
xã hội. 
Như vậy, trong quá trình tạo lập từng bước cơ $Ở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa đồng thời tạo 
ra môi trường kinh tế rộng lớn và thuận lợi để đưa 
con người vào cơ chế lao động với tư cách chủ thể họat 
động sáng tạo ra của cải vật chất nhằm thoä mãn 
nhu cầu của chính mình và của xã hội. 

- Trên lĩnh uực uăn hoó, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tạo nên sự biến đối căn bản trong phương thức 
và nội dung sinh họat tỉnh thần của xã hội theo 
hướng tiến bộ. Sự đảo lộn cách mạng đó biểu hiện ở 
chỗ, nếu trước kia toàn bộ những phương tiện, tư liệu _ 
chủ yếu phục vụ cho việc sáng tạo các giá trị tinh 
thần thuộc quyền chiếm hữu của giai cấp bóc lột thì 
nay thuộc về những người đã thực sự sáng tạo nên 
chúng - những người lao động; trả lại cho những 
người lao động địa vị người chủ chân chính để họ. 
tham gia vào quá trình sáng tạo các giá trị tỉnh thần 
và tạo cho họ những điều kiện để hưởng thụ ngày 
càng đầy đủ những giá trị đó. 

Trên cơ sở kế thừa và nâng cao các giá trị văn hoá 


-.. truyền thống của dân tộc, thực hiện việc tiếp thu các 


giá trị văn hoá tiên tiến của thời đại, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hoá thực hiện việc 
giải phóng những người lao động về mặt tinh thần 
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thông qua việc xây dựng từng bước thế giới quan và 
nhân sinh quan mới, xây dựng nền văn hoá mới và 
thế hệ những con người mới xã hội chủ nghĩa. _ 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra đồng thời 
trên các lĩnh vực và các lĩnh vực đó có quan hệ mật 
thiết, tác động, thúc đẩy lẫn nhau. 

Nhìn chung, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
quá trình cải biến toàn diện xã hội cũ thành xã hội 
mới, trong đó công cuộc cải tạo kết hợp chặt chẽ với 
công cuộc xây dựng mà xây dựng là chủ yếu. Cải tạo 
đóng vai trò như một phương tiện phục vụ cho mục 
tiêu xây dựng xã hội mới, ngược lại, công cuộc xây 
dựng xã hội mới tạo những điều kiện có ý nghĩa quyết 
định để triển khai công cuộc cải tạo. 


II. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ CÁCH MẠNG 
DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
LÊN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 

Trong lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, lý luận về sự phát triển cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản theo một cương lĩnh mang 
tính triệt để rồi chuyển biến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa do V.I. Lênin nêu lên có một vị trí nổi bật. 
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Để làm việc đó, V.I. Lênin đã kế thừa những tư 
tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về cách mạng 
không ngừng. Khi luận chứng về mặt lý luận, C. Mác 
và Ph. Ăngghen xem cách mạng như một quá trình 
gồm hai giai đoạn, nhưng phát triển liên tục, thông 
qua việc hoàn thành mục tiêu của giai đoạn thứ nhất 
rồi tiến tới mục tiêu cuối cùng. 

Trong khi quan tâm và đặt hy vọng chủ yếu vào 
sự bùng nổ đồng loạt của cách mạng ở các nước tư 
- bản chủ nghĩa phát triển, hai ông bỏ qua các nước mà 
chủ nghĩa tư bản mới chỉ đạt mức độ trung bình, còn 
tồn tại những tàn tích nặng nề của chế độ phong kiến 
trung cổ. Xem các nước này như những bộ phận 
không tách rời trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới, hai ông nêu lên giả định cho rằng, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa có thể nổ ra ở các nước này trước khi nó 
nổ ra ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Ở các 
nước này, theo C. Mác và Ph. Ăngghen, cần kết hợp 
cuộc cách mạng của giai cấp vô sản với phong trào 
đấu tranh của nông dân và của các lực lượng tư sản 
chống phong kiến, giành dân chủ. Cuộc đấu tranh 
giành dân chủ phải được đặt trong xu thế tiến tới một 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu tình 
hình nước Đức vào nửa đầu thế kỷ XIX, hai ông cho 
rằng, nước Đức hiện nay đang ở vào đêm hôm trước 
của một cuộc cách mạng tư sản và cách mạng tư sản 
Đức chỉ có thể là màn đầu trực tiếp cho một cuộc cách 
mạng vô sản. 
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Điều mà C. Mác và Ph. Ăngghen chỉ xem như 
_ngoại lệ trong thời đại của các ông đã được V.I. Lênin 
căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử mới, khẳng định là nét 
tiêu biểu của thời đại mình. Ông phân tích sâu tình 
hình nước Nga cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Do là 
nơi tập trung các mâu thuẫn lúc đó và là khâu yếu 
nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa đồng 
thời làm cho một gia1 cấp công nhân tuy ra đời muộn 
nhưng sớm trưởng thành, nước Nga trở thành trung 
tâm của cách mạng thế giới. | 

Trong lòng nước Nga "đế quốc - phong kiến - quân 
phiệt" cùng một lúc xuất hiện tiền đề của hai cuộc 
cách mạng. Chủ nghĩa tư bản đạt tới mức độ phát 
triển trung bình và đã chuyển vào giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp công 
nhân và giai cấp tư sản biểu hiện gay gắt, tạo nên 
tiền đề cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
Nga. Tàn tích phong kiến trung cổ được duy trì ở mức 
độ nặng nề làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp nông 
dân và giai cấp địa chủ biểu hiện không kém gay gắt, 
tạo nên tiền đề của cách mạng dân chủ. 

Trong bầu không khí sục sôi cách mạng ở nước 
Nga, cùng một lúc xuất hiện nhiều lực lượng đấu 
tranh. Cuộc đấu tranh của gia1 cấp công nhân vì tự 
do, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; cuộc đấu tranh của 
giai cấp nông dân đòi ruộng đất và quyền dân sinh, 
dân chủ tối thiểu; cuộc đấu tranh của các dân tộc bị 
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áp bức đòi bình đẳng và tự quyết dân tộc; cuộc 
đấu tranh của đông đảo nhân dân đòi chấm dứt 
chiến tranh và tạo lập một nền hoà bình vững 
chắc. V.I. Lênin nhận rõ rằng hoà bình, dân sinh, 


hà 


dân chủ là "mẫu số chung" của tất cả các trào lưu đó. 
Vì thế cương lĩnh cách mạng do Người nêu ra là tiến 
hành một cuộc cách mạng dân chủ triệt để rồi chuyển 
biến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

V.I. Lênin chỉ ra rằng, khác với các giai đoạn 
trước, ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, do thái độ của 
các giai cấp và mối tương quan giữa các gia1 cấp đã có 
những thay đổi nhất định nên cách mạng dân chủ đã 
có những biểu hiện mới trong nội dung. Cách mạng 
dân chủ tư sản Nga mang tính nhân dân sâu sắc, 
đồng thời biểu lộ cả những "dấu hiệu vô sản". Đó là 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp. 
công nhân lãnh đạo. Sự hoàn thành triệt để cuộc cách 
mạng đó có nghĩa là tạo lập chiếc cầu trực tiếp để 
chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Sự sắp xếp lực lượng trong cách mạng được V.I. Lênin 
giải quyết trên cơ sở định hướng trên. Giai cấp công . 
nhân là lực lượng dân chủ kiên quyết nhất vì mục 
tiêu của nó.- chủ nghĩa xã hội - đòi hỏi phải đưa 
'cuộc đấu tranh giành dân chủ tới thắng lợi triệt để. 
Những người tư sản loại vừa và loại nhỏ tuy ít 
nhiều có tinh thần dân chủ, nhưng thái độ lừng 
chừng bởi vì họ chống phong kiến nhưng lại muốn 
cùng phong kiến đối phó với phong trào đấu tranh 
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của những người lao động. Nông dân có thể trở thành 
"lực lượng cấp tiến nhất" của cách mạng dân chủ bởi 
vì lợi ích của họ chỉ có thể được bảo đảm khi thủ tiêu 
triệt để chế độ phong kiến. 

Nước Nga không thể bỏ qua cuộc cách mạng dân 
chủ để tiến ngay lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng cuộc cách mạng dân chủ mà nước Nga tiến 
hành cũng không dừng lại ở thắng lợi mà nó giành 
được đối với chế độ phong kiến chuyên chế mà phải 
chuyển biến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mối 
quan hệ biện chứng giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
được V.I. Lênin giải quyết đúng đắn đã làm cho các 
nhân tế dân chủ được định hướng theo chủ nghĩa xã 
hội, còn các nhân tố của chủ nghĩa xã hội thì luôn. 
được đặt trên mảnh đất dân chủ tiềm tàng mà chính 
từ đó chúng đã nảy sinh. V.TI. Lênin từng nhấn mạnh: 
dân chủ là con đường ngắn nhất để đi tới chủ nghĩa 
xã hội. 

V.I. Lênin cho rằng thắng lợi triệt để của cách 
mạng dân chủ phải được đánh dấu bằng sự ra đời của 
một thiết chế chính trị mang tính quá độ, đó là nền 
chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cấp công 
nhân và giai cấp nông dân. Thiết chế chính trị đó 
mang tính mềm dẻo, họat động của nó vừa đáp ứng: 
những nhiệm vụ mà cách mạng dân chủ đặt ra một 
cách trực tiếp, vừa thể hiện được xu thế phát triển 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chỉ khi chuyển sang 
.giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa nền chuyên 


184 


chính này mới chuyển thành chuyên chính vô sản. 
Thực chất của bước chuyển đó không phải là làm khô 
cạn đi những tiềm năng dân chủ bằng cách thu gọn 
vào sự "độc quyền vô sản", ngược lại, đó là quá trình 
làm sâu rộng thêm nền tảng dân chủ bằng cách ngày 
càng thu hút đông đảo nhân dân lao động tham gia 
vào quá trình quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

V.I. Lênin còn nêu lên và thực hiện tư tưởng về sự 
"giao kết" giữa cách mạng dân chủ và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Sự "giao kết" đó biểu hiện ở chỗ trong 

cách mạng dân chủ đã giải quyết một số nhiệm vụ 
nhằm chuẩn bị tiền để trực tiếp cho cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, còn khi đã chuyển sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thì vẫn phải tiếp tục hoàn tất những 
nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân chủ. Sự "giao 
. kết" đó gắn bó hai giai đoạn cách mạng vào một tiến 
trình liên tục và thống nhất. | 

V.I. Lênin viết: thắng lợi hoàn toàn của cách mạng 
hiện tại sẽ đánh dấu bước kết thúc của cách mạng 
dân chủ và mở đầu cho cuộc đấu tranh kiên quyết cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

V.Ị. Lênin cũng chỉ ra rằng, để thực hiện sự 
chuyển biến từ cách mạng dân chủ lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa phải có đủ ba điểu kiện chủ yếu: sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính 
đảng của nó được bảo đảm và không ngừng củng cố; 
khối liên minh công nông được giữ vững và phát triển 
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trên cơ sở một đường lối thích hợp với từng giai đoạn 
cách mạng; chính quyển dân chủ cách mạng được 
củng cố để hoàn thành nhiệm vụ của nó ở giai đoạn 
thứ nhất,. đồng thời chuẩn bị những điều kiện để 
chuyển sang giai đoạn thứ hai. 

V.I. Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh chống 
khuynh hướng "tả" cũng như chống khuynh hướng 
hữu. Những người hữu khuynh thì muốn kìm hãm 
cuộc cách mạng trong khuôn khổ tư sản và muốn mở 
ra cả một kỷ nguyên cho chủ nghĩa tư bản thống trị 
lâu dài, trong đó gia1l cấp công nhân sẽ bị bóc lột một 
cách "êm dịu", còn giai cấp tư sản thì tha hồ làm giàu 
"một cách chính đáng". Những người "tả" khuynh, 
ngược lại, muốn lẩn tránh những yêu cầu dân chủ 
bức thiết bằng cách "xa lánh" cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản để thực hiện tức khắc một cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


2. Sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 

Tính tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở Việt Nam. 

Ngay từ những thập niên đâu thế ký, khi nước 
ta là nước thuộc địa nửa phong kiến, vấn đề giải 

"phóng đất nước khỏi ách áp bức, bóc lột thực dân 
phong kiến đã là vấn đề to lớn, bức xúc c nhất của 
nhân dân ta.. 
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Cứu nước là đề tài bao trùm và thôi thúc nhiều 
thế hệ Việt Nam trên con đường bảo vệ sự sống còn 
của dân tộc mình. 

Các sĩ phu yêu nước - những phần tử ưu tú nhất 
- của chế độ phong kiến - là những người đầu tiên thể 
nghiệm con đường cứu nước theo ngọn cờ "Cần 
Vương". Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ tấm lòng yêu 
nước, tấm gương xả thân của nhiều người trong số họ. 
Nhưng sự nghiệp cứu nước của họ đã không thành 
công, bởi vì ý thức hệ phong kiến - Nho giáo mà họ 
lấy làm nền tảng tư tưởng đã quá lỗi thời Chủ 
trương đánh đuổi thực dân để phục hồi chế độ phong 
kiến quân chủ được xây dựng và duy trì trên cơ sở 
nền nông nghiệp lạc hậu không thể tạo nên cho họ 
sức mạnh để chiến thắng chủ nghĩa thực dân xâm 
lược đã ở trình độ tư bản chủ nghĩa. 

Tiếp đó, là những phong trào đấu tranh theo ý 
thức hệ quốc gia tư sản hoặc tiểu tư sản của các nhà: 
yêu nước như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, 
Nguyễn Thái Học, v.v.. Các phong trào này đã mang . 
lại những nội dung mới về con đường giải phóng đất 
nước, cụ thể là đã đặt vấn đề giành độc lập cho đất 
nước từ bàn tay thống trị của chủ nghĩa thực dân 
Pháp để đưa đất nước phát triển theo con đường tư 
bản chủ nghĩa như tấm gương của các nước phương 
Tây hay Nhật Bản. Các phong trào này đã góp một 
phần nhất định vào việc thức tỉnh dân trí, nâng cao 
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dân trí, nhưng do sự hạn chế của ý thức hệ tư sản 
mang tính cải lương, cho nên, một mặt, không đấp 
ứng được đầy đủ những yêu cầu dân tộc, dân chủ bức , 
thiết của đông đảo nhân dân lao động nước ta, mỹ 
bhúc, tò ra bất cập so với thời đại, khi mà Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga (1917) đã thức 
tỉnh các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, mở cho họ 
con đường giải phóng, bỏ qua giai đoạn thống trị của 
chế độ tư bản để từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong thực tế, những yêu cầu dân tộc, dân chủ của 
nhân dân ta lúc đó - xét cả về chiều rộng và chiều 
sâu - đã vượt ra ngoài sự hạn hẹp của các cương lĩnh 
tư sản và đòi hỏi phải được giải quyết theo một đường 
lối cách mạng triệt để mang định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Xu hướng ấy thể hiện thành nguyện vọng, nhu 
cầu bức thiết của các giai cấp và các tầng lớp xã hội 
cơ bản ở nước ta. 

Gia1 cấp công nhân nước ta, cho đến lúc đó, tuy số 
lượng không đông, nhưng sinh ra và lớn lên trong 
một nước thuộc địa nửa phong kiến, bị ba tầng áp 
bức, bóc lột là đế quốc, địa chủ, tư sản. Nỗi uất hận 
của người nô lệ mất nước bên cạnh mối thù của người 
lao động bị bóc lột đã sớm dẫn giai cấp công nhân 
Việt Nam đến sự trưởng thành về ý thức dân tộc và ý 
thức giai cấp, tạo nên ở giai cấp này sự nhạy cảm 
trong nhận thức về mối quan hệ giữa cuộc đấu tranh 
giải phóng toàn dân tộc với cuộc đấu tranh giải phóng 
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giai cấp mình. Dĩ nhiên, lúc đầu điều đó biểu hiện 
dưới dạng tự phát, nhưng kể từ khi giai cấp công 
nhân Việt Nam tổ chức được chính Đảng của mình, 
điều đó trở thành nhận thức tự giác. Đó là nguyên 
nhân sâu xa làm cho giai cấp công nhân Việt Nam 
không trải qua thời kỳ đấu tranh dưới ngọn cờ của 
gla1 cấp tư sản, mà sớm lãnh đạo phong trào độc lập 
với những yêu sách riêng, trong đó nêu cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc, dân chủ mang tính triệt để và hướng 
tới chủ nghĩa xã hội. 

Ở các vùng nông thôn, nông dân (chiếm trên 90%) 
bị phân hoá sâu sắc. Sự bóc lột theo kiểu thực dân 
kết hợp với kiểu bóc lột phong kiến trung cổ đã đẩy 
nông dân vào tình trạng vô cùng cực khổ. Một bộ 
phận khá đông nông dân bị tước đoạt hết ruộng đất 
phải đi lang thang kiếm ăn rổi sa vào cạm bẫy thực 
dân và trở thành người vô sản. Nhưng ở Việt Nam, 
thời kỳ này, ngay cả con đường vô sản hoá của người 
nông dân cũng mang nét đặc thù do chính sách bóc 
lột theo lối "thuộc địa nửa phong kiến" của thực dân 
Pháp và giai cấp địa chủ gây ra. Một mặt bị thực dân 
Pháp chèn ép, mặt khác, vấp phải sự cản trở của thế 
lực phong kiến, nền công nghiệp phát triển rất yếu 
ớt, không thể thu hút hết số nông dân bị phá sản từ 
nông thôn kéo ra thành thị, khiến họ phải sống vất 
vưởng, không có lối thoát. Cơ chế bóc lột kiểu thực 
dân phong kiến - trong đó quyền lực thực dân trùm. 
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lên quyền lực phong kiến - đã đặt người nông dân, 
cùng một lúc, đứng trước hai kẻ thù là thực dân và 
địa chủ phong kiến, đồng thời cũng tự nhiên gắn bó 
hơn nữa số phận người nông dân vào vận mệnh dân 
tộc, làm xích lại trong họ nguyện vọng giành lấy 
quyền dân chủ (trước hết là ruộng đất) với nguyện 
vọng giải phóng dân tộc. Xét từ giác độ ấy, nguyện 
vọng dân tộc, dân chủ của nông dân đã có những nội 
dung mới, vượt ra ngoài khuôn khổ của các cương 
lĩnh tư sản và gần gũi hơn với lập trưởng của gial cấp 
công nhân. 

Cùng với công cuộc khai thác thuộc địa của thực 
dân Pháp ở nước ta, các thành thị ít nhiều được mở 
rộng, làm cho tầng lớp, tiểu tư sản tăng lên về số 
lượng. Ỏ một nước thuộc địa nửa phong kiến tầng lớp 
này bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề 
cả về vật chất lẫn tỉnh thần. Những người tiểu tư sản 
học sinh, trí thức lại có một trình độ văn hoá để hiểu 
biết các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
tiếp thu những giá trị tiến bộ từ nước ngoài. Cùng với 
giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, tầng lớp 
tiểu tư sản ngay từ đầu đã tham gia phong trào đấu 
tranh vì độc lập dân tộc và dân chủ hướng tới chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. ⁄ 

Như vậy, có thể nói trong xã hội thuộc địa nửa 
phong kiến, những yêu cầu dân tộc, dân chủ của công 
nhân, nông dân, tiểu tư sản - tức là của đại đa số dân. 
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cư - đã theo con đường diễn biến tự thân mà hướng 
tới chủ nghĩa xã hội. Chính từ thực tiễn nước ta và 
thực tiễn của các nước thuộc địa, phụ thuộc như nước 
ta, ngay từ năm 1921, Hồ Chí Minh đã nêu một nhận 
xét quan trọng: "Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã 
_ chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm 
cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng 
nữa thôi", 

Đảng ta, ngay từ khi ra đời, đã ghi nhận đầy đủ 
không chỉ nhu cầu khách quan của xã hội lúc đó, mà 
còn khẳng định đúng quá trình phát triển hợp quy 
luật của nó theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chánh 
cương uốn tắt của Đảng ghi rõ: "Làm tư sản dân 
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã 
hội cộng sản". 

Lần đầu trong lịch sử nước ta, sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc được nâng lên trình độ một 
cuộc cách mạng xã hội. Cuộc cách mạng này kết hợp 
trong bản thân nó tiến trình của hai sự nghiệp giải 
phóng - giải phóng dân tộc bị áp bức và giải phóng 
giai cấp những người lao động bị bóc lột. 

ˆ Nguồn sức mạnh đưa tới sự phục hồi và phát triển 
của cách mạng Việt Nam - sau thời gian bị chìm lắng 
do thất bại của phong trào kháng Pháp mà đại diện 


1. Hồ Chí Minh: Sđở, 1995, t.1, tr.28.- 
2. Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.3, tr.1... 
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của các giai cấp phong kiến, tư sản lãnh đạo - là ở chỗ 
lần này mục tiêu dân tộc không tách rời mục tiêu dân 
chủ trên cơ sở định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tính tất yếu của sự chuyển biến từ cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. 

Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, 
thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa; 
sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (tức 
là tư sản dân quyển cách mạng và thổ địa cách 
mạng) ở nước ta có nét đặc trưng nối bật là kết hợp 
nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định "Kháng chiến phải đi đôi với kiến 
quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới 
thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng 
chiến mới mau thắng lợi, - 

Thành tựu của kháng chiến là: lực lượng của ta từ 
yếu trở thành mạnh. Nhờ sức mạnh tự cường cùng 
với sự giúp đỡ quốc tế to lớn, nhân dân ta đã đi tới 
chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc 
(1954) và với Đại thắng mùa Xuân (1975) giải phóng 
cả nước. 

Thành tựu của kiến quốc là: đã xây dựng một nền 
kinh tế dân tộc dân chủ trong đó có những nhân tố 
đầu tiên của chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế ấy bảo: 


1. Hồ Chí Minh: Sởở, 1995, t.4. tr.99. 
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đảm cho nhân dân ta "tự lực cánh sinh" trong suốt 
những năm kháng chiến và tạo nên những dấu ấn 
sâu sắc cải tạo nền kinh tế nô dịch thực dân. 

Đã xây dựng và từng bước củng cố hệ thống chính 
quyền dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực 
chất là một thiết chế chính trị dân chủ kiểu mới, mà 
chỉ có nó mới có thể xoá bỏ được những xiểng xích 
hữu hình và vô hình do chế độ thực dân, phong kiến 
duy trì hàng thế kỷ, đem lại những quyền lợi chính 
trị chưa từng có cho nhân dân. 

Nền văn hoá dân tộc, dân chủ nhân dân phát 
triển theo các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại 
chúng đã cố vai trò to lớn nâng cao dân trí, khôi 
phục sức sống tính thần của dân tộc đã từng bị 
xuyên tạc trong môi trường của chính sách ngu dân 
mà kẻ thù xâm lược thực hiện hàng trăm năm, khơi 
dậy những truyền thống ngàn năm của đất nước 
hướng tới sự tiến bộ. 

"Trước khi đạt được những thắng lợi có tính bước 
ngoặt trong đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm 
vi cả nước, miền Bắc đã có trên 20 năm cải tạo xã hội 
cũ và từng bước xây dựng các mặt khác nhau của xã 
hội mới. 

Ở miền Nam, sở hữu phong kiến cơ nã được giải 
quyết trước khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
giành thắng lợi: Trong những năm hoà bình được lập 
lại, việc điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn đã hoàn , 
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thiện thêm một bước trong việc thực hiện nhiệm vụ 
dân chủ đó. 

Từ đỉnh cao của các thành tựu nêu trên, mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội không còn bị tách biệt bởi một "bức 
tường thành". Bao trùm lên tất cả, cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân đã tạo nên những điều kiện vật 
chất và tỉnh thần để nước ta chuyển sang chặng đầu 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Nền độc lập dân tộc cần được giữ gìn, củng cố và 
phát huy trên cơ sở những thành tựu của chủ nghĩa 
xã hội. Những nhiệm vụ dân chủ - trên mức độ những . 
thành tựu đã đạt được - cho phép, đồng thời đòi hỏi 
vượt qua những thử nghiệm đầu tiên về chủ nghĩa xã 
hội và từng bước phát triển trên quy mô rộng lớn hơn. 
Bởi vì, dân chủ chỉ có thể phát huy đầy đủ trong môi 
trường của chủ nghĩa xã hội, còn chủ nghĩa xã hội thì 
không thể nảy sinh và phát triển bên ngoài những 
_ thành tựu về dân chủ. 

Trong bối cảnh và xu thế đó, sự khẳng định con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không chỉ đặt cách 
_ mạng nước ta vào đúng dòng chuyển động liên tục 
của lịch sử cách mạng nước ta, mà còn phù hợp với xu 
thế của loài người "đang trong thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội"!. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đợi biểu toàn, 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.76. 
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Tuy thế, bên cạnh những thành tựu cực kỳ to lớn, 
khoảng thời gian từ năm 1976 - 1986, Đảng ta mắc 
phải một số thiếu sót biểu hiện của chủ quan duy ý 
chí. Những thiếu sót đó, Đảng ta đã phát hiện, và kể 
từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, đã khắc: 
phục có hiệu quả trong công cuộc đổi mới. Sự khắc 
phục đó không phủ định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, 
ngược lại, chính nó đòi hỏi khẳng định dứt khoát 
mục tiêu đó và gắn bó hơn nữa nhiệm vụ củng cố 
độc lập dân tộc, phát triển dân chủ vào định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong từng biện pháp, trong mỗi 
chặng đường của cách mạng nước ta. 

Cuộc khủng hoảng và sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã gây ảnh 
"hưởng tiêu cực đến một bộ phận cán bộ và nhân 
dân ta. Từ tâm lý hoang mang, có người đề xuất. 
hướng "quay ngược" về chủ nghĩa tư bản. Bị hấp. 
dẫn bởi tấm gương của những "con rồng châu Á", 
họ ra sức ca ngợi chủ nghĩa tư bản và muốn biến 
việc sử dụng những thành tựu, biện pháp còn hữu 
ích của chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thành mục tiêu phát triển chủ nghĩa tư bản 
như một chế độ chính trị. 

Tính thiếu căn cứ của xu hướng này bộc lộ ngay 
trong hiện thực cuộc sống. Nếu như ngay cả ở những 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển cao nhất hiện nay, - 
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đại đa số những người lao động vẫn trong tình trạng 
bị áp bức, bóc lột, thì điều đó có nghĩa là con đường 
tư bản chủ nghĩa không thể đáp ứng những yêu cầu 
về dân tộc, dân chủ của nhân dân ta. Thực tế là 
hàng trăm nước thuộc "Thế giới thứ ba" vẫn đang 
trong tình trạng lạc hậu và phụ thuộc nặng nề vào 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Ở các nước đó,- 
nhân dân lao động không thể tìm thấy độc lập, dân 
chủ trong khuôn khổ của chế độ tư bản đã áp bức, 
bóc lột họ hàng thế kỹ. Còn ở các nước vốn là xã hội 
chủ nghĩa trước đây, trong công cuộc cải tổ, do sự sai 
lâm, của một số lãnh tụ xét lại chủ nghĩa Mác- 
Lênin, phản bội lại chủ nghĩa xã hội để hướng theo 
con đường tư bản chủ nghĩa thì đang diễn ra sự 
khủng hoảng. Sự thật đó, chứng tỏ chủ nghĩa tư bản 
không có triển vọng: 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nhất định 
sẽ từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Thắng lợi bước đầu nhưng rất quan trọng của 
công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng và tạo đà để nước ta bước vào giai đoạn 
đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên tỉnh 
thần kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng khẳng định: 
"... đổi mới không phải là thay đối mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa mà là quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã 
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hội và thực hiện mục tiêu ấy bằng những hình thức, 
bước đi và biện pháp phù hợp"'. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4- 
2001) của Đảng Cộng sản đã phát triển thêm và cụ 
thể hoá hơn những nội dung của đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với những bước 
đi, hình thức để đạt được mục tiêu cụ thể hơn. Đó là: 
"Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên 
tất ca các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức 
tạp, cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu 
dài uới nhiều chặng đường, nhiêu hình thúc tổ chức 
hinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh 
vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu. 
tranh giữa cái mới và cái cũ. Từ Đại hội VIII của 
Đảng năm 1996, đất nước ta đã chuyển sang chặng 
đường mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp. Trong chặng đường hiện nay còn phải 
tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ của chặng 
đường trước". 

Với những quan điểm đổi mới có nguyên tắc đúng -: 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sởd, Hà Nội, 1996, tr.70. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.8ð. 
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đắn, ngày càng phát triển và cụ thể hơn về mục tiêu, 
con đường, bước đi, hình thức... của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 
Đảng ta đã tạo những động lực trí tuệ và niềm tin 
mới ngày càng vững chắc cho cả dân tộc ta, chung sức 
chung lòng đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi 


hoàn toàn. 
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CHƯƠNG VII 


THỜI ĐẠI HIỆN NAY 


_ Nhận thức đúng đấn nội dung, đặc điểm và xu thế 
của thời đại để vạch ra chiến lược và sách lược đấu 
tranh cách mạng phù hợp là đòi hỏi khách quan đối 
với đảng cách mạng của giai cấp công nhân. 

V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng chỉ trên cơ sở 
hiểu đúng thời đại, "chúng ta mới có thể định ra đúng 
đắn sách lược của chúng ta; và chỉ có dựa trên cơ sở 
hiểu biết những đặc điểm cơ bản của một thời đại, 
chúng ta mới có thể tính đến những đặc điểm chi tiết 
của nước này hay nước nọ". 

"Sự nhận thức sai lệch về thời đại chắc chắn đưa 
lại những tổn thất cho sự nghiệp cách mạng của gial 
cấp công nhân và nhân dân lao động, cho sự nghiệp 
giải phóng của các dân tộc và sự nghiệp giải phóng 


con người”. 


1. V.I. Lânin: Sởở, 1980, t.26, tr.174. 
2. Một số uấn đề uề chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại hiện 
nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.124. 
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I. QUAN NIỆM VỀ THỜI ĐẠI 


1. Khái niệm thời đại 

Trước hết ở đây khi nói về thời đại cần khu biệt 
dưới góc độ triết học - chính trị - xã hội, chữ không đề 
cập dưới góc độ khảo cổ học. 

Con người làm nên lịch sử: và tổ chức nên đời sống 
xã hội của mình. Lịch sử xã hội loài người là một quá 
trình phát triển hết sức lâu dài, quanh co và phức tạp 
đi từ mông muội, dã man tới văn minh, hiện đại như 
ngày nay. 

Quá trình đó con người có thể nhận biết được bằng 
tư duy lý luận của mình. Lịch sử hình thành và phát 
triển của xã hội loài người được phân chia thành 
những giai đoạn, thời kỳ khác nhau, không phải một 
cách chủ quan, tuỳ tiện theo ý muốn của con người 
mà là dựa trên những dấu hiệu, những đặc điểm bản 
chất của nó, nghĩa là phải dựa trên những tiêu chuẩn 
bhách quan, bhoa học. Từ nửa sau thế kỷ XIX trỏ đi, 
khi chủ nghĩa Mác ra đời, xã hội học thực sự là một 
khoa học, các khoa học xã hội-nhân văn mới bắt đầu 
hình thành thì những tiêu chuẩn khách quan khoa 
học để xác định thời đại và phân biệt thời đại này VỚI 
- thời đại khác mới được phát hiện. 

Thời đạt là một khái niệm khoa học d8»? để phân 
bỳ lịch sử xã hội, phân biệt những nốc thang phát 
triển của xã hội loài người. " 
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2. Cơ sở xác định thời đại và phân chia các 
thời đại | 

Cơ sở khách quan để xem xét vấn đề thời đại đã 
được C. Mác và Ph. Ăngghen trình bày sáng tỏ trong 
học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội. 

Ph. Ăngghen đã viết: "Trong mọi thời đại lịch sử, 
sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu 
phải do sản xuất kinh tế mà ra, - cả hai cái đó cấu 
thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng 
của thời đại ấy". 

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa 
Mác-Lênin là cơ sở khoa học để xem xét thời đại gồm 
_eœa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng, tức là toàn bộ các yếu 
tố cấu thành nội dung của thời đại từ kinh tế, chính 
trị, xã hội đến văn hoá, khoa học - kỹ thuật. 

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội còn cho thấy, 
đối với xã hội có giai cấp, giai cấp nào là giai cấp 
đứng ở vị trí trung tâm của một thời đại, là động lực 
xã hội chủ yếu chi phối sự vận động của thời đại đó. 

C. Mác và Ph. Ăngghen xác định thời đại tư bản 
chủ nghĩa là thời đại của giai cấp tư sản. Các cuộc 
cách mạng tư sản ở Tây Âu thế kỷ XVII - XVIII mà 
cuộc đại cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là điển 
hình đã phá bỏ trật tự phong kiến chuyên chế trung 


._1.C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđởđ, 1995, t.21, tr.11. 
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cổ, mở đường cho sức sản xuất phát triển và thiết lập 
trật tự mới tư bản chủ nghĩa, mở ra thời đại mới: thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa phong kiến (chuyên chế) tới 
"chủ nghĩa tư bản (tự do cạnh tranh). 

Vào lúc đó, giai cấp tư sản đại diện cho sức sản 
xuất tiên tiến; nó là một giai cấp đang lên và đóng 
vai trò là một giai cấp cách mạng đứng ở trung tâm 
của cuộc cách mạng tư sản để lật đổ chế độ phong 
kiến, khẳng định thời đại tư bản chủ nghĩa. _ 

V.L Lênin đã xác định, trong quá trình đi lên của 
chủ nghĩa tư bản, "giai cấp tư sản là giai cấp chủ yếu, 
đang đi lên và là giai cấp duy nhất có thể có một sức 
mạnh áp đảo đấu tranh chống lại những thiết chế 
phong kiến và chuyên chế". 

Như vậy, thời đại tư sản mở ra lịch sử hình thành 
và phát triển của chủ nghĩa tư bản với sự ra đời của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, sự xác lập 
thể chế chính trị và quyền lực nhà nước của giai cấp 
tư sản. Nó đánh dấu một bước tiến căn bản của lịch 
sử thế giới cận đại. 

Giai cấp tư sản chỉ đóng vai trò là một giai cấp 
cách mạng khi nó chống phong kiến và phát triển sức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi trở thành giai cấp 
thống trị, tiến hành bóc lột và áp bức gia1 cấp vô sản 


1. V.I. Lên: Sđở, 1980, t.26, tr.177. 
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và quần chúng lao động ở khắp mọi nơi giơi cấp tư 
sản bhông còn là một giai cấp cúch mạng nữa. 

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất mà giai cấp tư sản là kẻ 
chiếm hữu đã ngày càng trở thành vật kìm hãm sự 
phát triển của lực lượng sản xuất mang tính chất xã 
hội hoá rộng lớn. Giai cấp vô sản đại công nghiệp 
được đào luyện trong nền sản xuất xã hội của chủ 
nghĩa tư bản đã dần dần trưởng thành và đứng ở 
trung tâm của lực lượng sản xuất tiên tiến đó. Đó là 
một giai cấp cách mạng, tiêu biểu cho xu thế phát 
triển mới của một thời đại lịch sử mới. 

- Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
đặc biệt là cơ cấu kinh tế - xã hội của chủ nghĩa tư bản ở 
thế kỷ XIX, C. Mác và Ph. Ăngghen đã phát hiện ra vai _ 
trò và sứ mệnh lịch sử của gia1 cấp vô sản. Các ông đã - 
chỉ rõ cuộc đấu tranh gia1 cấp giữa vô sản và tư sản tất 
yếu sẽ dẫn tới cách mạng vô sản, dẫn tới sự diệt vong 
của chủ nghĩa tư bản, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 

Một thời đại mới sẽ xuất hiện thay thế thời đại tư 
bản chủ nghĩa. Đó chính là thời đại của sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản tới chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi 
đã mở ra thời đại đó. 

C. Mác và Ph. Ăngghen đã rút ra kết luận về bốn 
hình thái kinh tế - xã hội của lịch sử phát triển xã hội 
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.loài người cho đến thế kỷ XIX là các hình thái: cộng 
sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư 
bản chủ nghĩa. Từ đó, các ông đã luận chứng rằng, 
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản tất yếu sẽ thay thế 
hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Mỗi hình thái kinh tế - xã hội với quá trình phát 
sinh, phát triển và tất yếu bị thay thế bởi một hình 
thái khác cao hơn là một quá trình lịch sử tự nhiên, 
một thời đại lịch sử rất dài. 

Một thời đại lịch sử có thể phân chia thành nhiều 
thời kỳ hay nhiều giai đoạn khác nhau. V.I. Lênin 
hình dung có những thời đại nhỏ (ứng với những giai 
đoạn) trong một thời đại lón. 

Nhận thức đúng tính chất thời đại có ý nghĩa to 
lớn về mặt lý luận và thực tiễn để tránh sai lầm về 
quan điểm và phương pháp đánh giá như lấy diễn 
biến, đặc điểm của một thời kỳ, một giai đoạn cụ thể 
nào đó làm đặc trưng cho cả một thời đại lịch sử dài, 
mặt khác, không đưa ra quá sớm những khẳng định, 
những kết luận cụ thể đối với tương lai mà hiện Ty 
mới chỉ là dự đoán. 

Tóm lại: 

- Cơ sở khoa học ni nhất để xác định thời đại là 
những điều kiện vật chất khách quan, tức hình thái 
kinh tế-xã hội. Hình thái kinh tế - xã hội là khái 
niệm dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử 
nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng 
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cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định 
của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng 
tương ứng được xây: dựng trên những quan hệ sản 
xuấtấy. _ 

- Hình thái kinh tế - xã hội là nội dung cấu thành 
thời đại. Còn thời đại là thời kỳ lịch sử hình thành, 
phát triển và bắt đầu sự ngự trị của một hình thái 
kinh tế - xã hội tiến bộ nhất trong khi vẫn còn sự tồn 
tại của các hình thái kinh tế - xã hội thấp hơn. Thời 
đại và hình thái kinh tế - xã hội là những khái niệm 
không có sự trùng khít với nhau về thời gian. Thời 
đại là một thời kỳ lâu dài trong đó diễn ra sự chuyển 
biến của các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau từ 
thấp đến cao và đặc trưng cho tính chất uà xu hướng 

phát triển của một thời đại phải là hình thái kinh tế - 
xã hội tiến bộ nhất. 


II. THỜI ĐẠI HIỆN NAY 


1. Quan niệm về thời đại hiện nay 


Thời đại hiện nay, hay thời đại chúng ta, thời đại 
mới, là những khái niệm đồng nghĩa. 

V.Ị. Lênin đã thường dùng như vậy và bây giờ 
những khái niệm này cũng được dùng quen thuộc với 
chúng ta. 

Trên bình diện lịch sử toàn thế giới, Cách mạng 
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Tháng Mười Nga đã "mở đầu một thời đại mới trong 
lịch sử thế giới"?. 

Theo quan điểm của V.I. Lênin, nội dung của thời 
đại mới này là xoá bỏ gia1 cấp tư sản và chế độ tư bản 
chủ nghĩa đồng thời thiết lập những cơ sở của xã hội 
mới là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Đây là một quá trình lịch sử lâu dài, bắt đầu là từ 
Cách mạng Tháng Mười Nga, sau đó là những cuộc 
cách mạng ở nhiều nước khác trên thế giới. 

Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công 
nhân năm 1957, 1960 đã xác định: Nội dung căn bản 
của thời đại chúng ta là sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại ở nước Nga. 


Từ đó đến nay, mấy chục năm đã trôi qua và tình. .. 


hình thế giới đã có nhiều biến đối, đặc biệt từ sau khi - 
chế độ xã hội chủ nghĩa đổ vỡ ở Liên Xô và Đông Âu, 
chủ nghĩa xã hội lâm vào một thời kỳ thoái trào tạm 
thời. Song không vì thế £ính chất và nội dung của 
thời đại thay đổi. Để hiểu điều đó cần phải đánh giá . 
đúng tầm vóc và ý nghĩa lịch sử thế giới của Cách 
mạng Tháng Mười, những giai đoạn chính trong sự 
phát triển của thời đại ngày nay do cuộc cách mạng 
đó sinh thành. : 

Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng vô sản 


1. V.I. Lênin: Sđđ, 1978, t.44, tr.184. 
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do giai cấp công nhân Và nhân dân lao động Nga tiến - 
hành dưới sự lãnh đạo của chính Đảng cách mạng 
của giai cấp công nhân, một Đảng mácxít kiểu mới do 
V.I. Lênin sáng lập. 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 "đã làm 
rung chuyển thế giới", đã phá tung một khâu yếu 
nhất của sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa mở đầu 
cho một thời đại mới, để hình thành một hình thái 
kinh tế - xã hội mới hoàn toàn, khác với hình thái tư 
bản chủ nghĩa. Là con để của Cách mạng Tháng 
Mười, Liên Xô (Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xôviết) từ một nước tư bản lạc hậu ở châu Âu đã 
nhanh chóng vươn lên để trở thành một siêu cường, 
là lực lượng chủ yếu nhất đã cứu nhân loại thoát khỏi 
thảm họa của chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai (1939 - 1945), tạo điều kiện cho một 
loạt nước Đông Âu và châu Á, sau đó là Tây bán cầu 
tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới đã được hình thành. Cách mạng Tháng Mười 
đã phá vỡ một mảng của thế giới tư bản chủ nghĩa, 
đã mở ra thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, làm 
cho hệ thống thuộc địa kiểu cũ bị thủ tiêu, tạo điều 
kiện cho hàng trăm quốc gia dân tộc vốn là thuộc địa 
và phụ thuộc giành được độc lập. 

Cách mạng Tháng Mười đã khẳng định thắng lợi 
quan trọng của chủ nghĩa xã hội trên thực tiễn. Với ` 
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thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, sự sinh thành 
của nước Nga Xôviết, của Liên Xô và sau đó là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, chủ nghĩa xã hội 
không chỉ là một học thuyết lý luận khoa học và cách 
mạng để giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động các dân tộc trên thế giới ra khỏi ách úp bức 
bóc lột của chủ nghĩa tư bản, không chỉ là mục tiêu, 
lý tưởng của loài người hướng tới Độc lập - Tự do - 
Hạnh phúc mà chủ nghĩa xã hội còn lò một biểu chế 
độ xã hội mới đã được xác lập trên thực tế. Cách 
mạng Tháng Mười đã dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. Chế độ xã hội chủ nghĩa được xác 
lập trên thực tế đã đặt chủ nghĩa tư bản vào đối 
tượng bị phủ định trực tiếp, và chủ nghĩa xã hội trở 
thành xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại. 
Là sự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc 
trong thế giới ngày nay dưới ảnh hưởng của Cách 
mạng Tháng Mười và thời đại mới - thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Sức mạnh và thành tựu của chế độ xã hội chủ 
nghĩa đã đem lại nhiều quyền lợi cho nhân dân, giữ 
gìn hoà bình thế giới, đẩy lùi nguy cơ hạt nhân, góp 
phần quan trọng buộc chủ nghĩa tư bản phải tự điều 
chỉnh có lợi cho những người lao động trong thế giới 
tư bản, thúc đẩy phong trào đấu tranh cho hoà bình 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới trong thế kỷ XX. 
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Đánh giá ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Cách 
mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định rằng, "Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường 
giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu 
một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới"! 

_ Hiện nay, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu đã bị sụp đổ, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào 
thoái trào, chủ nghĩa tư bản vẫn còn khả năng điều 
chỉnh, thích nghi để phát triển. Những điều ấy là rất 
mới so với tình hình cuối những năm 5O của thế 
kỷ XX. Đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 

_cũng vậy. Không còn một hệ thống như trước đây. Ỏ 
những nước mà chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ, 
cuộc đấu tranh giữa những thế lực đưa đất nước đi 
theo con đường tư bản chủ nghĩa với những lực lượng 
muốn phục hồi chủ nghĩa xã hội đang diễn ra. Ở 
những nước chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, 
công cuộc cải cách, đổi mới đang được đẩy mạnh và 
đã giành được những thành tựu rất quan trọng. Việc - 
tìm kiếm những hình thức, biện pháp và bước đi sao 
cho phù hợp với điểu kiện cụ thể của từng nước 
nhưng không chệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa đang 
được đặt ra ở mỗi nước. Giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa là nguyên tắc quan trọng hàng đầu đảm 


1. Hồ Chí Minh: Sởở, t.10, tr.594. 
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bảo cho công cuộc cải cách, đổi mới đó đi tới thắng lợi 
theo những mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 

Thực tế đó cho thấy, chủ nghĩa xã hội uới tính 
cách là một chế độ xã hội đối lập uới chế độ tư bản 
uẫn đương tồn tại. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản tuy đang diễn ra rất phức 
tạp trong những điều biện mới uà dưới những hình 
thức mới, nhưng bằng những thành quả của việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước này, cùng với sự 
phục hồi các phong trào cách mạng của các nước, chủ 
nghĩa xã hội tuy còn phải vượt qua những khó khăn 
và thoái trào tạm thời vẫn nhất định sẽ giành lại 
được vị thế của mình và sẽ tác động tích cực đến 
chiều hướng phát triển chung của thế giới. 

"Tóm lại, nếu một cuộc cách mạng đã không thể 
diễn ra theo một con đường thẳng tắp thì một thời đại 
rộng lớn của lịch sử toàn thế giới lại càng như vậy. 

Việc phân chia thời đại mới mở đầu từ Cách mạng 
Tháng Mười thành nhiều thời kỳ là để đánh giá đúng 

- vấn đề thời đại. Không vì một thời kỳ thăng trầm nào 
đó mà đi đến đánh giá sai về cả một thời đại lịch sử 
thế giới lâu dài. Càng không thể vì một khúc quanh 
nào đó, khi cách mạng gặp những khó khăn, thậm chí 
cả. những vấp váp, sai lầm trong những hoàn cảnh 
lịch sử và thời gian nhất định mà phủ nhận cả một 
"thời đại lịch sử với những tính chất, đặc điểm và xu 
DƯƠNG phát triển của nó. 
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Khi C. Mác và Ph. Ăngghen còn sống, lịch sử đã 
từng biết đến sự kiện vĩ đại của Công xã Pari (1871) 
cùng những kinh nghiệm và bài học của nó. Đánh giá 
về sự kiện này, C. Mác đã từng nhận xét và dự báo: 
Cách mạng có thể thất bại (vì những khuyết điểm và 
sai lắm mà nó rất dễ mắc phải ở thời kỳ còn non yếu, 
chưa trưởng thành) nhưng cách mạng sẽ không bao 
giờ bị tiêu diệt (vì nó thuộc về xu thế khách quan của 
sự phát triển lịch sử). Bốn mươi sáu năm sau sự kiện 
Công xã Pari, lịch sử lại chứng kiến thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười năm 1917 với những ảnh 
hưởng rộng lớn và sâu sắc có tầm vóc, ý nghĩa lịch sử 
toàn thế giới của nó. Và V.I. Lênin, lúc sinh thời đã 
từng dự báo, sớm muộn thì tất cả các dân tộc đều sẽ đi 
tới lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử của toàn thế 
giới, dĩ nhiên con đường đi tới đó là cả một quá trình 
lịch sử lâu dài, nó phải trải qua những thời kỳ, những 
giai đoạn khác nhau. Nó phải vượt qua những khó 
khăn, phức tạp, những thử thách và những bước 
quanh eo khác nhau. Phát triển là một quá trình hiện 
thực, hiên tục, trong đó không loại trừ cả những đứt 
đoạn, những bước thụt lùi tạm thời là vì vậy. 

2. Các giai đoạn chính của thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 


Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
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xã hội mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 
1917 đến nay có thể chia thành 4 giai đoạn chính sau 
đây: # ' 

Giai đoạn 1: Từ năm 1917 đến bết thúc Chiến 
tranh thế giới thứ hai, năm 1945. 

Đây là giai đoạn đột phá thắng lợi của cách 
mạng vô sản ở nước Nga, một nước tư bản phát 
triển trung bình, khai sinh ra chế độ mới, chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Đó là chế độ xã hội do nhân dân lao 
động làm chủ, xoá bỏ được tình trạng người bóc lột 
người, mở ra khả năng tiến hành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong một nước, đánh bại sự bao vây, 
can thiệp của chủ nghĩa đế quốc, mở đường cho 
phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ 
đồng thời cứu loài người ra khỏi thảm họa của chủ - 
nghĩa phát xít. _ | 

Giai đoạn 2: Từ sơu năm 1945 đến đâu những 
năm 1970. | 

Đây là giai đoạn mở rộng và phát triển chủ nghĩa 
xã hội từ một nước ra nhiều nước dẫn tới sự hừnh 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, giai đoạn này còn 
đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào 
công nhân thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc. 
giành được những thắng lợi to lớn, quan trọng. _ 
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Hàng trăm nước đã giành được độc lập dân tộc. Hệ 
thống thuộc địa cũ của chủ nghĩa tư bản sụp để. 

Tác động và ảnh hưởng tích cực của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, của phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại các 
nước tư bản chủ nghĩa, của phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc 
đấu tranh chung của toàn thể loài người vì các mục 
tiêu của thời đại là hoà bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ 
xã hội và chủ nghĩa xã hội. | : 

Tuy nhiên ở cuối giai đoạn này cũng đã bắt đầu 
xuất hiện những bất đồng giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, giữa các Đẳng Cộng sản và công nhân trong 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Giai đoạn 3: Từ cuối những năm 1970 đến cuối 
những năm 1980. 

Đây là giai đoạn nhiều nước xã hội chủ nghĩa rơi 
vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng do chậm nhận ra 
những khuyết tật của mô hình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, do chậm tiến hành cải tổ, cải cách, lại không 
áp dụng có hiệu quả những thành tựu của cách mạng 
khoa học và công nghệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
giảm dần, bị tụt lại phía sau trong cuộc đọ sức về 
kinh tế với chủ nghĩa tư bản. Sai lầm trong cải tổ 
càng làm cho những khó khăn và khủng hoảng bên 
trong các nước xã hội chủ nghĩa trở nên gay gắt hơn. 


213 


Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch ngoài 
nước và bọn phản động ở trong nước đã phối hợp tấn 
công làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
và Liên Xô. 

_ Giai đoạn 4: Giai đoạn hiện nay. 

_Đây là giai đoạn chủ nghĩa xã hội thế giới tạm 
thời lâm vào thoái trào. .‹Cùng với sự sụp đổ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều Đảng 
Cộng sản và công nhân bị tan rã, ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội bị giảm sút nghiêm trọng. Chủ nghĩa xã 
hội hiện đang đứng trước những thử thách và khó 
khăn chưa từng thấy. Chủ nghĩa-tư bản hiện đại lợi - 
dụng tình hình đó để ra sức tiến công chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Mác- LênIn bằng nhiều thủ đoạn 
thâm độc hòng xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn 
lại, nhằm xác lập sự thống trị tuyệt đối của chủ nghĩa 
tư bản trên toàn thế giới. | | 

Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh 
co, phức tạp. Sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội thế 
giới hiện nay chỉ là tạm thời. Nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa vẫn tồn tại và đang tiến hành cải cách, đổi mới 
để phát triển. Cuộc đấu tranh vì những lý tưởng, mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa vẫn đang tiếp tục diễn ra trên 
thế giới, nhất là ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây ở Đông Âu. 

Nhân dân lao động cùng những người cộng sản 
trung kiên đã có thêm những kinh nghiệm thực tế để 
đấu tranh trở lại con đường xã hội chủ nghĩa. 
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Nhiều Đảng Cộng sản đang tự tổ chức lại và phục 
hồi những ảnh hưởng tích cực của mình trong xã hội. 
Cần có thời gian và những sự đổi mới cần thiết để chủ 
nghĩa xã hội cố thể vượt qua thoái trào và DƯỚC vào 
một gia1 đoạn phát triển mới. 

Sức sống và xu hướng phát triển của chủ nghĩa xã 
hội không mất đi. Chủ nghĩa xã hội là định hướng 
của sự phát triển lịch sử, vẫn là sự lựa chọn tích cực 
nhất phù hợp với quy luật phát triển khách quan của 
lịch sử trong thời đại hiện nay. 


III. TÍNH CHẤT VÀ MÂU THUẪN CỦA THỜI ĐẠI - 
HIỆN NAY 


1. Tính chất của thời đại hiện nay. 

_ Thời đại hiện nay là thời đại đang tiếp tục diễn ra 
- cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài và phức tạp giữa 
hai kiểu chế độ xã hội khác nhau về bản chất, đang 
cùng tổn tại, cùng tác động và ảnh hưởng tới đời sống 
quốc tế nhưng đối lập nhau, tạo thành quá trình tiến 
hoá của lchsử - 

Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống 
từ ý thức hệ đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, 
xã hội... liên quan tới sự lựa chọn con đường phát 
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triển của mỗi quốc gia - dân tộc cũng như chiều 
hướng phát triển của lịch sử thế giới. 

Cách mạng Tháng Mười tạo nên bước ngoặt của 
cuộc đấu tranh đó với thắng lợi mở đầu của chủ nghĩa 
xã hội và cũng là mở đầu thời đại mới mà nội dung cơ 
bản và tính chất của nó đã được xác định: Quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất ấy 
_ của thời đại cho đến nay uẫn không hê thay đổi. 

Với sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực từ 
sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành đối tượng bị phủ định trực tiếp bằng cách 
mạng. Dù vẫn còn tổn tại và vẫn còn những khả năng 
phát triển nhưng uê nguyên tắc, thời đại của chủ 
nghĩa tư bản đã trở nên lỗi thời uê mặt lịch sử, thời 
đại đếu tranh cho sự ra đời, phát triển uòè thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu, thay thế cho thời 
đại tư sản một cách tất yếu. 

Chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa là cội nguồn sinh 
ra bóc lột, áp bức và mọi tệ nạn xã hội đối với con 
người và loài người. Bản chất ấy làm cho chủ nghĩa 
tư bản không thể tự giải quyết được những mâu 
thuẫn ngày càng trở nên trầm trọng của nó. Nó chỉ có 
thể bị phủ định, bị loại bỏ bởi chủ nghĩa xã hội. Chế 
độ tư bản chủ nghĩa là một chế độ xã hội không có 
tương lai, không có triển vọng. Trên con đường tiến 
hoá và phát triển lâu dài của lịch sử, để xoá bỏ trật 
tự phong kiến, loài người đã phải đi qua chủ nghĩa tư 
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bản là một hình thái, một phương thức cao hơn phong 
kiến. Song chủ nghĩa tư bản không phỏởi uà không thể 
là sự lựa chọn cho tương lai củo lịch sử. 

Mặc dù vào cuối thế ký XX đã xảy ra cuộc khủng 
hoàng và thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội - 
nhưng quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn là tính chất 
căn bản của thời đại hiện nay, vẫn là xu hướng phát 
triển không thể đảo ngược của lịch sử. 

Nhận định này cần được cắt nghĩa một cách khách 
quan, dựa trên nguyên tắc phương pháp luận mácxít 
mà Lênin đã chỉ dẫn "Phân tích cụ thể một tình hình 
cụ thể" như sau: 

- Những yếu kém và khuyết tật trong mô hình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đã dẫn tới sự trì trệ và khủng 
hoảng của chủ nghĩa xã hội không thuộc uê bản chất 
của chủ nghĩa xã hội. Trái lại, nó đã gây nên những 
biến dạng bản chất đó làm cho tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội không được biểu hiện ra một cách đầy 
đủ, làm chậm bước tiến của chủ nghĩa xã hội, làm 
hạn chế và suy giảm sức hấp dẫn cùng những ảnh 
hưởng tích cực của chủ nghĩa xã hội trong thực tế. 

Do đó, vấn đề là ở chỗ, £ích cực đổi mới chủ nghĩa 
xã hội, làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ngày càng có nhiều kết quả và thành tựu hơn, có sức 
hấp dẫn và lôi cuốn hơn đối với các dân tộc trong sự 
lựa chọn con đường phát triển chứ không phỏải là từ 
bỏ chủ nghĩa xã hộ. - ` 
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- Sự trì trệ, khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực trong thập niên vừa qua có những nguyên 
nhân khách quơn và chủ quơn. của nó. Chủ nghĩa xã 
hội còn là một hiện tượng rất mới mẻ của lịch sử. Nó 
mới trải qua gần 90 năm xây dựng kể từ sau Cách 
mạng Tháng Mười. Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản đã 
có lịch sử hàng mấy thế kỷ. Những khuyết điểm, sai 
lầm chủ quan thuộc về chủ thể lãnh đạo, quản lý 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (các Đảng 
Cộng sản, các nhà nước xã hội chủ nghĩa) đã trực tiếp 
dẫn tới những sự trì trệ, khủng hoảng đó. 

Những khuyết điểm, sai lầm đó không phởi là 
không uượt qua được. Nó càng không phải là một tất 
yếu sinh ra từ chủ nghĩa xã hội, không phải thuộc về 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Thực tiễn cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có Việt Nam với những thành tựu của 
nó đã xác nhận điều ấy. Chính những thành tựu ấy 
đang chứng minh cho sức sống, triển vọng của chủ 
nghĩa xã hội, đang giành lại uy tín, ảnh hưởng tích 
_ cực của nó đối với xã hội và quần chúng nhân dân. - 

- Đự trì trệ và khủng hoảng của các nước xã hội 
chủ nghĩa không tất yếu uà tự động dẫn tới sự đổ võ 
chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Nếu phát hiện kịp thời và có đường lối, chính sách 
đúng đắn để sửa chữa những khuyết tật đó thì hoàn 
toàn có thể vượt qua được khủng hoảng để phát triển. 
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Sự đổ võ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu 
là hậu quả trực tiếp từ sai lầm chính trị có tính nguyên 
tắc của cải tổ, sự dao động và phản bội những lý tưởng, 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã xảy ra trong thời điểm 
phát triển bước ngoặt, đã để cho sự phát triển của cải tổ 
rơi vào tình trạng mất phương hướng nghiêm trọng. Từ 
lâu, Lênin đã cảnh báo rằng, mất phương hướng chính 
trị có nghĩa là đã đưa sự nghiệp tới chỗ tự sát. Trong 
tình hình đó, chủ nghĩa đế quốc đã thực hiện những đòn 
tấn công, phá họai rất hiểm độc được chuẩn bị từ lâu. 
Thực tế phản diện này càng làm sáng tỏ tính chất. gay 
gắt, phức tạp và lâu dài của cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

Nó thức tỉnh lương tri các dân tộc trên toàn thế 
giới và đem lại cho những người cộng sản, các Đảng 
Cộng sản cầm quyền những bài học bổ ích, cần thiết 
dù đã phải trả giá đất. | k 
— Rõ ràng là, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ _ lộ 
Liên Xô và Đông Âu, không có nghĩa lò sự sụp đổ của 
chủ nghĩa xã hội uới tính cách là một xu hướng phát 
triển tất yếu của xã hội, một học thuyết cách mạng uà 
bhoa học vạch đường cho sự giải phóng hoàn toàn gial1 
cấp công nhân, nhân dân lao động các dân tộc bị áp 
bức và giải phóng con người. Đặc biệt là học thuyết 
chủ nghĩa xã hội vẫn còn mãi giá trị của nó, bởi nó 
phản ánh đúng xu thế và quy luật phát triển lịch sử 
và đáp ứng khát vọng sâu xa của cả loài người. 
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Sự sụp đổ ấy cũng không phải lò sự sụp đổ của 
phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới. Chủ nghĩa xã 
hội vẫn đang tổn tại ở những nước đã đứng vững 
trong cơn thử thách vừa qua với trên một tỷ người 
trên trái đất. Cuộc đấu tranh cho những giá trị và lý 
tưởng của chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng phát 
triển ở mọi nơi trước hết ở ngay những nơi đã xảy ra 
sự đổ vỡ vừa qua, ở Liên Xô và Đông Âu. 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở một số 
nước cũng không phỏi là một tất yếu do uiệc xúc 
định tính chất thời đại không đúng. Sự sụp đổ này 
là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân 
một số Đảng Cộng sản phạm sai lầm về đường lối 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì lẽ đó, việc tăng 
cường sức chiến đấu của các Đảng Cộng sản đang là 
vấn đề trung tâm, then chốt của quá trình phục hồi, 
đổi mới và phát triển chủ nghĩa xã hội trong tình 
hình hiện nay. 

Đối với hàng loạt nước dân tộc chủ nghĩa, thời kỳ 
hiện nay đang là lúc khẳng định mạnh mẽ ý thức độc 
lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, ý thức dân tộc, tích 
cực tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân 
chủ, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi sinh, chống bất bình 
đẳng giữa các nước Khối triển và những nước chậm 
phát triển. 

Phong trào đấu tranh đó, xét về mặt khách quan 
và xu thế phát triển của nó sẽ góp phần làm suy yếu 
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chủ nghĩa tư bản, làm tăng thêm những ảnh hưởng 
tích cực của chủ nghĩa xã hội. 

Đối với các nước tư bản phát triển và chủ nghĩa tư 
bản thế giới nói chung, thực tế cũng đã cho thấy, chủ 
nghĩa tư bản đang tích tụ ngày càng nhiều với mức 
độ ngày càng gay gắt những mâu thuẫn thuộc về bản 
chất của nó, đẩy nó tới khủng hoảng và suy thoái. Tại 
đây, phong trào công nhân và nhân dân lao động. 
cũng thường xuyên dấy lên những cuộc đấu tranh 
mới. Những bất công và tệ nạn xã hội, những tội ác 
và những suy đồi về đạo đức, lối sống do chủ nghĩa tư 
bản gây ra là không thể chấp nhận được. 

Sự phối hợp các phong trào đấu tranh đó cùng 
hướng tới mục tiêu chung: hoà bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ, tiến bộ xã hội. Cuộc đấu tranh vì những 
mục tiêu đó của thời đại gắn liền với cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại tạo ra những tiển đề 
vật chất-kỹ thuật ngày càng đầy đủ hơn để chuyển 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, mặc dù chủ nghĩa xã hội đang ở thế thoái 
trào; song những cơ sở vật chất và xã hội của thời đại 
mới ngày càng chín muổi. Do vậy, tính chất uà nội 
dụng thời đại đã xác định là không hê thay đổi. 

Điều đó chỉ chứng tổ rằng, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm .vi toàn 
thế giới không diễn ra trong một thời gian ngắn và 
theo một con đường thẳng tắp. 
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Cũng như mọi thời đại khác trong lịch sử, nó có 
tiến, có thoái, quanh co khúc khuyu nhưng cuối cùng 
loài người nhất định sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Đó lờ xu thế không thể đảo ngược 
của lịch sử. 

Thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ hghia 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới mở 
đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 
1917, là thời đại đấu tranh cho thắng lợi của hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ 
nghĩa xã hội, gắn liền với cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại tạo ra những tiền đề vật chất - 
kỹ thuật ngày càng đầy đủ cho Sộn Phhp TọP lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Nếu chủ nghĩa xã hội không phải lê: một khuôn 
mẫu được định sẵn và bắt hiện thực phải khuôn 
theo mà là phong trào thực tiễn của gial cấp công 
nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức 
đấu tranh để tự giải phóng khỏi chế độ áp bức bóc 
lột tư bản chủ nghĩa, thì cũng chỉ có phong trào thực 
tiễn ấy mới trả lời được về độ dài ngắn của thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Vai 
trò quyết định thuộc về các Đảng của giai cấp công 
nhân (Đảng mácxít-lêninnít) - người lãnh đạo cuộc 
đấu tranh cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trong thời đại này. 
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2. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại 
hiện nay 

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội là thời đại đàn xen giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội. Tính chất uà đặc điểm đó 
của thời đại được biểu hiện qua những mâu thuẫn 
cơ bản của nó. 

Có 4 mâu thuẫn cơ bản dưới đây: 

- Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã NIẾt uà chủ nghĩa 

tư bản: 

- Đây là mâu thuẫn nổi bật, xuyên suốt thời đại quá 
độ mang tính toàn cầu. 

- Thực tiễn lịch sử từ sau Cách mạng Tháng Mười 
Nga đến nay đã xác nhận mâu thuẫn này. 

_Đó là cuộc đấu tranh của nhân dân Nga chống 
lại cuộc can thiệp vũ trang của các nước đế quốc, là 
sự bao vây và phá họai Lên Xô trước đây, là cuộc 
tấn công của chủ nghĩa phát xít Đức hòng tiêu diệt 
Liên Xô, là việc tiến hành Chiến tranh lạnh nhằm 
làm suy yếu, tiến tới làm sụp đổ Liên Xô. 

'Đó là cuộc chiến tranh của các thế lực đế quốc 
chống nhân dân Triều Tiên, là cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. | 

Hiện nay, các thế lực đế quốc đang ra sức lợi dụng 
sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu để đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt 
nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. 
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Ngày nay, giữa một số nước xã hội chủ nghĩa và 
các nước tư bản phát triển đã thiết lập quan hệ chính 
thức về mặt nhà nước, có quan hệ vừa hợp tác vừa 
đấu tranh về nhiều mặt. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa 
- xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày nay biểu hiện chủ 
yếu bằng những thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của 
chủ nghĩa đế quốc của những thế lực tư sản, và đối 
lập với các thế lực đó là những chiến lược, sách lược 
của những đảng cộng sản cầm quyền, của nhà nước 
và nhân dân ở các nước đang tự giác đi theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy hình thức biểu hiện có khác trước, nhưng đấu 
tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản vẫn 
là cuộc đấu tranh rất quyết hệt. _ 

- Mâu thuẫn giữa tư bản uà lao động (như chủ 
ï/#tfd Mác-Lênin đã từng phân tích một cách 
bhoa học). 

Đây cũng là mâu thuận cơ bản của thời đất hiện 
nay, mâu thuẫn giữa hai giai cấp cơ bản trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn này phản ánh bản chất 
bóc lột lao động làm thuê của giai cấp tư sản. Chừng 
nào chủ nghĩa tư bản còn tồn tại thì mâu thuẫn đó 
vẫn không thay đổi. 

__ Trong thời đại hiện nay, nhờ vận dụng được thành 
quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, chủ 
nghĩa tư bản đã nhanh chóng điều chỉnh quản lý sản 
xuất, quản lý kinh tế và quản lý nhà nước để làm địu 
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những xung đột xã hội, những đối kháng giai cấp 
giữa tư sản và công nhân. Mặt khác, những sự điểu 
chỉnh này của giai cấp tư sản là do sức ép từ đối thủ 
của nó là Liên Xô và cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa trong suốt mấy chục năm; từ cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc của hàng trăm nước đã làm 
sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc; từ 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và lao động 
trong: các nước tư bản vì dân sinh, dân chủ. Những 
sức ép đó đã đe dọa trực tiếp chế độ tư bản chủ 
nghĩa, buộc các thế lực tư sản thống trị phải có 
những điều chỉnh để tránh những sự bùng nổ do 
xung đột xã hội tạo ra nhằm kéo dài sự tổn tại của - 
chủ nghĩa tư bản. 

Song sự điều chỉnh đó không hề làm giảm đi sự 
phân cực xã hội giữa gial cấp tư sản giàu có và các 
tầng lớp lao động nghèo khổ trong xã hội. 

Các lý luận gia tư sản không ngớt tuyên truyền 
cho hiện tượng hữu sản hoá những người vô sản, và 
"trung lưu hoá" xã hội. Đó chỉ là một phần nhỏ "sự 
thật" đã bị thối phồng quá đáng. Tiêu biểu nhất cho 
điều đó là ở Mỹ, chỉ có 10% công nhân có cổ phần, và 
bản thân họ cũng vẫn chỉ là lao động làm thuê mà 
thôi. Trên thực tế, không phải người công nhân bình 
thường nào cũng có thể mua được cổ phần. Tỷ lệ 
công nhân có cổ phần rất ít và như vậy không làm 
thay đổi gì chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, 
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không làm thay đổi tình cảnh lao động làm thuê, dù 
là công nhân hay trí thức cũng vậy. Công nhân và 
lao động tại các nước tư bản vẫn thường xuyên bị đe 
dọa bởi tệ nạn xã hội ngày một gia tăng và cùng đi 
liền với nó là tệ phân biệt chủng tộc, sự suy đổi của 
đạo đức, lối sống. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và các 
tầng lớp lao động khác vẫn tiếp tục phát triển, mâu 
thuẫn giữa tư bản và lao động vẫn là mâu thuẫn cơ 
bản của thời đại. : 

- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa uà phụ 
thuộc uới chủ nghĩa đế quốc. 

Vào những năm 50, 60 của thế kỷ đã có liệhệh trăm 
nước thuộc địa và phụ thuộc giành được độc lập dân 
tộc, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
thực dân cũ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là độc lập về chính 
trị. Do kinh tế và văn hoá còn thấp kém và lạc hậu, 
chậm phát triển nên các quốc gia này vẫn còn lệ 
thuộc vào các nước tư bản. 

Chủ nghĩa đế quốc lại áp dụng chính sách thực 
dân mới làm cho các nước mới giành được độc lập rơi 
vào tình trạng lệ thuộc về kinh tế, dần dần lệ thuộc 
về chính trị. 

Do bị bòn rút siêu lợi nhuận bởi chủ nghĩa tư bản 
nên chỉ trong vòng mấy thập niên, các nước chậm 
phát triển đã rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất tới 
hàng nghìn tỷ đôla, không có khả năng trả nợ, ngày 
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càng lệ thuộc nhiều hơn vào chủ nghĩa tư bản quốc tế 
về kinh tế và chính trị. 

Mâu thuẫn này biểu hiện bằng sự cách biệt giữa _ 
nước giàu với nước nghèo. Chủ nghĩa tư bản còn ra 
_ sức bòn rút chất xám ở các nước lạc hậu, đẩy các nước 
đó tới chỗ kiệt quệ, biến các nước đó thành những bãi 
thải không chỉ công nghệ lạc hậu mà còn cả các đồ 
phế thải của công nghiệp làm ô nhiễm môi sinh, cả 
những rác rưởi, cặn bã suy đổi về tỉnh thần, đạo đức 
để phá huỷ đến tận gốc đời sống và con người ở đó. 

Do đó, các nước này đang phải tiến hành một cuộc 
đấu tranh phức tạp để chống can thiệp và xâm lược, 
chống lại cả sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực 
-_ đoan, khắc phục những xung đột dân tộc và sắc tộc 
đẫm máu. 

Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc đỉa và phụ 
thuộc với các thế lực đế quốc đã chuyển thành mâu _. 
thuẫn giữa các nước chậm phát triển với ¡ những nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển cao. 

Đó vẫn là một mâu thuẫn cơ bản mà thời đại phải 
giải quyết. 

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa uới 
nhau. 

Quan hệ giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau 
là quan hệ liên minh giữa các thế lực, tập đoàn tư 
bản để cùng tìm kiếm và giành giật nhau về lợi ích. 
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Chúng liên minh trong cạnh tranh và thôn tính lẫn 
nhau. Song, chúng cũng lại thống nhất với nhau 
trong mục đích chống phá chủ nghĩa xã hội và phong 
trào cách mạng thế giới. : 

Mâu thuẫn này diễn ra thường xuyên, lúc gay gắt, 
lúc thầm kín. Mỹ là trung tâm phát triển cao nhất 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại, ra sức mưu toan 
khống chế các nước tư bản khác và làm bá chủ thế 
giới. Các trung tâm khác như Tây Âu (chủ yếu là 
Cộng hoà liên bang Đức) và Nhật Bản cũng ra sức trở 
thành siêu cường kinh tế; vừa là đồng minh vừa là 
đối thủ của Mỹ. : | 

Ngoài ra, giữa các tập đoàn tư bản khác nhau 
trong từng nước cũng có những mâu thuẫn gay gắt - 
.trong việc giành giật ưu thế về quyền lực kinh tế và 
quyền lực chính trị. : | 

Thế giới ngày nay còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn 
- khác nữa trên phạm vi toàn cầu hay trong từng khu 
vực như bùng nổ dân số, môi trường sinh thái bị huỷ 
họai, sự lan tràn các căn bệnh. thế kỷ, xung đột dân 
tộc và tôn giáo, tình trạng mất an ninh, nguy cơ chiến 
tranh... Đó là những hiểm họa của cả loài người. 

“Tóm lại, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại 
-_ hiện nay vẫn tôn tại và tiếp tục phát triển sâu sắc 
hơn, tuy mức độ và hình thức biểu hiện có những nét 
mới so với trước đây. Những mâu thuẫn cơ bản đó nói 
lên đặc điểm của thời đại, là biểu hiện trực tiếp nội 
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dung của thời đại, phản ánh tính chất phức tạp, 
quanh co của sự vận động lịch sử trên con đường tiến 
tới chủ nghĩa xã hội. 


3. Xu thế phát triển ¿ của thế Nay trong giai 
. đoạn hiện nay 

Những đặc điểm củo thế giới hiện nay. 

Trong giai đoạn hiện nay, "tình hình thế giới diễn 
biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những yếu 
tố khó lường"! 

Có thể hình dung những đặc điểm nổi bật của tình 
hình thế giới hiện nay là: 

- Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm 
vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi 
tính chất của thời đại: loài người vẫn đang trong thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tổn tại và 
phát triển, có mặt sâu sắc hơn; nội dung và hình thức 
biểu hiện có nhiều nét mới. Đấu tranh dân tộc và đấu 
tranh giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức. 

- Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, 
nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung 
đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo, chạy đua vũ trang, 


1. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIHII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr. 6. 
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hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở 
nhiều nơi. 

- Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát 
triển với trình độ ngày càng cao, tăng nhanh lực 
lượng sản xuất, đông thời thúc đẩy quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế 
và đời sống xã hội. ˆ 

Các nước đều đứng trước những cơ hội để phát 
. triển Nhưng do ưu thế về vốn, công nghệ, thị 
trường, v.v. thuộc về các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển và các công ty đa quốc gia, cho nên các nước 
chậm phát triển và đang phát triển đứng trước 
những thách thức to lớn. Chênh lệch giàu nghèo giữa 
các nước ngày càng mở rộng. Cuộc cạnh tranh kinh 
tế, thương mại, khoa học - công nghệ diễn ra gay gắt. 

- Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có . 
tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế bùng nổ về 
dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm 
nghèo...) không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự 
giải quyết, mà cần phải có sự hợp tác đa phương. . 

- Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát 
triển năng động và tiếp tục phát triển với tốc độ cao. 
Đồng thời khu vực này cũng tiềm ẩn một số nhân tố 
có thể gây mất ổn định!. 

Tóm lại, thế giới hiện nay đang tôn tại đan xen và 
tác động lẫn nhau giữa các nhân tố ổn định và mất ổn 


1. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Sởở, tr.76-77. 
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định, phát triển và suy thoái, hoà bình và chiến tranh, 
thống nhất và phân chia, hợp tác và cạnh tranh. Tình 
hình đó tác động tới các quan hệ quốc tế cho phép nhận 
ra những xu thế phát triển của thế giới hiện nay. 

Những xu thế chủ yếu: 

- Hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển ngày 
càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các dân tộc và 
quốc gia trên thế giới. Các nước dành ưu tiên cho 
phát triển kinh tế, coi phát triển kinh tế có ý nghĩa 
quyết định đối với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp 
của quốc gia. 

- Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày càng nhiều 
vào quá trình hợp tác và liên kết khu vực, liên kết 
quốc tế về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực họat 
động khác. Hợp tác ngày càng tăng nhưng cạnh 
tranh cũng rất gay gắt. 

- Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường, đấu tranh chống lại sự áp đặt và can 
thiệp của nước ngoài, bảo vệ ) độc lập chủ quyền và 
nền văn hoá dân tộc. 

- Các nước xã hội chủ nghĩa, các Đảng Cộng sản 
và công nhân, các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên 
thế giới kiên trì đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. | 

- "Các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau vừa 
hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tổn tại hoà bình"!. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.77. 
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"Các đặc điểm và xu thế nêu trên đã làm nảy sinh 
tính đa phương, đa dạng trong quan hệ quốc tế và 
trong chính sách đối ngoại của các nước"', ~ 

Những đòi hỏi cấp bách của cuộc đấu tranh thực hiện 
các mục tiêu của thời đại trong giai đoạn hiện nay. 

Thế giới hiện nay đang đồng thời tổn tại những 
thời cơ và nguy cơ, những vận hội mới để phát triển 
cũng như những thách thức trong phát triển. 

— Muốn đón kịp thời cơ và vượt qua những nguy 
cơ, thách thức, các Đảng Cộng sản, các lực lượng và 
phong trào cách mạng phải tự đổi mới, tạo ra 
những phát triển vượt bậc về tư tưởng, lý luận, về 
trình độ lãnh đạo, tổ chức, về kinh nghiệm và bản 
lĩnh chính trị để đủ sức lãnh đạo giai cấp, dân tộc 
và xã hội kiên định sự lựa chọn con đường phát 
triển xã hội chủ nghĩa, đủ sức tập hợp lực lượng 
trong các phong trào thực tiễn đấu tranh cho các 
mục tiêu của thời đại. | 
Khúc quanh của lịch sử có thể làm cho sự quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản tới chủ nghĩa xã hội bị kéo dài 
thêm nhưng tiến tới chủ nghĩa xã hội là xu thế không 
thể đảo ngược. | | 
Vấn để tuỳ thuộc ở việc các Đảng Cộng sản và 
công nhân cách mạng có giữ vững và phát huy được 


1. Sđở, tr.78. 


` 
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vai trò lãnh đạo của mình hay không trong cuộc đấu 
tranh cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
thời đại ngày nay. : 

Đứng ở trung tâm của thời đại, giai cấp công nhân 
và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản phải chịu 
trách nhiệm trước dân tộc mình và tất cả loài người 
để không ngừng củng cố và mở rộng lực lượng cách 
_ mạng, đoàn kết và hợp tác với các lực lượng tiến bộ, 
có đường lối chiến lược, sách lược sáng tạo và linh 
họat để giành lấy thắng lợi từng bước tạo tiền đề cho 
sự phục hồi, phát triển của chủ nghĩa xã BồN/ Ỏ SIUE 
nước cũng như trên thế giới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã nhận định rõ: "Thế kỷ XXI sẽ 
tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học và công nghệ sẽ 
có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày 
càng nổi bật... Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế 
khách quan... chứa đựng nhiều mâu thuẫn... Các 
mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những 
hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát 
triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân tộc và đấu 
_ tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt. Thế giới đứng 
trước nhiều vấn đề toàn cầu... Chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, 
thị trường, song không thể khắc phục nổi những mâu 
thuẫn vốn có... Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ 
những bài học thành công và thất bại cũng như từ 
khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều 
kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo 
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quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ 
tiến tới chủ nghĩa xã hội... 

Cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ, dân sinh, tiến bộ và . công: bằng xã hội sẽ có 
những bước tiến mới.. 

.. Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn uò thách 
thức lớn". Có tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua những 
thách thức được hay không, chủ yếu phụ thuộc vào ?rí 
tuệ, sức lực, bản lĩnh... của Đăng ta và dân tộc ta. 

Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Trên thế giới, hoà 
bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn..: nhưng 
vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. Toàn 
cầu hoá kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng 
chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, 
thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước 
đang phát triển... Khoa học và công nghệ sẽ có bước 
tiến nhảy vọt và những đột phá lớn... Các mâu thuẫn 
lớn của thời đại vẫn rất gay gắt"?. 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.64-66. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.73-74. 
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CHƯƠNG VIIH 


NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội lấy việc giải phóng lực lượng 
sản xuất, trong đó, nhân tố quan trọng nhất là giải - 
phóng người lao động khỏi mọi sự tha hoá; bất công 
làm mục tiêu cơ bản của mình. Muốn vậy, trong gia1 , 
đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng đó, giai cấp vô sản 
phải trở thành giai cấp thống trị, phải "giành lấy dân 
chủ", Chỉ bằng việc thiết lập nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng nhà nước ấy như một công cụ đắc lực 
để phát triển toàn diện xã hội mới, phát triển triệt để 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản mới 
hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 


I. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


V.I. Lênin có một luận điểm có ý nghĩa phương 
pháp luận khoa học rằng, trên phạm vi quốc tế, lịch 


_1.C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t.4, tr.626. 
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sử của học thuyết về chuyên chính cách mạng nói 
chung và về chuyên chính vô sản nói riêng trùng với 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội cách mạng và đặc biệt 
trùng với lịch sử của chủ nghĩa Mác. Hơn nữa, và đây 
hiển nhiên là điểm quan trọng nhất - lịch sử tất cả 
các cuộc cách mạng của giai cấp bị áp bức và bị bóc 
lột chống lại những kẻ bóc lột là tài liệu và nguồn 
nhận thức chủ yếu nhất của chúng ta về vấn đề 
chuyên chính. Luận điểm trên đây của V.I. Lênin có. 
tầm quan trọng đặc biệt về phương pháp luận ở chỗ: 

- Nó khẳng định rằng, tư tưởng của các nhà kinh 
điển chủ nghĩa Mác-Lênin về chuyên chính vô sản đã 
ra đời từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác. Tư tưởng đó 
cũng có sự chín muồi dần dần. 

- Sự phát triển của quan niệm về chuyên chính vô 

- sản có mối liên hệ nội tại với diễn biến của phong trào 

công nhân, của các cuộc cách mạng nhằm chống lại 
các giai cấp bóc lột. 

Do vậy, khi xem xét những luận điểm liên quan 
đến học thuyết về chuyên chính vô sản không thể 
tách rời với thực tiễn cách mạng đương thời, với hoàn 
cảnh cách mạng cụ thể, với những nhu cầu chính trị 
bức xúc tương ứng. 

Vai trò lịch sử của chuyên chính vô sản, quyền lực 
chính trị của giai cấp công nhân là bộ phận quan 
trọng nhất của vấn để sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, vấn để vai trò lịch sử của giai cấp đó với 
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tư cách là người cải tạo xã hội theo những nguyên lý 
của chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì, không thiết lập được 
chính quyền của mình, giai cấp công nhân không thể 
bảo đảm được việc chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa cộng sản nhằm đạt mục tiêu giải phóng ' 
triệt để con người. Điều đó giải thích vì sao ngay từ 
năm 1845, trong tác phẩm /iệ £ tưởng Đức, C. Mác 
"và Ph. Ăngghen đã cho rằng, giai cấp công nhân 
muốn biến lợi ích của mình - xóa bỏ tình trạng người 
bóc lột người và mọi sự tha hoá con người nói chung 
do chế độ chiếm hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất 
sinh ra - thành cái phổ biến thì trước hết nó phải 
"chiếm lấy chính quyền". Tiếp tục tư tưởng đó, năm 
1847, trong tác phẩm Sự phê phán có tính dạy đạo 
đức uà đạo đức có tính phê phán, Ô. Mác lý giải rằng, 
giai cấp tư sản luôn sử dụng quyền lực nhà nước như 
là công cụ chủ yếu để bảo vệ những quan hệ sở hữu 
tư sản. Do vậy, để xoá bỏ tư hữu, những người vô sản 
phải lật đổ Nhà nước đó, tự họ phải trở thành người - 
nắm chính quyền, phải thiết lập "chính. quyền cách 
mạng". Đó cũng là lý do để năm 1848, trong tác phẩm: 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C. Mác và Ph. Ăngghen - 
xem giai đoạn thứ nhất trong cuộc cách mạng công 
nhân là "giai cấp vô sản tự xây dựng thành giai cấp 
thống trị", là giai đoạn "giành lấy dân chủ". Thuật ngữ 
"chuyên chính vô sản" chính thức ra đời năm 1850. 
Phát triển, cụ thể hoá hơn nữa quan điểm của 
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C. Mác và Ph. Ăngghen khi tiếp cận với phạm trù 
chuyên chính vô sản từ những góc độ khác nhau, 
V.IL Lêninn đã nêu ra nhiều định nghĩa về nó. 
"Chuyên chính vô sản là nhà nước không còn theo 
nghĩa đen của từ đó", "chuyên chính vô sản là chính 
quyền của độc một giai cấp, giai cấp vô sản". "Chuyên 
chính vô sản là tiếp tục đấu tranh gial cấp, trong điều 
kiện mới". "Chuyên chính vô sản... không phải chỉ là 
bạo lực đối với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ 
yếu là bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực cách mạng 
đó, cái bảo đảm sức sống và thắng lợi của nó chính là 
việc giai cấp vô sản đưa ra được và thực hiện được 
kiểu tổ chức lao động xã hội cao hơn so với chủ nghĩa 
tư bản. Đấy là thực chất của vấn để. Đấy là nguồn 
sức mạnh, là điều bảo đảm cho thắng lợi hoàn toàn 
và tất nhiên của chủ nghĩa cộng sản"... 

Nếu xem xét các định nghĩa theo nội dung chung 
nhất, thông dụng nhất của nó thì rõ ràng rằng, 
trong quan điểm của V.I. Lênin, chuyên chính uô 
sản là sự thống trị chính trị của giai cấp công nhân, 
do cách mạng xã hội chủ nghĩa sửn sinh ra 0à có sứ 
mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa 
nhân dân lao động lên địa 0t làm chủ trên tất cả các 
mặt của đời sống xã hội trong một xã hội cao hơn 
chủ nghĩa tư bản. 


1. V.I. Lênin: Sởở, 1977, t.39, tr.15-16. 
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1. Chuyên chính vô sản là chuyên chính của 
một giai cấp - giai cấp vô sản 

Chuyên chính vô sản là sự lãnh đạo chính trị của 
giai cấp công nhân. Phát triển hơn nữa tư tưởng đó, khi 
nêu lên bản chất của nhà nước chuyên chính vô sản, 
V.I. Lênin viết: "Chuyên chính vô sản, nếu chúng tạ 
diễn đạt thành ngữ latinh có tính chất khoa học, lịch sử 
triết học đó, bằng cách nói đơn giản hơn có nghĩa là: 

Chỉ có một giai cấp nhất định - chính là công nhân 
- thành thị và nói chung công nhân nhà máy, công 
nhân công nghiệp - mới có khả năng lãnh đạo được 
toàn thể quần chúng lao động và những người bị bóc 
lột trong cuộc đấu tranh để lật đổ ách tư bản... và 
củng cố thắng lợi, trong sự nghiệp sáng tạo ra một 
chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa"'. 

Lãnh đạo chính trị của giai cấp vô sản đối với sự 
phát triển xã hội là công việc khó khăn, phức tạp 
nhất trong họat động xã hội - chính trị. Để đảm 
đương một cách thực tế, trực tiếp trọng trách đó, chức 
năng lãnh đạo của giai cấp vô sản được trao cho 


1. Định nghĩa này thống nhất với quan niệm về chuyên 
chính vô sản trong Giáo trình Triết học Mác - Lênin được viết 
dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo 
trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh xuất bản năm 1999, Nxb. Chính trị quốc gia, 
tr.B42, vừa có sự bổ sung theo góp ý lần cuối của Chủ tịch Hội 
đồng. (TG). 
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những người, nhờ tầm cao về trí tuệ, nhờ năng lực tổ 
chức và tập hợp quần chúng... mà họ có thể giải quyết 
hữu hiệu những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Bởi vậy, 
trong khi khẳng định chuyên chính vô sản là sự lãnh 
đạo chính trị của giai cấp vô sản, V.I. Lênin cũng 
_ nhiều lần nhấn mạnh rằng, sự lãnh đạo đó được thực 

_hiện thông qua Đảng Cộng sản - lực lượng đứng ở 
tầm cao về trí tuệ, có năng lực tổ chức; và cùng với cái 
đó, Đảng cũng đứng ở tầm cao đạo đức để quần chúng 
noi theo. Đó là lý do V.I. Lênin đòi hỏi Đảng Cộng 
sản phải thực sự là lực lượng đại biểu cho danh dự, 
lương tâm và trí tuệ của thời đại. 


2. Phương thức xác lập chuyên chính vô sản 
với tư cách là một hình thức nhà nước kiểu mới. 


Nghiên cứu di sản kinh điển về chuyên chính vô 
sản còn có vấn đề cần làm rõ là trong quan điểm của 
C. Mác và Ph. Ăngghen chuyên chính vô sản là một 
hình thức nhà nước hay là một thể chế chính trị, một 
chế độ xã hội, một nền dân chủ? Trong cuốn Phê phán 
Cương lĩnh Gôia (1875) đã chứa đựng lồi giải đáp cho 
câu hỏi đó. C. Mác viết: "Nhà nước của thời kỳ ấy 
không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách: 
mạng của giai cấp uô sản". Nói cách khác, chuyên 
chính vô sản trước hết là một, kiểu nhà nước. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.19, tr.47. 
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Nhưng nhà nước đó sẽ giành được bằng cách nào? 
Là những nhà khoa học nghiêm túc, C. Mác cũng như 
Ph. Ăngghen không đưa ra lời giải đáp từ những sự 
suy lý trừu tượng, mà phải chờ những diễn tiến cụ 
thể của thực tiễn cách mạng, trực tiếp là thực tiễn 
đấu tranh giai cấp ở Pháp, các ông mới thấy rằng bợạo 
lực "là bà đỡ cho mọi xã hội dùng để tự mở đường cho 
mình và đập tan những hình thức chính trị hoá đá và 
chết cứng"!, 

Tiếp tục tư tưởng nêu trên, khi phân tích đặc 
điểm nhà nước tư sản trong giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa của nó, V.I. Lênin cũng khẳng định rằng: nhà 
nước tư sản nhất định thay thế bởi nhà nước vô sản, 
nhưng không thể bằng con đường nhà nước tư sản 
"tự tiêu vong", mà chỉ có thể thông qua "một cuộc 
cách mạng bạo lực". Như vậy, bạo lực cách mạng 
không phải là nguyên nhân sản sinh ra xã hội mới 
mà là phương tiện, là công cụ để thiết lập chính 
quyền cách mạng. Do đó, cả C. Mác, Ph. Ăngghen 
và V.I. Lênin đều không phủ nhận khả năng tiến 
lên giành chính quyền bằng con đường hoà bình. Đó 
là sự phân tích của Mác và Ăngghen về con đường 
- giành chính quyền bằng phương pháp hoà bình ở 
Anh vào những năm 70 thế kỹ XIX, còn V.I. Lênin 
đề cập tới con đường hoà bình để chuyển toàn bộ 
chính quyền về tay Xôviết vào một số tháng của 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1995, t.20, tr.259. 
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năm 1917, lúc mà hai chính quyền song song tổn 
tại: Chính phủ tư sản lâm thời Kérensky và Xôviết 
đại biểu công nhân, binh sĩ xuất hiện từ sau cuộc 
Cách mạng tháng 2 năm 1917. 

Nếu đương thời, khi nói đến bạo lực cách mạng, 
C. Mác và Ph. Ăngghen đều hướng sự chú ý tới hình 
thức đấu tranh vũ trang, thì đến V.L Lênin, bạo lực 
cách mạng còn là sự kết hợp chặt chẽ giữa bạo lực vũ 
trang với đấu tranh chính trị của quần chúng. Tổng. 
kết kinh nghiệm cách mạng Nga năm 1905, V.I. Lênin 
cho rằng, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, cuộc đấu 
tranh cách mạng đã phát triển đến độ có được sức 
mạnh khiến cho khởi nghĩa vũ trang kết hợp VỚI 
phong trào có tính quần chúng - cái vũ khí riêng có 
của giai cấp vô sản. Người coi "sự kết hợp đó là đặc 
điểm của toàn bộ thời kỳ giông tố cách mạng". 

3. Các hình thức chuyên chính vô sản 


Qua thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và 
Công xã Pari năm 1871, C. Mác xem Công xã là 
một hình thức của chuyên chính vô sản. Trong Nhà 
nước đó, bản thân quần chúng nhân dân là chủ thể 
của quyền lực: Công xã là hình thức chính trị của 
sự giải phóng xã hội mà giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động đã tạo ra. Sau này V.I. LânIn 
khẳng định lại tư tưởng nêu trên của C. Mác. Ông ' 
xem Công xã Pari là một kiểu mẫu của Nhà nước vô 
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sản, đó là hình thức chính trị "rốt cuộc đã được tìm ra"'. 

Tổng kết Công xã Pari, C. Mác đã nêu lên những 
đặc trưng cơ bản trong hình thức đầu tiên của chuyên 
chính vô sản. Ông cho rằng, Nhà nước Công xã là 
chính quyền trực tiếp của công nhân: nó là hình thức 
nhà nước cho phép giải phóng người lao động về kinh 
tế; nó không còn là công cụ áp bức đa số nhân dân... 

Trong sự đối lập với nhà nước tư sản - nơi củng cố 
và bảo vệ đặc quyển, đặc lợi của thiểu số có chức, có 
quyền - C. Mác đã cổ vũ tỉnh thần dân chủ của Nhà 
nước Công xã, C. Mác đã tỏ ra có thiện cảm đặc biệt 
với chủ trương trả lương cho những người nắm cơ 
quan quyền lực của nhà nước bằng mức lương trung 
bình của công nhân. C. Mác cũng không tỏ thái độ 
phản đối mạnh mẽ những cuộc tấn công trực diện của 
Nhà nước Công xã vào nền kinh tế tư nhân tư bản 
chủ nghĩa, khi nó thực hiện quốc hữu hoá nhà băng, 
ngân hàng, các công xưởng lớn của tư bản. 

Thái độ như thế là dễ hiểu. Bởi vì, Công xã Pari 
mới chỉ là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên. Những 
người khởi xướng cuộc cách mạng đó đang sống trong 
bầu không khí sục sôi cách mạng với quyết tâm đoạn 
tuyệt với trật tự tư bản chủ nghĩa. Trong bối cảnh 
đó, với sự nhạy cảm chính trị của mình, không phải 
C. Mác hoàn toàn tán thành với những biện pháp mà 


1. Xem: V.Ị. LênIn: Sđở, t.31, tr.301; t.33, tr.69. 
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những người làm nên Công xã đang thực hiện. 
Nhưng khi cuộc đấu tranh đang xốc tới, thì không 
nên dội vào đó gáo nước lạnh. Cần tiếp tục cổ vũ nó 
để rồi dần dần lái cuộc đấu tranh vào xu hướng ngày 
càng đúng đắn hơn. Mặt khác, cũng phải nghiêm túc 
thừa nhận rằng, thực tiễn đấu tranh của gial cấp vô 
sản chưa cung cấp cho C. Mác những cứ liệu cần thiết 
cho phép ông có một quan niệm đầy đủ, đúng đắn, 
khoa học hơn về hình thức tổ chức cũng như phương 
thức họat động, những nhiệm vụ trước mắt và lâu 
đài của nhà nước vô sản. Trong điều kiện đó, đòi hỏi 
C. Mác phải giải quyết triệt để một số vấn đề chính 
trị phức tạp và trọng đại như vậy chỉ bằng những suy 
lý trừu tượng và với một số kinh nghiệm còn quá ít ỏi 
trong một số ngày cầm quyền của Công % xã Parl, của - 
giai cấp vô sản là ảo tưởng. 

Hình thức thứ hai của chuyên chính vô sản là Nhờ 
nước Xôuiết. Về điều đó chính V.I. Lênin đã viết: 
"... khi thiết lập Chính quyền xôviết chúng ta đã tìm 
ra được hừnh thức quốc tế có tính chất toàn thế giới, 
của chuyên chính uô sản". Người cho rằng, Chính 
quyền xôviết là một nhà nước kiểu mới. Trong nhà 
nước đó, "không có bộ máy quan liêu, không có cảnh 


"2 


sát, không có quân đội thường trực". Ông xem nền 


1. V.I. Lân, Sđđ, 1977, t.38, tr.156. 
2. V.I. LânIn: Sđở, 1978, t.36, tr.65. 
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Cộng hoà Xôviết là hình thức duy nhất có khả năng 
chuyển một cách dễ dàng nhất từ chế độ tư bản lên 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, trong nhà nước đó, sẽ 
hình thành nền dân chủ cao hơn nền cộng hoà đại 
nghị tư bản hoàn bị nhất, nhờ đó sẽ phát huy được 
_ cao độ sức mạnh của nhân dân. Nhân dân sẽ trở 

_ thành những người lập pháp và hành pháp, là người 
có khả năng và có quyền tạo lập ra bộ máy để đáp 
ứng những nhu cầu thiết thân của mình. 

Từ thực tiễn tổn tại của Nhà nước Xôviết với những 
thành công và khiếm khuyết của nó, V.I. Lênin đã 
thấy rõ để có một nhà nước vô sản với đầy đủ những 
ưu việt như nêu trên cần phải có một quá trình lâu 
dài. Đương thời, Người đã thấy rõ Chính quyền xôviết 
còn có nhiều thiếu sót trong tổ chức và vận hành, do 
vậy, không phải mọi vấn đề mà nó phải giải quyết đều 
mang lại kết quả đáng mong đợi. Từ đó, V.I. Lênin cho 
rằng Chính quyền Xôviết không phải là một liều thuốc 
linh ứng có thể ngay lập tức chữa khỏi được mọi tệ hại _ 
do quá khứ để lại. Vào những năm cuối đời, V.I. Lênin 
đã viết: "Bộ máy ấy... vẫn là điển hình thật sự của bộ 
máy Nhà nước cũ ở ta"Ẻ. 

Trong khi không phủ nhận di hại nặng nề của quá 
khứ, kinh nghiệm cũng cho thấy rằng, tình trạng 


1. Xem V.I. Lênin: Sđởđ, 1977, t.38, tr.257. 
2. V.I. Lênin: Sđở, 1978, t.45, tr.453. 
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quan liêu và tính kém hiệu quả của nhà nước vô sản 
còn do chúng ta chưa hình thành một cơ cấu tổ chức, 
một phương thức họat động của nhà nước cho phép 
đào thải dễ dàng những phần tử tiêu cực, những 
phong cách lãnh đạo và quản lý xa lạ với bản chất 
của chủ nghĩa xã hội. 

Công xã là hình thức thứ nhất. Xôviết là hình 
thức thứ hai của chuyên chính vô sản. Nhưng chắc 
chắn đó không phải là tất cả. Cuộc sống sẽ sắng tạo 
-_ ra nhiều hình thức mới. Chẳng hạn, "Chế độ dân chủ 
nhân dân" cũng là hình thức của chuyên chính vô 
sản. Do vậy, trong khi thừa nhận sự cần thiết mọi - 
nước muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải thiết 
lập chuyên chính vô sản, V.I. Lênin cũng đồng thời 
chỉ ra rằng: "Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa cộng sản, cố nhiên không thể không đem 
lại rất nhiều hình thức chính trị khác nhau, nhưng: 
. thực chất của những hình thức ấy tất nhiên sẽ chỉ là 
một, tức là: chuyên chính uô sản". 

4. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản | 

Chức năng gia1 cấp của nhà nước vô sản được thực 
hiện cả bằng việc thực hiện có hiệu quả công tác tổ 
chức, xây dựng toàn diện xã hội mới, cả bằng việc sử 


1. V.I. Lânin: Sởd, 1976, t.33, tr.44. 
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dụng những công cụ bạo lực đã có trong tay để đập 
tan sự phản kháng của kẻ thù giai cấp chống lại công 
cuộc tổ chức, xây dựng đó. Khi đề cập tới sự cần thiết 
phải sử dụng phương thức thứ hai vừa nêu, C. Mác 
cho rằng sở dĩ giai cấp vô sản cần sử dụng công cụ 
bạo lực để bảo vệ thành quả cách mạng của mình vì 
chính giai cấp tư sản không cần đắn đo trong việc sử 
dụng những biện pháp cứng rắn nhất nhằm khôi 
phục lại trật tự tư bản chủ nghĩa của chúng. Tiếp tục 
phát triển lý luận về chuyên chính vô sản trong thời 
kỳ trực tiếp lãnh đạo quá trình xây dựng xã hội mới 
trong điều kiện có sự chống đối mạnh mẽ tới mức nội 
chiến do lực lượng phản cách mạng gây ra, V.I. Lênin 
đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện cưỡng bức 
-_ như là lý do tổn tại của nhà nước nhằm chuyển từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. - 

V.I. Lênin nhấn mạnh bạo lực của chuyên chính 
vô sản là vì, cách mạng Nga nổ ra và tôn tại trong 
hoàn cảnh có sự chống đối dữ dội của bọn bóc lột; 
thêm vào đó, 14 nước đế quốc cấu kết với nhau hòng. 
bóp chết Chính quyền xôviết non trẻ. 

Trước sự tấn công của kẻ thù, V.I. Lênin đương 
nhiên phải gắn chuyên chính vô sản với tình thế một 
cuộc đấu tranh; hơn nữa, đó lại là một cuộc đấu tranh 
ác liệt, lâu dài và dai dẳng hơn nhiều so với bất kỳ 
một cuộc đấu tranh nào trước đây'.: Việc chú ý tới bối 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1978, t.44, tr.261. 
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cảnh lịch sử như vậy cho phép chúng ta khẳng 
định rằng, đặc điểm đó của chuyên chính vô sản 
do V.I. Lênin nêu ra không phải là phổ biến. 

Cố tình bỏ qua tính đặc thù của hoàn cảnh khái 
quát lý luận về chuyên chính vô sản ở V.I. Lênin, 
những kẻ cơ hội hữu khuynh và "tả" khuynh đã ra 
sức đầu cơ luận điểm này hay luận điểm khác của 
V.I. Lênin, khi Người nhấn mạnh mặt bạo lực của 
chuyên chính vô sản. Những người "tả" khuynh 
tuyệt đối hoá định nghĩa này hay định nghĩa khác 
của V.I. Lênin về chuyên chính vô sản mà ở đó, tuy 
nêu những khía cạnh cực kỳ quan trọng của chuyên 
chính vô sản, nhưng tuyệt nhiên không phải là nét 
phổ biến để rồi đối lập với luận điểm của người cộng 
sản về khả năng không diễn ra những hình thức bạo 
lực mạnh mẽ trong quá trình thiết lập và củng cố xã 
hội mới. Họ cho rằng quan điểm lêninnít chân chính 
đồi hỏi phải phủ nhận bất kỳ khả năng nào trong việc 
thiết lập và củng cố chính quyền của giai cấp công 
nhân bằng con đường hòa bình, không có nội chiến và 
đổ máu. Những kẻ cơ hội hữu khuynh lại nhấn mạnh 
tính không xác đáng của bạo lực trong điều kiện 
chuyên chính vô sản, để rồi đi tới phủ nhận học 
thuyết chuyên chính vô sản nói chung. 

Những kẻ phủ nhận lý luận chuyên chính vô sản , 
còn gắn một số sai lầm của nhà nước vô sản (tệ sùng 
bái cá nhân, những họat động vi phạm pháp chế xã 


248 


hội chủ nghĩa...) với luận điểm của V.I. Lênin nói 
rằng, chuyên chính vô sản là thứ chính quyền không 
bị một pháp luật nào ràng buộc cả: họ cố tình tách 
luận điểm đó ra khỏi hoàn cảnh lịch sử cụ thể của 
nước Nga những năm 1917-1918, khi nhiệm vụ chính 
trị trọng đại đặt ra trước những người cách mạng 
Nga là thiết lập và củng cố chuyên chính vô sản. Hơn 
nữa, chúng còn lờ lắng không nói rõ vấn đề ở đây là 
luật pháp của giai cấp nào. Đó lại là thực chất của 
vấn đề. 

Khi V.I. Lênin viết rằng, chuyên chính vô sản, 
chính quyền không bị bất kỳ một luật pháp nào hạn 
chế cả, thì ở đây, Người có ý nói đến những đạo luật 
hoàn toàn xác định, được ban hành để bảo vệ sự 
thống trị của tư sản, duy trì chế độ tư hữu và tình 
trạng người bóc lột người, chuyên chính vô sản không 
thể bị ràng buộc bởi loại pháp luật như vậy. Nhà 
nước vô sản nảy sinh trong quá trình đập tan chính. 
luật pháp đó; nó dựa trên luật pháp và những tiêu 
chuẩn mới của giai cấp vô sản. 

Bạo lực, trấn áp là cái vốn có của mọi chính sách, 
do đó, nó cũng là cái vốn có của nhà nước vô sản. 
Song, cả C. Mác - Ph. Ăngghen và V.I. Lênin đều xem 
tổ chức, xây dựng mang tính sáng tạo nhằm cải biến 
trật tự chủ nghĩa tư bản và hình thành trật tự chủ 
nghĩa cộng sản là cới căn bản hơn trong chức năng 
của chuyên chính vô sản. Đặt mối tương quan với 
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chức năng tổ chức - xây dựng, thì chức năng trấn áp 
chỉ là việc "quét sạch các đống rác rưởi trước khi xây 
dựng" mà chưa phải là bản thân việc xây dựng". 
Trước đó rất lâu, ngay từ năm 1847, Ph. Ăngghen đã 
nêu ra 12 nhiệm vụ mà gial1 cấp công nhân phải thực 
hiện sau khi giành được chính quyền, thì tất cả các 
nhiệm vụ đó đều trực tiếp liên quan tới tổ chức, xây 
dựng xã hội mới. Sau đó một năm, khi xác định 
những nấc thang, những gial đoạn của cuộc - cách 
mạng công nhân nhằm đi tới giải phóng và phát triển 
toàn diện con người, C. Mác và Ph. Ăngghen cũng 
xem việc gia1 cấp công nhân giành lấy quyền lực nhà 
nước mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Sau đó phải sử 
dụng quyền lực nhà nước "để tăng thật nhanh số 
lượng những lực lượng sản xuất"”. 

Đương thời C. Mác và Ph. Ăngghen, tuy có cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên nổ ra (Công xã Pari) 
nhưng thời gian tổn tại quá ngắn ngủi. Trước sự 
phản kích điên cuồng của kẻ thù, toàn bộ sức lực của 
công xã phải tập trung vào việc bảo vệ chính quyền. 
Một số biện pháp kinh tế mà nó thực hiện trước hết 
cũng chỉ nhằm làm suy yếu kẻ thù. Việc xây dựng xã 
hội mới chưa được bắt đầu thì Công xã đã chấm dứt 
tồn tại. Trước và sau sự kiện chính trị nêu trên cho 


_1.Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1971, t.39, tr,27. 
2. Xem: C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1998, t.38, tr.118-124. 
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đến tận cuối đời mình, toàn bộ sự tập trung chú ý của 
hai ông đều hướng vào vấn đề làm sao để giai cấp 
công nhân giành được chính quyền. Trong bối cảnh 
_ đó, các ông chưa có điều kiện suy ngẫm nhiều về mặt _ 
tổ chức, xây dựng của chuyên chính vô sản. 

Lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động Nga làm cách mạng, sau khi thiết lập chuyên 
chính vô sản, V.I. Lênin đã trực tiếp giải quyết, xây 
dựng xã hội mới. Đó là thời kỳ chủ nghĩa cộng sản 
không còn chỉ là cương lĩnh hay học thuyết, mà đã 
trở thành công việc xây dựng hằng ngày. Bởi vậy, 
V.I. Lênin đã có sự phát triển mới về mặt lý luận liên 
quan tới chức năng tổ chức uà xây dựng của chuyên 
chính vô sản. Ông xem việc tích cực xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản, sáng tạo ra những quan hệ kinh tế 
mới, sáng tạo ra một xã hội mới là nhiệm vụ bức 
bách, quan trọng hơn là đập tan sự phản kháng của 
tư sản. : 

Không dừng lại ở việc khẳng định nhiệm vụ hàng 
đầu là tổ chức, xây dựng so với nhiệm vụ trấn áp, 
V.I. Lênin còn làm rõ nội dung, biện pháp của nhiệm 
vụ đó trên nhiều bình điện khác nhau. ' 

- Trong lĩnh uực binh tế. để thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng, nhà nước vô sản phải hoàn thành việc tước 
đoạt giai cấp tư sản; phát triển mạnh các lực lượng 
sản xuất, củng cố ký luật lao động mới; nâng cao 
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năng suất lao động được xem là nhiệm vụ cơ bản;.... 

Trong lĩnh uực xã hội: phải tạo ra quan hệ xã hội 
mới, tạo ra những tổ chức lao động mới có khả năng 
. phối hợp những thành tựu mới nhất của khoa học và 
kỹ thuật với sự tập hợp đông đảo những người lao 
động; cải tạo dần tầng lớp tiểu sản xuất hàng hoá 
thông qua một công tác tổ chức lâu dài. 

Đề cập chức năng tổ chức xây dựng của Nhà nước 
chuyên chính vô sản, V.I. Lênin dành sự chú ý đặc 
biệt cho nhiệm vụ quản lý. Sau khi giành được chính 
quyền, theo V.I. Lênin, uấ khí dựuy nhất mà nhồ đó 
giai cấp vô sản có thể chiến thắng giai cấp tư sản là - 
quản lý. Trong nhiệm vụ quản lý toàn diện đời sống 
xã hội, V.I. Lênin xem quấn lý nhà nước trong thời kỳ 
chuyên chính vô sản thực chất là quản lý kinh tế. 
Nhìn nhận nhiệm vụ này từ góc độ đấu tranh giai 
cấp, góc độ chính trị, V.I. Lênin quan niệm: nhiệm vụ 
căn bản của mọi xã hội quá độ chuyển sang chế độ xã 
hội chủ nghĩa là ở chỗ giai cấp vộ sản thống trị... phải 
chiến thắng gia1 cấp tư sản... tức là chúng ta phải đạt 
được chiến thắng đó trong lĩnh vực tổ chức kinh tế 
quốc dân, tổ chức sản xuất, trong lĩnh vực kiểm kê và 


-ˆ z + Z ^“ ` ^ 
kiểm soát có tính chất toàn dân. 


1. Xem: V.T. Lênin: Sở, 1977, t.38, tr. 118-124. 
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ð. Chuyên chính vô sản và dân chủ vô sản 

Nhiệm vụ của cách mạng vô sản là sau khi giành 
được chính quyền, phải biết sử dụng có hiệu quả 
quyền lực nhà nước đó để xây dựng thiết chế kinh tế, 
chính trị - xã hội mới, ở đó, nhân dân, trước hết là 
nhân dân lao động từng bước trở thành người chủ của 
xã hội: là chủ thể tối cao và duy nhất của mọi quyển 
lực. Tư tưởng đó của C. Mác và Ph. Ăngghen nói lên 
bản chất dân chủ của xã hội mới mà giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động đang hướng tới. - 

Vấn đề nêu trên được đặt ra trong điều kiện phải 
đấu tranh trực tiếp với những quan điểm tư sản về 
dân chủ và sự tuyệt đối hoá những giá trị dân chủ 
đạt được trong chủ nghĩa tư bản đương thời. Do 
vậy, C. Mác và Ph. Ăngghen trước hết biểu lộ thái độ 
phủ định của mình đối với dân chủ tư sản. C. Mác và 
Ph. Ăngghen vạch trần bản chất giả dối của dân chủ 
tư sản. Trong tác phẩm Những thắng lợi của phong 
tròo cởi cách xã hội trên lục địa (1843), Ph. Ăngghen 
viết về chế độ dân chủ tư sản như sau: "chế độ dân 
chủ, giống như bất kỳ chính thể nào khác, rốt cuộc 
cũng là sự mâu thuẫn ở ngay trong bản thân, cũng là 
sự dối trá, chẳng qua cũng chỉ là sự giả dối... Tự do 
chính trị là tự do giả, là chế độ nô lệ tôi nhất; nó chỉ là 
cái về bề ngoài của tự do, và vì thế, trên thực tế, nó là 
chế độ nô lệ. Bình đẳng chính trị cũng như vậy; vì thế 
chế độ dân chủ (tức là dân chủ trong chủ nghĩa tư bản - 
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Người trích) giống nhử bất kỳ mọi hình thức quản lý 
nào khác, cuối cùng phải tan rã: sự giả dối không thể 
tồn tại lâu dài, mâu thuẫn che đậy ở trong nó tất yếu 
sẽ phải bộc lộ ra; hoặc là chế độ nô lệ thực sự, tức là 
chế độ chuyên chế không che đậy, hoặc là tự do thực „_ 
sự và bình đẳng thực sự, tức là chủ nghĩa cộng sản", 

Nghiên cứu tư tưởng trên đây của Ph. Ăngghen, 
chúng ta cần lưu ý rằng: một lờ, chế độ dân chủ mà 
ông viết ở đây là chế độ dân chủ tư sản; ha lờ, dân - 
chủ tư sản chỉ là giả dối, là bức màn che của bản chất 
nô lệ trong đó; bø là, do vậy, trong nền đân chủ có 
chứa đầy mâu thuẫn mà sự vận động nội tại của 
những mâu thuẫn ấy nhất định sẽ dẫn chế độ dân 
chủ tư sản đến chỗ tiêu vong; bốn là, tự do, bình đẳng 
thực sự chỉ có khi đạt được chủ nghĩa cộng sản. 

Như vậy, việc phân tích tính chất tạm thời, tính 
chất nhất định sẽ bị vượt qua của dân chủ tư sản đã 
đưa Ph. Ăngghen đến tư tưởng về tính tất yếu của 
cuộc cách mạng cộng sản như là bước mà xã hội loài 
người nhất định trải qua để dẫn tới một xã hội dân 
chủ chân chính. 

Tiếp tục phát triển tư tưởng nêu trên, năm 1847 
trong tác phẩm Những người cộng sản uà Các Hainoxten, 
Ph. Ăngghen nhận định: Hậu quả tất yếu của nền 
dân chủ ở tất cả nước văn minh là quyền thống trị 


tụ C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.1, tr.723. 
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chính trị của giai cấp vô sản, mà quyền thống trị 
chính trị của giai cấp vô sản là tiền đề đầu tiên của 
tất cả mọi biện pháp cộng sản chủ nghĩa. 

Kế thừa và phát triển những tư tưởng của C. Mác 
và Ph. Ăngghen về dân chủ, V.I. Lânin đã làm sáng 
tỏ con đường biện chứng của quá trình phát triển dân 
chủ là: "Từ chuyên chế đến dân chủ tư sản; từ dân 
chủ tư sản đến dân chủ vô sản; từ dân chủ vô sản đến 
không còn dân chủ nữa"'!. 

Tư tưởng của V.I. Lênin về sự tiêu vong của nền 
dân chủ được nảy sinh, khi tiếp cận với dân chủ từ 
phương diện là một hình thức nhà nước. Bởi vậy, 
tất nhiên dân chủ ra đời và tổn tại cùng với sự ra 
đời và tổn tại của nhà nước, nó tiêu vong cùng với 
sự tiêu vong của nhà nước. Điều đó chúng ta thấy 
. rõ trong luận điểm sau đây của V.I. Lênin: "Đương 
nhiên, chế độ dân chủ cũng là một hình thức nhà 
nước và sẽ phải mất đi khi nhà nước tiêu vong, 
nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi hoàn toàn và được củng cố, quá độ lên chủ 
nghĩa cộng sản hoàn toàn"? 

Cũng như Ph. Ăngghen, tiếp cận dân chủ từ góc 
độ là một hình thức nhà nước, V.I. Lênin đặc biệt 
nhấn mạnh tính giai cấp của dân chủ. Trong sự đối 


1. V.I. Lênin: Sđở, 1976, t.33, tr.206. 
2. V.I. Lênin: Sởở, 1980, t.27, tr.324. 
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lập với quan điểm dân chủ "thuần tuý", dân chủ trừu 
tượng nói chung, V.Ị. Lênin đòi hỏi những người 
mácxít không bao giờ được quên mà không hỏi rằng, 
đó là dân chủ cho giai cấp nào. Tiếp cận với dân chủ 
từ quan điểm giai cấp như vậy, trong nhiều tác phẩm 
của mình, V.I. Lênin đã nêu ra một trong những tiêu 
chí phân biệt dân chủ vô sản với các loại dân chủ 
trước đó. Dân chủ vô sản là chế độ thống trị của đa số 
với thiểu số, vì lợi ích của đa số... 

Việc nhấn mạnh tính giai cấp của dân chủ nói 
chung, của dân chủ tư sản nói riêng đã đưa V.I. Lênin 
tối quan niệm về sự cần thiết phải thực hiện sự kết 
hợp giữa cuộc đấu tranh cho dân chủ với thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng, chỉ thông qua 
cuộc đấu tranh đó mới thúc đẩy sự chín muổi của 
những tiền đề khách quan và chủ quan cho thắng lợi 
của cách mạng vô sản. Đấu tranh cho dân chủ, theo 
ông, cũng không thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sau 
khi thiết lập chính quyền, việc phát triển triệt để nền 
dân chủ vô sản là tiền đề để thực hiện thắng lợi hoàn 
toàn và triệt để mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vậy, khi làm rõ nội dung quan điểm về sự thống nhất 
hữu cơ giữa dân chú và chủ nghĩa xã hội, V.I. Lênin 
chỉ ra rằng, mối quan hệ đó phải được hiểu trên hai 
phương diện: | 

- Giai cấp vô sản không thể hoàn thành cuộc cách: 
mạng xã hội chủ nghĩa, nếu họ không được chuẩn bị 
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để tiến tới cuộc cách mạng đó thông qua cuộc đấu 
tranh cho dân chủ. 

- Chủ nghĩa xã hội không thể duy trì và thắng lợi, 
nếu không thực hiện đầy đủ dân chủ. 

Khi tổng kết Công xã Pari, C. Mác đã đặc biệt chú 
ý tới việc Công xã thủ tiêu những phụ cấp, những đặc 
quyền của viên chức, rút tiền lương của tất cả mọi 
viên chức nhà nước xuống ngang mức tiền lương 
trung bình của công nhân... V.Ị. Lênin xem đó là 
những điểm nổi bật nhất trong bước ngoặt từ chế độ 
dân chủ tư sản sang chế độ dân chủ vô sản. 

Trong điều kiện lịch sử mới, khi giai cấp vô sản đã 
giành chính quyền và xác lập chuyên chính vô sản 
trong thực tế, khi việc thay thế dân chủ tư sản bằng 
một kiểu dân chủ cao hơn đã được đặt lên chương 
trình nghị sự hàng ngày, V.I. Lênin đã có cống hiến 
to lớn trong việc phát triển quan điểm mácxít về dân 
chủ vô sản. Khi chủ nghĩa: tư bản đã chuyển sang giai 
đoạn chủ nghĩa đế quốc, vấn đề giải phóng dân tộc, 
yêu cầu thủ tiêu ách áp bức dân tộc ở các nước thuộc 
địa nổi lên như là một đòi hỏi đầu tiên trên con đường 
tiến tới một xã hội dân chủ, V.I. Lênin cho rằng, việc 
thủ tiêu ách áp bức dân tộc chỉ trở thành hiện thực, 
khi vượt qua giới hạn của chủ nghĩa tư bản, hơn nữa, 
phải thiết lập được nền dân chủ trên tất cả mọi lĩnh 
_ vực của đời sống xã hội. "Sau khi chuyển biến chủ 
nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội, giai cấp vô sản 
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tạo ra khỏ năng thủ tiêu hoàn toàn ách áp bức dân 
tộc; nhưng khả năng ấy "chỉ" - "chỉ"! - sẽ biến thành 
hiện thực, nếu hoàn toàn thiết lập được nền dân chủ 


^ ¬. ` ^ ^ 
"! Trong luận điểm vừa nêu, dân 


trong mọi lĩnh vực 
chủ vô sản bao hàm một nội dung tất yếu của nó là 
thủ tHêu áp bức dân tộc. ¬ 

Như mọi loại hình dân chú khác, dân chủ vô sản, 
theo V.I. Lânin không phải là chế độ dân chủ cho tất 
cả mọi người; nó chỉ là dân chủ đối với quần chúng 
lao động và bị bóc lột; dân chủ vô sản là chế độ dân 
chủ vì lợi ích của đa số; dân chủ trong chủ nghĩa xã 
hội bao quát tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong 
đó, dân chủ trên lĩnh vực kinh tế là cơ sở; dân chủ đó 
càng hoàn thiện bao nhiêu, càng nhanh tới ngày tiêu 
vong bấy nhiêu. Dân chủ vô sản loại bỏ quyền dân 
chủ của tất cả các giai cấp là đối tượng của chuyên 
chính vô sản, nó đưa quảng đại quần chúng nhân dân 
lên địa vị của người chủ chân chính của xã hội. 

Từ tất cả những ý nghĩa nêu trên đã cho phép 
V.I. Lênin đi đến một tư tưởng khái quát: đân chủ uô 
sản là thứ dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản. 

V.I. Lênin cũng cho rằng, dân chủ vô sản không 
loại trừ đấu tranh giai cấp. Điều khác biệt ở đây chỉ là 
ở chỗ, trong chế độ dân chủ đó, đấu tranh giai cấp trở - 


1. V.I. Lênin: Sđở, 1980, t.30, tr.28, 
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nên có ý thức rõ rệt hơn, mang tính tự giác và mang 
tính sáng tạo hơn. 

Với tư cách là đỉnh cao trong toàn bộ lịch sử tiến 
hoá của dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nội 
hàm cơ bản của nó là ýoàn bộ quyền lực thuộc uê nhân 
đân, nhân dân thực sự là người chú trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội - kết tỉnh trong bản thân 
mình toàn bộ giá trị dân chủ đạt được trong lịch sử 
và nảy sinh những giá trị dân chủ về chất. Ở đây, 
dân chủ trở thành giá trị phổ biến của xã hội, thâm 
nhập vào mọi quan hệ chính trị-xã hội, mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, bao quát mọi góc độ trong sự tồn 
tại của con người mà định hướng cơ bản của nó là 
"xoá bỏ giai cấp" (V.I. Lênin), để tạo ra ngày càng đầy 
đủ những điều kiện cho sự giải phóng mọi năng lực - 
sáng tạo của con người, để "sự phát triển tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất 
cả mọi người" (C. Mác và Ph. Ăngghen) không còn là 
khẩu hiệu. Khi đó, dân chủ với tư cách là một vấn đề 
chính trị sẽ tiêu vong. Chủ nghĩa cộng sản được xác 
lập trong thực tế. 

Trong khi mở rộng dân chủ tới mức tối đa với mọi 
tâng lớp nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa kiên 
quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi đi ngược lại 

.những chuẩn mực dân chủ, vi phạm những giá trị 
dân chủ chân chính của nhân dân, gây nguy hại cho 
tiến trình phát triển của nền dân chủ xã hội chủ 
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_ nghĩa. Do vậy, trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
dân chủ và chuyên chính nhất thiết có nghĩa là thủ 
tiêu dân chủ đối thủ với giai cấp bị chuyên chính'. 
Khi nhấn mạnh sự cần thiết của chuyên chính (theo 
nghĩa hẹp) để bảo vệ và phát triển thành quả dân. 
chủ của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
khẳng định: Dân chủ cần phải có chuyên chính để 
giữ lấy dân chủ. 

Để những hành vi gây tác hại tới quyền dân chủ 
của nhân dân được xử lý kịp thời, đúng đắn..., các 
quyền đó phải được thể chế hoá thành Hiến pháp, 
thành pháp luật, v.v. và được thực hiện bằng những 
thiết chế tương ứng của chuyên chính vô sản. Ở đây, 
dân chủ uàò pháp luột, dân chủ uà bỷ cương bhông 
bài trừ uù phủ định nhau; trái lại, chúng nằm trong 
sự thống nhất biện chứng, là điêu biện, tiền đê tôn 
tại phát triển của nhau. Tuyệt đối hoá bất kỳ mặt 
nào trong hai mặt đó đều dẫn đến hoặc là vô chính 
phủ, hoặc là tập trung quan liêu. Cả cực này hay 
cực kia đều mang lại nguy cơ cho nền dân chủ chân 
chính của nhân dân. Khi đề cập tới vấn đề này, 
Đảng ta nhấn mạnh: "Cả vô chính phủ lẫn độc 
đoán chuyên quyền đều trái với bản chất của nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, xét về thực chất, 
dân chủ gắn liền với kỷ cương, có khuôn khổ, trong 


1. Xem: V.I. Lânin: Sởở, 1977, t.37, tr.290-292. 
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vòng trật tự. Không thể có dân chủ mà lại thiếu 
pháp luật, kỹ luật, kỷ cương"'. 

Do tính tất yếu đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trước hết và chủ yếu được thực hiện bằng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa với đầy đủ nội dung 
của từ đó. = 

"Là kết quả họat động tự giác của quần chúng 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, 
dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ có được với điểu kiện 
tiên quyết là bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của 
đảng mácxít-lêninnít. Bởi vì, nhờ nắm vững hệ tư tưởng 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và 
đưa nó vào quần chúng, đảng đó mang lại cho phong 
trào quần chúng tính tự giác cao trong quá trình xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; thông qua công: 
tác tuyên truyền, giáo dục của mình, đảng nâng cao 
trình độ giác ngộ chính trị, trình độ văn hoá dân chủ 
của nhân dân để họ có khả năng thực hiện hữu hiệu 
những yêu cầu dân chủ phản ánh đúng quy luật phát 
triển xã hội: chỉ dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân 
mới đấu tranh có hiệu quả chống lại mọi mưu đồ lợi 
dụng dân chủ vì những động cơ đi ngược lại lợi ích 
của nhân dân. | 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1997, tr.12-13. 
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Với những ý nghĩa như vậy, đớn chủ xã hội chủ 
nghĩa uà nhất nguyên uề chính trị, bảo đảm uơi trò 
lãnh đạo duy nhất của đứng mác*ít-lêninnít không bài 
-_ trừ nhau, trái lại, chính sự lãnh đạo của đảng là điều 
kiện cho dân chủ xã hội chủ nghĩa' có thể ra đời, tôn tại 
và phát triển. Không thể có dân chủ xã hội chủ nghĩa 
mà lại thiếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 


II. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - MỘT YẾU TỔ 
CÂU THÀNH HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ TRONG THƠI 
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Để thực hiện được những chức năng và nhiệm vụ 
của mình, chuyên chính vô sản không chỉ bao gồm 
Nhà nước, Đảng Cộng sản mà còn thu hút vào bản 
thân mình một loạt tổ chức cách mạng của nhân dân. 
Từ đó, hình thành cái mà V.I. Lênin gọi là "Hệ thống 
chuyên chính vô sản"!. Đương thời ngoài Nhà nước và 
Đảng Cộng sản, V.I. Lênin đặc biệt nhấn mạnh tới 
công đoàn - tổ chức được ông xem là khâu tạo ra "mối 
liên hệ giữa đội tiên phong với quần chúng"?.. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội cho thấy, 
ngoài công đoàn, trong xã hội còn xuất hiện nhiều tổ 
chức chính trị - xã hội khác của nhân dân. Các tổ 
chức cũng có vai trò hết sức quan trọng trong việc 


1, 2. Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1979, t.42, tr.250. 
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thực hiện nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. Để bao 
quát được tính phong phú trong cấu trúc các nhân tố 
cấu thành của đời sống chính trị xã hội chủ nghĩa, 
một phạm trù mới đã ra đời: Hệ thống chính trị trong 
chủ nghĩa xã hội. 

Hệ thống chính trị trong chủ nghĩa xã hội là một 
chỉnh thể bao gồm nhiều tổ chức chính trị, trong đó 
có Nhà nước xã hội chủ nghĩa (nhà nước chuyên 
chính vô sản), Đảng Cộng sản (có thể có một số đảng 
chính trị khác ủng hộ sự lãnh đạo duy nhất của Đăng 
Cộng sản) cùng các tổ chức chính trị- xã hội hợp pháp 
và mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố đó nhằm bảo 
đảm quyền lực của nhân dân. 

Xét về bản chất, hệ thống chính trị hề chủ 
nghĩa xã hội và hệ thống chuyên chính vô sản là đồng 
nhất. Nó là cơ chế bảo đảm quyền lực của nhân dân. 
Nó vận hành theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

Thật vậy, giữ vững sự lãnh đạo duy nhất của 
Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa là điều kiện tiên quyết để nhân dân thực hiện 
quyền lực của mình. Điều đó xuất phát từ chỗ, sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể là họat 
động tự phát, mà là hành động cách mạng có ý thức, 
thấu hiểu về lý luận và có tính tổ chức cao, kết hợp 
nhiệt tình cách mạng, lòng hăng hái hy sinh với niềm 
tin sắt đá vào tính tất thắng của lý tưởng cộng sản. 


263 


Để hoàn thành sứ mệnh là đội tiên phong chính 
trị của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động 
trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa 
cộng sản, những đảng viên của Đảng phải là bộ phận 
tích cực nhất, có ý thức giác ngộ nhất của giai cấp 
công nhân; có khả năng nhìn xa, trông rộng: trong 
-_ các giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa vô 
sản và tư sản, họ luôn là lực lượng đại biểu cho lợi ích 
của toàn bộ phong trào, họ hiểu rõ những điều kiện, 
tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. 

Những luận điểm trên đây của C. Mác và Ph. Ăngghen 
về vai trò của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh 
cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là cơ sở để V.Ị. 
Lênin xây dựng và phát triển học thuyết về Đảng 
kiểu mới nói chung, về vai trò chức năng, nhiệm vụ... 
của Đảng Cộng sản trong hệ thống chuyên chính vô 
sản nói riêng. 

Khi đề cập tới sự cần thiết phải giữ vững vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ chuyên chính vô 
sản, V.I. Lênin cho rằng, không có một Đảng sắt thép 
được tôi luyện trong đấu tranh, không có một Đảng 
được sự tín nhiệm của tất cả các phần tử trung thực 
trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
không có một Đảng biết nhận xét tâm trạng quần 
chúng và biết tác động vào tâm trạng đó thì không 
thể tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh chống những 
thế lực và những tập tục của xã hội cũ. Bởi vậy, theo 
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ông, chiến thắng bọn đại tư bản tập trung còn nghìn 
lần dễ hơn là chiến thắng hàng triệu và hàng triệu 
tiểu chủ. Trong điều kiện đó, "chỉ có chính đảng của - 
giai cấp công nhân, tức là đảng cộng sản, mới có thể 
tập hợp, giáo dục, tổ chức đội tiên phong của giai cấp 
vô sản và của tất cả quần chúng lao động... mới có thể 
chống lại nổi những sự dao động tiểu tư sản..., chống 
lại nổi những truyền thống và những sự tái phạm 
không thể tránh khỏi của bệnh hẹp hòi phường hội. 
hoặc của những thiện kiến phường hội Non: gia1 cấp 
vô sản"! 

roi hệ thống chính trị xã hội chủ th, nhà 
nước là thiết chế có chức năng trực tiếp nhất trong 
việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện những yêu cầu 
dân chủ chân chính của nhân dân. Nó cũng là công 
cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh với mọi mưu đồ 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân; là thiết chế tổ chức 
có hiệu quả việc xây dựng xã hội mới; là công cụ hữu 
hiệu để vai trò lãnh đạo của đảng trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội được thực hiện... Chính vì vậy 
trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Đảng ta 
xem Nhà nước là "trụ cột", "là một công cụ chủ yếu, 
vững mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc"? 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđđ, 1978, t.43, tr.112 - 113. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1997, tr.6. 
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Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, các tổ 
chức chính trị - xã hội của nhân dân do nhân dân lập 
ra để quy tụ mọi thành viên vào việc thực hiện cổ 
hiệu quả những quyền lực hợp pháp của mình, huy 
động mọi thành viên tham gia một cách tích cực vào 
- công việc nhà nước và xã hội. Mặt khác, các tổ chức 
đó cũng tham gia giám sát họat động của nhà nước, 
góp phần quan trọng xây dựng nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, thoả mãn những nhu cầu chính đáng, 
hợp pháp của nhân dân. 

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa được tổ chức 
và vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các 
bộ phận cấu thành hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa nằm trong mối quan hệ qua lại, có tác động 
tương hỗ. Trong hệ thống đó, Đảng Cộng sản vừa là 
một bộ phận cấu thành, vừa là tổ chức có vai trò lãnh 
đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nói chung; Nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội được đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, mặt khác, có vai trò quan trọng 
trong việc góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức... 

Ở nước ta hiện nay, xét về cơ cấu tổ chức, hệ thống 
chính trị bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cách. 
mạng của nhân dân; xét về chức năng, nó là cơ chế 
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 
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II. ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUÁ HỌAT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 


Như trên đã đề cập, Nhà nước là "trụ cột" của hệ 
thống chính trị ở nước ta hiện nay. Song, sự tổn. 
tại, vận hành của nó chịu ảnh hưởng rất lớn của 
các yếu tố khác cấu thành hệ thống đó. Do vậy, 
không thể có Nhà nước mạnh, khi không có hệ 
thống chính trị mạnh. 

Sau gần 25 năm đổi mới, hệ thống chính trị đã có 
những bước tiến quan trọng trên nhiều phương diện: 
trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời bỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua, Đảng ta 
đã từng bước bổ sung và cụ thể hoá thành các chủ 
trương đổi mới trên từng lĩnh vực khác nhau của đời 
_gống xã hội. Trong quá trình đó, Đảng ta không 
ngừng được củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức: 
vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội được tăng 
cường; đường lối đổi mới ngày càng được hoàn thiện, 
nhở vậy, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng 
rõ hơn. Đảng khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho họat động của mình; Đảng giữ vững nguyên 
tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, 
nhạy bén trong việc họach định chủ trương dân chủ 
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trên các lĩnh vực cũng như triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương đó. Đảng ta có giải pháp tích 
cực nhằm đổi mới chỉnh đốn Đảng, gắn với nhiệm vụ ' 
phát triển kinh tế - xã hội trong gial đoạn hiện nay. 

Trên lĩnh vực lập pháp, chúng ta đã ban hành 
Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp thể chế hoá Cương 
lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng; đã sửa đổi và ban 
hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng hiên quan 
tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quyền lực 
nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành 
phần kinh tế; nhiều quyền công dân và quyền con 
người đã được cụ thể hoá và thể chế hoá. _ 

Chúng ta cũng đã tiến hành cải cách một bước nền 
hành chính quốc gia, tiếp tục xây dựng và củng cố 
Nhà nước pháp quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
. Việt Nam, việc quản lý nhà nước bằng pháp luật và 
theo pháp luật từng bước được xác lập và hoàn thiện. 

"Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức 
chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới về nội dung và, 
phương thức hoạt động. 

Cùng với việc đa dạng hoá chức năng của các tổ 
chức đó, đồng thời không xem nhẹ chức năng tập hợp, 
giáo dục quần chúng tham gia xây dựng và thực hiện 
có hiệu quả mọi đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước cũng như giám sát việc tổ chức 
thực hiện đó, chúng ta đã xem việc Öởo uệ, thoủ mãn 
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những nhu cầu lợi ích chính đáng của các thành uiên 
trong tổ chức mình là một chức năng cực hỳ quan 
trọng. Nhờ vậy, các hội, đoàn thể quần chúng hợp - 
pháp ngày càng có sinh khí hơn, họat “ng ngày càng. 
có hiệu quả cao. : 

Khái quát những thành tựu đổi mới hệ thống 
chính trị và hiệu quả của nó tới việc phát huy đân 
chủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng đã khẳng định: "Trên cơ sở Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta đã từng bước cụ thể hoá đường lối đổi 
mới trên các lĩnh vực, củng cố Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong xã hội,... tiến hành cải cách một bước nền hành 
chính nhà nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội từng bước đổi mới nội dung.và phương thức họat 
động, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Quyền làm chủ 
của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, SDMH) 
trị, tư tưởng, văn hoá được phát huy". 

Trong khi khẳng định những thành quả to lớn 
trên đây, cần thấy hệ thống chính trị còn tồn tại 
không ít điểm yếu. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 61. 
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Chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành 
phần trên cơ sở đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với 
tư liệu sản xuất, mở cửa với bên ngoài... là một chiến 
lược đúng đắn. Song, nhiều vấn đề thuộc lý luận về 
Đảng Cộng sản cầm quyền trong điều kiện kinh tế đó 
còn chưa được làm sáng tỏ. Trong khi khẳng định 
tính không đối lập về cơ bản giữa cơ chế thị trường 
với chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng thấy rõ rằng, bên 
cạnh tác động tích cực là cơ bản, kinh tế thị trường 
ngay trong trường hợp giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa cũng có mặt trái của nó. Do không được 
chuẩn bị ngay từ đầu để khắc phục những tác động 
nghịch chiều của cơ chế đó, "Một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đẳng viên thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt 
lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ 
chức kỷ luật, sa đọa về đạo đức và lối sống. Một số 
thoái hoá về chính trị, tuy rất ít". 

Những bước tiến trong việc đổi mới nền hành 
chính quốc gia còn rất hạn chế. Tình trạng quan liêu 
của cán bộ hành chính làm cho yêu cầu quản lý các. 
quá trình kinh tế - xã hội và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân chưa thật nhanh, nhạy và có hiệu 
quả cao. : 

Phương thức tổ chức, phong cách họat động của 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sởd, tr.137. 
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nhiều tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn 
chưa thoát khỏi tình trạng quan liêu; cán bộ của 
nhiều đoàn thể chính trị - xã hội vẫn trong tình trạng 
"viên chức hoá”. 

Khái quát những yếu kém trến đây của hệ thống 
chính trị, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khoá VIII của Đảng nhấn mạnh: "nhìn 
chung tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là 
bộ máy hành chính nhà nước còn cổng kểnh, nhiều 
đầu mối, tầng nấc trung gian, chất lượng họat động 
và hiệu quả thấp. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 
và chế độ trách nhiệm của nhiều cơ quan và người 
đứng đầu chưa thật rõ, còn chồng chéo, cơ chế vận 
hành và nhiều mối quan hệ còn bất hợp lý; đội ngũ 
cần bộ, công chức còn hạn chế cả về năng lực chuyên 
môn và tỉnh thần trách nhiệm... Tình hình đó đã làm 
giảm biệu quả lãnh đạo của Đảng, làm yếu hiệu lực 
quản lý của Nhà nước; tệ quan liêu, lãng phí, tham 
nhũng... tăng lên, có mặt rất nghiêm trọng; trật tự kỷ 
cương bị vi phạm; sự tin cậy và gắn bó của nhân dân 
đối với hệ thống chính trị bị giảm sút". 

Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị nhằm khắc 
phục những yếu kém trên đây đã trở thành đòi hỏi 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gìa, 
Hà Nội, 1999, tr.33. 
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bức thiết để hệ thống chính trị nói chung, Nhà nước 
ta nói riêng thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói riêng, 
đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội nói chung 
cần được thực hiện bằng những phương pháp vốn có 
của một đảng Mác-Lênin. Thông qua tuyên truyền, 
thuyết phục, giáo dục, nêu gương của đáng viên và 
các tổ chức cơ sở đảng làm cho Nhà nước, các tổ chức 
quần chúng thấy rõ tính đúng đắn trong các quyết 
định chính trị của Đăng. 

Đảng phải tăng cường bản chất gia1 cấp công nhân . 
của mình, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa : 
Đảng với Nhà nước và nhân dân. 

_ Để có dân chủ xã hội chủ nghĩa, một mặt, Nhà 
nước phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác, 
mọi chủ trương và chính sách của Nhà nước phải 
xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã chỉ rõ: "Xây dựng Nhà nước pháp quyên xã 
-hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện 
-quyền làm. chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp... 

Cải cách tổ chức và họat động của Nhà nước gắn 
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liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo của Đẳng đối với Nhà nước. 
Xây dựng bộ máy nhà nước tỉnh gọn; nâng cao chất 
lượng họat động của các tổ chức đảng và đảng viên 
trong các cơ quan nhà nước"'. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và 
phát huy dân chủ của nhân dân, cần dành sự chú ý 
đặc biệt cho quá trình lập pháp và lập quy của Nhà 
nước. Liên quan đến vấn đề này, cần: Xây dựng 
chương trình lập pháp, phát huy quyền trình dự án 
luật của đoàn thể nhân dân; nâng cao kiến thức lập 
pháp của đại biểu Quốc hội; nâng cao trình độ, năng 
lực thẩm tra các dự án luật của Hội đồng dân tộc, các 
Uỷ ban Quốc hội; xác định rõ hơn quyền lập pháp và 
lập quy... Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trên 
lĩnh vực này, "Cần tập hợp trí tuệ của các nhà khoa 
học, các chuyên gia, lấy ý kiến nhân dân nhất là các 
đối tượng có liên quan đến việc thi hành luật"”. 

Yều cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước 
và thực hiện dân chủ, hiện nay phải xem cải cách một 
bước nền hành chính quốc gia là một nhiệm vụ trọng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đợi hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, 
tr.181-132. : § 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hònh Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1999, tr.48. 
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điểm. Cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ - 
từ cải cách thể chế hành chính đến cải cách tổ chức 
bộ máy và công tác cán bộ, công chức hành chính. 

Liên quan tới vấn đề thứ nhất, phải cải cách thủ 
tục hành chính, hoàn thiện thể chế quản lý bằng 
pháp luật, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. 
Trong cải cách thể chế và thủ tục hành chính, để mở 
rộng dân chủ, Nhà nước cần "giảm tối đa cơ chế xin . 
phép - cho phép trong từng vụ việc..." như Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VHT đã 
chỉ ra: nhưng phải tôn trọng nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong điều hành, quản lý. 

Liên quan tới vấn đề thứ hai, cần chấn chỉnh cơ 
cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy 
hành chính các cấp; định rõ thứ bậc và quan hệ thứ 
bậc trong bộ máy hành chính, xác định rõ vị trí, vai 
trò từng cấp chính quyền; kiện toàn bộ máy chính - 
quyền cơ sở. 

_ Liên quan tới vấn đề thứ ba, việc ban hành quy 
chế về chế độ công vụ và công chức là rất cần thiết: 
định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền, quyền lợi 
và ký luật hành chính; quy định chế độ đào tạo, 
tuyển dụng và sàng lọc công chức; xây dựng đội ngũ 
công chức có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cao, 
| giác ngộ về chính trị, có tỉnh thần trách nhiệm, sự 
công tâm và tận tuy với công việc. 

Để phát huy quyền dân chủ của nhân dân, Mặt 
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trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của 
nhân dân cũng cần được đổi mới theo hướng: 

- Đoàn kết tất cả mọi người thuộc các giai cấp, 
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt 
Nam ở trong nước và định cư ở nước ngoài... Xoá bỏ 
mọi định kiến, mọi mặc cảm, lấy sự tương đồng vì lợi 
ích của sự phát triển đất nước theo mục tiêu "Dân 
g1àu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh" làm trọng. 

- Mặt trận vận động, tổ chức nhân dân, xây dựng, 
củng cố, bảo vệ chính quyền; thực hiện chính sách đại 
đoàn kết dân tộc ngay trong tổ chức và họat động của 
bộ máy nhà nước. 

- Mỏ rộng khối đại đoàn kết dân tộc bằng các hình 
thức đa dạng, thích hợp với từng người, từng thành 
phần xã hội, từng địa phương, cơ sở. 

Để mở rộng Mặt trận có tác dụng tích cực nhằm 
thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lực của nhân dân, 
cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng củng cố khối 
liên minh giữa gial cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và tầng lớp trí thức, làm cho nó thực sự là nền 
tảng của Mặt trận. 

Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc đổi 
mới hệ thống chính trị không dừng ở việc đổi mới 
từng yếu tố cấu thành, mà còn đòi hỏi phải đổi mới 
_mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố đó. Liên quan tới 
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vấn đề này, cần đổi mới mối quan hệ giữa Đảng và 
Nhà nước: Đảng lãnh đạo Nhà nước; Nhà nước có 
nghĩa vụ thể chế hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc 
đường lối và các nghị quyết của Đảng... 

Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, cần hoàn 
thiện hình thức dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ 
trực tiếp của nhân dân. Khi đề cập tới vấn đề này, 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII đã nhấn mạnh: "Tiếp tục phát huy tốt 
hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân qua 
các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp 
để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà 
nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân 
đối với họat động của cơ quan và cán bộ, công chức 
nhà nước"”'. 

Muốn hoàn thiện dân chủ đại diện, một vấn đề 
bức bách là nâng cao chất lượng của các tổ chức quần 
chúng, làm cho các tổ chức đó thật sự có được sự quan 
tâm thiết thân của các thành viên của mình, gần gũi 
với họ. Chỉ khi đó, một mặt, tổ chức ấy mới nắm vững 
và nhanh nhạy mọi nhu cầu bức xúc của các thành 


viên và phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba 
Bơn Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 199/7, tr.41. : 


276 


thuộc bộ máy Đảng và Nhà nước; một khác cũng chỉ 
- khi đó, quần chúng thành viên mới thông qua tổ chức 
của mình mà tham gia tích cực vào họat động của 
mọi cơ quan thuộc hệ thống chính trị. 

Việc mở rộng dân chủ trực tiếp nhằm phát huy 
dân chủ nhân quyền đòi hỏi: 

- Lãnh đạo cơ quan và địa phương xác định rõ vấn - 
đề cần có sự tham gia trực tiếp của nhân dân ở lĩnh 
vực, địa bàn tương ứng trước khi cấp có thẩm quyền 
quyết định; nâng cao chất lượng đóng góp của nhân 
dân vào việc hình thành các quyết định đó. 

- Xác định rõ những vấn đề mà cơ quan lãnh đạo, 
người lãnh đạo phải có trách nhiệm báo cáo trước 
nhân dân ở lĩnh vực và trên địa bàn tương ứng. 

- Xây dựng những thiết chế dân chủ ở cơ sở phù 
hợp với lĩnh vực và trình độ của đối tượng tương ứng. 

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, làm 
cho họ biết nghe, biết xử lý những ý kiến được nhân 
dân nêu ra. Hết sức tránh thái độ thụ động, "theo 
đuôi" quần chúng... 

Gắn liền với việc mở rộng dân chủ trực tiếp đến , 
từng người dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: "Phân 
công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính 


quyền địa phương..., tổ chức hợp lý Hội đồng nhân 
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dân; kiện toàn các cơ quan chuyên môn của Ủy ban 
nhân dân và bộ máy chính quyền cấp xã, phường, thị 
trấn", m. 

Bằng việc thực hiện có kết quả những vấn đề vừa 
nêu; Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ được 
củng cố, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa sẽ không ngừng 
được phát triển. Đó là những nhân tố có ý nghĩa quan 
trọng đối với quá trình phát triển đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. | 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã 
xác định rõ phương hướng, nội dung cơ bản về tiếp 
tục xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, năng lực 
_và hiệu quả quản lý của Nhà nước ta là: Phát huy 
dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước 


pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001,tr.133. 

2. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, 
tr.125-129. 
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CHƯƠNG IX 
LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN 
VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Lý luận về liên minh công nông và các tầng lớp lao ' 
động khác là một trong những nội dung cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin đã được Hồ Chí Minh và Đảng 


_- Cộng sản Việt Nam vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào 


_ Việt Nam, đã góp phần to lớn tạo nên thắng lợi hoàn 
toàn của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
những thành quả rất quan trọng trong bước đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi 
mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đương nhiên, việc nhận thức và tổ chức thực hiện 
liên minh không thể không dựa trên những vấn đề lý 
luận và thực tiễn về cơ cấu xã hội giai cấp trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. V.I. Lênin đã chỉ rõ: 
Kết cấu xã hội và chính quyền có nhiều biến đổi, nếu 
không tìm hiểu những biến đổi này thì không thể tiến 
được một bước trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. 
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I. CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP TRONG THỜI KỶ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHU NGHĨA XÃ HỘI 


Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các gia1 cấp và 
tầng lớp xã hội tổn tại khách quan, hoạt động hợp 
pháp trong một chế độ xã hội nhất định, chủ yếu là 
thông qua những mối quan hệ về sở hữu tư liệu sản 
xuất, về quản lý, về phân phối, về địa vị chính trị - xã 
hội... giữa các giai cấp và tầng lớp đó. 

1. Xu hướng chung của sự biến đổi cơ cấu 
xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 


Quá trình biến động của cơ cấu xã hội nói chung 
diễn ra theo bốn xu hướng chủ yếu sau đây: 

- Sự xích lại gần nhau từng bước giữa các giai tầng 
xã hội trong quan hệ với tư liệu sản xuất trên nền 
tảng sở hữu toàn dân về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 
Xu hướng này thể hiện thông qua việc dần dần hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với trình độ 
từ thấp đến cao. Chú trương của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về phát triển nhiều thành phần kinh tế, đa 
dạng hoá chế độ sở hữu đã tạo điều kiện cho các 
thành phần kinh tế đều được bảo đảm sự tồn tại của 
mình; cùng liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh 
doanh; các thành phần trong cơ cấu xã hội hợp pháp 
tổn tại bên nhau, xích lại gần nhau, đan xen lẫn 
nhau để cùng phát triển. 
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- Sự xích lại gần nhau về tính chất lao động. Xu 
hướng này thể hiện thông qua đẩy mạnh cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ, áp dụng những thành 
tựu mới vào quá trình phát triển lực lượng sản xuất. 
Cũng từ đó, xu hướng "quốc tế hoá" ngày càng thể 
hiện rõ nét thông qua việc giao lưu kinh tế và mở 
rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 

- Sự xích lại gần nhau trong quan hệ phân phối tư 
liệu tiêu dùng. Xu hướng này diễn ra chủ yếu liên 
quan đến việc thực hiện ngày càng hoàn thiện 
nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế. - 

- Sự xích lại gần nhau trong tiến bộ về đời sống 
tinh thần. Xu hướng này thể hiện trực tiếp thông qua 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hoá. Xu hướng này tác động trực tiếp 
đến sự xích lại gần nhau và xoá bỏ dần dần mâu 
thuẫn giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay. 

Trong thực tế, những xu hướng trên đây không 
tách rời nhau. Các khuynh hướng đó thể hiện không 
đồng đều về nhịp độ giữa các giai đoạn khác nhau và 
ở những vùng khác nhau, nhưng đó là những biểu 
hiện chung mang tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu 
xã hội trong điều kiện Đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo xã hội. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các xu 
hướng biến đổi trên đã thể hiện trên các lĩnh vực 
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chính trị, phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh : 
thần của toàn xã hội. 

2. Tính quy luật của sự biến động cơ cấu xã 
hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội luôn luôn ở trạng thái không ngừng 
biến động. Sự biến động này tuỳ thuộc: vào tình hình 
kinh tế, chính trị, xã hội và mối quan hệ quốc tế. 

Những vấn đề có tính quy luật của sự biến động cơ 
cấu xã hội - giai cấp như sau: 

- Sự biến động của cơ cấu xã hội - giai cấp gắn liền 
và được quy định trực tiếp nhất bởi sự biến động của 
cơ cấu kinh tế ngành, nghề; của cơ cấu các thành 
phần kinh tế; của cơ chế hành chính, kinh tế - xã hội.. 

Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nhiều thành ˆ 
phần tất yếu đưa tới một cơ cấu xã hội - giai cấp đa 
dạng và phức tạp, vì nhân tố kinh tế luôn luôn có vai 
trò quyết định đối với các vấn đề xã hội. Mặt khác, sự 
phát triển của các nhân tố xã hội luôn luôn đan xen 
lẫn nhau, ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Cơ cấu xã: 
hội mới đã hình thành lại có tác động tới sự củng cố 
và phát triển cơ cấu kinh tế, tạo cho nó đi đúng 
phương hướng xây dựng một phương thức kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. 

Cơ cấu xã hội - giai cấp phát triển trong mối quan 
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hệ biện chứng của các nhân tố khách quan và chủ 
quan. Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa với tính cách 
là những nhân tố chủ quan mạnh nhất, tác động chi 
phối đến sự biến động của cơ cấu xã hội - giai cấp, 
phát triển theo tính chất xã hội chủ nghĩa thông qua 
các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với các điều 
kiện kinh tế - xã hội và lịch sử-chính trị khách quan 
của đất nước. 

- Quá trình biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp cũ 
sang cơ cấu xã hội - giai cấp mới là một quá trình hiên 
tục trong suốt thời kỳ quá độ. 

Quá trình biến đổi này càng đa dạng, phức tạp Ở 
giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ khi sản xuất bung 
ra, nhiều thành phần kinh tế ra đời để làm sống động 
nền kinh tế nhưng sẽ dần dần ổn định ở giai đoạn 
sau khi nền kinh tế đã ổn định, lực lượng sẵn xuất đã 
phát triển và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
triển khai có kết quả. 

- Cơ cấu xã hội - giai cấp biến động và phát triển 
trong mối quan hệ vừa có mâu thuẫn, vừa liên minh, 
tiến tới từng bước xoá bỏ hiện tượng bất bình đẳng 
trong xã hội sẽ đưa đến sự xích lại gần nhau giữa các 
_ giai cấp, tầng lớp cơ bản trong xã hội, đặc biệt là giữa 
công, nông và trí thức. Mức độ của quá trình này tuỳ 
thuộc vào các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước 
trong từng giai đoạn của thời kỳ quá độ. Song, vừa 
mâu thuẫn, vừa liên minh, vừa phát triển tính đa 
dạng và tính độc lập tương đối của các giai tầng xã 
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hội, vừa hợp tác và xích lại gần nhau giữa các giai 
tầng sẽ diễn ra việc hoà nhập, chuyển đổi bộ phận 
giữa các nhóm xã hội, từ chỗ không còn cả chế độ ấp 
bức bóc lột đến chỗ không còn cả những guơn hệ bóc 
lột giữa người với người. Đó là xu hướng tất yếu, là 
biện chứng của sự vận động, phát triển cơ cấu xã hội - 
giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Xu hướng phát triển của cơ cấu xã hội - giai cấp 
"của nước ta phản ánh tính đa dạng và tính thống 
nhất của cơ cấu xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Tính đa dạng thể hiện không những ở sự tổn tại 
của các giai cấp, tầng lớp, các nhóm xã hội khác nhau 
trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần mà còn thể 
hiện cả trong kết cấu đa dạng của từng giai cấp, tầng 
lớp, nhóm xã hội đã nêu trên. 

Tính thống nhất xã hội thể hiện thông qua xu 
hướng phát triển về số lượng, chất lượng và cơ cấu 
của giai cấp công nhân - lực lượng tiêu biểu cho 
phương thức sản xuất mới, giữ vai trò chủ đạo trong 
quá trình cải biến xã hội. Tính thống nhất ấy còn thể 
hiện thông qua sự liên minh công nhân, nông dân, trí 

.thức - nền tảng chính trị - xã hội của xã hội nước ta 
trong thời kỳ quá độ, thông qua nhiệm vụ chung có 
tính chất chiến lược của các cộng đồng xã hội ở nước £ 
ta là sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Khi nghiên cứu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
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công nhân, chúng ta đã nhận thức được những đặc 
điểm cơ bản và vai trò của giai cấp công nhân. Ở đây 
chỉ phân tích về nông dân và trí thức. 

Về giai cấp nông dân: 

__ Là giai cấp của những người lao động sản xuất vật 
chất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp..., 
trực tiếp sử dụng (canh tác) một tư liệu sản xuất cơ 
bản và đặc thù, gắn với thiên nhiên là đất, rừng, biển 
để sản xuất ra nông sản. 

Nông dân uốn có phương thức sản xuất phân tần, 
kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp. 

Nông dân có "bản chất hai mặt" - theo sự phân 
tích khoa học của V.I. Lênin: Một mặt, họ là những 
người lao động. Đây là mặt cơ bản nhất. Mặt khác, họ 
là những người tư hữu nhỏ. Đây là mặt hạn chế và 
phải trải qua một quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá và cải biến cách mạng trên nhiều lĩnh vực... mới 
có thể khắc phục được. Tuy vậy, mặt tư hữu nhỏ của 
nông dân khác với bản chất tư hữu của các giai cấp 
bóc lột. Bởi vì, nông dân không dựa trên tư hữu nhỏ 
để bóc lột các giai cấp và tầng lớp xã hội. : 

Giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng, mà 
tư tưởng của họ phụ thuộc vào hệ tư tưởng của giai 
cấp nào thống trị xã hội. Vì vậy, khi chưa giác ngộ 
cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo thì nông 
dân dễ dao động về tư tưởng, dễ bị ngộ nhận về chính 
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trị và manh động trong các cuộc đấu tranh tự phát. 

Giai cấp nông dân vốn có cơ cấu không thuần 
nhất, không có sự cố kết chặt chẽ cả về kinh tế lẫn về 
tư tưởng và tổ chức. 

Giai cấp nông dân là lực lượng sản xuất và lực 
lượng chính trị-xã hội đông đảo nhất trong những 
nước nông nghiệp; thể hiện tập trung nhiều truyền 
thống lịch sử và bản sắc dân tộc. Khi được giác ngộ, 
nông dần có khả năng trở thành lực lượng cách mạng. 
to lớn nhất trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. _ 

Với những đặc điểm cơ bản nêu trên, giai cấp nông 
dân không có khả năng tự giải phóng khỏi các chế độ 
tư hữu, áp bức, bóc lột, càng không thể là giai cấp lãnh 
đạo xã hội trong các cuộc cách mạng giải phóng đó. 

Ở Việt Nam, chỉ từ khi được Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và 
lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, giai cấp nông dân 
Việt Nam mới từng bước thực sự được giải phóng khỏi 
chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột của phong kiến, thực 
dân, tư sản; trở thành người làm chủ xã hội và đã 
đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Công cuộc đổi mới đất nước theo định ". xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta bước đầu đạt những thành 
quả rất quan trọng, có phần đóng góp rất lớn của gia1 
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cấp nông dân. Tuy vậy, trên thực tế, nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn nước ta vẫn còn có nhiều mặt 

khó khăn, vẫn còn chịu thiệt thòi và còn nhiều vấn đề 

bức xúc đang nảy sinh, cần nhận thức đúng và giải 

quyết kịp thời thì cả nước mới có thể tiếp tục ổn định 

và phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về trí thức: 


Chủ nghĩa Mác-Lênin quan niệm trí thức là một. _. 
"tầng lớp xã hội đặc biệt". Trí thức gồm những người. 
lao động trí óc phức tạp uà sáng tạo, có trình độ học 
vấn đủ để am hiểu và hoạt động chuyên sâu trong 
lĩnh vực lao động của mình. 

Trí thức có phương thức lao động đặc thù, chủ yếu 
là /œo động trí tuệ có nhân. Do vậy, họ phải thường 
xuyên thể hiện và nâng cao khả năng tư duy khoa, 
học độc lập. 

Trí thức trực tiếp hoạt động chủ yếu trong các Hai 
vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng các khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân. 
văn, văn học nghệ thuật, lãnh đạo và quản lý... 

Sản phẩm lao động trực tiếp nhất của trí thức là 
những giá trị lý luận, lý thuyết khoa học; những giá 
trị tình thần. Những giá trị đó tuy không quyết định 
nhất đối với tôn tại xã hội, song lại tác động quyết 
định đến năng suất lao động, chất lượng sản xuất, tốc 
độ tăng trưởng và phát triển của xã hội trên cả đời 
sống vật chất lẫn đời sống tỉnh thần. Ngày nay, khoa 


287 


học và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp của xã hội nên vai trò của trí thức ngày 
càng quan trọng. _ 

Trí thức không có hệ tư tưởng riêng, chủ yếu vì 
không có phương thức sản xuất riêng và địa vị kinh 
tế - xã hội độc lập. Trí thức từ thời chiếm hữu nô lệ 
cách đây hàng ngàn năm cho đến nay vai trò và tư 
tưởng của họ đều phụ thuộc vào gia1 cấp thống trị xã 
hội. _ 
Nhưng trên thực tế lịch sử, dù không có hệ tư 
tưởng riêng, trí thức ở chế độ xã hội nào cũng giúp 
giai cấp thống trị khái quát về lý luận để hình thành 
hệ từ tưởng của giai cấp thống trị xã hội. Khi xã hội 
có gia1 cấp, có dân tộc... thì trí thức bao giờ cũng là trí 
thức của giai cấp, của dân tộc xác định. Có như vậy, 
trí thức mới thể hiện được vai trò lịch sử, vai trò xã 
hội của mình. Trí thức không bao giờ tồn tại với tư 
cách một gia1 cấp, "phi gia1 cấp" hoặc "siêu giai cấp" - 
đứng trên các giai cấp. Tính giai cấp của trí thức thể 
hiện ở chỗ họ đem vốn kiến thức của mình phục vụ 
cho gia1 cấp thống trị nào trong xã hội. 

Vai trò của trí thức rất quan trọng ở mọi chế độ xã 
hội, đặc biệt là vai trò trang bị trì thức văn hoá, khoa 
học..., nâng cao dân trí. | 

Trong các chế độ tư hữu, đại đa số trí thức là 
những người lao động bị áp bức, bóc lột (tuy hình 
thức và mức độ bị bóc lột không hà khắc và nặng nề 
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như giai cấp nông dân và công nhân bị áp bức, bóc 
lột). Vì vậy, trí thức gắn bó với nhân dân, với dân tộc, 
luôn đấu tranh cho một xã hội hoà bình, dân chủ, 
bình đẳng và tiến bộ. Khi được sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, trí thức có điều kiện thể hiện là một 
lực lượng cách mạng quan trọng, với nhiều đóng góp 
to lớn. Nhưng, trí thức không thể tự giải phóng mình 
"khỏi các chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột; càng không 
.thể trở thành lực lượng độc lập để lãnh đạo cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Tóm lợi, cả giai cấp công nhân, giai cấp nông dân 
lẫn trí thức đều là những lực lượng lao động sản 
xuất, lực lượng chính trị - xã hội với những đặc điểm 
và vai trò xác định. Nhưng cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thể thành công ở những nước nông nghiệp nếu 
ba lực lượng đó tách rời nhau, không được tổ chức lại, 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp công nhân 
thông qua Đảng Cộng sản. 

Vấn đề "liên minh..." đặt ra từ yêu cầu khách 
quan của sự nghiệp cách mạng chung của giai cấp 
công nhân, của giai cấp nông dân, của trí thức và của 
toàn dân tộc trong quá trình đi tới giải phóng con 
người, giải phóng xã hội khỏi chế độ tư hữu, áp bức 


bóc lột, bất công và khỏi nghèo nàn lạc hậu... 
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II. TÍNH TẤT YẾU CỦA LIÊN MINH GIỮA CÔNG 
NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu của ˆ 
liên minh trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 


C. Mác và Ph. Ăngghen đã tổng kết thực tiễn các 
phong trào công nhân ở châu Âu, nhất là ở Anh và ở 
Pháp giữa và cuối thế kỷ XIX, từ đó đã khái quát 
thành một hệ thống lý luận khoa học về cách mạng 
vô sản, trong đó có lý luận về liên minh công, nông và 
các tầng lớp lao động khác. Các ông đã chỉ ra rằng, 
nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đã bị thất bại, 
tổn thất, chủ yếu là vì đã không tổ chức liên minh với 
"người bạn đồng minh tự nhiên" của mình là nông 
dân. Do vậy, các cuộc cách mạng vô sản đã trở thành ' 
những "bài đơn ca ai điếu". | 

V.I. Lênin đã vận dụng và phát triển lý luận về 
liên minh công - nông và các tầng lớp lao động khác 
của Œ. Mác và Ph. Ăngghen trong giai đoạn chủ 
nghĩa tư bản đã phát triển cao - chủ nghĩa đế quốc -, 
- đã tổ chức thành liên minh công, nông và các tầng 
lớp lao động khác trong Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga (năm 1917). Trong bước đầu 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, V.I. Lênin 
càng mở rộng liên minh trong những hoàn cảnh lịch sử . 
mới. liên minh không chỉ có công, nông (dù đó là hai 
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lực lượng cơ bản và to lớn nhất), mà còn liên minh với 
các tầng lớp lao động khác. Khi phân tích về chuyên 
chính vô sản, V.I. Lênin khẳng định rõ: "Chuyên 
chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh. 
giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội tiền phong của 
những người lao động, với đông đảo những tầng lớp 
lao động không phải vô sản (tiểu tư sản, tiểu chủ, 
nông dân, trí thức...)"". 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin bàn về tính tất yếu của liên 
mình công - nông và các tầng lớp lao động khác, 
chẳng những chỉ trong giai đoạn cách mạng giành 
chính quyền, mà còn đặc biệt lưu ý trong giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội - "trong thời đại chuyên 
chính vô sản". Hơn nữa V.I. Lênin còn nhấn mạnh 
vấn để liên minh như một nguyên tắc cœo nhất của - 
chuyên chính vô sản: "Nguyên tắc cao nhất của 
chuyên chính là duy trì khối liên minh giữa gial1 cấp 
vô sản và nông dân để giai cấp vô sản có thể giữ 
được vai trò lãnh đạo và chính quyển nhà nước", 
Bởi vì, xét về nguyên tắc tập hợp lực lượng cách màng 
của chuyên chính vô sản thì liên minh này đã tập hợp 
được lực lượng sản xuất và lực lượng cách mạng cơ 
bản và đông đảo nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội; 
_ trong đó gia1 cấp công nhân lại là gia1 cấp tiên phong, 
lãnh đạo. Xét về nguyên tắc lãnh đạo của chuyên 


1. V.I. Lênin: Sởởd, 1977, t.38, tr.4ð2. 
2. V.I. LânIn: Sđở, 1978, t.44, tr.B7, 
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chính vô sản, thì duy nhất chỉ có giai cấp công nhân 
thông qua đảng của nó lãnh đạo "hệ thống chuyên. 
chính vô sản"! Nhưng vai trò lãnh đạo đó chỉ được 
giữ vững và được thực hiện có kết quả tốt khi lãnh 
đạo và tổ chức tốt liên minh công - nông và các tầng 
lớp lao động khác với tư cách là nền tảng của nhà 
nước chuyên chính vô sản. Xét về fợi ích cơ bản và 
- mục tiêu của chuyên chính vô sản, đó là xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vì lợi ích của 
toàn thể nhân dân. Nhưng đại đa số nhân dân lại 
nằm trong giai cấp công nhân, nông dân và các tầng 
lớp lao động khác. 

Đó là tính tất yếu của liên minh về mặt chính trị - 
xã hội khi bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa, 
xã hội. | ` 

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, tức là 
khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, thì cùng 
với tính tất yếu chính trị - xã hội, tính tất yếu của 
liên minh xét về mặt binh tế lại nổi lên với tư cách là 
nhân tố quyết định nhất, quyết định cuối cùng cho sự 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (cho dù tất yếu về 
chính trị vẫn là nhân tố dẫn dắt, hàng đầu). 

V.I. Lênin đã đặc biệt lưu ý một nội dung cơ bản 
nhất của bước chuyển từ giai đoạn cách mạng giành , 
chính quyền sang "thời đại chuyên chính vô sản" là: 
Chính trị đã chuyển trọng tâm sang chính trị trong 


1. V.I. Lânin: Sởở, 1977, t.42, tr.250. 
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lĩnh uực kính tế, đấu tranh giai cấp cũng với nội dung 
và hình thức mới!, Dưới góc độ liên minh giữa công 
nhân với nông dân và trí thức trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mà xem xét thì tất yếu kinh tế ở một 
nước nông nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội, cần nhận 
rõ mấy điểm cơ bản sau đây: 

- Tất yếu phải gắn chặt nông nghiệp với công 
nghiệp, với dịch vụ, khoa học và công nghệ trong một 
cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất. 

- Từ một nước nông nghiệp đi lên, thì tất yếu trước 
tiên phải đặc biệt chú trọng nông nghiệp để cho nông 
nghiệp thực sự trở thành cơ sở để tiến hành công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; từng bước hình 
thành nền công nghiệp hiện đại có khả năng cải tạo 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đây là một vấn đề lý 
luận và thực tiễn rất cơ bản mà chính V.I. Lênin đã " 
phân tích sâu sắc nhiều lần, từ những năm 1918 đến 
1924. Thậm chí, V.I. Lênin còn nêu vấn đề rất cụ thể 
rằng, ở một nước tiểu nông chiếm đa số, nếu không có 
kinh tế nông nghiệp và nông dân vững mạnh, không 
có dự trữ uê lương thực thì không thể xây dựng được 
nền công nghiệp”. 

Cần thoả mãn những lợi ích binh tế thiết thân 
trước mắt cho công nông thì mới tiến tới thực hiện lợi 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1977, t.36, tr.214. 
2. Xem: V.Ị. LênIn: Sởở, 1978, t.43, tr.368. 
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ích kinh tế lâu dài, cơ bản nhất của toàn xã hội, tức 
là hình thành những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. 

- Nông nghiệp, công nghiệp và nhiều lĩnh vực kinh 
tế đồi sống, phải gắn liền với sự phát triển và ứng 
dụng hoa học công nghệ ngày càng hiện đại thì mới 
có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản. V.I. Lênin cũng đã rất coi trọng vai trò 
tất yếu của khoa học công nghệ khi bước vào xây dựng 
chủ nghĩa xã hội rằng: "Trước sự liên minh của các đại 
biểu khoa học, giai cấp vô sản và giới kỹ thuật, không 
một thế lực đen tối nào đứng vững được"". 

- Có chính quyền rồi, nếu không giải quyết vấn đề 
kinh tế trong liên minh thì bản thân công nhân, nhất 
là nông đân và đại đa số nhân dân dù đã thoát khỏi 
ách nô lệ, áp bức, bóc lột... nhưng không thể thoát 
khỏi đói nghèo, bệnh tật, mù chữ... Những nội dung 
kinh tế và văn hoá - xã hội của liên minh, khi được 
thực hiện tốt, chính là giải quyết một cách cơ bản 
những vấn đề đặt ra đó trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

2. Tính tất yếu của liên minh trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 


Vận dụng đúng đắn và sáng tạo những luận điểm 


1. V.I. Lênin: Sđởd, 1978, t. 40, tr.218. 
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cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 0ê fính tất yếu của 
liên mình công, nông uò các tầng lớp lao động bhúc - 
vào hoàn cảnh Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã cụ thể hoá thành quan điểm và tổ 
chức "hên minh giữa công nhân với nông dân và trí 
- thức", cùng toàn thể dân tộc ta tiến hành thắng lợi 
cách mạng Việt Nam qua tất cả các giai đoạn cách ˆ 
mạng. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (tháng 2-1951) chỉ 
rõ: "Chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà là chính quyển dân chủ của nhân dân... lấy liên 
minh công nhân, nông dân và lao động trí thức làm 
nền tầng và do gia cấp công nhân lãnh đạo"". 

Bước vào thời kỳ quá độ lẽn chủ nghĩa xã hội trên 
cả nước, đặc biệt là từ công cuộc đổi mới đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Cương lính xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội càng đặc biệt coi trọng việc thực hiện liên mình 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức, 
do giai cấp công nhân lãnh đạo với ý nghĩa là nền 
tảng của Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam (năm 2001) chẳng những vẫn 
tiếp tục khẳng định tính tất yếu của liên minh công - 
nông - trí thức trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn đặc biệt coi 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.12, tr.437. 
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trọng vấn để này khi đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Đại hội chỉ rõ: "Động lực chủ ` 
yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân 
trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và 
trí thức do Đảng lãnh đạo", 

Như vậy, tính tất yếu của liên minh công - nông - 
trí thức ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội vẫn là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo 
những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về 
liên minh công - nông và các tầng lớp lao động khác 
vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam: Quan điểm, 
đường lối và chủ trương của Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt Nam về liên minh công - nông - trí 
thức là nhất quán từ khi Đảng ta lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam đến nay và luôn luôn được thực hiện, 
kiểm nghiệm qua thực tiễn và phát triển phù hợp với 
những điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước và của 
thời đại. | 


II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH GIỮA 
CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC 
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Nguyên tắc cơ bản - chung nhất của liên minh là 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đợi hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.86. 
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"kết hợp đúng đắn các lợi ích"(về chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội) của giai cấp công nhân, giai cấp nông 
dân, tầng lớp trí thức và của toàn xã hội - với tư cách 
là những chủ thể lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế, trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Thực chất của việc "kết hợp đúng đắn các lợi ích" 
của các chủ thể nêu trên là quá trình phát hiện và 
giải quyết đúng đắn những mâu thuẫn (dù không đối 
kháng) giữa các nhu cầu, lợi ích... thường nảy sinh 
trên nhiều lĩnh vực. Phát hiện và giải quyết kịp thời 
và đúng đắn các mâu thuẫn đó sẽ tạo ra tổng hợp 
động lực căn bản nhất cho sự củng cố, phát triển liên 
minh; ổn định và phát triển toàn xã hội. Nếu không 
thường xuyên phát hiện đúng và giải quyết tốt các 
mâu thuẫn đó thì sẽ làm giảm hoặc triệt tiêu các 
động lực, có thể dẫn đến rạn nứt, tan vỡ liên minh, 
khủng hoàng và rối loạn xã hội. | 

Đặc biệt là đối với nông dân chiếm đại đa số Ở 
những nước nông nghiệp, bước vào thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, thì nguy cơ lớn nhất như V.I. Lênin 
đã nhấn mạnh, là: Nông dân có thể kiểm nghiệm 
những lợi ích thiết thân hàng ngày, nếu không 
được đáp ứng một cách công bằng và rõ rệt, họ sẽ 
mất lòng tin vào giai cấp công nhân, Đảng Cộng 
sản và chủ nghĩa xã hội. Họ sẽ đi theo "những 
mạch kinh tế ngầm" với tư thương và tư sản, kết 
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quả là chúng ta sẽ mất một cơ sở kinh tế! 

Từ những vấn đề chung nêu trên, chúng ta phân 
tích nội dung liên minh trong thời kỳ quá độ lên chủ | 
nghĩa xã hội gắn với thực tiễn ở Việt Nam. 


1. Nội dung chính trị của liên minh 


Một là, mục tiêu, lợi ích chính trị cơ bản nhất của 
gia1 cấp công nhân, giai cấp nông dân, trí thức và của 
cả dân tộc ta là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng, để đạt được mục tiêu, lợi ích chính trị cơ 

-bản đó, khi thực hiện liên minh lại không thể là sự 
dung hoà lập trường chính trị - tư tưởng của gial cấp 
công nhân với tư tưởng của nông dân và trí thức. 

(Chủ nghĩa Mác-Lênin đã phân tích một cách khoa 
học rằng, khi chưa giác ngộ cách mạng vô sản thì tư 
tưởng chính trị của nông dân, của trí thức còn phụ 
thuộc vào hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư bản. Do 
vậy mà không bao giờ nông dân và trí thức có thể tự. 
_ giải phóng khỏi các chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột, cho 
dù họ có nguyện vọng được giải phóng). Vì thế, một 
nội dung rất cơ bản về chính trị - tư tưởng của liên 
minh công - nông - trí thức, đặc biệt là trong gi1al 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa là liên minh phải 
trên lập trường chính trị - tư tưởng của giai cấp công 
nhân thì mới thực hiện được nhu cầu, lợi ích chính trị 


1. Xem: V.Ị. Lênn: Sđở, 1978, t.43, tr.371. 
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cơ bản của cả công nhân, nông dân, trí thức và của 
dân tộc là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Hai là, khối liên mình chiến lược này phải do đảng 
của giai cấp công nhân - Đởng Móc-Lênin lãnh đạo, 
thì mới có đường lối, chủ trương... đúng đắn để thực 
hiện lên minh, thực hiện quá trình giữ vững độc lập 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Do 
đó, Đảng Cộng sản, từ Trung ương đến cơ sở, thường 
xuyên có yêu cầu khách quan là phải vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức để lãnh đạo liên minh và 
lãnh đạo xã hội. Nội dung này còn có ý nghĩa như mộ£ 
nguyên tắc uê chính trị của liên minh. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, liên 
minh công - nông - trí thức ở nước ta còn làm nòng cốt 
cho liên minh chính trị rộng lớn nhất là Mặt trận Tổ 
quốc; đồng thời là nền tổng cho nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, ngày càng được củng cố vững mạnh để hoàn 
thành tốt chức năng - nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ Tổ 
quốc và quản lý, tổ chức xây dựng xã hội mới - xã hội 
chủ nghĩa. 

Nội dung chính trị của liên minh công - nông - trí 
thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta không tách rời nội dung, phương thúc đổi mới hệ _ 
thống chính trị trên phạm ui cả nước theo hướng xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong mối quan 
hệ chung với hệ thống chính trị cả nước, dưới góc độ 
của liên minh, cần cụ thể hoá việc đổi mới về nội 
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dung tổ chức và phương thức hoạt động của các éổ 
chức chính trị trong giai cấp công nhân ở các xí 
nghiệp công nghiệp..., trong giai cấp nông dân ở cơ sở 
nông thôn và trong các tổ chức của trí thức ở các cơ 
quan khoa học và công nghệ... Dưới góc độ hên mình 
thì sự phân biệt cụ thể trên đây chỉ mang tính tương 
đối, bởi vì các hoạt động chính trị của công nhân, 
nông dân, trí thức không thể là "chính trị đơn thuần, 
chính trị suông", mà bao giờ cũng gắn với các hoạt 
động sản xuất, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá, 
xã hội... và trong sự hợp tác, giao lưu bằng những 
hình thức nhất định. Nội dung chính trị cấp thiết 
hiện nay là triển khai thực hiện gwy chế dân chủ ở cơ 
sở (xã, phường, cơ quan, xí nghiệp...) nhất là ở cơ sở 
nông thôn, khắc phục những biểu hiện quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí thực hiện các quyền dân chủ 
của nông dân - một lực lượng xã hội quan trọng to lớn 
nhất hiện nay ở nước ta (gần 80% dân số và gần 70% 
lực lượng lao động cả nước). 

2. Nội dung kinh tế của liên mình 

Đây là nội dung cơ bản quyết định nhất, là cơ sở 
vật chất-kỹ thuật của liên minh trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới đã "chuyển trọng tâm sang lĩnh vực 
kinh tế" như V.I. Lênin đã chỉ rõ, cho nên nội dung 


kinh tế của liên minh phải biểu hiện qua sự "bế! hợp 
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đúng đến các lợi ích kinh tế" của công nhân, nông 
dân, trí thức và của nhà nước (đại diện toàn xã hội) - 
_vấn để mà ở giai đoạn cách mạng trước chưa đặt ra 
một cách trực tiếp. 

Quá trình kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế lại 
xuất phát từ các như cầu kinh tế của mọi chủ thể lợi 
ích. Trong mỗi điều kiện lịch sử cụ thể, công nhân, 
nông dân, trí thức và toàn xã hội có những nhu cầu 
kinh tế nhất định, thể hiện ra trên thị trường và quá 
trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi chủ thể lợi 
ích đều ý thức về những nhu cầu kinh tế để tiến hành 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế 
nhằm thoả mãn các nhu câu binh tế đó, tức là đạt được 
những Ÿợi ích kính tế. Chính vì vậy, những lợi ích kinh 
tế mới trở thành động lực nội tại thôi thúc mọi chủ thể 
lợi ích trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và giao 
lưu kinh tế... Nội dung kinh tế của liên minh dựa trên 
nguyên tắc "kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế"... là 
nằm trong những vấn để có tính quy luật chung đó của 
các mối quan hệ và hoạt động kinh tế. 

Từ mấy vấn đề chung nhất nêu trên, nội dung 
kinh tế của liên minh được cụ thể hoá frong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như sau: 

1. Phải xóc định đúng thực trạng, tiểm năng 
kinh tế của cả nước và của sự hợp tác quốc tế; từ đó, 
xác định đúng cơ cấu kinh tế gắn liền với những nhu 
cầu kinh tế của công nhân, nông dân, trí thức và của 
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toàn xã hội trong những điều kiện và thời đoạn cụ 
thể. Nếu xác định không đúng những vấn đề nêu 
trên sẽ là một trong những nhân tố đầu tiên làm sai 
lệch hoạt động lãnh đạo, quản lý kinh tế, không thể 
định hướng đúng cho việc đầu tư hợp lý và có hiệu 
quả; gây lãng phí lớn, vừa không thể ổn định phát 
triển sản xuất và vừa không thể thoả mãn đúng - 
mức các nhu cầu kinh tế cho cả công nhân, nông 
dân, trí thức lẫn cho toàn xã hội. Ngay trong cơ cấu 
kinh tế chung của cả nước mà Đảng ta đã xác định 
là "công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ" cũng đã thể 
hiện rõ nội dung kinh tế của liên minh công, nông, 
trí thức trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Đó là, chẳng 

những các ngành kinh tế cơ bản gắn bó với nhau. 
trong một cơ cấu kinh tế thống nhất, mà còn là môi 
trường, là điều kiện hoạt động để gắn bó công, nông, 
trí thức ngay trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất 
công nghiệp và dịch vụ, trong đó quan trọng nhất là 
khoa học và công nghệ ngày càng tác động trực tiếp 
vào cả công nghiệp lẫn nông nghiệp; vào mọi mặt 
của kinh tế và đời sống xã hội khi mà nước ta hội 
nhập quốc tế, "từng bước phát triển kinh tế tri 
thức", phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ cơ cấu 
kinh tế cả nước đó mà mỗi ngành, mỗi địa phương 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.263. 
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và .cơ. sở cụ thể hoá thành cơ cấu kinh tế của mình 
- cho phù hợp, mang tính khả thị. 
2. Trên cơ sở xác định đúng cơ cấu kinh tế, các 
nhu cầu kinh tế mà phát triển và đư dợng hoá các 
hình thức hợp tác, liên kết, giao lưu binh tế (trong cả 
sản xuất kinh doanh lẫn lưu thông phân phối...) giữa 
công nhân, nông dân, trí thức; giữa công nghiệp, 
nông nghiệp, khoa học công nghệ và các dịch vụ khác; 
giữa thành thị và nông thôn; giữa miền xuôi và miền 
núi, giữa các vùng, các miền đất nước, giữa các thành 
phần kinh tế; giữa nước ta và các nước khác, v.v.. 
Hiện nay và trong suốt quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
từ một nước nông nghiệp đi lên thì bước đầu, nước ta 
tập trung vào phương hướng mà Đại hội VIII của 
Đảng đã đề ra là: "Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; phát triển 
toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thuỷ sản; phát triển công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Nâng 
cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới có trọng điểm 
kết cấu hạ tầng kinh tế, trước hết ở những khâu ách 
tắc và yếu kém nhất đang cản trở phát triển..."., 
Trong liên minh công - nông - trí thức ở nước ta, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đợi biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.86. 
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giai cấp nông dân chiếm đại bộ phận về số lượng, 
nông thôn nước ta vừa còn nhiều tiểm năng chưa 
được khơi dậy, vừa còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, 
một mặt, phải khuyến khích và tạo điều kiện cho 
nông dân - hộ gia đình kinh tế £/ chủ - ngày càng chủ 
động hơn trong việc hợp tác, liên kết với nhau và với 
công nhân, trí thức, với đô thị, với kinh tế nhà nước 
và với các thành phần kinh tế...; mặt khúc, điều quan 
trọng thiết thực hơn là Nhà nước, công nhân, trí thức, 
công nghiệp và đô thị cần thực sự "đến với nông dân, 
nông nghiệp, nông thôn" để hướng dẫn, giúp đỡ, hợp 
_ tác... mà "cải thiện kinh tế nông dân", như V.I. Lênin 
đã chỉ dẫn, đồng thời cũng là mở rộng địa bàn thị 
trường để phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ 
và kinh tế nhà nước... trong quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. 

Có như vậy, qua sự hợp tác, giao lưu kinh tế của 
hên minh thì công, nông, trí thức... mới ngày càng 
"xích lại gần nhau" nhờ quá trình xã hội hoá sản xuất 
và kinh tế. ¡ : 

3. Từng bước hình thành qguơn hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩø ngay trong quá trình thực hiện liên minh, 
bằng cách đa dạng hoá các hình thức sở hữu và sử 
dụng các tư liệu sản xuất, trên cơ sở công hữu hoá 
những tư liệu sản xuất chủ yếu. Đa dạng hóa, đổi 
mới các hình thức hợp tác kinh tế, các loại hình hợp 
tác xã, kinh tế hộ gia đình, trang trại, nhất là các dịch 
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vụ kinh tế ở nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, kinh tế miền núi, kinh tế công 
nghiệp, kinh tế nhà nước, khoa học và công nghệ... 
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. Đó cũng chính là việc tiếp tục phát triển kinh 
tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định , 
hướng xã hội chủ nghĩa - trong đó kinh tế nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Những nội dung trên đây là sự vận dụng đúng 
đắn và sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin 
về hợp tác hóa, nhất là đối với nông nghiệp, nông dân 
và nông thôn; rằng: "Chế độ hợp tấc xã... là con 
đường... dễ tiếp thu nhất đối với nông dân" và "nông 
dân khi thấy có lợi cho họ, họ sẽ tìm cách mau chóng 
tham gia hợp tác xã..." nhưng "phải cho chế độ hợp 
tác xã hưởng một số những đặc quyền kinh tế, tài 
chính, ngân hàng", " 

Buông lỏng, coi nhẹ vấn đề hợp tác hoá, cải tạo 
quan hệ sản xuất hoặc theo quan điểm tư nhân hoá, 
hoặc "cải tạo" một cách tuỳ tiện, hình thức bề ngoài, 
sản xuất kém phát triển, đời sống của nhân dân 
không được nâng cao... thì đều là chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa ngay khi thực hiện liên minh; thậm chí 
làm tan vỡ liên minh, rối loạn xã hội. 


1. V.I. Lênin: Sđởđ, 1978, t.45, tr.425. 
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4. Nội dung kinh tế của liên minh còn thể hiện 
trong tập trung ở vai trò của Nhà nước. Ở một nước 
nông nghiệp như nước ta hiện nay, cần đặc biệt chú 
trọng quan hệ giữa Nhà nước và nông dân khi thực 
hiện nội dung kinh tế của liên minh. 

- Quan hệ Nhà nước uới nông dân, chủ yếu thể 
_ hiện qua hệ thống "chính sách khuyến nông", qua bộ 
máy nhà nước và các tổ chức khuyến nông, qua các 
cơ sở kinh tế nhà nước. Các luật và chính sách quan 
trọng nhất trực tiếp tác động hàng ngày và lâu đài 
đến kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn là: 
1) Luật, chính sách và cơ chế sở hữu, sử dụng, chuyển 
nhượng, thùa hế... đất đợi, rừng... 2) Luật và chính 
sách, cơ chế đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn (đầu 
_ tư vốn và cho vay với lãi suất ưu đãi: vật tư kỹ thuật, 
kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ mới, cải tiến 
quản lý, cán bộ, v.v.). 3) Luật và chính sách gió cỏ, 
nhất là giải quyết "cánh kéo" giữa giá nông sản hàng 
hoá với giá hàng công nghiệp, giá của khoa học công 
nghệ; trợ giá khi cần thiết... 4) Luật và chính sách 
thuế sử dụng đất đơi, rừng... (thuế phải hợp lý, công 
bằng; miễn giảm đúng đắn; phải theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh: thuế không chỉ là đóng góp thu lợi cho Nhà 
nước, mà thuế còn phải khuyến khích cho sản xuất). 
B) Luật và chính sách điêu thụ, chế biến, bảo quản,. 
bảo hiểm nông sản, bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. 
Bởi vì, nông nghiệp không chỉ là một ngành kinh tế 
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mà còn là một ngành mang ý nghĩa sinh thái - xã hội. 

Kinh tế nhà nước nói chung chẳng những đóng vai 
trò chủ đạo, mà các cơ sở kinh tế nhà nước gắn với địa 
phương và cơ sở còn trở thành những trung tâm về 
kinh tế, văn hoá, xã hội... giúp đố, hướng dẫn nông 
dân tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh 
doanh, học hỏi về kiến thức quản lý kinh tế và nhiều 
vấn đề về văn hoá, xã hội (nhất là ở thôn, bản miền 
núi, vùng các dân tộc thiểu số...). 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: "Đối 
với giai cấp nông dân, ra sức bồi dưỡng sức dân ở 
nông thôn và phát huy vai trò giai cấp nông dân 
trong sự nghiệp đổi mới, tập trung sự chỉ đạo và các 
nguồn lực cần thiết cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp, phát triển nông thôn; thực hiện tốt các 
chính sách về ruộng đất, phát triển nông nghiệp toàn 
diện, tiêu thụ nông sản hàng hoá, bảo hiểm sản xuất 
và bảo hiểm xã hội; phát huy lợi thế từng vùng, giúp 
đỡ vùng khó.khăn; phân bố dân cư theo quy hoạch, 
phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xoá đói, 
giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, xây 
dựng nông thôn mới"", 

Đối uớt trí thức, trước hết, Nhò nước cần đổi mới 
và hoàn chỉnh những luật và chính sách có liên quan 


` ..1, Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.125. 
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trực tiếp đến sở hữu trí tuệ. Ví dụ: các luật và chính 
sách về phát triển khoa học. và công nghệ, về bản 
quyền tác giả, về giáo dục và đào tạo, về báo chí - 
xuất bản, về văn học nghệ thuật... Qua đó mà đổi mới 
cả về đào tạo, sử dụng lẫn đãi ngộ... ngày càng đúng 
đấn với hiệu quả ngày càng cao nhằm phát huy 
những tiềm năng của trí thức; đặc biệt là hướng vào 
liên kết, hợp tác phục uụ công nông, gắn uới cơ sở sản 
xuất uà đời sống của toàn xã hội. Tổ chức lại hệ thống 
các cơ quan hoạt động khoa học và công nghệ, trong 
đó có các trung tâm tầm cỡ quốc gia, phát huy tác 
dụng của những cơ quan và các nhà khoa học đầu 
đàn, tiềm năng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ 
trẻ; tăng cường hợp tác khoa học trong nước (giữa các 
ngành khoa học và các cơ quan khoa học), giữa nước 
ta và quốc tế về khoa học và công nghệ, v.v.. 

Chỉ có sự liên kết, hợp tác thông qua những hoạt 
động kinh tế của công, nông, trí thức và của Nhà nước 
nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nước ta mới có 
thể hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng 
sản Việt Nam chỉ rõ: "Đối với frí thức, tạo điều kiện 
thuận lợi để thu nhận thông tin, tiếp cận các thành 
tựu mới của khoa học, công nghệ và văn hoá thế giới, 
nâng cao trình độ chính trị, kiến thức chuyên môn. 
Khuyến khích tự do sáng tạo, phát minh, cống hiến. 
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Phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng đúng và đãi ngộ xứng 
đáng các tài năng. Phát huy năng lực của trí thức 
trong việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên 
cứu của Nhà nước và xây dựng đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật". 

3. Nội dung văn hoá, xã hội của liên minh 

Tất cả những nội dung chính trị và nội dung kinh 
tế của liên minh trên đây, suy cho cùng cũng là để 
thoả mãn ngày càng tốt hơn những nhu cầu vật chất 
và tinh thần của công nhân, nông đân, trí thức và 
của toàn xã hội. Bởi vì mục đích cuối cùng của Đảng 
Cộng sản, của nhân dân, của chủ nghĩa xã hội là đạt 
mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Những nội dung cơ bản, chung 
nhất nêu trên là phương hướng chủ đạo trực tiếp cho 
nội dung xã hội của lên minh, biểu hiện qua mấy nội 
dung cụ thể sau đây: 

- Trong liên minh thì công nhân, nông dân, trí 
thức phải thể hiện trực tiếp vừa là chủ thể của các 
hoạt động sáng tạo về mọi mặt, vừa là chủ thể có 
quyền hưởng thụ một cách công bằng tất cả những 
thành quả của liên minh nói riêng và của toàn bộ sự. 
nghiệp cách mạng nói chung. Đó chủ yếu là những 
mục tiêu xã hội mà từ Đại hội VI của Đẳng ta cho đến 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.125 - 126. 
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nay đã thường xuyên coi là trọng tâm của công cuộc 
đổi mới, là sự thể hiện rõ nhất định hướng xã hội chủ 
nghĩa và tính ưu việt của chế độ ta so với các chế độ 
tư hữu, kể cả khi mới bước đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH của - 
- Đẳng đã tổng kết nội dung đó thành một trong những 
bài học kinh nghiệm, rằng: "Tăng trưởng kinh tế gắn 
liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh 
thái"!. Định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực 
của xã hội cũng có nghĩa là thực hiện phương châm 
tổng quát: tất cả do con người và vì con người, mà lực 
lượng nòng cốt và đông đảo nhất lại là công, nông, trí 
thức được tổ chức trong một liên minh thống nhất. 

- Nội dung xã hội mang ý nghĩa kinh tế và chính 
trị cấp thiết trước mắt của liên minh là tạo nhiều việc 
làm có hiệu quả thiết thực để xoá đói giảm nghèo cho 
. nông dân, công nhân, trí thức - đặc biệt là khi đang tổ 
chức lại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giải quyết tốt nội 
dung này sẽ khắc phục một nghịch cảnh đã xây ra 
hàng bao thế kỷ ở các chế độ tư hữu và ngay trong 
bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội là: Con người - 
vốn quý nhất của xã hội; nhưng, người lao động mà 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
_ quốc lần thứ VIII, Ñxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.72. 
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thất nghiệp lại biến thành "gánh nặng xã hội", trở 
thành một nguyên nhân có thể dẫn đến khủng hoảng, 
đổ võ chế độ xã hội. 

- Thực hiện liên minh trong thời ï kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là kế tiếp chiến thắng vĩ đại 
với sự hy sinh to lớn của nhân dân ta trong gia1 đoạn. 
cách mạng trước. Đại đa số (khoảng 80%) những gia - 
đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước, 
người chịu hậu quả chiến tranh... là nằm trong giai 
cấp nông dân, ở nông thôn. Vì vậy, việc đổi mới và 
thực hiện tốt các "chính sách xã hội"- đền ơn, đáp 
nghĩa; hỗ trợ xã hội trong nông dân, công nhân, trí 
thức... cũng là một nội dung xã hội cấp thiết, đồng 
thời nội dung này còn mang ý nghĩa giáo dục truyền 
thống, đạo lý, lối sống... cho các thế hệ sau. 

- Nâng cao dân trí (trước hết là xoá mù chữ cho 
một bộ phận nông dân, nhất là ở miền núi), kiến thức 
về khoa học công nghệ, nhận thức về chính trị, kinh 
tế, văn hoá, xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc. Chống các biểu hiện tiêu cực, nhất là ở 
nông thôn: quan liêu, tham nhũng; các tệ nạn xã hội, 
các hủ tục lạc hậu, v.v. bản thân tầng lớp trí thức và 
gia1 cấp công nhân cũng cần thường xuyên nâng cao 
tầm trí tuệ của mình trong nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống với trình độ ngày càng 
cao, ngang tầm thời đại. 

- - Trong quá trình thực hiện liên minh, nhất là khi 
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gắn với nội dung kinh tế, kỹ thuật, cần chú ý quy 
hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, khoa học công 
nghệ và đô thị phải luôn gắn với quy hoạch phát triển 
công nghiệp nông thôn, "đô thị hoá" những trọng 
điểm ở nông thôn, với các kết cấu hạ tầng ngày càng 
thuận tiện và hiện đại, nhất là những vùng núi, dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... (giao thông vận tải, 
điện, các nông trường, lâm trường, trạm, trại; các 
"sụm kinh tế - kỹ thuật"; các cơ sở y tế, giáo dục, văn 
hoá, thể dục thể thao; các khu dân cư, các công trình 
phúc lợi công cộng, v.v.). Chỉ có như vậy, nội dung 
liên minh mới toàn diện và đạt mục tiêu của định 
hướng xã hội chủ nghĩa; mới có thể làm cho công, 
nông và trí thức cũng như các vùng, các miền, các 
dân tộc... "xích lại gần nhau" trên thực tế. 
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CHƯƠNG X 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Trong tất cả các quan hệ xã hội phong phú và 
phức tạp giữa người và người, quan hệ giai cấp và 
quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến 
sự định hướng cuộc sống của mỗi con người ở thời đại 
hiện nay. Ở mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới, nhất 
là những dân tộc, quốc gia đã từng bị chủ nghĩa đế 
quốc, thực dân xâm lược áp bức trên cơ sở duy trì chế 
độ bóc -lột ở bên trong, ý thức giải phóng dân tộc của 
nhân dân là động lực to lớn và khi nó kết hợp với ý 
thức giải phóng giai cấp của những người lao động sẽ 
trở thành nhân tố quyết định đối với sự phát triển và 
tiến bộ của đất nước. Vấn đề dân tộc và gia1 cấp được 
coi là những cơ sở quan trọng nhất trong hoạch định 
và thực hiện chiến lược phát triển ở mỗi dân tộc và 
mỗi quốc gia. | 

Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu quy luật 
phát triển khách quan của từng dân tộc, thực chất 
mối quan hệ giữa các dân tộc, lý giải những nguyên 
nhân dẫn tới tình trạng dân tộc này áp bức dân tộc 
khác, để từ đó nêu ra phương hướng, giải pháp nhằm 
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thực hiện quyền tự quyết của mỗi dân tộc và sự xích 
lại gần nhau của các dân tộc trên cơ sở tự nguyện, 
bình đẳng. 


I. SỰ HÌNH THÀNH DÂN TỘC VÀ NHỮNG 
_ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC 


1. Sự hình thành dân tộc 

Lịch sử tiến hoá nhân loại đã chứng minh rằng, 
dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài 
của xã hội loài người. Tuy ở mỗi quốc gia, khu vực, sự, 
hình thành dân tộc có những nét đặc thù khác nhau, 
nhưng nhìn chung vẫn có thể trình bày sự: hình 
thành đó bằng những nét phổ quát nhất. | 

Trước khi cộng đồng dân tộc xuất hiện, loài người 
đã trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến 
_ cao như: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Thị tộc và tiếp sau đó 
là bộ lạc là những hình thức cộng đồng tộc người đầu 
tiên trong lịch sử, xuất hiện và tổn tại trong thời đại 
công xã nguyên thuỷ, trong đó yếu tố huyết thống 
đóng vai trò chi phối. Tiếp theo là bộ tộc - hình thức 
cộng đồng người xuất hiện và tổn tại trong chế độ nô 
lệ và phong kiến. Ở cộng đồng bộ tộc, những nhân tố 
tộc người trong cộng đồng thị tộc, bộ lạc được kế thừa 
và phát triển ở mức cao hơn, nhưng đã chịu sự chỉ 


phối của nhân tố kinh tế, nhân tố gia1 cấp. 
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-_ Theo V.I. Lênin, ở các nước phương Tây chỉ khi 
chủ nghĩa tư bản ra đời, cộng đồng bộ tộc mới phát 
triển thành dân tộc. Bởi vì, chỉ có trên cơ sở phát 
triển của lực lượng sản xuất, nền kinh tế sản xuất 
_hàng hóa-tiển tệ mới có thể ra đời và làm xuất hiện 
thị trường dân tộc. Lúc đó, hàng rào ngăn cách giữa 
các vùng, các bộ tộc lần lượt sụp đổ, tình trạng cát cứ 
địa phương bị phá vỡ và dân tộc xuất hiện hoặc là 
trên cơ sở một bộ tộc, hoặc là do sự hợp nhất nhiều bộ 
tộc. Loại hình dân tộc đó do giai cấp tư sản thống trị, 
nên được gọi là dân tộc tư sản. Ở một số nước phương 
Đông, cộng đồng dân tộc xuất hiện trước chủ nghĩa tư 
bản do sự thúc đẩy của nhiều nhân tố cố kết tự nhiên 
và xã hội trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ 
nước. Loại hình dân tộc này được gọi là dân tộc tiền 
tư bản... , 

Trên con đường phát triển của lịch sử từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, loại hình dân tộc 
tư bản và dân tộc tiền tư bản sẽ trải qua sự cải biến 
sâu sắc để trở thành dân tộc xã hội chủ nghĩa trong 
đó giai cấp công nhân đóng vai trò lãnh đạo, nhân 
dân lao động trở thành chủ thể tích cực quyết định 
mọi vấn đề liên quan đến vận mệnh và sự tiến bộ của 
dân tộc. : 

2. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của 
dân tộc : | 


Hiện nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo 
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nhiều: nghĩa, trong đó có hai nghĩa được dùng phổ 
biến nhất: 

- Chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chế và 
bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ 
riêng, văn hoá có những đặc thù; xuất hiện sau bộ 
lạc, bộ tộc; kế thừa, phát triển cao hơn những nhân tố 
tộc người ở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự 
giác tộc người của dân cư cộng đồng đó. 

- Chỉ một cộng đồng người ổn định làm thành. 
nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế 
thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống 
nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính 
trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền thống 
đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài 
dựng nước và giữ nước. | 

Với nghĩa thứ nhất, dân tộc là một bộ phận của 
quốc gia, ví dụ: dân tộc Kinh, dân tộc Bana, dân tộc 
Êđê... ở nước ta. Với nghĩa thứ hai, dân tộc là toàn bộ 
nhân dân của quốc gia đó (quốc gia dân tộc), ví dụ:. 
dân tộc Ấn Độ, dân tộc Trung Hoa, dân tộc Việt 
Nam... Ta cũng có thể gọi là quốc gia Ấn Độ, quốc gia 
Trung Hoa, quốc gia Việt Nam. Ở bài này, dân tộc 
được hiểu theo nghĩa thứ nhất. Tuy vậy, chỉ khi đặt. 
nó bên cạnh nghĩa thứ hai, trong mối liên hệ với 
nghĩa thứ hai thì sắc thái nội dung của nó mới bộc lộ 


đầy đủ. 
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Dân tộc thường được nhận biết qua các đặc 
trưng chủ yếu sau đây: 


- Có chung sinh hoạt kinh tế. Các mối quan hệ 
kinh tế là cơ sở để liên kết các bộ phận, các thành 
viên của dân tộc lại. Nó tạo nên nền táng c cho sự vững 
chắc của cộng đồng dân tộc. 

- Có thể cư trú tập trung trên một vùng lãnh thổ 
của cả nước, hoặc cư trú đan xen với nhiều dân tộc 
anh em. Vận mệnh dân tộc một phần rất quan trọng 
gắn với việc xác lập và bảo vệ lãnh thổ đất nước. 

- Có ngôn ngữ riêng và có thể có chữ viết riêng 
(trên cơ sở ngôn ngữ chung của quốc gia) làm công 
cụ giao tiếp trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, 
tình cảm.. 

- Có nét tâm lý riêng (nét tâm lý dân tộc) biểu 
hiện kết tỉnh trong đặc thù văn hoá dân tộc, gắn bó 
với nền văn hoá của cả cộng đồng các dân tộc (quốc 
gia dân tộc). 

Các đặc trưng chủ yếu trên đây gắn bó chặt chế 
với nhau trong một chỉnh thể, đồng thời mỗi đặc 
trưng có một vị trí xác định. 

Sự tổng hợp các đặc trưng nêu trên làm cho cộng 
đồng dân tộc được đề cập ở đây - về thực chất - là một 
cộng đồng xã hội-tộc người, trong đó những nhân tố 
tộc người đan kết, hoà quyện vào các nhân tố xã hội. 
Điều đó làm cho khái niệm dân tộc khác với các khái 
niệm sắc tộc, chủng tộc, thường chỉ căn cứ vào các đặc 
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điểm tự nhiên, chẳng hạn màu da hay cấu tạo tự 
nhiên của các bộ phận trong cơ thể để phân loại cộng: 
đồng người. 

Hiểu khái niệm và các đặc trưng của dân tộc như 
trên cần thấy rằng khái niệm dân tộc và khái niệm 
quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau. Điều khẳng định 
này có căn cứ ở chỗ dân tộc ra đời trong những quốc 
gia nhất định và thông thường thì những nhân tố 
hình thành dân tộc chín muổi không tách rời với sự 
- chín muổi của những nhân tố hình thành quốc gia, 
chúng bổ sung và thúc đấy lẫn nhau. 

_Nếu như cộng đồng thị tộc (trong xã hội nguyên 
thuỷ) mang tính thuần tuý tộc người bởi vì trong đó 
quan hệ huyết thống còn đóng vai trò chi phối tuyệt 
đối, thì ở cộng đồng bộ lạc và liên minh bộ lạc (xuất 
hiện vào cuối xã hội nguyên thuỷ) đã xuất hiện dưới 
dạng ban đầu những thiết chế chính trị - xã hội, 
những tổ chức hành chính ở dạng sơ khai. Điều đó 
làm cho cộng đồng bộ lạc vừa mang tính tộc người, 
vừa mang tính chính trị-xã hội, trọng đó những quan 
hệ tộc người xen với những quan hệ chính trị - xã hội. 
Cộng đồng bộ tộc xuất hiện vào thời kỳ xã hội đã có 
sự phân chia rõ rệt hơn về giai cấp, và sau đó là sự 
xuất hiện của nhà nước - quốc gia. Đến đây, sự cố kết 
bộ tộc là nhân tố quan trọng trong sự hình thành và 
củng cố quốc gia; ngược lại, sự hình thành, củng cố 
quốc gia là điều kiện có ý nghĩa quyết định sự củng cố 
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và phát triển của cộng đồng bộ tộc, là sự chuẩn bị 
quan trọng nhất để cộng đồng bộ tộc chuyển tới một 
hình thức cao hơn, tức là dân tộc. 

Tính tộc người và tính chính trị-xã hội đó ghi đậm 
vào tâm trí của đông đảo dân cư ý thức gắn bó quyền: 
lợi và nghĩa vụ của mình với dân tộc đồng thời với 
nhà nước, quốc gia. Tình cảm đối với dân tộc hoà 
nhập vào tình cảm đối với Tổ quốc và trở thành một 
trong những giá trị thiêng liêng, bền vững của nhiều 
thế hệ người ở nhiều dân tộc, quốc gia. Tình cảm ấy 
xuất hiện và được củng cố trong quá trình lịch sử 
dựng nước và giữ nước lâu dài, trở thành nét truyền 
thống đặc sắc của các dân tộc, quốc gia đó. 

Nhận thức điều này không chỉ có ý nghĩa khoa học 
mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Công cuộc cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - từ cơ sở kinh tế đến 
kiến trúc thượng tầng và các quan hệ xã hội - không 
thể thiếu nội dụng cải tạo, xây dựng cộng đồng dân 
tộc và các mối quan hệ dân tộc. Ngược lại, việc cải 
tạo, xây dựng cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ 
dân tộc không thể tách rời công cuộc cải tạo, xây 
dựng toàn diện xã hội mà trước hết là xây dựng chế 
độ chính trị-xã hội, xây dựng nhà nước. theo con 
đường tiến bộ. Dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện 
do kết quả của sự cải tạo, xây dựng từng bước cộng 
_ đồng dân tộc và các mối quan bệ dân tộc theo các 

nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khòa học. Đồng thời, 
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dân tộc xã hội chủ nghĩa cũng chỉ có thể xuất hiện do 
kết quả của công cuộc cải tạo, xây dựng trong mọi 
lnh vực của đời sống xã hội để từng bước củng cố chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, không nên xem nhẹ 
hoặc làm lu mờ những nhân tố dân tộc còn tồn tại lâu 
dài trong một cộng đồng quốc gia gồm nhiều dân tộc. 
Nhân tố dân tộc bao giờ cũng in đậm dấu ấn trong 
cộng đồng đó. Nhân tố dân tộc đó được biểu hiện nổi 
bật nhất trong văn hoá, nghệ thuật, ngôn ngữ, phong 
tục, tập quán, nếp tâm lý và tình cảm. Chúng hoà 
quyện vào nhau tạo thành một thể thống nhất mà đa 
dạng về bản sắc dân tộc. Đó là lĩnh vực phong phú, 
sâu sắc, tế nhị và rất nhạy cảm trong thế giới tinh 
thần của nhân dân mỗi dân tộc. Nó là căn cứ chủ yếu 
để phân biệt dân tộc này với dâri tộc khác. Chính vì 
thế, ở nhiều nước, người ta căn cứ vào các tiêu chí 
ngôn ngữ, văn hoá, ý thức tự giác dân tộc để xác định 
thành phần dân tộc của một người, của một nhóm 
người. Nhân tố đó được hình thành do kết quả của sự 
kế thừa những giá trị truyền thống từ thời kỳ thị tộc, 
bộ lạc, bộ tộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ và 
phát triển đầy đủ hơn trong từng cộng đồng dân tộc. 
Nó được lưu giữ lâu dài trong cộng đồng dân tộc đó - 
ngay trong thời đại mà giao lưu quốc tế giữa các dân 
tộc đã phát triển. 

- Điều đó đồi hỏi nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
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khi hoạch định và thực hiện mọi chính sách chung 
của quốc gia, cần chú ý đến tính đặc thù của cộng 
đồng gồm nhiều dân tộc, hơn nữa, cần có những 
chính sách riêng đáp ứng những đòi hỏi chính đáng 
mang tính đặc thù của từng dân tộc. 


H. QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ HAI XU HƯỚNG 
KHÁCH QUAN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC 
VÀ BIÊU HIỆN CỦA HAI XU HƯỚNG ĐÓ 

_ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 


1. Hai xu hướng khách quan của sự phát 
triển dân tộc 

Nghiên cứu vấn đề dân tộc và phong trào dân tộc - 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, V.I. Lênin đã 
phát hiện ra hai xu hướng khách quan: 

Về xu hướng thứ nhất, ö những quốc gia, khu vực 
tư bản chủ nghĩa gồm nhiều cộng đồng dân cư có 
nguồn gốc tộc người khác nhau làm ăn, sinh sống. 
Đến một thời kỳ nào đó, sự trưởng thành của ý thức 
dân tộc, sự thức tỉnh đây đủ về quyền sống của mình 
mà các cộng đồng dân cư đó muốn tách khỏi nhau để 
thành lập các dân tộc độc lập. Bởi vì họ hiểu rằng, chỉ 
trong cộng đồng độc lập đó họ mới có quyền quyết 
định vận mệnh của mình mà cao nhất là quyền tự do. 
lựa chọn chế độ chính trị và con đường phát triển của 
dân tộc mình. Trong thực tế, xu hướng này biểu hiện 
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thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc để 
đi tới thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. Xu 
hướng này phát huy tác động nổi bật trong giai đoạn 
đầu của chủ nghĩa tư bản và vẫn còn tác động trong 
gia1 đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Về xu hướng thứ hai, các dân tộc trong từng quốc 
_ gia, thậm chí, các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên 
hiệp lại với nhau. Chính sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, của khoa học và công nghệ, của giao lưu 
kinh tế và văn hoá trong xã hội tư bản đã làm xuất 
hiện nhu cầu xoá bỏ hàng rào ngăn cách giữa các dân 
tộc, tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế rộng lớn 
giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần 
nhau. Xu hướng này phát huy tác động nổi bật trong 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. _ 

Sự thể hiện hai xu hướng khách quan trên đây 
-trong điều kiện của chủ nghĩa đế quốc gặp nhiều trở 
ngại. Nguyện vọng của các dân tộc được sống độc lập, 
tự do bị chính sách xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
xoá bỏ. Chính sách xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
đã biến hầu hết các dân tộc nhỏ bé hoặc còn ở trình 
độ lạc hậu thành thuộc địa và phụ thuộc của nó. Xu 
hướng các dân tộc xích lại gần nhau trên cơ sở tự 
nguyện và bình đẳng bị chủ nghĩa đế quốc phủ nhận 
để thay vào đó là những khối liên hiệp do nó lập ra 
nhằm duy trì sự áp đặt áp bức, bóc lột đối với các dân 
tộc đó, trên cơ sở bất bình đẳng và bị cưỡng bức. 


322 


Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, chỉ trong điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội, khi tình trạng người bóc. 
lột người bị thủ tiêu thì tình trạng dân tộc này áp 
bức, nô dịch các dân tộc khác mới bị xoá bỏ. Và chỉ 
khi đó, hai xu hướng khách quan của sự phát triển 
dân tộc mới có điều kiện để thể hiện đầy đủ. Quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là sự quá độ 
lên một xã hội thực sự tự do, bình đẳng, đoàn kết hữu 
nghị giữa người và người. 

2. Biểu hiện của hai xu hướng khách quản 
của sự phát triển dân tộc trong thời đại hiện 
nay 

Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân 
tộc do V.I. LânIn phát hiện đang phát huy tác động 
trong thời đại ngày nay với những biểu hiện rất 
phong phú và đa dạng. 

Xét trong phạm u¡ các quốc gia xã hội chủ nghĩa có 
nhiều dân tộc. 

Ở các nước này, xu hướng thứ nhất biểu hiện trong 
sự nỗ lực của từng dân tộc để đi tới sự tự chủ và phồn 
vinh của bản thân dân tộc mình. Xu hướng thứ hai 
tạo nên sức thúc đẩy mạnh mẽ để các dân tộc trong 
cộng đồng quốc gia xích lại gần nhau hơn nữa, hoà 
hợp với nhau ở mức độ cao hơn trong mọi lĩnh vực của 
cuộc sống. | 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, hai xu 
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hướng phát huy tác động cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ 
cho nhau và điễn ra trong từng dân tộc, trong cả cộng 
đồng quốc gia và đụng chạm đến tất cả các quan hệ 
dân tộc. Sự tự chủ, phồn vinh của từng dân tộc sẽ tạo 
điều kiện cho dân tộc đó có thêm những điều kiện vật 
chất và tỉnh thần để hợp tác chặt chẽ hơn với các dân 
tộc anh em. Sự xích lại gần nhau trên cơ sở tự 
nguyện và bình đẳng giữa các dân tộc sẽ tạo điều 
kiện cho từng dân tộc đi nhanh tới sự tự chủ và phồn 
vinh. Bởi vì, nó cho phép mỗi dân tộc không chỉ sử 
dụng tiểm năng của dân tộc mình mà còn dựa vào 
tiềm năng của các dân tộc anh em để tiến lên phía 
trước. Sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc trong 
cùng quốc gia có nghĩa là những tinh hoa, những giá 
trị của các dân tộc đó thâm nhập vào nhau, bổ sung, 
hoà quyện vào nhau để tạo thành những giá trị 
chung. Giá trị chung đó là kết quả đóng góp của các 
dân tộc, lại trở thành cơ sở để liên kết các dân tộc đó 
ở một trình độ cao hơn. 

-Phải làm sao cho sự hoà quyện đó không xoá bỏ 
sắc thái của từng dân tộc, không xoá nhoà những đặc 
thù dân tộc; ngược lại, nó bảo lưu, gìn giữ và phát 
huy những tinh hoa, bản sắc của từng dân tộc. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã 
khẳng định: | 

"Sự phát triển mọi mặt của từng dân tộc đi liền. 
với sự cùng cố, phát triển của cộng đồng các dân tộc 
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trên đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng đồng, tính 
thống nhất là một quá trình hợp quy luật, nhưng tính 
cộng đồng, tính thống nhất không mâu thuẫn, không 
bài trừ tính đa dạng, tính độc đáo trong bản sắc của 
mỗi dân tộc"!. 

Mọi sự vi phạm quan hệ biện chứng giữa hai xu 
hướng khách quan nêu trên - như nhiều nước trước 
đây là xã hội chủ nghĩa đã chứng minh - đều dẫn tới 
những hậu quả tiêu cực. 

Xét trên phạm u¡ thế giới, sự tác động của hai xu 
hướng khách quan thể hiện rất nổi bật. 

Thời đại hiện nay là thời đại các dân tộc bị áp bức 
đã vùng dậy, xoá bỏ xiêng xích nô dịch và giành lấy 
quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình, bao 
gồm quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và con đường 
phát triển của dân tộc, quyền bình đẳng với các dân 
tộc khác. 

Đó là một trong những mục tiêu chính trị chủ yếu 
của thời đại - mục tiêu độc lập dân tộc. 

Xu hướng này biểu hiện trong phong trào giải 
phóng dân tộc thành sức mạnh chống chủ nghĩa đế 
quốc và chính sách thực dân mới dưới mọi hình thức, 
phá tan những khối liên hiệp giả hiệu mà thực chất 
chỉ là tấm bình phong để chủ nghĩa đế quốc, thực dân 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Vỡn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.98. 
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áp bức, bóc lột các dân tộc lạc hậu. Xu hướng này 
cũng biểu hiện trong cuộc đấu tranh của các dân tộc 
nhỏ bé hiện còn đang là nạn nhân của sự kỳ thị dân 
tộc, phân biệt chủng tộc, vẫn đang bị coi là đối tượng 
của chính sách đồng hoá cưỡng bức ở nhiều nước tư 
bản. Độc lập tự chủ của mỗi dân tộc là xu hướng. 
khách quan, là chân lý thời đại, là sức mạnh hiện 
thực tạo nên quá trình phát triển của mỗi dân tộc, sẽ 
làm tiêu tan tất ca những gì cần trở nó. - 

Ngược lại, trong thời đại ngày nay, còn có xu 
hướng các dân tộc muốn xích lại gần nhau để trở lại 
hợp nhất thành một quốc gia thống nhất theo nguyên 
trạng đã được hình thành trong lịch sử. Xu hướng đó 
tạo nên sức hút các dân tộc vào các lhên mình được 
hình thành trên những cơ sở lợi ích nhất định. Có 
những lợi ích mang tính khu vực - dựa trên yếu tố 
gần nhau về địa lý, giống nhau về môi trường thiên 
nhiên, tương đồng nhau về một số giá trị văn hoá, 
trùng hợp nhau về lịch sử và hiện tại trong cuộc đấu 
tranh chống một kẻ thù chung bên ngoài nào đó. 
Bước vào những năm 90 thế kỹ XX, như thực tế đã 
chứng minh, xu hướng tập đoàn hoá ở các khu vực 
của thế giới tăng lên rõ rệt không chỉ do tác động của 
lợi ích kinh tế (các dân tộc, quốc gia trong khu vực 
muốn dựa vào nhau để vượt qua những khó khăn 
trước mắt, để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh...) 
mà còn do sức thúc đẩy của các lợi ích chính trị (các 
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dân tộc, các quốc gia này muốn tìm ở khối liên minh 
khu vực một chỗ dựa mong đối phó với sức ép của một 
số nước mạnh nào đó ở bên ngoài khu vực). Hơn nữa, 
sự liên minh đó còn tạo nên sức hút trên toàn cầu 
nhằm tập trung sự chú ý của các dân tộc, quốc gia 
vào việc giải quyết những vấn đề chung của cả nhân 
loại như ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
huỷ diệt, chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường sinh 
thái, khắc phục nạn đói xảy ra thường xuyên ở nhiều 
nước trên thế giới và cướp đi nhiều triệu sinh mạng, 
kế hoạch hoá sự phát triển dân số và bảo vệ sức 
khoẻ... Lợi ích toàn cầu có tác động sâu xa gắn bó loài 
người trong một quá trình vận động thống nhất: các 
dân tộc, quốc gia trên thế giới còn đang ở những trình 
độ phát triển khác nhau và đang cần sự hỗ trợ nhau 
để cùng tiến bộ. | 

Nhận rõ điều này, mỗi dân tộc, quốc gia phải biết 
thực hiện chính sách mở cửa để hoà nhập vào dòng 
vận động chung của nhân loại, đồng thời phải tìm 
được giải pháp hữu hiệu để giữ gìn, phát huy bản sắc 
của dân tộc mình. 

Dựa trên sự phân tích hai xu hướng khách quan 
nêu trên, Đảng ta khẳng định đường lối: "Giữ vững 
độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại". 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIH, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.84. 
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II. CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA CHỦ NGHĨA 
MÁC-LÊNIN VÀ ĐƯƠNG LỐI, CHÍNH SÁCH 
DÂN TỘC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 


1. Cương lĩnh của chủ nghĩa Mác-Lênin về 
vấn đề dân tộc 


Trong vấn đề dân tộc, cương lĩnh của chủ nghĩa 
Mác-Lênin gồm ba nội dung chủ yếu: các dân tộc 
hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc có quyền tự quyết, 
đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc trong cuộc 
đấu tranh xoá bỏ áp bức dân tộc và xây dựng mối 
quan hệ mới giữa các dân tộc. 

Bình đẳng giữa các dân tộc, trước hết là thủ tiêu 
tình trạng giai cấp này áp bức giai cấp khác để trên 
cơ sở đó xoá bỏ tình trạng dân tộc này đặt ách nô dịch 
lên dân tộc khác. Tiếp đó phải từng bước khắc phục . 
tình trạng chênh lệch trong sự phát triển của các dân 
tộc, tạo điểu kiện thuận lợi để các dân tộc còn ở trình 
độ lạc hậu, bằng sự nỗ lực của chính mình cùng với 
sự giúp đỡ của các dân tộc anh em phát triển nhanh 
trên con đường tiến bộ. Sự bình đẳng toàn diện giữa 
các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... 
phải được ghi nhận về pháp lý và quan trọng hơn là 
phải được thực hiện trong cuộc sống. 

Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của 
mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình, 
quyền dân tộc tự quyết bao gồm quyền tự do phân 
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lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập và 
quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên 
cơ sở bình đẳng. 

V.I. Lênin luôn thể hiện quan điểm lịch sử cụ thể 
khi xem xét và giải quyết vấn đề tự quyết của các 
dân tộc. Ví dụ: Những năm trước Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười, V.I. Lênin ủng hộ yêu sách 
của các dân tộc bị áp bức, đòi phân lập. Yêu sách đó 
góp phần làm suy yếu chế độ chuyên chế Nga hoàng, 
làm thất bại chính sách dân tộc sôvanh Đại Nga của 
nó, tạo điều kiện đưa cách mạng ởi tới thắng lợi. Sau 
Cách mạng Tháng Mười, V.I. Lênin ủng hộ nguyện 
vọng liên hiệp lại của các dân tộc, vì điều đó là tất 
yếu và cần thiết để bảo đảm quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, xoá bỏ những hằn thù để liên kết các dân 
tộc thành một quốc gia rộng lớn nhằm bảo vệ những 
thành quả cách mạng đã giành được và cùng nhau 
xây dựng xã hội mới. Như vậy, V.I. Lênin triệt để đấu 
tranh chống áp bức dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu 
tranh gạt bỏ những trở ngại để các dân tộc ; ngày càng 
xích lại gần nhau. 

- Nước ta, vốn là một nước thuộc địa nửa phong 
kiến, hàng trăm năm bị đè nén và đầu độc bởi chính 
sách chia để trị của thực dân, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nêu ra và thực hiện những quan điểm 
đúng đắn về vấn đề dân tộc. 

Ở nước ta, nội dung cao nhất của quyền tự quyết 
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là các dân tộc đoàn kết đấu tranh giành và giữ vững 
nền độc lập của Tổ quốc, cùng nhau giữ gìn sự thống 
nhất của Tổ quốc, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội 
chủ nghĩa - để các dân tộc đều được phát triển tự do, 
đây đủ và được hạnh phúc, ấm no. 

.Những quan điểm mang tính nguyên tắc về 


quyền độc lập tự quyết của Đảng ta khác về chất với 


chính sách chia để trị của thực dân Pháp trước kia ở 
nước ta. Chúng tuyên bố thành lập xứ Nam Kỳ tự 
trị, Tây Kỳ tự trị, xứ Thái tự trị xứ Mường tự trị... 
nhưng mục đích thực sự là chia cắt đất nước ta, chia 
_ rẽ nhân dân các dân tộc để từ đó tước bỏ quyền độc 
lập của nước ta, kìm kẹp nhân dân ta trong vòng nô 
lệ lâu dài. . 

Những quyền bình đẳng và quyển tự quyết dân 
tộc không phải tự nhiên mà có. Ngược lại, chúng là 
kết quả của cuộc đấu tranh chống mọi thế lực xâm 
lược, áp bức dân tộc và gây nên sự đồng hoá cưỡng 
bức đối với nhiều dân tộc. Đồng thời, việc thực hiện 
"quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc cũng tuỳ thuộc 
vào sự đoàn kết, thống nhất giai cấp công nhân các 
dân tộc trong từng quốc gia cũng như trên toàn thế 
giới. Chỉ có đứng vững trên lập trường của giai cấp 
công nhân mới thực hiện được quyền bình đẳng và tự 
quyết đúng đắn, khắc phục được thái độ kỳ thị, lòng 
thù hằn dân tộc. Cũng từ đó mới đoàn kết được nhân 
dân lao động các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc 
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lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chính vì 
thế, nội dung đoàn kết gia1 cấp công nhân các dân tộc 
được nêu trong Cương lĩnh không chỉ là lời kêu gọi 
mà còn là giải pháp hữu hiệu bảo đảm việc thực hiện 
quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc. Nội dung đó 
đóng vai trò liên kết cả ba nội dung của Cương lĩnh 
thành một chỉnh thể. Đoàn kết giai cấp công nhân 
các dân tộc là sự thể hiện thực tế tỉnh thần yêu nước 
mà thời đại ngày nay đã trở thành sức mạnh cực kỳ 
to lớn. Nội dung đó phù hợp với tinh thần quốc tế 
chân chính đang lên tiếng kêu gọi các dân tộc, quốc 
gia xích lại gần nhau. 

Như vậy, cuộc sống không bác bỏ Cương lĩnh dân 
tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin; ngược lại, nó cung cấp 
thêm sự kiện để xác nhận sự đúng đắn của Cương 
lĩnh đó và đòi hỏi chỉ tiết hoá Cương lĩnh đó, vận 
dụng cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của 
từng dân tộc, quốc gia trong thời đại ngày nay. 

2. Đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và 
Nhà nước ta 

Khái quát tình hình dân tộc ở nước ta 

Nước ta gồm 54 dân tộc. Dân tộc đông nhất là dân 
_ tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số, 53 dân tộc còn lại 
chiếm 13,8% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân 
nhất là: Tày, Thái Mường, Khmer, Hoa, Nùng, 
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Mông, Dao, Glaral, Êđê, Chăm, Sán Dìu. Các dân tộc 
Brâu, Ơđu, Rơ Măm chỉ có trên 300 người. 

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta cư trú trên 
địa bàn rộng lớn chiếm 3/4 diện tích đất nước, chủ 
yếu là miển núi, trên toàn tuyến biên giới, một số ở 
đồng bằng và hải đảo. Ở nhiều tỉnh như Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào 
Cai, Sơn La, Lai Châu..., các dân tộc thiểu số chiếm 
hơn 70% dân số, trong đó, Cao Bằng khoảng 92%. 
Tình trạng cư trú xen kẽ là một trong những nét nổi 
bật trong tình hình dân tộc ở nước ta. Tình trạng đó 
ngày càng tăng. 

Hai nhân tố chủ yếu - yêu cầu phát triển sản xuất 
ở một. nước nông nghiệp cấy lúa nước mà công việc 
thuỷ lợi bao giờ cũng nổi lên hàng đầu và phải 
thường xuyên chống kẻ thù ngoại xâm lớn hơn mình 
nhiều lần - đã dẫn tới sự hình thành ở Việt Nam loại 
hình dân tộc tiền tư bản chủ nghĩa với những nét 
riêng độc đáo, đồng thời in dấu ấn nổi bật lên mối 
quan hệ giữa các dân tộc cùng sống trong cộng đồng 
các dân tộc ở nước ta. Những nét nổi bật nhất là: 

Tuy gồm 54 dân tộc, nhưng yếu tố liên kết tạo nên 
tính cộng đồng chung - cộng đồng các dân tộc, cộng 
đồng quốc gia - đã đạt tới mức độ bền vững. Tính 
cộng đồng đó được hình thành, củng cố trong một quá 
trình lịch sử lâu dài. Dân cư nhiều dân tộc có ý thức 
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sâu sắc về một cội nguồn chung và, khi giao tiếp, dân 
cư các dân tộc dễ nhận ra ở nhau những nét tương 
đồng (tuy rằng khác "giống" nhưng chung một 
"giàn"). Người thuộc dân tộc nào cũng hiểu rằng mình 
là người Việt Nam với một lòng tự hào rất chính 
đáng. Non sông, đất nước đã từ lâu trở thành một 
đải, là lãnh thổ chung, trên đó sớm hình thành một 
nhà nước trung ương tập quyền (khoảng thế kỹ X) và 
được ghi nhận sâu sắc không chỉ trong nhận thức mà 
trong cả tình cảm dân cư các dân tộc bằng biểu tượng 
thiêng liêng là Tổ quốc. Nước ta có một lịch sử chung 
mà nhân dân các dân tộc đều tự hào, có một truyền 
thống chung mà nhân dân dân tộc nào cũng nâng niu 
giữ gìn - truyền thống đoàn kết. Trong cơ cấu của 
cộng đồng các dân tộc ấy, dân tộc Kinh về khách 
quan, đã đóng vai trò là lực lượng trung tâm, là 
"điểm" quy tụ các dân tộc anh em bởi tính hấp dẫn 
không chỉ do ưu thế tuyệt đối về số lượng mà còn do 
sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đã đạt tới trình 
độ cao hơn nhiều dân tộc anh em khác... - 

Trên cơ sở lòng tự hào của mỗi người thuộc từng 
dân tộc về cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung đã 
hình thành một chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền 
thống. Thực tế cho thấy chỉ có chủ nghĩa yêu nước 
mới có thể là ngọn cờ đoàn kết các dân tộc anh em 
trong cộng đồng Việt Nam bao gồm những bộ phận 
dân cư khác nhau về trình độ phát triển, về địa bàn 
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cư trú, về điều kiện môi trường sinh thái, về ngôn 
ngữ, về tín ngưỡng tôn giáo, về đặc thù văn hoá... 
có thể chung sống tương thân tương ái hướng vào 
sự nghiệp phát triển đất nước (kể cả hơn 2 triệu 
người Việt Nam hiện còn đang làm ăn, sinh sống Ỡ 
trên 80 nước của thế giới). 

| Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, tính cộng đồng 
trên đây không những được củng cố mà còn được 
nâng lên một chất lượng mới: dân cư các dân tộc ý 
thức rằng, sự nghiệp giành và giữ vững nền độc lập 
và thống nhất Tổ quốc, công cuộc cải tạo xã hội cũ và 
xây dựng xã hội mới là sự nghiệp chung và là quyền 
lợi thiêng liêng của tất cả các dân tộc. 

Tính cộng đồng trên đây làm cho các dân tộc Ỏ 
nước ta gắn bó chặt chẽ với nhau theo một xu thế và 
một con đường phát triển chung. Từ lâu, các dân tộc Ở 
nước ta không có sự phát triển riêng rẽ (hiểu theo - 
nghĩa tuyệt đối) mà phụ thuộc vào xu thế phát triển 
chung của cả cộng đồng, cả nước. Tác động qua lại, 
anh hưởng lẫn nhau giữa các dân tộc tạo nên động 
lực cực kỳ to lớn mà thiếu nó thì các dân tộc (nhất là 
các dân tộc thiểu số còn ở trình độ lạc hậu) không thể 
phát triển nhanh theo bước đi chung của cả nước như 
hiện nay. 

Trong bối cảnh đó, sẽ không có ở Việt Nam những 
nền kinh tế dân tộc riêng rẽ, những thực thể xã hội 
của mỗi dân tộc hoàn toàn tách biệt với các dân tộc 
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khác, những thiết chế kiểu dân tộc tự trị giống như ở 
một số nước khác. Ngược lại, chúng là bộ phận của 
một tổng thể trong từng vùng và trong cả nước. 

Trong cộng đồng các dân tộc cũng còn những nét 
khác biệt làm rõ ranh giới của mỗi dân tộc phân biệt 
với các dân tộc khác. 

Ví dụ: Về kinh tế, cho đến khi bước vào chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có. 
những dân tộc đã tiến tới trình độ kinh tế tiền tư 
bản, nhưng cũng có những dân tộc mới chỉ qua trình 
độ của nền kinh tế hái lượm để bước đầu chuyển sang 
nền kinh tế sản xuất với công cụ còn rất thô sơ, thậm 
chí chưa biết sử dụng sức kéo của gia súc và chưa 
biết làm thuỷ lợi. Về xã hội, có những dân tộc đã đạt 
tới mức độ phân hoá giai cấp sâu sắc với một cơ cấu 
xã hội - giai cấp phức tạp, nhưng cũng có những dân 
tộc mới chỉ ở thời kỳ đầu của một xã hội có gial cấp, 
nghĩa là gần tương ứng với gia1 đoạn cuối cùng của xã 
hội công xã nguyên thuỷ. Về văn hoá, nhiều dân tộc ở 
nước ta có di sản văn hoá với bản sắc riêng rất độc 
đáo. Về ngôn ngữ, các dân tộc nước ta đều có tiếng nói 
riêng - tiếng "mẹ đề" - và đến nay đã có 26 dân tộc có 
chữ viết. : 

Nhìn chung, tình trạng phát triển không đồng đều 
và trình độ chênh lệch giữa các dân tộc trên các lĩnh 
vực còn rõ rệt. Tình trạng đó do những nguyên nhân 
tự nhiên (điều kiện địa lý, khí hậu từng vùng mà dân 
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cư các dân tộc cư trú khác nhau), do nguyên nhân 
lịch sử (nhất là do hậu quả của chính sách cai trị 
thực dân trước đây) và do cả những thiếu sót của 
Đảng và Nhà nước ta trong việc hoạch định và thực 
hiện chính sách dân tộc. 

Trong tình hình đó, các dân tộc ở nước ta bước vào 
giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội chịu tác động 
của xu thế chung của cả cộng đồng, cả nước nhưng 
với những nét đặc thù rất nổi bật của từng dân tộc, 
từng vùng. Điều đó đòi hỏi phải nắm vững cái chung, 
hướng các dân tộc vào con đường phát triển chung với 
sức mạnh to lớn của cả cộng đồng, vừa phải vận dụng 
những nguyên tắc chung cho phù hợp với đặc thù của 
từng dân tộc, đồng thời có những chính sách riêng bổ 
sung cho những chính sách chung nhằm đáp ứng đầy 
đủ những yêu cầu khách quan của từng dân tộc, từng 
vùng. Chính sách đó phải phù hợp với xu hướng 
khách quan của các dân tộc không ngừng xích lại gần 
nhau hơn nữa, hoà hợp với nhau và đang là xu hướng 
chủ đạo trong mối quan hệ dân tộc ở nước ta. Nhưng 
chính sách đó cũng phải phù hợp với xu hướng 
khách quan khác đang phát huy tác dụng: nhu cầu 
của mỗi dân tộc ở nước ta vươn tới sự tự chủ và phồn 
vinh dân tộc ở mức độ ngày càng cao hơn. Phải làm 
cho hai xu hướng đó vận động với đủ sức mạnh của 
chúng trong một tiến trình mang tính nhất quán về 
mặt định hướng. 
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Những định hướng lớn trong đường lối, 
chính sách dân tộc của Đảng uà Nhà nước td: 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản 
Việt Nam khẳng định: "Thực hiện chính sách bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa cớc đân tộc, tạo mọi 
điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường 
văn minh tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát 
triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam", 
Cụ thể hơn: 

_~ Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá, ngôn 
ngữ, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc. Chống tư 
tưởng dân tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, kỳ thị dân tộc 
và chia rẽ dân tộc. Các chính sách kinh tế - xã hội 
phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, 
nhất là các dân tộc thiểu số. 

- Đảng và Nhà nước thực hiện một chiến lược kinh 
tế chung trong đó ưu tiên đúng mức cho sự phát triển 
kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu. 
Thực hiện điều đó vừa đáp ứng yêu cầu khai thác 
tiềm năng to lớn của các vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số còn lạc hậu, vừa đáp ứng yêu cầu xoá bỏ dần sự 
chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các dân 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đốt nước . 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 
1991, tr. 16. : 
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tộc, các vùng để các dân tộc thực sự bình đẳng và hoà 
hợp với nhau hơn nữa. Tạo điều kiện cho các dân tộc 
thiểu số có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhưng 
bằng những hình thức, bước đi phù hợp với đặc điểm 
dân tộc. Phát huy hiệu quả của sự giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các dân tộc, trong đó đánh giá đúng mức vai trò, 
tác dụng sự giúp đỡ của các đân tộc đa số, có trình độ 
phát triển cao hơn đối với các dân tộc thiểu số còn ở 
trình độ lạc hậu. Thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng ' 
cho các hộ gia đình, tạo điều kiện cho nhân dân chủ 
động sản xuất, gắn bó với đất, với rừng. Chương trình 
cấp Nhà nước về định canh, định cư cần được đầu tư 
thoả đáng và tổ chức thực hiện tốt (hiện nay, trong cả 
nước còn khoảng một triệu người sống du canh, du cư). 

- Trên cơ sở phát triển kinh tế, công cuộc cải tạo 
và phát triển về mặt xã hội ở các vùng dân tộc thiểu 
số cần gắn chặt với việc thực hiện chương trình phân 
bổ lại lao động xã hội để hình thành một cơ cấu xã 
hội dân cư mới ở các vùng này. Điều đó có ý nghĩa xã 
hội cực kỳ quan trọng, nó sẽ tạo ra một động lực 
_ mạnh mẽ thúc đẩy bước tiến của các dân tộc thiểu số 
còn đang ở trình độ lạc hậu. 

- Quan tâm đến sự phát triển văn hoá, giáo dục 
của mỗi dân tộc, tạo điều kiện để thực hiện xoá mù 
chữ, phổ cập giáo dục cũng như tạo điều kiện cho 
từng dân tộc khai thác, phát huy các giá trị văn hoá 
của dân tộc mình bằng khả năng sẵn có. Đồng thời, 
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bằng nhiều hình thức, thúc đẩy một cách hợp lý quá 
trình giao lưu, hoà hợp tỉnh hoa văn hoá của các dân 
tộc mà tác dụng của nó vừa làm cho nền văn hoá mỗi 
dân tộc tự bổ sung để đạt tới mức độ giàu có hơn vừa 
làm cho quá trình phát triển của nền văn hoá xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc được 
thúc đẩy mạnh mẽ. 

- Thực hiện và bảo đảm về mặt pháp lý quyền 
bình đẳng giữa các ngôn ngữ trên lãnh thổ Việt Nam, 
tạo điều kiện để có được quyền bình đẳng thực tế của 
các ngôn ngữ. Nội dung quyển bình đẳng giữa các 
ngôn ngữ được thể hiện ở chỗ các dân tộc được quyền - 
sử dụng ngôn ngữ của mình trong tất cả các lĩnh vực 
của đời sống, các phạm vi giao tiếp, từ nội bộ các dân 
tộc đến ngoài xã hội, trong giáo dục, trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, trước toà án, trên các giấy 
tờ hành chính cũng như thư tín cá nhân...; đồng thời, 
có chính sách tích cực để phổ biến nhanh chóng và 
sâu rộng ở trình độ cao ngôn ngữ phổ thông - tiếng 
Việt - trong tất cả các dân tộc thiểu số ở nước ta. 
Tiếng Việt là ngôn ngữ chung, ngôn ngữ quốc gia của 
tất cả các dân tộc, là phương tiện giao lưu văn hoá 
giữa các dân tộc ở Việt Nam với các dân tộc khác trên 
thếgiới.  - 

-- Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, văn 
hoá, khoa học... cho từng dân tộc; đồng thời giáo dục ' 
tỉnh thân đoàn kết hợp tác cho cán bộ các dân tộc. Bởi 
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vì, chỉ tỉnh thần đó mới phù hợp với đòi hỏi khách 
quan của công cuộc phát triển dân tộc và xây dựng 
đất nước. Trong công cuộc đó, không dân tộc nào có 
thể chỉ sử dụng đội ngũ cán bộ xuất thân từ dân tộc 
mình, ngược lại, cần sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đội 
ngũ cán bộ thuộc mọi dân tộc trong cả nước. 

- Đưa vào vị trí trung tâm của công tác giáo dục: 
chính trị, tư tưởng việc giáo dục cho nhân dân các 
dân tộc lòng tự hào chân chính về dân tộc mình, đồng 
thời giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, yêu mến Tổ quốc 
Việt Nam, tỉnh thần quốc tế chân chính. Đấu tranh 
chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc, thái độ 
hư vô, xem nhẹ vấn đề dân tộc, tâm lý tự cao của dân 
tộc lớn: tâm lý hẹp hòi, khép kín của dân tộc nhỏ. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam (năm 2001) đặc biệt chú trọng 
vấn đề dân tộc và cụ thể hoá nhiều nội dung mới. 
Đại hội chỉ rõ: "Vấn đề đân tộc uà đoờn bết các dân 
tộc luôn luôn có uị trí chiến lược trong sự nghiệp 
cách mợng. Thực hiện tốt chính sách các dân tộc 
bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phát ˆ 
triển sản xuất hàng hoá, chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần, xoá đói, giảm nghèo, mỡ mang dân trí, 
giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá và 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện công 
bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền 
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xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, 
vùng trước đây. là căn cứ cách mạng và kháng chiến. 
Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số. Động viên, 
phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy 
tín trong dân tộc và ở địa phương. Chống kỳ thị, 
chia rẽ dân tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc 
hẹp hòi, dân tộc cực đoan; khắc ĐRụ6 tư tưởng tự ti, 
mặc cảm dân tộc"! 

Đại hội X của Bên vẫn tiếp tục nhấn mạnh vấn 
đề dân tộc và khẳng định đây là vấn đề chiến lược /đu 
đài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Văn kiện chỉ 
rõ: “Vấn đề dân tộc uò đoàn bết các dân tộc có vị trí 
chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. 
Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; 
cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, 
chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần, xoá đói 
giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đợi biểu 
toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, 
tr.127-128. 
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chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách 
mạng; làm tốt công tác định canh, định cư và xây 
dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp 
lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an 
ninh, quốc phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, động viên, phát huy vai trò của những người tiêu 
biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên 
trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người 
dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục 
tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc, làm tốt 
công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp 


hồi, chia rẽ dân tộc”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 121-122. 
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CHƯƠNG XI 


CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA 
QUỐC TẾ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
thuộc về bản chất của giai cấp công nhân, là những 
phạm trù cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng 
trên những vấn để này, nhiều người chưa hiểu rõ, 
thậm chí còn ngộ nhận, dẫn đến những hành động 
sai lầm đáng tiếc trong thực tiễn. Đặc biệt, trong 
hoàn cảnh quốc tế hiện nay, những bản chất ấy của 
giai cấp công nhân phải được quán triệt một cách sâu 
sắc và đúng đắn để có những hành động đúng đắn và 
sáng tạo. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: "Thực hiện nhất 
quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, 
đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. 
Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển... Củng cố và tăng cường 
quan hệ đoàn kết và hợp tác với các đảng cộng sản 
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và công nhân, với các đảng cánh tả, các phong trào 
giải phóng và độc lập dân tộc, với các phong trào 


cách mạng và tiến bộ trên thế giới", 


I. CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


1. Khái niệm chủ nghĩa yêu nước 

"Chủ nghĩa yêu nước" là một khái niệm phần ánh 
hệ thống những tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành 
động của một quốc gia dân tộc, của một giai cấp 
nhằm bảo vệ nền độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ và 
những giá trị vật chất và tỉnh thần mà dân tộc và Tổ 
quốc đã tạo nên trong suốt quá trình lịch sử dựng 
nước, giữ nước và phát triển đất nước. 

_ Trong xã hội có giai cấp thì chủ nghĩa yêu nước 
vừa mang bản sắc truyền thống dân tộc, vừa dưới sự 
chủ đạo của hệ tư tưởng và chính quyền của giai cấp 
thống trị - lãnh đạo xã hội. | 

Khái niệm "Chủ nghĩa yêu nước" gắn liền với 
các khái niệm dân tộc, quốc gia dân tộc, Tổ quốc. 
V.I. Lênin đã từng nói rất đúng rằng, chủ nghĩa yêu 
nước nói chung là "một trong những tình cảm sâu sắc 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 119 - 122. 
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nhất, đã được củng cố qua hàng trăm hàng nghìn - 
năm tồn tại của các tổ quốc biệt lập". 

Lấy chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam làm 
ví dụ, chúng ta sẽ thấy rõ tình cảm thiêng liêng và 
truyền thống quý báu ấy của người Việt Nam sâu 
đậm đến mức nào. Ở đây, chúng ta phải kiên quyết 
- phần đối những kẻ xuyên tạc sự thật, chúng cho rằng 
người cộng sản quan niệm chỉ có giai cấp công nhân 
mới yêu nước. Lịch sử nước ta, ai cũng thấy rõ đó-là 
lịch sử yêu nước nồng nàn hàng nghìn năm của dân 
tộc Việt Nam kể từ các Vua Hùng dựng nước đến các 
thời kỳ lịch sử của dân tộc ta gắn với các tấm gương 
tiêu biểu như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Tiên 
Hoàng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung cho đến các chí sĩ 
cách mạng thời cận đại và Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam được biểu hiện qua các thời đại ở 
tình thân xỏ thân cứu nước mỗi khi đất nước bị xâm 
lăng, đô hộ, ở ý chí quật cường của cả một dân tộc 
không chỉ biết bảo vệ Tổ quốc mà còn biết bồi đắp cho 
đất nước thành non sông gấm vóc với những con đê 
dài rộng; những cánh đồng phì nhiêu; những bờ biển 
và dòng sông trù phú. Trừ một số ít tên phản quốc 
mà muôn đời sử sách Việt Nam không ngừng phỉ 


1. V.I. Lênin: Sđởd, 1978, t.37, tr.226. 
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nhổ, hầu hết con người Việt Nam đều có ý thức về 
mình thuộc cùng một dòng máu Lạc Hồng, đều giữ 
vững lòng yêu nước trong mọi hoàn cảnh, đều chung 
lưng đấu cật dựng nước và giữ nước. Ngay cả những 
giai cấp và tầng lớp "bên trên" trong xã hội cũ cũng 
gần gũi các gia1 cấp và tầng lớp "bên dưới". Vua Hùng 
vẫn đi cày ruộng với nông dân. Lễ tế điển là một 
phong tục đẹp truyền lại từ nghìn xưa. Các tấm 
gương của Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ... sau khi 
cáo quan lui về cảnh điền viên với xóm làng. Vua Lê 
Thánh Tôn cởi Hoàng bào đắp lên người lao khổ lâm 
| nạn là những ví dụ về sự gần dân đó. Ngày xưa cũng 
như ngày nay, những người đi xa Tổ quốc vẫn luôn 
luôn nghĩ về dân tộc mình và tâm nguyện tìm cách 
đóng góp phần nhỏ bé của mình cho non sông, đất 
nước. Một dòng họ Lý ở Hàn Quốc sau 9 thế kỷ vẫn 
còn nhớ về đất Tổ của nhà Lý ngày xưa. Những tấm 
gương nhạc sĩ, nhà khoa học, nhà văn... tuy sống ở 
nước ngoài vẫn luôn luôn sáng tác, phát minh cho sự 
trường tồn và giàu có của Tổ quốc mình. 

Dựng nước uò giữ nước tạo nên những mốc son 
chói lọi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói đó là của quý đựng trong. 
rương hòm cần phải trưng bày để mọi người dân 
Việt Nam đều tự hào và hành động theo tiếng gọi 


bất diệt của nó. 
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2. Chủ nghĩa yêu nước của giai cấp công nhân 


- Giai cấp công nhân là một bộ phận trong dân tộc. 
Vì vậy nó có đủ những đặc trưng về chủ nghĩa yêu 
nước của dân tộc Việt Nam. Lịch sử nhân loại cũng 
như lịch sử các nước trong đó có Việt Nam đã chứng 
minh một chân lý hiển nhiên là trong xã hội có gial 
cấp thì chủ nghĩa yêu nước cũng có tính giai cấp. Bởi 
lẽ, Tổ quốc là một môi trường kinh tế, xã hội, chính 
trị và văn hoá thay đổi theo lịch sử. Nó được quy định 
không phải bởi một tỉnh thần dân tộc hoặc chủng tộc 
thần bí nào đó mà bởi những điều kiện kinh tế và xã 
hội. Mỗi người sống trong xã hội có giai cấp đều có lợi 
ích giai cấp riêng của mình và đứng trên lập trường 
lợi ích đó, lập trường giai cấp đó để thể hiện lòng yêu 
nước của mình. Trong xã hội phong kiến, có chủ 
nghĩa yêu nước của giai cấp quý tộc phong kiến và 
chủ nghĩa yêu nước của nông dân. Trong xã hội tư 
bản, có chủ nghĩa yêu nước của gia cấp tư sản và chủ 
nghĩa yêu nước của gial cấp công nhân. Chúng ta hãy 
nhớ lại lời hịch đầy nhiệt huyết của Trần Hưng Đạo 
với các tướng sĩ của ông thì đủ rõ: "Mất nước thì 
chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc 
các ngươi cũng về tay kẻ khác". Rõ ràng là ở đây, giai 
cấp phong kiến yêu nước với những động cơ về lợi ích 
khác với các tầng lớp bên dưới, Một ví dụ khác, trong 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, để chống phát xít 
Đức, ở phương Tây có Đờ Gôn đại biểu cho giai cấp tư 
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sản Pháp liên minh với những người cộng sản Pháp 
để kháng chiến đánh đuổi kẻ thù chung là quân xâm 
lược Hítle. Sau khi khôi phục được đất nước, gia1 cấp 
tư sản Pháp đã dần dần tước bỏ những quyền lợi mà 
giai cấp công nhân Pháp đã giành được qua cuộc 
kháng chiến. Cũng như vậy, để chống phát xít Nhật ở 
phương Đông, Tưởng Giới Thạch đại biểu cho giai cấp 
tư sản Trung Quốc đã bắt tay với Mao Trạch Đông và 
Chu Ân Lai, đại biểu cho giai cấp công nhân Trung 
Quốc. Nhưng sau khi nước Trung Hoa đuổi được 
quân xâm lược và giành lại độc lập thì quân Tưởng 
đã tấn công vào các khu căn cứ của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc... | | 

Như vậy, đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của giai 
cấp công nhân là đề cập một trong những vấn đề 
mang tính quy luật khách quan. Ỏ đây cần phải 
kiên quyết bác bỏ luận điệu xuyên tạc của giai cấp 
tư sản nói rằng, giai cấp công nhân là giai cấp 
không có Tổ quốc cho nên cũng không có lòng yêu 
nước. Trong Tuyên ngôn của Đỏng Cộng sản, CÔ. Mác 
và Ph. Ăngghen đã phê phán một cách chua cay và 
rất xác đáng đối với những luận điệu như vậy. Các 
ông nói: "Công nhân không có Tổ quốc. Người ta 
không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai 
cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính 
quyền, phải tự vươn lên thành gia1 cấp dân tộc, phải 
tự mình trở thành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải 


348 


theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu", Rồi các ông 
lại nói tiếp: "Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột 
người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác 
cũng sẽ bị xoá bỏ"?. Cũng với một tình thần như vậy, 
V.I. Lênin bác bỏ luận điệu của bọn sôvanh là bọn 
nhân danh vinh dự và sự vĩ đại của Tổ quốc đứng ra 
"bảo vệ Tổ quốc" bằng cách đưa công nông các nước đi 
đánh nhau để bảo vệ két bạc của giai cấp tư sản và 
để chúng chia nhau thị trường thế giới. Trong bài Về 
lòng tự hào dân tộc của người Đại Ngo, V.I. Lênin chỉ 
ra rằng, những người vô sản Nga yêu mến Tổ quốc và 
ngôn ngữ của mình, nhưng chính vì thế mà họ 
"không thể có cách nào bảo vệ Tổ quốc khác hơn là 
đấu tranh, bằng mọi biện pháp cách mạng, chống chế 
độ quân chủ, chống bọn địa chủ và bọn tư bản của Tổ 
quốc mình, tức là chống những kẻ thù (ệ hại nhất của 
Tổ quốc chúng ta"°. Và Người còn nhấn mạnh: "Trong 
cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, bảo vệ tổ quốc là 
điều dối trá, nhưng trong một cuộc chiến tranh dân 
chủ và cách mạng, thì bảo vệ tổ quốc tuyệt nhiên 
không phải là dối trá". 

-Do sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 


1, 2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.4, tr.623-624, 624. 
3. V.I. Lênin: Sđở, 1980, t.26, tr.130. 
4. V.I. Lênin: Sđđ, 1981, t.30, tr. 89. 
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quyết định và từ những phân tích khoa học của các 
nhà kinh điển Mác-Lênin cũng như từ thực tế của 
lịch sử, chúng ta có thể rút ra mấy nội dung cơ 
bản sau đây trong chủ nghĩa yêu nước của giai cấp 
công nhân: 

- Giai cấp công nhân là giai cấp yêu nước tiêu biểu 
cho tỉnh thần dân tộc và nền độc lập dân tộc. Bởi vì, 
dưới ách thống trị của đế quốc, nó bị ba tầng áp bức 
bóc lột của đế quốc, của giai cấp địa chủ phong kiến 
và của giai cấp tư sản. Mỗi khi dân tộc bị đô hộ, đất 
nước bị xâm lăng thì nó là người kiên quyết nhất và 
lãnh đạo việc thực hiện cứu nước, cứu dân. Đúng như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói năm 1941, rằng, lúc 
này lợi ích của dân tộc cao hơn hết. Dân tộc không 
được giải phóng thì "quyền lợi của bộ phận giai cấp 
đến vạn năm cũng không đòi lại được",  - 

Khi chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập hoặc đang 
được xây dựng trên đất nước mình thì giai cấp công 
nhân là người kiên định lập trường bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa của dân tộc mình. Bởi lẽ, sứ mệnh lịch 
sử của nó là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải. 
phóng con người và loài người nói chung. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 7, tr.113. 
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- Gial cấp công nhân là giai cấp xác định rõ mục 
_ đích cuối cùng của mình là tiến tới sự phồn vinh, giàu 
mạnh của toàn dân và của Tổ quốc. Đất nước có phôn 
vinh và giàu mạnh, nghĩa là đạt tới trình độ phát 
triển cao nhất của lực lượng sản xuất và các mặt 
khác thì giai cấp công nhân mới được hoàn toàn giải 
phóng và cùng toàn thể dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, và xét về bản chất, sự 
nghiệp này còn có tính chất quốc tế. | 

- Giai cấp công nhân không chỉ chăm lo sự nghiệp 
giải phóng và chủ nghĩa xã hội của dân tộc mình mà 
còn kiên quyết ủng hộ nền độc lập tự do và chủ nghĩa 
xã hội của các dân tộc khác. Ở đây, chủ nghĩa yêu 
nước trực tiếp gắn bó và hoà quyện với chủ nghĩa 
quốc tế cao cả của giai cấp công nhân. | 

3. Khái niệm chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân (hay chủ nghĩa quốc tế vô sản) 

Theo C. Mác và Ph. Ăngghen thì trong thời đại tư 
bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản đã tạo ra những lực 
lượng sản xuất to lớn ngày càng có tính chất quốc tế 
sâu sắc và rộng rãi. Và, cùng với tính chất quốc tế 
ấy của các lực lượng sản xuất, bản thân giai cấp tư' 
sản cũng trở thành một lực lượng quốc tế. Đồng thời, 
giai cấp vô sản - lực lượng sản xuất chủ yếu của thời 
đại do giai cấp tư sản tạo ra - cũng không thể không 
có tính chất quốc tế. Nhưng, fính chất quốc tế của 
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giai cấp tư sản và giai cấp vô sản hoàn toàn đối lập 
nhau. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C. Mác 
và Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: Tính chất quốc tế của giai 
cấp tư sản, thể hiện ra ở chỗ: 1) Nó là lực lượng quốc 
tế đối lập lại với giai cấp công nhân. Nó bóc lột giai 
cấp công nhân nước mình và cả giai cấp công nhân 
các nước khác. 2) Nó dùng bạo lực để vươn ra các 
nước khác trên thế giới, biến các nước này thành 
thuộc địa để thống trị và bóc lột nhân dân các nước 
này; 3) Mặc dù mâu thuẫn nhau về quyền lợi và đối 
địch với nhau trong việc tranh giành thị trường và 
phân chia thuộc địa, khu vực ảnh hưởng, song 
chúng vẫn sẵn sàng liên minh với nhau để đè bẹp 
các cuộc đấu tranh và sự kháng cự của gial cấp công 
nhân ở bất cứ nước nào để duy trì chế độ tư bản ở 
các nước ấy.. | 

Trái lại, tính chất quốc tế của giai cấp công 
nhân thể hiện ở chỗ: 

Một là: Giai cấp công nhân là một giai cấp bị chủ 
nghĩa tư bản áp bức bóc lột, không phân biệt biên giới 
quốc gia. Nó bị chủ nghĩa tư bản trong nước trực tiếp 
thống trị và bóc lột giá trị thặng dư và cũng bị chủ 
nghĩa tư bản các nước khác trên thế giới áp bức, bóc 
lột bằng nhiều cách thông qua thị trường thế giới 
trong quá trình chiếm lĩnh, xâm lược các thuộc địa 


rất tàn bạo. 
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Hai là: Trong cuộc đấu tranh chống lại gia! cấp tư 
sản, giai cấp công nhân mỗi nước không thể hành 
động riêng rẽ mà phải đoàn kết nhau lại thành một 
lực lượng quốc tế để chống lại giai cấp tư sản. Bởi vì, 
giai cấp tư sản cũng là một lực lượng quốc tế, để 
chống lại nó và thắng nó thì phải có sự đoàn kết quốc 
tế của giai cấp công nhân. Đoàn kết quốc tế là một 
trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của gia1 cấp công 
nhân các nước. 

Ba là: Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản chủ yếu là một sự nghiệp có tính 
chất kinh tế. Sau khi giành được chính quyển, gial 
cấp công nhân mỗi nước phải cùng toàn thể dân tộc 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong sự nghiệp vĩ đại 
này, giai cấp công nhân cần có sự đoàn kết quốc tế về 
cả hai phương diện: một là, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, tạo nên một môi trường hoà bình và ổn định 
cần thiết cho công cuộc xây dựng kinh tế; hai lờ, 
tranh thủ sự giúp đỡ của giai cấp công nhân và các 
lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới nhanh chóng tạo 
ra cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trên 
cơ sở bảo đảm phát huy tối đa nội lực của đất nước 
mình là chính. | 

Bốn là: Do bản chất của sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân quy định một cách khách quan, gial 
cấp này không chỉ giải phóng giai cấp, giải phóng xã 
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hội, giải phóng con người ở riêng nước mình mà còn 
phải giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người và toàn thể loài người thoát khỏi 
mọi ách áp bức bóc lột; không chỉ thiết lập chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước mình mà cả trên 
phạm vi toàn thế giới. Tính quốc tế của giai cấp 
công nhân do tính quốc tế của cách mạng uô sản 
quyết định. 

Tóm lợi, chủ nghĩa quốc tế của gia1 cấp công nhân 
là sự đoàn kết gia1 cấp của gia1 cấp công nhân của tất 
cả các nước trên toàn thế giới nhằm chống lại và 
đánh đổ cùng một kẻ thù chung là giai cấp tư sản và 
xây dựng thành công cùng một loại hình chế độ kinh 
tế - xã hội là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản _ 
trên toàn thế giới. | 

Trên đây là khái quát những nội dung cơ bản của 
chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Nhưng cần 
thấy rằng, những nội dung ấy không phải là sơ lược, 
giản đơn và trừu tượng như có người vẫn thường hình 
dung, mà luôn luôn chứa nội dung và hình thức cụ 
thể, sinh động, gắn liển với mỗi hoàn cảnh lịch sử 
từng gia1 đoạn cách mạng. 

Có thể khái quát thành hai giai đều lớn của sự 
phát triển khái niệm chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân: 

- Trong Tuyên 3 ngôn của Đảng Cộng sản, .Ó, Mác 
và Ph. Ăngghen đã nêu khẩu hiệu vĩ đại: "Vô sản tất 
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cả các nước, đoàn kết lại!". Khẩu hiệu ấy kết tỉnh 
toàn bộ nội dung phong phú của bản cương lĩnh đầu 
tiên của giai cấp công nhân cách mạng, của những 
người cộng sản, đã là bó đuốc soi đường cho phong 
trào công nhân tất cả các nước. 

- Quốc tế Cộng sửn (Quốc tế HIT) uà V.I. Lênin lãnh 
đạo cuộc cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa, khi chủ nghĩa tư bản đã chuyển thành chủ 
nghĩa đế quốc và đã phân chia nhau các thuộc địa trên 
khắp hành tỉnh. Một khẩu hiệu mới của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản đã được V.I. Lênin giương cao cho phù 
hợp với hoàn cảnh mới: “Vô sởn tất cả các nước uà các 
dân tộc bị áp bức, đoàn bết lại!". V.I. Lênin khẳng: 
định, giờ đây phải bổ sung lời kêu gọi quốc tế chủ 
nghĩa của C. Mác và Ph. Ăngghen bằng một lời kêu 
gọi mới rộng rãi hơn. Khẩu hiệu này đã soi đường 
không chỉ cho cách mạng vô sản ở các nước tư bản 
"chính quốc" mà còn dấy lên một phong trào cách 
mạng giải phóng rộng lớn ở các thuộc địa theo hướng 
cách mạng vô sản. 

Là một người sống trong hoàn cảnh thuộc địa, 
đấu tranh cho nền độc lập dân tộc của chính nước 
mình, sau khi đã đi qua nhiều nước trên khắp các 
châu lục và đã nghiên cứu kỹ chủ nghĩa Mác-Lênin, 
Hồ Chí Minh đã nắm chắc các khẩu hiệu của C. Mác, ˆ 
_Ph. Ăngghen và V.I. Lênin để từ đó vận dụng vào hoàn 
cảnh đấu tranh mới của thời đại. Người nói "Vậy là, 
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_đù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai 
giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc 
lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà 
thôi: tình hữu ái vô sản". Từ đó, Người đã chủ 
trương phải kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 
uới chủ nghĩa quốc tế trong sáng, và trong thời đại 
ngày nay, độc lập dân tộc phải gắn liên uới chủ nghĩa _ 
xã hội. : 
Những tư tưởng lớn trên đây của các vị lãnh tụ 
cách mạng vô sản thế giới là những tư tưởng chiến 
lược vĩ đại đang chỉ đạo các cuộc cách mạng giải 
phóng giai cấp công nhân và giải phóng dân tộc trên 
toàn thế giới. Nội dung giai cấp của chúng rất sâu 
sắc, nội dung khoa học của chúng rất sáng tỏ, nội 
dung cách mạng của chúng rất triệt để. Những tư 
tưởng đó đã động viên tất cả mọi lực lượng cách 
mạng trên thế giới từng bước nhằm vào mục tiêu cao 
quý chung là: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, 
tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. 

Một số biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân mà các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác-Lênin đã tự mình vận dụng và cổ vũ. Đó là: 

- Sự quyên góp và giúp đỡ về vật chất trên quy mô. 


1. Hồ Chí Minh: Sđởđ, 2000, t.1, tr.266. 
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thế giới cho những người công nhân vì đấu tranh mà 
mất chỗ làm. : 

- Sự ủng hộ về mặt vật chất và tỉnh thần cho 
những người cách mạng lưu vong phải trốn tránh các 
cuộc khủng bố của kẻ thù. | 

_- Các cuộc đấu tranh đòi thả tù chính trị ở nước 
này hay nước khác. 

- Các cuộc biểu dương lực lượng (mít tỉnh, biểu 
tình...) của giai cấp công nhân các nước ủng hộ phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân 
một nước khác. 

- Các hành vi phản kháng, bất phục tùng trong 
hàng ngũ quân xâm lược. 

- Các cuộc bắt tay thân thiện ngay trên các chiến 
hào của các đạo quân đối điện nhau do giai cấp thống 
trị đưa đi làm bia đỡ đạn cho chiến tranh xâm lược. _ 

- Các cuộc phản chiến và các cuộc binh biến, biến 
chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, 
chống lại giai cấp bóc lột đang cầm quyền. 

- Sự giúp đỡ về nhiều mặt giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa khác nhau và sự giúp đỡ của giai cấp công 
nhân đã nắm chính quyền đối với giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động các nước khác và ngược lại. 

Và không biết bao nhiêu biểu hiện sinh động 
khác của chủ nghĩa quốc tế vô sản mà mục đích là 
làm cho lực lượng và phong trào cách mạng của giai 
._ cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ không ngừng 
lớn mạnh lên. 
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II. SỰ THỐNG NHẤT CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC 
CHÂN CHÍNH VỚI CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA 
GIAI CẬP CÔNG NHÂN 


1. Tính tất yếu của sự thống nhất chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân 


Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai 
cấp công nhân là hai khái niệm có nội hàm khác 
nhau, nhưng đều nằm trong bản chất của giai cấp 
công nhân. 

_ Bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở chỗ họ có 
cùng chung một hoàn cảnh sản xuất trong nền công 
nghiệp hiện đại tư bản chủ nghĩa và bị bóc lột giá trị 
thặng dư; có cùng chung một kẻ thù: gia1 cấp tư sản 
và chủ nghĩa đế quốc trên thế giới; có cùng chung một 

nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ ách thống trị của chủ 
nghĩa tư bản, thiết lập một chế độ không có người bóc 
lột người; có cùng chung một sức mạnh: sự đoàn kết 
quốc tế. Xuất phát từ bản chất đó, và căn cứ vào 
những điều đã phân tích trên đây thì rõ ràng chủ 
_nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân luôn luôn gắn liền với nhau một 
cách chặt chẽ. Không thể quan niệm có cái này mà 
không có cái kia. Sự thống nhất đó được Đảng ta và 
_ Chủ tịch Hồ Chí Minh cơi như là hệ quả tất yếu của 
đường lối gắn chặt độc lập dân tộc uới chủ nghĩa xã 
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bội - đường lối cách mạng nhất quán và xuyên suốt 
quá trình lịch sử Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo. 

Tuy nhiên, sự thống nhất ấy không phải là tự 
phát, cũng không phải là một cái gì trừu tượng mà là 
một quá trình tự giác và rất cụ thể trong nhận thức 
và hành động của giai cấp công nhân gắn với hoàn 
cảnh cụ thể của đất nước, của thế giới cũng như của 
từng nơi và từng lúc của các nước khác nhau. Ö đây, 
có vấn đề chiến lược và sách lược: chiến lược thì phải 
rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm túc; còn sách lược thì lại 
phải mềm dẻo, khôn khéo và chính xác. 

Không có sự thống nhất ấy thì giai cấp công nhân 
không thể có đủ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của mình. Một ví dụ cụ thể là ví dụ về sự 
thống nhất chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thực hiện được trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ. | 

Một câu hỏi được đặt ra cho mọi người, kể cả cho 
kẻ thù của chúng ta là: Tại sao vốn được coi là một 
dân tộc nhỏ yếu như Việt Nam lại có thể chiến thắng 
được hai đế quốc to là Pháp và Mỹ? Ở đây, sức mạnh 
của chủ nghĩa yêu nước chân chính là ở chỗ nó đã huy 
động được lòng yêu nước của toàn dân, đứng lên . 
chống giặc, đưới ánh sáng đường lối cách mạng của 
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Đảng mácxít - lêninnít đúng đắn, đã đoàn kết được 
toàn dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất, đã 
phát huy được cả sức mạnh truyền thống hàng ngàn 
năm lịch sử của đất nước, khơi dậy được lòng dũng 
cảm và mưu trí sáng tạo của toàn dân.. | 

Chủ nghĩa quốc tế trong sáng dựa trên lòng yêu 
nước chân chính ấy cũng đã huy động được sức mạnh 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các 
nước chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược (kể cả và 
trước hết là sức mạnh đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân các nước Pháp, Mỹ). Sức mạnh đó 
không chỉ nhằm ủng hộ Việt Nam chống đế quốc mà 
còn nhằm thực hiện những nhiệm vụ cách mạng theo 
gương Việt Nam ở ngay chính nước họ. 

Hai loại sức mạnh ấy của chủ nghĩa yêu nước 
chân chính và của chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân tác động qua lại lẫn nhau làm tăng thêm 
sức mạnh tổng hợp. Lòng yêu nước của nhân dân Việt 
Nam được nhân lên khi nhân dân Việt Nam được sự 
ủng hộ của nhân dân thế giới. Sức mạnh của sự ủng 

hộ quốc tế cũng được nhân lên gấp bội cùng với mỗi 

chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Đó quả là sức 
mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh trong nước với sức 
mạnh của thời đại. Nó có tác dụng làm tăng sức 
mạnh của nhân dân ta và làm suy yếu kẻ thù một 
cách tương ứng cả về vật chất và tinh thần. 

Sự thống nhất ấy đã hình thành được trên thực tế 
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"ba tầng mặt trận cách mạng": mặt trận dân tộc ở 
trong nước, mặt trận liên minh của ba nước Việt - 
Lào - Campuchia và mặt trận chống đế quốc Pháp, 
Mỹ của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, 
trước hết là nhân dân Pháp và Mỹ. Đó chính là sức 
mạnh mà kẻ thù không thể nào ngờ tới. Bí quyết của 
sức mạnh ấy là ở sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước 
chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng đã làm 
cho cuộc chiến tranh của Việt Nam chống đế quốc 
Pháp, Mỹ không chỉ vì Việt Nam mà còn vì tiến bộ 
của thế giới. Các phong trào ủng hộ Việt Nam chống 
đế quốc trên thế giới cũng không chỉ vì Việt Nam mà 
còn vì phong trào cách mạng trên thế giới và trong 
từng nước riêng biệt. 

Tóm lại, qua ví dụ nói trên, chúng ta thấy rõ về 
sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng là một nguồn gốc tạo nên 
sức mạnh tổng hợp của giai cấp công nhân và của 
dân tộc ở bất cứ nước nào và trong bất cứ hoàn cảnh 
nào nếu được lãnh đạo và tổ chức đúng đắn. 

2. Những nhân tố chủ yếu trong sự thống 
nhất chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
của giai cấp công nhân 

Để có sự thống nhất đó, chúng ta phải coi trọng 
những nhân tố cơ bản sau đây: 

— Một là: Hoàn cảnh cụ thể của từng nước trong 
từng giai đoạn cách mạng uới những nhiệm Uuụ cách 
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mạng cụ thể của giai đoạn ấy. Ö đây có trình độ phát 
triển, thực lực của mỗi nước, có đặc thù của nước đó 
về kinh tế, chính trị, văn hoá, với toàn bộ đường lối 
cách mạng của giai cấp công nhân do Đảng Mác- 
Lênin lãnh đạo. Ví dụ: Việt Nam tiến lên chủ nghĩa 
xã hội xuất phát từ một nền kinh tế phổ biến là sản 
xuất nhỏ và với một truyền thống đấu tranh vẻ vang 
về dựng nước và giữ nước, sự kết hợp ấy đòi hỏi 
chúng ta phải thực hiện được ba điều cơ bản sau đây: 
Thứ nhất, ö trong nước, phát huy chủ nghĩa yêu nước 
của toàn dân, thành lập, mở rộng và củng cố Mặt 
trận dân tộc thống nhất trên cơ sở liên minh công - 
nông - trí vững chắc để toàn dân nhất tề tiến lên công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá bằng chính nội lực của bản 
thân dân tộc ta; kết hợp dựng nước với giữ nước một 
cách vững chắc. Thứ hai, ở ngoài nước, vận dụng toàn 
bộ sức mạnh của thời đại, trước hết là tranh thủ sự 
ủng hộ của mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới mà 
nòng cốt là giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế 
giới ủng hộ sự nghiệp dựng nước và giữ nước của 
chúng ta. Tứ ba, trong khi tập trung sự nỗ lực của 
toàn dân vào sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta không một phút lơ là 
nhiệm vụ ủng hộ các phong trào tiến bộ trên thế giới. 
Hai là: Hoàn cảnh từng lúc của phong tròo cách 
mạng thế giới: cao trào hay thoái trào cách mạng. Sự 
kết hợp có thể rất suôn sẻ trong thời kỳ cao trào cách 
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mạng và rất tế nhị trong thời kỳ thoái trào cách 
mạng. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể 
có sai lầm. Vấn đề là ở chỗ, các Đảng Mác-Lênin, các 
nước có phát hiện kịp thời để khắc phục có hiệu quả 
những sal lầm đó hay không. 

Ba là: Hoờn cảnh từng lúc của thế giới nói chung. 
Ở đây phải đặc biệt xét đến từng nội dung và bối 
cảnh của thời đại, trong đó có vấn đề về tương quan 
lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trên 
thế giới. 

Để thấy rõ tính phức tạp và khó khăn của sự 
thống nhất, chúng ta cần lưu ý vài ví dụ lịch sử cụ 
thể sau đây: 

Thứ nhất: Vào những năm 60 - 70 thế kỷ XX, chủ 
nghĩa xã hội đã trở thành một phe lớn mạnh trên thế 
giới Nhưng chính trong thời kỳ này đã xuất hiện 
những quan điểm bất đồng trong phong trào cộng 
sản. Những bất đồng này không được giải quyết theo 
tỉnh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nên 
nhanh chóng trở thành những mâu thuẫn, thậm chí 
có nơi, có lúc đã biến thành xung đột vũ trang. Trước 
tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai 
"quan điểm của mình để góp phần khắc phục mâu 
thuẫn, bất đồng trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. "Là một người suốt đời phục vụ cách 
mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi 
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càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa 
các đảng anh eml : 

Tôi mong rằng Đẳng ta sẽ ra sức hoạt động, góp. 
phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết 
giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác- 
Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình"". 

Thứ hai: Từ khi Goócbachốp lên cầm quyền, một 

_trào lưu xét lại đã chiếm địa vị thống trị ở Liên Xô. Ở 
nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh nhất thế giới, người 
ta đã thay khẩu hiệu "Vô sản tất cả các nước, đoàn 
kết lại!", bằng luận điểm phi giai cấp: "Lợi ích toàn 
cầu cao hơn lợi ích giai cấp". Và chính cũng từ đó chủ 
nghĩa xét lại thế giới đã phó mặc cho mỗi nước xã hội 
chủ nghĩa, mỗi Đảng Cộng sản và công nhân tự lo lấy 
số phận của mình. | 

Những sự thiếu thống nhất ấy đã dẫn đến thế tế 
là hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cách 
mạng thế giới bị suy yếu, khủng hoảng, thoái trào... 

Để có sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, phải đấu tranh 
chống những tư tưởng, quan điểm sau đây: 

- Những khuynh hướng sai lầm, những quan điểm 
chống chủ nghĩa xã hội. Những khuynh hướng và 
quan điểm này cũng có khi là do kẻ thù của chủ 


1. Hồ Chí Minh: Sđđ, 1995, t.12, tr. 511. 
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nghĩa Mác-Lênin cố ý gieo rắc nhưng cũng có khi 
xuất phát từ những lệch lạc vô tình hay hữu ý của 
những người cách mạng tiêm nhiễm phải các khuynh 
hướng hay quan điểm ấy. Những lệch lạc này là 
nguyên nhân dẫn tới các tổn thất có khi không lường 
được trong phong trào cộng sản thế giới. 

—- Phải chống tư tưởng dân tộc nước lớn, với chính 
sách bá quyền nước lớn, coi dân tộc mình là thượng 
đẳng, xâm phạm đến độc lập chủ quyền và lợi ích của 
các dân tộc khác, bắt các dân tộc khác phụ thuộc vào 
dân tộc mình, áp đặt mọi thứ, kể cả văn hoá của dân -: 
tộc mình cho các dân tộc khác. 

— ~ Phải chống tư tưởng tự tỉ dân tộc của các nước 
nhỏ biểu hiện ở chỗ coi thường những truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc mình, phủ nhận giá trị của dân 
tộc mình và ở khuynh hướng sùng ngoại, học đòi mọi 
thứ của các dân tộc khác một cách "rập khuôn", mù 
quáng, nhất là của các dân tộc gọi là "văn minh" 
phương Tây (kể cả những thứ rác rưởi, xấu xa, hủ 
bại nhất của các giai cấp đang suy tàn của các dân. 
tộc này).  — - 

- Phải chống chủ nghĩa dân tộc dưới mọi màu sắc, 
biểu hiện ở chủ nghĩa vị kỷ, dân tộc hẹp hòi, chỉ biết 
có dân tộc mình mà không quan tâm lợi ích của các 
dân tộc khác; ở chủ nghĩa bài ngoại, kỹ thị dân tộc, 
co1 khinh các dân tộc khác. | 

- Phải chống chủ nghĩa hư vô dân tộc, không chỉ 
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biểu hiện ở sự coi thường mọi cái gì là của dân tộc mà 
còn nhân danh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân 
tộc, các nước khác nhau để xoá bỏ mọi ranh giới và sự 
khác biệt về dân tộc. Chủ nghĩa thế giới mà một số 
nhà tư tưởng đang cổ vũ chính là một dạng tệ hại 
nhất của chủ nghĩa hư vô dân tộc, v.v.. 

Đó là một cuộc đấu tranh khó khăn và hết sức tế 
nhị, phức tạp. Bởi lẽ những khuynh hướng, tư tưởng 
nguy hại ấy đã ăn sâu trong tiềm thức nhiều người, 
rất đa dạng đòi hỏi cách đấu tranh và giải quyết khác 
nhau trên cơ sở những nguyên tắc chung. Và, người 
ta dễ vin vào hoàn cảnh cụ thể để tự cho phép mình 
vi phạm nguyên tắc thống nhất chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa quốc tế của gia1 cấp công nhân. - 

_ 8, Điều kiện quyết định để có sự thống nhất 
chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế của giai cấp công nhân là có sự lãnh 
đạo đúng đắn của một chính đảng Mác-Lênin 


Có Đảng Mác-Lênin lãnh đạo, giai cấp công 
nhân và nói rộng ra một dân tộc dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân mới phát huy được chủ 
nghĩa yêu nước chân chính. Cũng chỉ có Đảng Mác- 
LânIn lãnh đạo, gia1 cấp công nhân và cả một dân tộc 
mới tiếp thu được chủ nghĩa quốc tế trong sáng và do 
đó mới có sự kết hợp đúng đắn của hai đặc tính bản 


chất đó của giai cấp công nhân. Những điều nói trên 
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tựa hê giản đơn, ai cũng thấy được, nhưng trong 
thực tế, tình hình lại không như vậy. Tại sao có 
những Đảng Mác-Lênin dày dạn mà trong thực tiễn 
lại phạm sai lầm về phương diện này, khiến chúng 
ta phải suy nghĩ kỹ hơn. 

Chủ nghĩa yêu nước cũng như chủ nghĩa quốc tế 
không chỉ là vấn để lý luận mà còn là vấn đề thuộc về 
tình cảm, đạo đức uà thực tiễn cách mạng. Chỉ có 
khoa học vẫn chưa nắm được hai bản chất đó của giai 
cấp công nhân, mà còn phải có tình cảm và đạo đức 
cách mạng nữa. Ngược lại, được khoa học sol sáng thì 
tình cảm và đạo đức cách mạng mới trở thành lý trí, 
bản lĩnh cách mạng vững vàng. Có tình cảm và đạo 
đức cách mạng thúc đẩy, lại được khoa học cách 
mạng đúng đắn soi sáng thì chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân mới có cơ sở 
để thực hiện trên thực tế. Chủ nghĩa Mác-Lênin có đủ 
cả hai tính chất khoa học và cách mạng - đó chính là 
cái cẩm nang thần kỳ cho chúng ta vận dụng sáng 
tạo trong thực tiễn cách mạng nói chung và trong 
việc xây dựng, giữ vững sự thống nhất chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 

- Hồ Chí Minh với lòng yêu nước nồng nàn ra đi tìm 
đường cứu nước thấy rõ, vô sản tất cả các nước đều là 
anh em. Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và 
thống nhất được chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 

quốc tế ấy ở trong cùng một lý luận cách mạng đúng 
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đấn nhất, "có lý có tình". Cội nguồn của chủ nghĩa 
yêu nước chân chính thống nhất với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản trong sáng của Việt Nam bắt đầu từ đó. 

Chính vì vậy trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta luôn luôn coi trọng chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa quốc tế. Điều đó đã đem lại cho 
cách mạng Việt Nam một sức mạnh vô địch để chiến 
"thắng mọi kẻ thù, bảo vệ và xây dựng đất nước. - 
Tình hình là như vậy trong các gial đoạn cách mạng 
đã qua. Tình hình cũng sẽ là như vậy trong giai 
` đoạn cách mạng hiện nay nếu chúng ta tiếp tục giáo 
dục các thế hệ kế tiếp theo chủ nghĩa yêu nước chân 
chính thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng 
của giai cấp công nhân. 


HI. VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ - 
CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


1. Những bước phát triển và thành quả của cách 
mạng thế giới từ trước đến nay đều không tách rời tác 
dụng và ảnh hưởng to lớn của sự thống nhất chủ 
nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân, của việc giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa dân tộc và quốc tế. Thực tiễn lịch sử 
cũng cho thấy ở đâu và lúc nào mắc phải những lệch 
lạc và sa1 lầm trong việc giải quyết mối quan hệ này 
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thì ở đó và lúc đó phong trào cách mạng của mỗi nước 
cũng như của thế giới gặp phải khó khăn, thậm chí 
thất bại với những tổn thất nặng nề. 

Hiện nay chủ nghĩa xã hội xét trên phạm vi toàn 
cầu đang ở trong thời kỳ thoái trào, nhưng nó vẫn là 
xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Thời đại. ngày 
nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên, 
tình hình ấy đang làm nảy sinh những mưu toan 
xuyên tạc chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. 
Những biểu hiện hạ thấp ý nghĩa của chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp công nhân, xem nó như một cân trở 
đối với lợi ích dân tộc vẫn diễn ra đây đó. Cùng với 
những biểu hiện này là những biểu hiện dân tộc cực 
đoan (chỉ biết dân tộc mình, chỉ thấy vấn đề dân tộc) 
đối lập với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, 
đồng thời cũng có biểu hiện tuyệt đối hoá vấn đề toàn 
cầu mà xoá nhoà tính độc lập của các dân tộc. 

Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng phải tiếp tục 
giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước chân chính 
và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân, vì lợi ích của dân tộc ta và vì lợi ích của phong 
trào cách mạng trên thế giới và của toàn nhân loại. | 

Hiện nay chúng ta đang tiếp tục cuộc đấu tranh 
cách mạng với những đặc điểm của tình hình trong 
nước và quốc tế có nhiều điểm mới. Có thể nêu rất 
khái quát như sau: 
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Về tình hình trong nước, chúng ta đã hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất 
đất nước và đang xây dựng Tổ quốc theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mở 
rộng hợp tác quốc tế. 

Về tình hình quốc tế, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên phạm vi thế giới đang ở vào giai đoạn thoái trào; 
toàn cầu hoá do cuộc cách mạng khoa học và công: 
nghệ mới tạo ra đang trở thành một xu thế mạnh mẽ 
chưa từng thấy, nhưng lại đang bị chủ nghĩa tư bản 
thế giới chi phối nghiêm trọng; cuộc đấu tranh giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển với các nước 
đang phát triển diễn ra rất phức tạp với hai khuynh 
hướng vừa đấu tranh vừa hợp tác.. 

Điều đó đặt ra cho chúng ta phải giải quyết vấn đề 
thống nhất chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
với nhiều nội dung và hình thức mới. Chúng ta không 
máy móc lặp lại những bài học lịch sử mà chúng ta 
đã có với những thành công vô cùng rực rỡ, nhưng 
chúng ta vẫn phải giữ vững những nguyên tắc cơ bản 
đã chỉ đạo hành động của mình trong suốt quá trình 
cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Chúng ta đã là 
những người mácxít-lêninnít kiên định trong quá 
khứ. Ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục là như vậy 
trong việc làm tốt hai nhiệm vụ dân tộc và quốc tế. 

Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta lúc này là 
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xây dựng Tổ quốc Việt Nam thành một đất nước dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Để hoàn thành sự nghiệp ấy, chủ nghĩa yêu nước 
chân chính lúc này quy lại ở hai điểm cơ bản sau đây: 

- Từng bước vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, với 
một đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá kiên 
quyết và đúng đắn, một bước đi hợp lý và đúng quy 
luật của mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất, một chế độ chính trị ưu việt của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tập hợp được khối đại 
đoàn kết toàn đân trong một mặt trận dân tộc thống 
nhất hết sức rộng rãi, và một nền văn hoá đậm đà 
bản sắc dân tộc có tiếp thu tất cả những gì là tiến bộ 
và tỉnh hoa của nhân loại. 

- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do đã giành 
được của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với biết bao hy 
sinh của toàn dân tộc, không để cho bất cứ kẻ thù 
nào xâm phạm, chống lại mọi thứ chủ nghĩa thực 
dân trá hình về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật hay 
.văn hoá, v.v. và cả mọi mưu toan áp đặt và khống 
chế khác của chủ nghĩa đế quốc. 

2. Chủ nghĩa quốc tế trong sáng của chúng ta 
phải thể hiện trên những điểm cơ bản sau đây: 

- Phải quán triệt hai nhiệm vụ cơ bản nói trên về 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là những nhiệm 
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vụ cốt yếu của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Bởi lẽ, trong: 
lúc thoái trào này của chủ nghĩa xã hội mà một nước 
như nước ta vẫn giữ vững được ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội - một trong những ngọn cờ 
tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội thế giới thì đó là một 
cống hiến hết sức quý báu đối với phong trào cách 
mạng thế giới. Hơn nữa, hiện nay chủ nghĩa xã hội 
thế giới thực sự đang khủng hoảng về mô hình của 
chủ nghĩa xã hội. Nếu trong quá trình xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta thành công 
trong xây dựng chế độ mới thì chúng ta đã chỉ ra 
được những kinh nghiệm quý báu của một nước vốn 
từ nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh xâm lược 
tàn phá đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

- Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải dựa vào sự ủng hộ của 
. 1A1 cấp: công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn 
thế giới: sự ủng hộ về mặt bảo vệ Tổ quốc cũng như 
sự ủng hộ về mặt xây dựng đất nước (nhất là về 
những kinh nghiệm trong đường lối xây dựng đất 
nước, những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ 
thuật hiện đại và các mặt tích cực khác về văn hoá, 
xã hội, v.v.). Trong khi đó chúng ta phải tận dụng 
mọi sức mạnh của thời đại, kể cả những sức mạnh 
của kỹ thuật mà nhân loại đã tạo ra trong chủ nghĩa 
tư bản. Đồng thời vẫn giữ vững độc lập dân tộc, định ` 
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hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy lòi những âm mưu của 
kẻ thù và những biểu hiện tiêu cực xã hội. 

- Tích cực ủng hộ mọi phong trào của nhân dân 
tiến bộ trên thế giới, trước hết là các phong trào công 
_ nhân và nhân dân lao động, phù hợp với vị trí, khả 
năng của nước mình và với tương quan giữa cách 
_ mạng và phản cách mạng, giữa các xu hướng tiến bộ 
và phản tiến bộ trên phạm vì thế giới. 

Trong lúc này, chúng ta phải có đường lối chiến 
lược và sách lược tỉnh vi và khôn khéo, đối nội và đối 
ngoại đúng đắn, thể hiện sự thống nhất chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. 
Hơn lúc nào hết, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của 
V.I: Lênin: "Chỉ có một thứ chủ nghĩa quốc tế thực sự 
duy nhất và độc nhất là làm việc quên mình cho sự 
phát triển của phong trào cách mạng trong nước 
mình, ủng hộ công cuộc đấu tranh ấy, cùng đường lối 
ấy trong tất cả các nước"'. | 

Chúng ta đã cầm quyển ở trong một nước hoàn 
toàn độc lập, tự do. Trách nhiệm của chúng ta đối với 
cách mạng trong nước cũng như đối với phong trào 
cách mạng trên thế giới là hết sức nặng nề và to lớn. 
Chúng ta cần có chính sách đối nội và đối ngoại đúng 
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đắn để làm tròn trách nhiệm Ãy. 


1. V.]. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcdva, 1977, 1.41, 
tr. 203. : 


ð73 


3. Với tỉnh thần ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đăng Cộng sản Việt Nam (năm 1996) đã 
khẳng định: "Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đông thời góp 
phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và . 
tiến bộ xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách đối 
ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá và đa 
dạng hoá với tỉnh thần Việt Nam muốn là bạn của 
tất cả các nước trong cộng đổng thế giới... trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyển, toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi". 

Đường lối chính sách trên đây thể hiện lòng yêu 
nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sắng của 
những người cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam 
trong bối cảnh thế giới hiện nay. Điểm mấu chốt của 
đường lối chính sách này là giữ uững độc lập dân tộc, 
chủ quyên, toàn uẹn lãnh thổ của đất nước uàò xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
mình; gắn uiệc xây dựng uàò bảo uệ Tổ quốc mình uới 
Uiệc góp phần uào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đợi biếu 
toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr.41-42. ï 
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giới uì những mục tiêu cao cả của thời đại. Hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đảng ta đã tận dụng được sức mạnh của thời đại 
để nước ta thực hiện được sự nghiệp làm cho dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh; đồng thời Đảng ta vẫn kiên quyết đấu tranh 
chống các chính sách phản động của chủ nghĩa đế 
quốc dưới chiêu bài nhân quyền, tự do hoá kinh tế, 
hoà đồng về văn hoá... và ủng hộ các phong trào tiến 
bộ và dân chủ trên thế giới. Thái độ ủng hộ của Đảng 
ta đối với các nước anh em Cuba, Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa, đối với các cuộc chiến đấu và đấu tranh 
của nước Nga ở vùng Cápcadơ, của Nam Tư ở Côxôvô, 
của lrắc, v.v. là những bằng chứng hùng hồn nói lên 
điều đó. 

Mọi điều quan trọng về chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng hiện nay là thái độ của Đảng ta đối với đường 
lối và kinh nghiệm cách mạng ở các nước khác trên 
thế giới. Về vấn đề này, Đáng ta nghiêm túc giữ vững 
nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau. Đất nước ta có kinh nghiệm riêng của mình và 
sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm ấy. Vào lúc này, 
tất cả các Đảng Cộng sản và gial cấp công nhân các 
nước đều đang suy nghĩ tìm tòi con đường để đưa 
cách mạng tiến lên. Điều này rõ ràng là không đơn 
giản và là công việc riêng ở trong từng nước, tuỳ 
thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi nước trong xu | 
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hướng chung của thời đại. Đảng ta nghiêm túc học 
_ hỏi kinh nghiệm của các Đảng và giai cấp công nhân 
các nước khác và luôn luôn cho rằng chỉ có họ mới có 
thẩm quyền nhất để giải quyết đúng đắn công việc 
của chính họ. Đồng thời, Đẳng ta cũng hết sức ủng hộ 
mọi sáng kiến cách mạng và phong trào cách mạng 
mà giai cấp công nhân và các Đảng anh em đang tiến 
hành ở nước họ. 

Sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế của gia1 cấp công nhân trong cách mạng nước 
ta là hợp tình, hợp lý, đúng quy luật. Cho nên cách 
mạng của nước ta luôn luôn tranh thủ được sự đồng 
tình ủng hộ và tình cảm của mọi lực lượng tiến bộ 
trên thế giới, đồng thời cũng gạt bỏ hay vô hiệu hoá 
được những mưu toan của các thế lực phản động 
hòng cân trở, xoá bỏ sự nghiệp cách mạng của Đảng 
ta và nhân dân ta. Đường lối đúng đắn ấy vừa là một. 
khoa học vừa là một nghệ thuật giúp con thuyền cách 
mạng Việt Nam tiến lên trong những hoàn cảnh khó 
khăn và phức tạp nhiều khi tưởng chừng không vượt 
qua, cả trong giai đoạn cách mạng trước và giai đoạn 
hiện nay. . | 

Thực hiện đường lối cách mạng của Đảng ta, tiền 
để của đất nước ta là vô cùng tươi sáng. Chúng ta 
cũng luôn luôn tin tưởng ở tiền đồ tươi sáng của loài 
người tiến bộ trên toàn thế giới mà thực tế của thời 
đại đang chỉ ra và giai cấp công nhân các nước là 
người cổ vũ và tổ chức xây dựng tiền đồ đó. 
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Sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước chân chính và 
chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong giai 
đoạn cách mạng trước đã giúp cho dân tộc ta chiến 
thắng thì nay cũng vẫn là vũ khí vô địch giúp cho đất 
nước ta chiến thắng trong giai đoạn lịch sử mới. 
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CHƯƠNG XI 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 
VÀ PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI 


Trong giai đoạn phát triển hiện nay loài người đã 
tạo ra những điều kiện để nâng mình lên một trình 
độ chủ thể mới, có vai trò quyết. định hơn đối với tiến 
trình phát triển của lịch sử. Nhưng điều đó đồng thời 
cũng đặt ra với mức độ bức thiết chưa từng thấy sự 
lựa chọn của loài người về một con đường thực sự đưa 
mình tới tự do, hạnh phúc. 

Chủ nghĩa tư bản đã có trên 5 thế kỷ tổn tại và 
phát triển. Mức độ mà chế độ đó đạt được trong việc 
giải phóng con người - so với chế độ nô lệ và phong 
kiến - là rất to lớn. Thế nhưng, chủ nghĩa tư bản ở 
gial đoạn cao nhất của nó hiện nay, đẩy phần lớn 
nhân loại vào tình trạng bị áp bức, bóc lột về gia1 cấp 
và nô dịch về dân tộc. Chủ nghĩa tư bản hiện đang 
lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về vấn 
đề con người. 

Xét trên tiến trình phát triển của lịch sử, chủ 
nghĩa xã hội xuất hiện là một hướng đi hoàn toàn mới 
đưa loài người tới sự giải phóng. Bên cạnh những 
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thành tựu to lớn chưa từng có trong việc giải quyết 
vấn đề con người, các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
không tránh khỏi những khuyết điểm, khiến cho 
mục tiêu giải phóng con người còn bị hạn chế về 
nhiều mặt. 

Trong tình hình ấy chủ nghĩa xã hội khoa học 
cần khẳng định và phát triển thêm lý luận về con 
người nhằm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện có 
hiệu quả một chiến lược về con người, trong đó con 
người được khẳng định là mục tiêu cao nhất, đồng 
thời cũng là động lực to lớn nhất để xây dựng thành 
công xã hội mới. 


I. QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI 
VÀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI 


1. Về con người 


Ngay từ buổi bình minh nhân loại, khi vừa thoát 
khỏi loài động vật hoạt động theo bản năng để trở 
thành con người có ý thức, con người đã bắt đầu tìm 
hiểu về môi trường tự nhiên xung quanh, hoàn cảnh 
xã hội, và cùng lúc ấy, con người cũng bắt đầu tìm 
hiểu về chính mình. Từ trước đến nay, vấn để con 
người luôn luôn được nghiên cứu và được xem như 
một "đề tài đã cũ nhưng vẫn luôn luôn mới". Những 
bí mật của thế giới tự nhiên, xã hội và con người từng 
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bước được khám phá. Con người dần dần nhận ra 
rằng, sự hiểu biết của mình về tự nhiên, xã hội và 
chính mình là tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó 
có hai nhân tố cơ bản là: sự phát triển của lực lượng 
sản xuất và trình độ khoa học. Hai nhân tố đó đều là 
sản phẩm hoạt động của con người, nhưng đến lượt 
chúng, lại trở thành điều kiện và phương tiện để con 
người tiếp tục khám phá tự nhiên, xã hội và bản thân 
mình. Trải qua thời kỳ cổ đại, trung đại, những lý 
thuyết về con người xuất hiện ở phương Đông và 
phương Tây đã làm sáng tỏ được nhiều yếu tố thuộc 
về bản chất của con người song chưa phải là đã kết 
thúc về phương diện tiếp cận chân lý khoa học. Thời 
kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, thời kỳ giai cấp tư sản 
còn đóng vai trò cách mạng, tiến bộ, nhiều thành tựu 
khoa học lớn về con người đã xuất hiện đưa lịch sử tự 
nhận thức của con người bước sang một gia1 đoạn mới. 
Nhưng ở thời kỳ đế quốc chủ nghĩa có nhiều lý thuyết 
xuất hiện mâu thuẫn với lý tưởng tốt đẹp của loài 
người và trái ngược với chủ nghĩa nhân văn tư sản thời 
kỳ đầu. Các lý thuyết ấy kết hợp với các yếu tố lạc hậu 
của tôn giáo và được giai cấp tư sản lợi dụng nhằm 
mục đích làm sai lạc nhận thức của con người về bản 
thân mình, cố tình che đậy một sự thật đã trở thành 
phổ biến, đó là đông đảo những người lao động bị đẩy 
vào tình trạng nghèo khổ, đang bị thiểu số những kẻ 
giàu có ấp bức, bóc lột thậm tệ. 
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Đến những năm 40 thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác 
xuất hiện trên cơ sở sự chín muổi của những điều 
kiện vật chất, tinh thần do loài người tạo ra, đã dẫn 
đến sự biến đổi cách mạng trong nhận thức của loài 
người về chính bản thân mình. ˆ 

Trong nhiều tác phẩm của mình, C. Mác và 
Ph. Ăngghen đã luận chứng về con người một cách 
sâu sắc theo nhiều góc độ khoa học khác nhau, trước 
hết là nhân loại học, triết học và kinh tế học. 

Theo C. Mác và Ph. Ăngghen, con người là một 
thực thể xã hội mang bản chất xã hội, đồng thời là 
một thực thể tự nhiên, một cấu trúc sinh học. Do đó, 
để đưa con người từng bước vươn tới sự hoàn thiện, 
cần đồng thời khám phá sự tác động của các quy luật 
xã hội và các quy luật tự nhiên trong nó. Nếu ở 
phương diện con người là một thực thể xã hội, khoa 
học ngày nay có những khám phá mới nhằm lý giải 
mối quan hệ phong phú và rất phức tạp giữa con 
người với con người và giữa con người với xã hội, thì ở 
phương điện con người là một thực thể tự nhiên cũng - 
có khám phá mới, trong đó sự khám phá bí mật và 
._gien di truyền là một ví dụ điển hình. Những khám 
phá ấy đang hứa hẹn đem lại cho loài người một 
tương lai sáng sủa. Do đó, mức độ giải phóng con 
người không chỉ tuỳ thuộc vào kết quả của công cuộc 
cải tạo các quan hệ xã hội để mỗi con người được sống 
trong môi trường xã hội tốt đẹp, giàu tính người mà 
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còn tuỳ thuộc vào kết quả của việc phát triển lực 
lượng sản xuất, đấy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
để mức sống vật chất của con người ngày càng được 
nâng cao. 

Theo C. Mác và Ph. Ăngghen, mặt tự nhiên và 
mặt xã hội trong con người không tách rời, đối lập. 
nhau, ngược lại, thống nhất biện chứng và tác động 
qua lại lẫn nhau. Chịu sự tác động của các mặt xã 
"hội, mặt tự nhiên trong con người được nâng lên 
trên trình độ các động vật khác. Ngay cả những 
hành vi có tính bản năng ở động vật như ăn, ở, sinh 
lý... thì ở con người cũng mang tính người khác hẳn 
ở một con vật. Chính vì thế, khác với quan niệm thô 
thiển từ chỗ chỉ coi con người là một loài động vật 
giống như mọi loài động vật khác đến chỗ bênh vực 
cho những hành vi thú tính của những kẻ đã đánh 
mất tính người, C. Mác quan niệm: con người là một 
thực thể tự nhiên loại đặc biệt, một thực thể tự 
nhiên đã nhân loại hoá. 

Lịch sử phát triển của loài người, kể từ khi thoát 
khỏi loài vật, về thực chất là một hành trình không 
ngưng nghỉ đi lên phía trước, hướng tới những tầm 
cao văn minh mới. Trong quá trình ấy con người càng 
ngày càng trở thành con người xứng đáng với bản 
chất và danh hiệu của chính mình. ˆ 

Mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội là điều C. Mác 
và Ph. Ăngghen rất quan tâm. Theo các ông, với bản 
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chất xã hội, con người gắn bó chặt chẽ với đồng loại 
đến mức không thể tách rời, đồng thời lại là những cá 
nhân với ý nghĩa ngày càng đầy đủ. Lịch sử loài người 
dường như đã phát triển trong sự thống nhất và tác 
động qua lại giữa hai xu hướng g1ao lưu cộng đồng và 
"tách biệt" cá nhân. Xã hội càng phát triển, thì mộí 
mặt, mối liên hệ cộng đồng giữa người và người càng 
trở nên bền vững, nhưng mặt khác, mỗi con người càng 
"tách biệt" thành những cá nhân độc lập. Sự nghiệp 
giải phóng con người bao gồm nội dung giải phóng cá 
nhân khỏi sự lệ thuộc và bị áp bức, bóc lột; đồng thời 
cũng bao gồm nội dung xây dựng môi trường xã hội - 
mới trong đó mỗi con người gắn kết chặt chẽ hơn với 
đồng loại trên nguyên tắc tự do, bình đẳng, vị tha, bao 
dung, loại trừ mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. 
Tính chất khác nhau của các hình thức cộng đồng 
mà con người sinh sống nổi bật là cộng đồng gial cấp, 
dân tộc, quốc gia, nhân loại - luôn tác động đến con 
người như là những nhân tố tạo nên các thuộc tính 
của họ. Trong xã hội hiện đại con người bao giờ cũng 
thể hiện như là phần tử của một giai cấp, thành viên 
của một dân tộc, công dân của một quốc gia, cá thể 
của cộng đồng nhân loại. Cấu trúc tinh thần của mỗi 
con người được tạo nên do tác động qua lại của hàng 
loạt quan hệ xã hội. Trong xã hội có giai cấp, con 
người bao giờ cũng mang tính gia1 cấp. Sự thống nhất 
giữa các cá nhân có cùng lợi ích mang ý nghĩa quyết 
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định nhất trong cuộc sống là cơ sở khách quan tập 
hợp các cá nhân đó thành giai cấp. Thông qua đấu 
tranh, các cá nhân từng bước nhận rõ lợi ích riêng chỉ - 
được thực hiện khi lợi ích chung của giai cấp trở 
thành động lực chi phối mọi hành vi của từng con 
người. Động lực ấy thôi thúc những người lao động 
tham gia vào cuộc đấu tranh nhằm xoá bỏ áp bức, bóc 
lột và những bất công trong xã hội. Trong mỗi con 
người, thái độ không chịu chấp nhận địa vị nô lệ và ý 
chí vươn tới tự do, bình đẳng, tiến bộ bao giờ cũng là 
nhân tố quan trọng tạo thành nhân cách của con 
-người đó. Tuy vậy, không nên tuyệt đối hoá tính gial 
cấp, làm lu mờ tính dân tộc và tính nhân loại. Trong 
mỗi con người luôn luôn có những phẩm chất được 
hình thành do thừa hưởng những giá trị mang tính 
dân tộc. Mỗi con người có trong mình những giá trị 
văn hoá mang bản sắc dân tộc. Bản sắc ấy được hình 
thành từ tổng thể những điều kiện tự nhiên, xã hội, 
lịch sử... và được tái tạo, vun đắp, chuyển giao qua. 
nhiều thế hệ. Bản sắc ấy tạo nên nét riêng trên diện 
mạo của cả cộng đồng, nó cũng in dấu ấn nổi bật trên 
diện mạo mỗi cá nhân và là một trong những nhân tố 
quan trọng giúp những cá nhân đố định hướng cuộc 
sống. Với bản chất xã hội vốn có, con người mang tính 
nhân loại và luôn hướng tới các giá trị nhân loại. 
Đánh giá thấp tính nhân loại hay giữ một thiên kiến 
hẹp hồi về nó sẽ gây trở ngại cho việc tiếp thu nhiều ' 
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giá trị nhân bản, tiến bộ mà loài người đã tích luỹ để 
dựng lên những nấc thang tiến hoá của lịch sử. Tai 
hại hơn nữa, thái độ đó sẽ dẫn tới những khiếm 
khuyết trong công tác giáo dục con người mà hậu quả 
không tránh khỏi là sự thiếu hụt hoặc méo mó trong : 
nhân cách. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, kết quả 
của công cuộc cải tạo cách mạng trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội sẽ dần dần làm 
cho đối kháng giai cấp mất đi, các gial cấp và tầng 
lớp xã hội xích lại gần nhau trên cơ sở lợi ích chung 
và mọi quan hệ xã hội dần dần được điều tiết theo - 
lợi ích của tất cả những người lao động. Đó là quá - 
trình khách quan của sự hội nhập ngày càng cao 
hơn những lợi ích giai cấp chân chính, những bản 
sắc dân tộc phong phú, đa dạng, những giá trị nhân 
loại vĩnh hằng để tạo nên những động lực của sự 
tiến hoá. Chỉ trên mảnh đất của sự hội nhập đó, mỗi 
con người mới có đủ điều kiện thuận lợi để tìm cho 
mình con đường đạt tới sự phát triển toàn diện và 
không ngừng hoàn thiện. 

Con người mang tính thời đại ("thời đại nào, con 
người ấy"); đông thời con người cũng mang tính lịch 
sử, kế thừa những tỉnh hoa của quá khứ và cũng 
mang những khuyết tật phản ánh nhiều nét lạc hậu, 
tiêu cực của quá khứ. Giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa tính thời đại và tính lịch sử là vấn đề hết sức 
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quan trọng về phương diện phương pháp luận để tiếp . 
cận vấn đề con người. Con người không thể trở thành 
con người mới, nếu không bắt đầu từ truyền thống 
đã được kết tỉnh trong lịch sử của dân tộc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là con người Việt Nam tiêu biểu nhất 
-cho những giá trị cao đẹp nhất của truyền thống 
.: Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước. Con đường Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đi - từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ 
nghĩa cộng sản trên cơ sở hội nhập lý tưởng và hiện 
thực giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc nhằm 
đem lại tự do, hạnh phúc cho con người - phản ánh 
quy luật khách quan của sự hình thành thế hệ con 
người mới ở nước ta. Sự kết hợp đúng đắn các giá trị 
dân tộc với các giá trị tiến bộ của thời đại - sự kết hợp 
mà trong đó các giá trị truyền thống được bổ sung, 
nâng cao và hoàn chỉnh - sẽ tạo ra tiềm năng to lớn 
cho sự hoàn thiện từng bước con người cũng như cho 
sự phát huy vai trò của nhân tố con người ở nước ta. 
Trong tiến trình phát triển của lịch sử, con người 
bị quy: định bởi những mối quan hệ xã hội, do đó, là 
sản phẩm của xã hội; đồng thời thông qua hoạt động 
thực tiễn, con người tác động vào xã hội như là chủ 
thể thúc đẩy xã hội tiến lên. Luận chứng về mối 
quan hệ đó, C. Mác nêu ra luận điểm cho rằng, xã 
hội tạo ra con người ở mức độ nào thì con người cũng 
tạo ra xã hội ở mức độ đó. Trong tiến trình của các 
cuộc cải biến xã hội theo con đường cách mạng, con 
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người luôn luôn là mục tiêu, đồng thời là động lực 
của tiến trình đó. Trong thực tế, ở đâu các lực lượng 
lãnh đạo cách mạng có ý thức đẩy đủ về vai trò đó 
- của con người, có giải pháp hiện thực hoá vai trò đó 
thì sự nghiệp cách mạng ở đó sẽ giành được thắng 
lợi. Điều đó có nghĩa là khẩu hiệu: "Tất cả của con 
người, tất cả vì con người, tất cả do con người" phải 
được quán triệt sâu rộng và mọi hoạt động đều phải 
hướng vào phục vụ con người như là mục tiêu. Điều 
kiện sinh hoạt vật chất, tình thần của con người 
phải được cải thiện không ngừng, con người phải 
được đối xử bình đẳng, được sống tự do trong môi 
trường lao động, sáng tạo, có điều kiện để tự nâng 
cao ý thức, năng lực làm chủ. Khi đó, con người sẽ 
phát huy tính tích cực lao động, tính tích cực xã hội, 
tạo nên động lực to lớn để thực hiện mọi nhiệm vụ 
cách mạng. Phân tích mối quan hệ giữa mục tiêu và 
động lực trên đây còn có ý nghĩa làm sáng tổ nhận 
thức về con đường giải phóng con người: giải phóng 
con người không chỉ là tạo cho con người những điều 
kiện để hưởng tự do, hạnh phúc, mà còn là khơi dậy 
những năng lực tự thân ở con người, tạo điều kiện 
để con người định hướng và thể hiện trong quá trình 
hoạt động nhằm tự giải phóng mình. ˆ 

Những quan điểm về con người của chủ nghĩa 
Mác-Lênin được sử dụng như là cơ sở để vạch ra 
con đường giải phóng con người, giải phóng giai cấp 
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công nhân và toàn thể những người lao động bị áp 
bức, bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Ngay từ thời kỳ hoạt động đầu tiên, khi phân tích 
về chủ nghĩa tư bản, C. Mác và Ph. Ăngghen đã phát 
hiện tình trạng con người bị tha hoá. Tình trạng này 
được các ông xem xét qua những biểu hiện chính của 
nó khi chế độ tư hữu đi tới đỉnh cao là chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa: người lao động làm ra nhiều của 
cải nhưng bản thân mình lại chỉ được hưởng thụ quá 
ít của cải nên buộc phải sống ở mức nghèo khổ, của 
cải sản xuất càng đổi dào càng trở thành một sức 
mạnh khủng khiếp chi phối con người. Nhà nước nảy 
sinh từ xã hội và do nhu cầu của sự phát triển xã hội 
bị giai cấp bóc lột thống trị độc cHiếm và biến thành 
công cụ trong tay chúng để áp bức, bóc lột những 
người lao động, v.v.. Tình trạng con người bị tha hoá 
là dấu hiệu cao nhất nói lên sự tất yếu diệt vong của 
chế độ tư bản. Vậy, có thể khẳng định cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là 
một tất yếu và lập trường nhân đạo chủ nghĩa triệt 
để của giai cấp công nhân biểu hiện tập trung ở mục 
tiêu giải phóng con người khỏi tình trạng bị tha hoá. 

Khi hình dung bức tranh về xã hội tương lai trên 
những nét chủ yếu của nó, các nhà sáng lập chủ 
nghĩa xã hội khoa học đã đặt con người ở vị trí trung 
tâm: con người là chủ thể xây dựng xã hội, đồng thời là 
sản phẩm chủ yếu của quá trình phát triển xã hội đó. 
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Các ông cho rằng, xã hội mới là một xã hội thoả mãn 
ngày càng đầy đủ những nhu cầu không ngừng tăng 
lên của con người bằng cách tạo ra những điều kiện 
để con người phát triển năng lực và đóng góp nhiều 
nhất vào tiến bộ xã hội. 
Kế thừa các di sản văn hoá và khoa học quý giá 
của lịch sử trong đó có những tư tưởng đặc sắc của 
"những nhà xã hội chủ nghĩa và cộng sản không 
tưởng đầu thế kỷ XIX, một dự đoán khoa học trọng 
đại của . Mác và Ph. Ăngghen được thể hiện trong 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sửn là xã hội loài người 
trong tương lai sẽ là một thể liên hiệp trong đó sự tự 
do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do của tất cả 
mọi người. 
2. Về nguồn lực con người (hay nhân tố con 
người) | 
__ Khái niệm nguồn lực con người có phạm vi bao. 
quát. Đó là tổng thể những yếu tố thuộc về thể chất 
và tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ tri thức, vị 
thế xã hội... tạo thành năng lực của con người và của 
cộng đồng người. Năng lực đó khi được sử dụng, phát 
huy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 

Theo đó, con người không chỉ là sản phẩm của sự 
phát triển tự nhiên và xã hội mà còn là chủ thể tích 
cực cải biến tự nhiên và xã hội; con người là điểm 
khởi đầu và điểm kết thúc của mọi quá trình lịch sử; 
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con người là yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng 
sản xuất, là lực lượng sản xuất quyết định nhất của - 
xã hội, và cách mạng xã hội cũng là sự nghiệp của 
quần chúng lao động. Trên tinh thần đó và xuất phát 
từ thực tiễn nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nhắc đến câu ca dao của nhân dân Quảng Bình rằng: 
"Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân 
liệu cũng xong"!. Khi bắt tay vào xây dựng đất nước 
trong hoàn cảnh đã giành được nền hoà bình, Người 

nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
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có những con người xã hội chủ nghĩa"?. Khi suy ngẫm 
về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ để bảo đảm mãi mãi 
sự hưng thịnh của đất nước, Người nhắc lại chân lý 
mà các nhà hiển triết đã tổng kết: "Vì lợi ích mười 
năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người"Ẻ. 

Chỉ có thể đánh giá vai trò quyết định của nguồn 
lực con người khi đặt nó trong mối quan hệ với các 
nguồn lực khác. Sự tồn tại bền vững và sự phát triển 
theo con đường tiến bộ của bất cứ quốc gia nào cũng 
phụ thuộc vào nhiều nhân tố: vị trí địa lý, tài 
nguyên thiên nhiên, nguồn vốn đã được tích luỹ trong 
nước và nguồn vốn có thể tranh thủ từ nước ngoài... 


1. Hồ Chí Minh: Sđở, 1996, t.12, tr.212. 
2. Hồ Chí Minh: Sởd, 1996, t.10, tr.310. 
3. Hồ Chí Minh: Sđđ, 1996, t.9, tr.222. 
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Mỗi nhân tố có vai trò riêng, nhưng sự hội nhập đủ 

các nhân tố cơ bản thường tạo ra kết quả lớn hơn 

tổng số các nhân tố cộng lại với tư cách là "phép cộng 

đơn thuần". Ngược lại, sự thiếu hụt của một nhân tố 
cơ bản nào đó, có khi gây nên sự giảm tác dụng của 

các nhân tố khác, nghĩa là gây nên hậu quả tiêu cực 

lớn hơn vai trò của nhân tố thiếu hụt đó. Tuy nhiên, 

những nhân tố kể trên chỉ tổn tại dưới dạng tiểm: 
năng, tự chúng là những khách thể bất động. Chúng 

chỉ trở thành nhân tố "động" và phát huy tác dụng 

khi kết hợp với nguồn lực con người tức là được nguồn 

lực con người khơi dậy. Bởi vì, con người là nhân tố 
_chủ động, có đầy đủ khả năng lợi dụng các nhân tố 
khác, gắn kết các nhân tố khác tạo thành một tổng 

thể các nhân tố cần thiết và định hướng tác động của. 
mọi nhân tố vào mục tiêu phát triển đất nước. Với ý 

nghĩa đó, khi phân tích các yếu tố cấu thành của lực 

lượng sản xuất, V.I. Lênin đã khẳng định: "Lực lượng | 
sửn xuất hàng đâu của toàn thể nhân loại lò công 

nhân, là người lao động". 

VỊ trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên là những 
_ nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
triển đất nước. Nhưng thực tế cho thấy, chúng phụ 
thuộc vào khả năng khai thác của con người. Ỏ một 
số nước, điều kiện tự nhiên thuận lợi là nhân tố làm 


1. V.I. Lênin: Sổảd, 1977, t. 38, tr. 430. 
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cho đất nước giàu mạnh; nhưng ở một số nước khác - 
điểu kiện tự nhiên cũng tương tự, hoặc còn thuận lợi 
hơn - đất nước lại ngày một nghèo nàn, kiệt quệ và 
nguồn tài nguyên ngày càng trở nên cạn kiệt. Bởi vì 
trường hợp thứ nhất: con người tái tạo thiên nhiên; 
còn trường hợp thứ hai: con người tước đoạt thiên 
nhiên, biến nó thành hoang mạc. 

Vốn ban đầu - tiền tệ - là nhân tố quan trọng cho 
sự phát triển của bất cứ nước nào. Nhưng C. Mác đã 
rất có lý khi cho rằng, tiền tệ chỉ trở thành tư bản 
thông qua sức lao động của công nhân vì nhờ vậy nó 
tạo ra giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Trong thời đại 
"mở cửa", nhiều nước có thể thu hút vốn từ nước 
ngoài. Nhưng vốn ấy chỉ có thể phát huy tác dụng 
tích cực nếu những điều kiện trong nước mà trước hết 
là có con người sử dụng hợp lý vốn đó để Bề si” triển 
nền sản xuất SƠN nước. 

Sở dĩ nguồn lực con người có vai trò quyết định 
trong các nhân tố, các nguồn lực của sự phát triển lịch 
sử, trước hết là do năng lực sáng tạo, trí tuệ của bản 
thân con người và cộng đồng người theo chiều hướng 
tiến bộ của lịch sử. Do đó, nguồn lực con người phải 
được nhìn nhận trong môi trường của nền văn minh và 
phát triển mạnh mẽ trong điều kiện chịu ảnh hưởng 
của một hệ tư tưởng tiên tiến và của một trình độ phát 
triển khoa học công nghệ hiện đại trong đó chân lý 
khoa học không tách rời chủ nghĩa nhân văn. 
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Từ thế kỷ XVI, nhà triết học Anh là Ph. Bêcơn đã 
đưa ra nhận định: Tri thức là sức mạnh, khoa học 
tăng quyền lực của con người đối với tự nhiên. Đến 
giữa thế kỷ XIX, trên cơ sở phân tích vai trò của khoa 
học trong sự phát triển xã hội, C. Mác kết luận: Việc 
biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp là 
một quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. 
Điều đó đã trở thành hiện thực của thời đại chúng ta. 
Những năm đầu thế. kỷ XX, tỷ lệ lao động chân tay 
trong sản phẩm là 9/10, đến những năm 90, tỷ lệ đó 
giảm xuống chỉ còn 1/5 nhưng khối lượng sản phẩm 
đã đạt được gấp 50 lần so với 80 năm về trước. Người 
ta dự báo đến năm 2010 tỷ lệ lao động chân tay trong 
sản phẩm chỉ còn 1/10. Trí tuệ hoá lao động đang trổ 
thành xu thế phổ biến của nhân loại. - 

Trí tuệ của con người có một tiềm năng vô tận, 
công cuộc khảo sát cho phép người ta tính toán ở mức 
độ chính xác tương đối trữ lượng của cải chứa đựng 
trong thiên nhiên, nhưng khoa học ngày nay cũng 
cho con người những căn cứ để hình dung về đại thể 
trữ lượng tiểm năng trí óc con người. Cấu tạo não 
người có khoảng 14 tỷ nơron thần kinh, trong đó mới 
chỉ có 2% số nơron thần kinh được sử dụng trong suốt 
cuộc đời. Người nào càng học tập, rèn luyện nhiều 
hoặc tham gia càng nhiều lĩnh vực hoạt động thì 
lượng nơron thần kinh được đưa vào sử dụng càng 
lớn. Trong thời đại văn minh, con người càng là 


393 


chủ thể thì đồng thời càng là đối tượng khai thác của 
chính mình. : 

Nhưng nguồn lực con người, như đã phân tích ở trên, 
không chỉ cần được nhìn nhận về mặt tự nhiên mà còn 
cần được nhìn nhận về mặt xã hội. Tạo được môi trường 
xã hội để con người sống tự do và hạnh phúc, có điều 
kiện thuận lợi nhất để hoạt động sáng tạo, thì tính 
năng động của nhân tố con người sẽ được thể hiện ở 
mức tối đa. Ngược lại, con người và nguồn lực con người. 
sẽ tự mòn mỏi, mất mát, tự nảy sinh trong đó những 
yếu tố kìm hãm. Tự nó, nếu chưa được khai thác, những 
nhân tố tự nhiên vẫn tổn tại, dẫu có thay đổi cũng rất 
chậm (sự thay đổi của khí hậu mỗi vùng chỉ có thể cảm 
- nhận được nếu so sánh trong phạm vi thời gian hàng 
thế kỷ, quặng mỏ vẫn trầm tích trong lòng đất cho đến 
khi được khai thác...). Nhưng con người hàng ngày vẫn 
phải tiêu phí của cải cho sự sống của chính mình. Nó là 
nhân tố cần được duy trì, nuôi dưỡng bởi các nhân tố 
khác. Sự sinh sôi tự nhiên, phát triển nhanh của các 
nhu cầu làm cho lượng của cải mà con người cần tiêu 
dùng để nuôi sống mình ngày càng lớn. Điều đó làm cho 
"việc để ra những giải pháp để phát huy vai trò của 
nguồn lực con người thật sự là một đòi hỏi cấp bách. Đó 
vừa là một giải pháp rất cơ bản, lâu dài, vừa là giải 
pháp có ý nghĩa tình thế. 
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H. PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP 
LỚN NHẰM PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI 
TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


1. Phương hướng phát huy nguồn lực con 

người ở nước ta 

._Œ) Tiếp thu có chọn lọc những nhân tố tích cực của 
thời đại hiện nay uê tăng trưởng binh tế, phát triển xõ 
hội uùà phát triển con người 

'Ở giai đoạn văn minh hiện nay, loài người đã đạt 
tới một trình độ nhận thức mới về tăng tưởng kinh 
tế, phát triển xã hội và phát triển con người. 

Tăng trưởng kinh tế có vai trò tạo cơ sở, tiền để cho 
sự phát triển xã hội, phát triển con người. Cuộc sống 
xác nhận sự đúng đắn của quan điểm Mác-Lênin, 
rằng, nhân tố quyết định sự phát triển của lịch sử xét 
đến cùng là sự sản xuất và tái sản xuất ra đời sống 
hiện thực. 

Dường như, bất cứ một bước phát triển lớn nào về 
mặt xã hội cũng có một trong những nguyên nhân 
quyết định của nó là sự tăng trưởng kinh tế, sự tăng 
năng suất lao động dẫn tới sự gia tăng đột biến khối 
lượng của cải vật chất. Cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại đẩy nhanh sự phát triển của lực 
lượng sản xuất đang đặt hầu hết các quốc gia trên thế 
` giới vào cuộc chạy đua nước rút tăng trưởng kinh tế để 
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thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Để "đo đạc" hoặc biểu thị 
sự tăng trưởng kinh tế hiện nay, người ta dùng 3 chỉ 
số: tổng sản phẩm quốc gia (GNP), tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) và chỉ số phát triển nhân lực (HD). 

Mặc dù tăng trưởng kinh tế vẫn được xem là tiêu 
chuẩn hàng đầu để đánh giá trình độ phát triển của 
mỗi quốc gia, nhưng không bao hàm hết nội dung 
phát triển. Bởi vì, yếu tố xã hội, văn hoá, chế độ . 
chính trị, môi trường, v.v. càng ngày càng khẳng 
định vai trò của chúng đối với sự phát triển. Chính 
vì thế, Uỷ ban Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của 
Liên hợp quốc (UNEBSCO) đã đưa ra khái niệm "phát 
triển xã hội". Trong khái niệm phát triển xã hội, 
tăng trưởng kinh tế là một nội dung đồng thời là 
một động lực, nhưng mục tiêu hướng tới là xã hội và: 
con người mà cụ thể là quyền con người, hoà bình, 
dân chủ, an toàn sinh thái, văn hoá lành mạnh, lối 
sống, nhân phẩm... Trong khái niệm này, UNESCO 
rất coi trọng thái độ và hành vi ứng xử, mối quan hệ 
giữa các cá nhân, giữa các cộng đồng trên tinh thần 
đoàn kết, sự đồng thuận. 

Nội dung trên đây đã được Hội nghị Thượng đỉnh 
quốc tế lần thứ nhất về phát triển xã hội tại 
Copenhaghen (Đan Mạch) tháng 3 năm 1995 chấp 
thuận. Đến cuối năm 1995, nội dung phát triển xã 
hội đó lại được đại điện của 115 quốc gia tham dự Hội 


396 


nghị cấp cao lần thứ XI tại Cactahena (Côlômbia) 
nhất trí thông qua. 

Tham dự hai Hội nghị đó, đại diện của ¬ Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết các tuyên bố 
chung, cam kết thực hiện những nội dung cơ bản của 
mục tiêu phát triển xã hội, vì Đảng và Nhà nước ta 
xét thấy, những nội dung cụ thể đó Việt Nam có thể 
vận dụng một cách chủ động và phù hợp theo mục 
tiêu và hoàn cảnh của ta. 

Có thể hiểu khái niệm phát triển xã hội bao gồm 
hai nội dung cơ bản: tăng trưởng kinh tế và phát 
triển con người. 

Phát triển con người được xem là thước đo sự phát 
triển của mỗi quốc gia. Chính vì thế Liên hợp quốc đề 
nghị lấy chỉ số phát triển nhân lực (HDJ) để đánh giá 
thực trạng phát triển ở mỗi nước. 

Các chỉ số bộ phận cấu thành chỉ số chung phát 
triển nhân lực là: 

- Chỉ số tuổi thọ. 

- Chỉ số tri thức (gồm tỷ lệ người lớn có học và số 
năm ởi học trung bình). 

— - Chỉ số thu nhập (gồm thu nhập thực tế và thu 
nhập đã điều chỉnh theo giá cả sinh hoạt từng nước). 

Bên cạnh chỉ số phát triển nhân lực, các cơ quan 
chức năng của Liên hợp quốc còn đưa ra các chỉ số 
khác để đánh giá đầy đủ hơn trình độ và tính chất 
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phát triển của mỗi quốc gia như chỉ số phát triển 
nguồn nhân lực (tức nguồn lực con người HRDI); chỉ 
số phát triển liên quan tới giới (GRDI); đo lường sự 
tham gia của phụ nữ (GEBMI)... Năm 1997, Liên hợp 
quốc bổ sung chỉ số nghèo theo nhân lực (HPD phản 
ánh tình trạng nghèo từ góc độ phát triển nhân lực. 
Chỉ số HPI thể hiện trên 3 biến số: xác suất chết yếu; 
mức độ trầm trọng của tình trạng mù chữ; khả năng 
tiếp cận dịch vụ y tế, nước sạch và đủ lương thực. 

Khái niệm phát triển con người trước hết bao hàm 
một quan niệm đúng đắn về vai trò của con người đối 
với sự phát triển xã hội; sau nữa, khái niệm phát 
triển con người bao gồm sự lựa chọn tối ưu phương. 
thức hoạt động làm tăng tiểm lực con người và phát 
huy hiệu quả tiềm lực ấy trong phát triển xã hội. 

Khái niệm "phát triển con người" giữ vai trò then 
chốt trong việc hoạch định chiến lược con người. Nó 
phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin xem 
khái niệm "con người" như một khái niệm phức hợp 
chứa đựng trong bản thân nó quan hệ biện chứng của _ 
một loại nhân tố: tự nhiên - xã hội; vật chất - tỉnh 
thần; cá nhân - đồng loại; lịch sử - hiện đại; khách 
. quan - chủ quan... 

Sự tác động qua lại của các nhân tố đó tạo nên 
những phẩm chất của con người. Những phẩm chất 
đó được nhiều thế hệ người xác nhận và được đo 
- lường bằng hệ thống thước đo giá trị: đức, trí, thể, 
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mỹ. Những phẩm chất đó liên hệ hữu cơ với nhau tạo 
thành một cấu trúc gọi là nhân cách dưới sự so1 sáng 
của hệ tư tưởng, mà ở Việt Nam là hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân - chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Như vậy, phát triển con người là làm cho những 
phẩm chất tốt đẹp của con người chuyển dịch theo 
hướng đi lên; là sự tăng lên những phẩm chất đó về 
số lượng và chất lượng. Phát triển con người là Thế 
triển nhân cách. N3 

b) Những phương hướng chung phót triển xõ hội 
Uà con. người ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng 0uờ 
bảo uệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu - toàn 
quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, một 
quan điểm rất cơ bản được khẳng định: "tăng trưởng 
kinh tế phải gắn liển với tiến bộ và công bằng xã hội 
ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát 
triển", Quan điểm này được diễn đạt cụ thể hơn 
trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: 
"đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh". Đó là kết quả của một quá trình năng 
động tìm tòi, lựa chọn mô hình thích hợp để xây dựng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
. quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 113. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đợi hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 8ð - 86. 
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đất nước. Sự lựa chọn mô hình duy nhất này, một 
một, thể hiện sự tiếp tục quán triệt quan điểm 
trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đó là quan điểm giải phóng dân tộc phải kết hợp 
chặt chẽ với giải phóng xã hội và giải phóng con 
người; giành độc lập cho Tổ quốc phải đi liền với 
thống nhất Tổ quốc và đem lại tự do, hạnh phúc 
cho nhân dân. Bởi vì, như Hồ Chí Minh đã nói: 
"Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh 
phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì", 
Mặt khác, sự lựa chọn đó cũng là kết quả của sự 
khảo nghiệm, phân tích nhiều lý thuyết và thực tế 
của các nước trên thế giới mà Việt Nam có thể vận 
dụng một cách chủ động, phù hợp, trên cơ sở mục 
tiêu, con đường mà Đảng ta xác định nhất quán khi 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Với mô hình đã được lựa chọn có bổ sung và cụ thể 
hoá một bước nữa thì ngay từ đầu sự tăng trưởng 
kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo 
những điều kiện vật chất để giải quyết các vấn để xã - 
hội, tìm cho được động lực từ các nhân tố xã hội, lấy 
hiệu quả phục vụ xã hội làm thước đo cao nhất để xác 
định hiệu quả của sự tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, 
tiến bộ xã hội phải góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo 
môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, làm 


1. Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.4, tr.56. 
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nảy sinh những nhân tố động lực xã hội cho sự tăng 
trưởng kinh tế. 

Trong tất cả các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là. 
giai đoạn hiện nay, Đảng ta luôn đặt con người vào vị 
trí trung tâm với tư cách là nhân tố quyết định nhất. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VHI đã khẳng 
định: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu 
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, và 
chính từ đó, những thành quả của sự phát triển đất 
nước lại nhằm phục vụ nhân dân Việt Nam, con 
người Việt Nam và góp phần cho nhân loại. | 

Công cuộc đổi mới đất nước tạo ra những thuận lợi 
chưa từng có, đồng thời đòi hỏi con người Việt Nam 
vượt qua những thách thức gay gắt để nâng cao 
phẩm chất toàn diện phù hợp với đòi hỏi chung của 
thời đại, kế tục và nâng cao những giá trị truyền 
thống của dân tộc lên một trình độ mới. 

Phẩm chất toàn diện của con người Việt Nam thể 
hiện ở đức - trí - thể - mỹ. Cấu trúc nhân cách của con 
người Việt Nam hiện nay cũng bao gồm những thành 
tố đó, những giá trị đó, nhưng ở mức độ đáp ứng 
những đòi hỏi của thời đại. Do đó, chiến lược phát 
triển con người ở nước ta, về thực chất, là tổng thể, 
những giải pháp nhằm nâng cao nhân cách con người 
Việt Nam lên ngang tầm thời đại. ng 

Ở một cấp độ khái quát cao hơn, có thể nói, nhân 
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cách là một tổng thể nHững giá trị được sắp xếp trong 
_ một cấu trúc chặt chế với sự nổi bật của hai nhân tố 
cốt. lõi: đức - tài. Chính vì thế, khi nói về con người, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói về đức - tài, về mối 
quan hệ giữa đức - tài. Người luôn nhấn mạnh việc 
trau dổi, rèn luyện đạo đức cách mạng và chỉ rõ 
những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng là 
"tuyệt đối trung thành uới Đảng, Uổi nhân dân”, 
“phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng”, "Gột 
sạch chủ nghĩa cá nhân”, "hoà mình với quần 


". Nhưng, Người rất quan tâm đến tài năng và 


chúng 
luôn tạo mọi điều kiện để mỗi người rèn luyện tài 
năng, đem tài năng cống hiến cho xã hội. Tuy vậy, 
Người luôn gắn tài năng với đạo đức. Theo Người, có 
tài mà không có đức thì hỏng. Ngược lại, nếu không : 
có tài thì không thể làm việc được. Cũng như vậy, 
Người luôn gắn phẩm chất chính trị với trình độ học 
vấn, chuyên môn. 
Tư tưởng trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ sở 
của một phương hướng phát triển con người ở nước ta.. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã gắn việc 
phát huy nguồn lực con người với sức mạnh của khối 
đại đoàn kết dân tộc ta. Đại hội nêu chủ trương lớn: 


"Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai 


1, 9, 3, 4. Hồ Chí Minh: Sđở, 1995, t.9, tr.285, 286, 289, 290. 
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-_ cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa 
tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và 
người ngoài Đảng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc 
Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài"'. 

2. Những giải pháp nhằm phát huy nguồn 
lực con người ở Việt Nam hiện nay 

Chiến lược phát huy nguồn lực con người phải 
được thể hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trên lĩnh uực binh tế: Việc thay đối vị trí, vai trò 
của người lao động theo hướng xác lập địa vị làm chủ 
của họ trong sản xuất, dưới những hình thức sở hữu 
phù hợp bao giờ cũng là nhiệm vụ cơ bản gắn việc 
giải phóng những người lao động với việc từng bước 
giải phóng lực lượng sản xuất. Dù thế nào cũng phải 
khắc phục tình trạng bất hợp lý nổi bật trong xã hội 
tư bản - đó là, tách người lao động khỏi tư liệu sản 
xuất. Từng bước thay đổi tính chất lao động - từ lao 
động làm thuê trở thành lao động làm chủ; từ lao 
động rời rạc, manh mún trở thành lao động liên kết, 
hợp tác; từ lao động tự cấp tự túc lấy việc thoả mãn 
. trực tiếp nhu cầu của chính mình làm mục đích 
thành lao động sản xuất hàng hoá theo nhu cầu thị 
trường. Việc cải thiện điểu kiện sống và điều kiện 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đợi hội đại biểu toàn 
quốc lần. thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.123. 
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làm việc cho những người lao động phải nhằm đạt 
hiệu quả trước mắt là đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn, ở, 
học hành, chữa bệnh, đi lại... của người lao động; 
đông thời, xét về lâu dài là từng bước tạo ra những 
thế hệ người lao động có tầm vóc đẹp về thể lực và 
tinh thần, thích hợp với môi trường sống và lao động 
hiện đại. Thoả mãn ở mức độ có thể những nhu cầu 
lợi ích vật chất và tinh thần của con người, thông qua 
đó mà hấp dẫn, lôi cuốn họ tham gia tích cực vào 
'công cuộc lao động sáng tạo. Sự công bằng trong lĩnh 
vực kinh tế trước hết phải được thể hiện trong việc 
xây dựng cho được hệ nấc thang giá trị, trong đó mỗi 
người lao động được xã hội đánh giá về thực chất căn _ 
cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà người đó 
cung cấp cho xã hội. 

Một trong những quy luật nền tảng của sự hình 
thành thế hệ con người mới là phải thông qua cơ chế - 
lao động. Do đó, để phát huy nhân tố con người, Nhà 
nước cần lợi dụng nền kinh tế nhiều thành phần để 
tạo công ăn việc làm cho mọi người có sức lao động; 

. đồng thời, phải thông qua cơ chế thị trường với những 
đòn bẩy kinh tế để kích thích họ làm việc cho chính 
mình và cho xã hội. 

Nền kinh tế thị trường tạo ra những thuận lợi, 
đồng thời đặt ra những thử thách lớn đối với việc 
phát huy nguồn lực con người ở nước ta. Xét về mặt 
thuận lợi, nền kinh tế thị trường giúp cho con người 
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thay đổi những quan niệm và thói quen cũ gắn liền 
với nền sản xuất tự cấp tự túc. Nói cụ thể hơn, nó làm 
cho quan niệm dựa vào uy quyền người khác chuyển 
thành quan niệm độc lập tự chủ của cá nhân; quan 
niệm tự cấp, tự túc trong vòng khép kín bảo thủ 
chuyển thành quan niệm giao lưu, khai thác, tìm tồi 
và mở ra cái mới; quan niệm bình quân, cào bằng 
chuyển thành quan niệm thi đua, cạnh tranh tạo nên 
những động lực tinh thần để phát triển; quan niệm 
và thói quen nể nang, tuỳ tiện thành quan niệm và 
thói quen tôn trọng quy ước, quy phạm, v.v.. Những 
chuyển biến đó sẽ góp phần tăng cường thêm một 
bước tự ý thức về chủ thể của mỗi cá nhân, thúc đẩy 
sự hình thành những cá nhân tự giác và đưa xã hội 
lên một trình độ mới. Nền kinh tế thị trường là môi 
trường thuận lợi cho sự thể hiện năng lực, tài năng 
của con người. Bởi vì trong hoạt động, mỗi con người 
đều phải vươn lên để tạo ra sản phẩm tốt và đem sản 
phẩm đó ra đối sánh với sản phẩm của người khác 
trên thị trường mà trọng tài đánh giá là người mua, 
người tiêu dùng. _ 

Nhưng xét về mặt khác, nền kinh tế thị trường có 
thể tạo nên nhiều hiệu quả tiêu cực tác động xấu đến 
con người. Trong kinh tế thị trường, con người dễ rơi 
vào địa vị phụ thuộc trước những sản phẩm của sản 
xuất hàng hoá (ở đây là hàng hoá, tiển tệ, giá trị và 
quan hệ trao đổi hàng hoá). Nhiều biểu hiện tiêu cực 
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của kinh tế thị trường đối với sự phát triển con người 
bắt nguồn từ mối quan hệ phụ thuộc này. Tâm lý 
sùng bái tiền tệ lan tràn có thể trở thành thứ "bái vật 
giáo" để chi phối mọi người khác. Do sự chi phối của 
đồng tiền mà triết lý nhân sinh "sống chết mặc bay" 
được đề cao, làm xói mòn đạo lý sống được xây dựng 
trên nền tảng của cái Thiện. Quan hệ giữa người và 
người bị "chìm" đi trước quan hệ giữa vật và vật, 
dẫn đến sự hao hụt tính nhân bản trong các quan hệ 
xã hội. 

Chính vì thế, để mọi người khi tiếp cận với nền 
kinh tế thị trường có thể tiếp thu mặt tích cực, hạn 
chế mặt tiêu cực của nó, cần phải trước hết xác lập 
cho họ một quan niệm đúng đắn về kinh tế thị 
trường, nâng cao tính tự giác và tính năng động của 
họ. Đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống. 
pháp luật, củng cố, tăng cường pháp chế nhằm tạo . 
điều kiện cho kinh tế thị trường phát triển sâu rộng 
nhưng được định hướng vào các mục tiêu phục vụ con 
người, phục vụ tiến bộ xã hội. Tăng cường giáo dục 
phẩm chất đạo đức cho toàn xã hội là công việc có ý 
nghĩa cấp thiết, là sự chuẩn bị có ý nghĩa quyết định 
để con người thực sự là chủ thể tích cực xây dựng và 
-_ phát triển nền kinh tế thị trường. 

Trên lĩnh uực chính trị: Việc phát huy nguồn lực 
con người phụ thuộc một phần rất quan trọng vào 
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kết quả của công cuộc dân chủ hoá xã hội theo 
hướng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao tính 
tích cực chính trị của đông đảo nhân dân, tạo cho họ ˆ 
điều kiện tham gia ngày càng nhiều hơn vào công 
việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. | 

Chỉ có môi trường dân chủ xã hội chủ nghĩa mới 
khuyến khích và thoả mãn những nhu cầu sáng tạo 
của con người, mới là điều kiện thuận lợi để con người 
phát triển nhân cách. 

Dân chủ hoá theo hướng dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là quá trình khẳng định quyển làm chủ của con 
người, là tạo ra bước ngoặt quan trọng dẫn tới sự giải 
phóng con người về tư tưởng, tình cảm, khắc phục 
_ những hậu quả nặng nề do tình trạng vi phạm dân 
_ chủ đã gây ra. | 

Đó là quá trình đổi mới nhiều quan hệ xã hội, 
nhất là các mối quan hệ trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước, khắc phục triệt để sự trì trệ, bảo thủ trong tư 
duy, ý thức, cơ chế xã hội, vứt bỏ những lực cần trong 
mỗi cá nhân. Điều đó tạo ra những tiền đề chính trị, 
xã hội hết sức quan trọng để đưa xã hội vào một 
trạng thái mới mà chỉ trong đó nguồn lực con người: 
mới có điều kiện để phát huy và được phát huy. 

Việc phát huy nguồn lực con người ở nước ta 
không thể thiếu nội dung giáo dục cho con người ý 
thức đối với dân chủ và rèn luyện năng lực thực hiện 
dân chủ (học tập dân chủ), rèn luyện ở mỗi con người 
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năng lực bảo vệ và phát triển những giá trị dân chủ 
đã đạt được. 

-_ Dĩ nhiên, dân chủ hoá theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đương nhiên phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và tăng cường hiệu lực của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa . Giáo dục pháp luật cho công 
dân, giúp họ hiểu và làm theo pháp luật là một nội 
dung rất quan trọng của dân chủ hoá đời sống xã hội. 
Phải kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hành 
động lợi dụng chiêu bài dân chủ hoá để tạo cơ hội cho 
sự thao túng của chủ nghĩa vô chính phủ hòng phá 
hoại thành quả cách mạng và đẩy xã hội lùi lại phía 
sau như thực tế ở một số nước xã hội chủ nghĩa như 
Liên Xô, Đông Âu trước đây. 

Trên lĩnh uực xã hội: Với tính cách là "tổng hoà 
những quan hệ xã hội" trong tính hiện thực của nó 
thì mức độ phong phú của thế giới tỉnh thần ở mỗi 
con người phụ thuộc vào sự phong phú của các mối 
quan hệ xã hội của người đó. Do đó, cần tạo điều kiện 
để con người hoà nhập trong môi trường của xã hội 
"đân sự" ổn định. 

Một mặt, cần giải phóng con người khỏi tình trạng 
bị tha hóa bởi các quan hệ xã hội cũ kỹ lỗi thời, tức là 
. tình trạng con người bị thao túng bởi những quan hệ 
được tạo ra do sự tác động qua lại giữa người và 
_người nhưng đã đối lập với lợi ích của họ. Mặt khác, 
_ trên cơ sở kế thừa có bổ sung những quan hệ xã hội 
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truyền thống tốt đẹp, xây dựng thành một hệ thống 
chuẩn mực những quan hệ xã hội mới và duy trì, phổ 
cập qua hệ thống pháp chế cũng như qua dư luận xã 
hội để chúng trở thành nếp sống. Đó là những quan 
hệ xã hội được xây dựng và xử lý trên cơ sở của lòng 
nhân ái, bao dung, ý thức cộng đồng, tình nghĩa thuỷ 
chung, trọng lẽ phải và sự công bằng... .. 

Chính trong môi trường xã hội bao gồm một tổng 
thể các mối quan hệ giữa người và người mà "số 
phận" mỗi con người được xác định. Do đó cần thông 
qua việc hoạch định và thực hiện một hệ thống chính 
sách xã hội nhằm góp phần giải quyết những vấn đề 
to lớn như độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do 
_hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời thể hiện sự quan 
tâm đến "số phận" những con người gặp bất hạnh 
trong đời thường. 

__ Phải tìm mọi cách để giải phóng và phát huy tiểm 
năng của từng con người, của từng cơ cấu tổ chức, của 
mỗi cộng đồng từ vi mô đến vĩ mô. Đây chính là một 
trong những bài học được rút ra từ thực tiễn của 
những năm đổi mới. Con người với tính cách là một 
cá nhân, một thực thể độc lập gắn liền với các cá 
nhân khác trong một cơ cấu tổ chức, một cộng đồng 
cần được phát huy ở mức cao nhất tính tích cực và 
sáng tạo. Lên án chủ nghĩa cá nhân nhưng đồng thời 
phải tôn trọng cá nhân, tạo điều kiện cho cá nhân 
phát triển và thể hiện đẩy đủ như lời Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh căn dặn: "Đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá nhân""', 

Trên lĩnh uực giáo dục: Việc phât huy vai trò của 
nguồn lực con người đòi hỏi phải đặt nhiệm vụ nâng 
cao mặt bằng dân trí thành nhiệm vụ cấp bách. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Một dân tộc 
dốt là một dân tộc yếu"?. Trên thực tế, mặt bằng dân 
trí của nước ta còn thấp so với yêu cầu của thời đại 
cũng như so với nhiều nước. Số năm đi học của mỗi 
người dân từ 7 tuổi trở lên mới đạt mức bình quân là 
4, năm (ở Malaixia, năm 1967 là 5 năm, ở Hàn Quốc 
năm 1980 là 8 năm). Đáng lo ngại hơn là, mặc dù 
suốt mấy chục năm qua nước ta đã cố gắng nhiều để 
đạt được 88% dân số biết chữ, nhưng hiện nay lại 
đang diễn ra hiện tượng tái mù chữ nghiêm trọng, 
nhất là ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa (có xã 
số người mù chữ lên tới 70%). 'Trong số trẻ em ở độ 
tuổi đi học chỉ có 45% trẻ em học hết cấp I. Trình độ 
dân trí như vậy là một trở ngại lớn cho sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Để thực hiện mục tiêu của nền giáo dục là nâng 
cao dân trí cho nhân dân và đào tạo thế hệ những 
con người mới làm chủ đất nước, cần tiến hành có 
chất lượng cuộc cải cách giáo dục. Việc trước hết là 


1. Hồ Chí Minh: Sđd, 1996, t.9, tr.291. 
2. Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.4, tr.8. 
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đổi mới nội dung giáo dục, làm sao phản ánh được 
trong đó những tri thức quan trọng nhất của thời đại 
và thể hiện thành hệ thống chặt chẽ từ thấp lên cao 
phù hợp với các đối tượng. Củng cố hệ thống giáo dục, 
đặc biệt nâng cao trình độ đội ngũ người dạy theo 
phương châm "thầy ra thầy". Cải tiến phương pháp 
giảng dạy và học tập nhằm nâng cao tỉnh thần ham 
học hỏi, tính năng động của người học, làm cho quá 
trình giáo dục kết hợp với quá trình tự giáo dục. Chỉ 
có như vậy mới đào tạo được những con người có bản 
lĩnh, có tri thức, đồng thời biết vận dụng sáng tạo tr1 
thức trong công việc thực tiễn nghề nghiệp của mình; 
không chỉ có tri thức từ sách vở ở nhà trường mà còn 
biết tiếp thu tri thức từ cuộc sống thông qua hoạt 
động thực tiễn. 

Giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, đặc biệt coi 
trọng giáo dục lòng tự hào về truyền thống dân tộc, : 
truyền thống cách mạng. Kết hợp giáo dục học vấn 
- với hướng nghiệp. Mở rộng và nâng cao chất lượng hệ 
thống trường dạy nghề. Điều đặc biệt quan trọng là 
thực hiện kế hoạch đào tạo nhân tài cho đất nước. 
Phải bắt đầu từ việc phát hiện những trẻ em có năng 
khiếu. Đó chưa phải là nhân tài, nhưng là mầm mống 
có thể phát triển thành nhân tài. Công việc này phải 
được cơ quan có trách nhiệm giao phố cho những 
người có trình độ hiểu biết cao, có tấm lòng tận tụy 
và đặc biệt có thái độ công tâm. Công việc đào tạo 
nhân tài phải được đầu tư thoả đáng, tập trung các 


411 


chuyên gia có kinh nghiệm và phương tiện cần thiết. 

Những người có tài năng phải được đặt đúng vị trí và 
sử dụng đúng ngành nghề chuyên môn. Tình trạng 

_ "bạc chất xám", thậm chí "chảy máu chất xám", tạo 
nên sự lãng phí lớn làm chậm bước tiến của đất nước. 
Hiện nay đất nước đang đòi hỏi có nhiều nhân tài. Đó 
là những nhà kinh doanh giỏi, đáp ứng nhu cầu của 
sự phát triển kinh tế thị trường, biết kết. hợp lợi ích 
cá nhân với lợi ích xã hội trong kinh doanh, nhìn xa 
thấy rộng, nhạy cảm với thị trường, táo bạo dám làm 
ăn lớn... Đó là những nhà khoa học giỏi về lý luận, 
nhạy cảm và hiểu sâu tình hình đất nước, hết lòng vì 
sự nghiệp phát triển khoa học, không bị "vướng mắc" 
quá nhiều bởi danh vị, chức tước. 

Phải làm cho cả xã hội có thái độ tôn trọng 
những người có tài năng, bởi vì "hiền tài là nguyên 
khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước 
mạnh, nguyên khí suy thì thế nước hèn và càng 
xuống thấp"!. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 

"Đảng ta đã khẳng định: "Cùng với khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo là guốc sách hàng 
đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 


dưỡng nhân tài"”. 


1. Lời ghi trên bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám năm Nhâm 
Tuất niên hiệu Đại bảo thứ 3 (1442). 

2. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.107. 
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Trên lĩnh uực uăn hoú, nghệ thuật: Văn hoá, nghệ 
thuật là một động lực của sự tiến bộ xã hội và trong 
mối quan hệ tương tác giữa sự phát triển kinh tế và 
sự phát triển văn hoá thì văn hoá không chỉ là kết 
quả mà còn là nguyên nhân. Đó là nhận thức mới của 
nhân loại vào những thập niên cuối thế kỷ này. 

C.Mác rất sâu sắc khi nhận xét rằng dường như 
trong mỗi con người đều nuôi dưỡng một nghệ sĩ, mỗi 
con người đều biểu hiện với tính cách là một nghệ sĩ. 
Ông xem nhu cầu hướng tới cái đẹp, sáng tạo theo sự 
đòi hỏi của cái đẹp, tự vươn lên theo tiêu chuẩn của 
cái đẹp như là một tiềm năng bên trong nếu biết khơi 
_ dậy thì sẽ tạo thành một động lực  bướng con người tới 
sự hoàn thiện. 

Nước ta có mấy ngàn năm văn hiến, có bản sắc 
văn hoá rất độc đáo nói chung và văn học nghệ 
thuật nói riêng. 

Văn hoá nghệ thuật nước ta đang tự đối mới trong 
sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua những lựa chọn 
trăn trở, những thử nghiệm khó khăn, hướng đi của 
văn hoá nghệ thuật nhằm mục đích góp phần phát 
huy nguồn lực con người trong sự nghiệp dân giàu, 
- nước mạnh, xẽ hội công bằng, dân chủ, văn minh 
ngày càng được khẳng định. Theo đó, văn hoá nghệ 
thuật không chỉ cần phản ánh trung thực cuộc sống 
sôi động mà còn phải nhiệt tình cổ vũ những nhân tố 
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mới, góp phần đấu tranh chống những hiện tượng 
tiêu cực, lạc hậu đang gây trở ngại trên con đường . 
tiến lên của xã hội ta, góp phần vào việc giải quyết 
những vấn đề bức thiết của cuộc sống. 

Văn hoá nghệ thuật cần góp phần xây dựng được 
những tình cảm tốt đẹp, tác động sâu sắc vào việc đổi 
mới nếp nghĩ, lối sống, phong cách làm việc của con 
người, có khả năng đem lại những tác phẩm có giá trị 
đích thực, có giá trị thẩm mỹ cao, có tác dụng tích cực 
góp phần xây dựng con người trong thời n quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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CHƯƠNG XII 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH 


Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển 
của xã hội với nhiều vấn đề mới nảy sinh, trong đó 
vấn đề gia đình cũng có những biến đổi rất phức tạp. 
"Năm Quốc tế về gia đình" TYF) với chủ đề "Gia 
đình, các nguồn lực, và các trách nhiệm trong thế giới 
đang đổi thay" là ý tưởng tốt đẹp của cộng đồng thế 
giới nhằm động viên các quốc gia cần chú ý hơn đến 
việc xây dựng và củng cố gia đình. Qua đó, một lần 
nữa cho thấy, gia đình đã trở thành một vấn đề thời 
sự được nhân loại quan tâm. 

Đăng ta rất coi trọng vấn đề gia đình, Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã nhấn. mạnh: "Nêu cao trách nhiệm của gia đình 
trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của 
mình có lối sống văn hoá, làm cho gia đình thực sự 
là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của 


- xã hội". 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.116. 
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` Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu vấn đề gia 
đình nhằm làm rõ vị trí, vai trò của gia đình và việc 
xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH 
TRONG XÃ HỘI 


Gia đình ièờ một hình thức cộng đồng xã hội đặc 
biệt, được hình thành, duy trì uò củng cố chủ yếu trên 
cơ sở hôn nhân uò huyết thống. Đúng như C. Mác đã 
nói: "... hàng ngày tái tạo ra đời sống của bản thân 
mình, con người bắt đầu tạo ra những người khác, . 
- ginh sôi, nảy nở - đó là quan hệ giữa chồng và vợ, cha 
mẹ và con cái, đó là gia định", 

Cho nên, yếu tố huyết thống và tình cảm là nét 
bản chất nhất của gia đình. Nhưng, xét rộng hơn và 
đầy đủ hơn, gia đình không chỉ là một đơn vị tình 
cảm - tâm lý, mà còn là một tổ chức kinh tế - tiêu 
dùng (sở hữu, sản xuất, thu nhập và chi tiêu...), một 
môi trường giáo dục - văn hoá (văn hoá gia đình và 
cộng đồng), một cơ cấu - thiết chế xã hội (có cơ chế và 
cách thức vận động riêng)... 


1. Vị trí của gia đình 


- Gia đình là "tế bào của xã hội". Điều này trước 


1. C.Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1995, t.3, tr.41. 
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hết chỉ ra rằng, gia đình và xã hội có guơn hệ một 
thiết uới nhơu. Quan hệ đó giống như sự tương tác 
hữu cơ của quá trình trao đổi chất, duy trì sự sống 
giữa tế bào và một cơ thể sinh vật. Xã hội (cơ thể) 
lành mạnh tạo điều kiện cho các gia đình tiến bộ, gia 
đình (tế bào) hạnh phúc góp phần cho sự nh triển 
hài hoà của xã hội. 

- Trong mối quan hệ mật thiết ấy, trình độ thối 
triển về mọi mặt của xã hội quyết địn„h đến hình thức, 
tính chất, kết cấu và cả quy mô gia đình. C. Mác 
nhiều lần lưu ý rằng: tôn giáo, gia đình, nhà nước, 
pháp quyền, đạo đức, khoa học, nghệ thuật... chỉ là 
những hình thức đặc thù của sản xuất và phục tùng 

quy luật chung của sản xuất. 
| Thực tế lịch sử cho thấy, gia đình lần lượt biến đổi 
tương ứng với những giai đoạn phát triển xã hội khác 
nhau. Theo Ph. Ăngghen, trong xã hội công xã 
nguyên thuy, trình độ lực lượng sản xuất rất thấp, cá 
nhân không tách rời tập thể, cuộc sống cộng đồng về 
nhiều mặt... đã tạo nên hình thức giz đình tập thể - 
:quần hôn. Mỗi bước tiến của xã hội cộng đồng nguyên 
thuỷ và kết quả của đào thải tự nhiên lại đưa đến 
những dạng mới, mang sắc thái tiến bộ hơn cho hình 
thức gia đình này. Giai đoạn đầu của xã hội cộng 
đồng nguyên thuỷ có gia đình cùng dòng mớu (huyết 
thống), các tập đoàn hôn nhân đều phân theo thế hệ. 
Đến giai đoạn giữa của xã hội cộng đồng nguyên thuỷ 
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xuất hiện gia đình punaluna (bạn thân), trong đấy 
quan hệ tính giao giữa anh em trai với chị em gái đã 
bị huy bỏ. Và giai đoạn cuối của xã hội này, đã hình 
thành gia đừnh cặp đôi (đối ngẫu), trong đó kết hôn 
từng cặp đã tồn tại (tuy còn lỏng lẻo): trong số vợ rất 
đông của mình, người đàn ông có một vợ chính, và 
trong số nhiều người chồng khác, anh ta là người 
chỗng chính của người đàn bà ấy!. Những kiểu trên 
của gia đình tập thể - quần hôn đều có đặc trưng là: 
tính giao tập thể, kinh tế cộng đồng nguyên thuỷ, chế 
độ mẫu hệ, không có áp bức và bất bình đẳng giữa 
các thành viên. 

Bước sang chế độ nô lệ, trong xã hội nảy sinh hình 
thức gia đình cá thể - một vợ một chồng. Đó là kết 
quả trực tiếp của việc hình thành chế độ sở hữu tư 
nhân và sự phân hoá giai cấp. Gia đình cá thể là 
"hình thức gia đình đầu tiên không dựa trên những 
điều kiện tự nhiên, mà dựa trên những điều kiện 
kinh tế - tức là trên thắng lợi của sở hữu tư nhân đối 
với sở hữu công cộng nguyên thuỷ và tự phát'”. (Tất 
nhiên, kết quã vẫn còn do tác động của quy luật đào 
- thải tự nhiên, ngoài ra còn có thêm một nguyên nhân 
nữa là nguyên nhân tình cảm, thể hiện ở người phụ 
nữ ngày càng có nhu cầu chỉ cần sống với một người 


1. Xem: Œ. Mác và Ph. Ăngghen: Sởđở, 1995, t.21, tr.67-85. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.21, tr.103-104. 
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đàn ông nhất định...). Từ đó, gia đình trở thành một 
đơn vị kinh tế riêng lẻ, kết cấu và quy mô thu hẹp 
hơn, quan hệ chồng với vợ, bố mẹ với con cái... mang 
tính phục tùng và bất bình đẳng, nạn ngoại tình và 
mại dâm phát triển... 

Trải qua các xã hội nô lệ, phong kiến, tư bản... và 
ở từng giai đoạn khác nhau, gia đình cá thể cồn có 
những nét đặc thù. Theo Ph. Ăngghen, chính từ các 
xã hội có chế độ tư hữu tư nhân và đối kháng giai 
_ cấp, trong các tầng lớp nhân dân lao động cũng đã 
xuất hiện mầm mống một kiểu gia đình mới mà hôn 
nhân không phải chủ yếu do mục đích kinh tế và vì 
kế thừa tài sản. Mầm mống kiểu gia đình mới này chỉ 
hình thành đầy đủ và phổ biến trong những điều 
kiện mới của xã hội có tự do và bình đẳng thực sự. 
Đến khi đó, gia đình mới có khả năng thể hiện đầy đủ 
vị trí xứng đáng của mình đối với sự phát triển chung 
của xã hội. 

- Như vậy, gia đình là sản phẩm của lịch sử. Nhưng 
với tư cách là tế bào của xã hội, gia đình tác động (ích 
cực đến tiến trình phát triển của xã hội. Ph. Ăngghen 
nhận định: "Theo quan điểm duy vật, nhân tố quyết 
định trong lịch sử, quy đến cùng, là sản xuất và tái 
sản xuất ra đời sống trực tiếp. Nhưng bản thân sự 
sản xuất đó lại có hai loại. Một mặt là sản xuất ra tư 
liệu sinh hoạt: thực phẩm, quần áo, nhà ở và những 
công cụ cần thiết để sản xuất ra những thứ đó; mặt 
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khác là sự sản xuất ra bản thân con người, là sự 
truyền nòi giống. Những trật tự xã hội, trong đó 
những con người của một thời đại lịch sử nhất định 
và của một nước nhất định đang sống, là do hai loại 
sản xuất quyết định: một mặt là do trình độ phát 
triển của lao động và mặt khác là do trình độ phát. 
triển của gia đình"! Nhận định đó cho thấy rõ 0œ frò 
rất to lớn của gia đình đối với xã hội. _ 

- Trong hệ thống cơ cấu xã hội có nhiều bộ phận 
khác nhau (dân tộc, giai cấp, giới...); nhiều thiết chế 
lớn nhỏ (nhà nước, ngành, đoàn thể...). Với tính cách 
là tế bào của xã hội, gia đình là tổ chức cơ sở, là cơ 
cấu và thiết chế xã hội nhỏ nhất. Cơ cấu thiết chế nhỏ 
nhất này lại đa dạng và phong phú; trong quá trình 
vận động, vừa tuân thủ những quy luật và cơ chế 
chung của xã hội, vừa theo những quy định và tổ 
chức riêng của mình. _ 3 

- Gia đình còn là cầu nối giữa mọi thành viên trong 
gia đình và xã hội. Nhiều thông tin về xã hội tác động 
đến con người thông qua gia đình. Xã hội (nhà nước, 
eơ quan, bè bạn...) nhận thức đầy đủ và toàn điện hơn 
về một người khi nhận rõ hoàn cảnh gia đình của 
người ấy. Nhiều nội dung quản lý xã hội không chỉ 
thông qua hoạt động của các thiết chế xã hội, mà còn 
thông qua hoạt động của gia đình để tác động đến con 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởở, 1995, t.21,tr.414. 
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người; nghĩa vụ và quyền lợi xã hội của mỗi người 
được thực hiện với sự hợp tác chung của các thành 
viên gia đình. Qua đó, ý thức công dân của cá nhân 
được nâng cao và sự gắn bó giữa gia đình và xã hội có 
nội dung xác thực. | | 

- Gia đình là £ổ ấm thân yêu đem lại hạnh phúc :- 
cho mỗi con người. Trong gia đình, cá nhân được đùm 
bọc về mặt vật chất và giáo dục về tâm hồn; trẻ thơ có 
điều kiện được an toàn và khôn lớn, người già có nơi 
nương tựa, người lao động được phục hồi sức khoẻ và 
thoải mái tỉnh thần... Ở đó, hàng ngày diễn ra các 
quan hệ thiêng liêng, sâu đậm giữa vợ - chồng, cha - 
"con, anh - em, những người đồng tâm, đồng cảm, 
nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, 
ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đáp 
ứng và giải quyết có hiệu quả. Chỉ khi nào được yên 
ấm trong gia đình và hữu ái trong xã hội, cá nhân 
mới thực sự yên tâm lao động và làm việc sáng tạo. 
Một trong những bất hạnh lớn nhất của mỗi con 
người là lâm vào cảnh "vô gia cư", gia đình lục đục, 
- tan nát hoặc cảnh nghèo đói, khốn cùng... 

Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong 
những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 
"Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội 
tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới 
tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì 
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muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt. 
nhân cho tốt"!. 
2. Chức năng của gia đình 


Trong thực tế, vị trí và vai trò to lớn của gia đình 
với tính cách là tế bào của xã hội được thể hiện ở các 
chức năng cơ bản sau đây: 

- Chức năng tái sản xuất ra con người. Đây là chức 
năng đặc thù của gia đình. Chức năng này đáp ứng 
nhu cầu tình cảm riêng, rất tự nhiên của cá nhân là 
sinh con đẻ cái, đồng thời, mang ý nghĩa chung lớn 
lao là cung cấp những lớp người mới, bảo đảm sự 
phát triển liên tục và trường tổn của xã hội loài 
người. Trong mỗi gia đình, việc coI trọng chức năng 
sinh đẻ của gia đình thể hiện ở việc trực tiếp quan 
tâm đến điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho 
việc mang thai và sinh nở của các bà mẹ. Việc sinh đẻ 
diễn ra ở từng gia đình nhưng lại quyết định mật độ 
dân cư của quốc gia và quốc tế - một yếu tố vật chất 
cấu thành sự tồn tại của xã hội, liên quan chặt chẽ 
đến quá trình phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. 

Sinh đẻ có kế hoạch là một nội dung trong toàn bộ 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Mục đích sinh đẻ có kế hoạch là nhằm 
thực hiện việc tái sản xuất con người phù hợp và hài 


1. Hỗ Chí Minh: Sđở, 1996, t. 9, tr.523. 
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hoà với những điều kiện bảo đảm cụ thể, để lớp người 
mới ra đời có khả năng phát triển cả trí lực và thể 
lực, đưa lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. 

- Gia đình có chức năng kinh tế. Khi hình thành 
gia đình cá thể - hôn nhân một vợ một chồng, thì 
chức năng kinh tế đóng vai trò cơ sở cho các chức 
năng khác của gia đình. Thực tế cho thấy sự phân 
công giữa lao động gia đình và xã hội đã và đang còn 
tồn tại chức năng này. Tất nhiên cùng với quá trình 
xã hội hoá lực lượng sản xuất, ở từng lúc, từng nơi, 
kinh tế gia đình biến đổi với nhiều dạng phong phú 
và có vị trí khác nhau. 

Trong giai đoạn đầu của xã hội xã hội chủ nghĩa 
còn sản xuất hàng hoá, còn nhiều thành phần kinh tế - 
và khi kinh tế tập thể và nhà nước chưa đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu phong phú của cuộc sống, thì kinh tế cá 
nhân và tiểu chủ hoạt động phần lớn dưới hình thức 
hộ gia đình là một bộ phận đông đảo, có tiềm năng to 
lớn, và có vị trí quan trọng lâu dài. Hoạt động kinh tế 
hộ gia đình có những mức độ và hình thức khác nhau 
ở mỗi dạng gia đình cụ thể, nhưng đều vì mục đích 
tăng thu nhập, làm giàu chính đáng, tạo nên điều 
kiện vật chất để thúc đẩy các chức năng khác của gia 
đình, góp phần phát triển gia đình và xã hội. Do đó, 
cần có chính sách giúp đỡ hỗ trợ để kinh tế gia đình 
vận động đúng hướng và hài hoà với nền kinh tế 
chung của đất nước. . | 
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- Gia đình có chức năng tiêu dùng. Việc tiêu dùng. 
của gia đình hướng vào mua sắm những sản phẩm 
phục vụ đời sống vật chất, cũng như đời sống tinh 
thần của gia đình. Chức năng này thường phụ thuộc 
nhiều vào thu nhập và đóng góp chung từ kết quả lao 
động của các thành viên trong hoạt động kinh tế gia 
đình hoặc xã hội. 

- Xã hội càng phát triển càng thúc- đẩy việc mua 
. sắm các sản phẩm, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh 
hoạt hàng ngày của gia đình ngày càng nhiều hơn và 
thuận tiện hơn. Thực tế cho thấy, việc tiêu dùng vật 
chất và tỉnh thần ngày càng được mở rộng và đa dạng 
bằng hệ thống các dịch vụ và phúc lợi xã hội. Nhưng 
.điều đó tuyệt nhiên không thay thế hoàn toàn chức 
năng tiêu dùng của gia đình. Tổ chức tiêu dùng về đời 
sống vật chất và tinh thần của gia đình có chiều 
hướng ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu 
_phong phú, duy trì sắc thái và sở thích sinh hoạt 
riêng của từng gia đình và của các thành viên. Công 
việc nội trợ gia đình vẫn cần thiết và mang tính chất 
của một bộ phận hoạt động kinh tế - xã hội nhằm tái 
tạo và phát triển sức lao động, cũng như trí lực và thể 
lực nói chung của mọi thành viên trong gia đình. 
Trong đó, việc chăm sóc những thành viên là trẻ em, 
người già cả, người bị thiệt thòi (tàn tật, cô quả...), là 
nhiệm vụ rất đáng lưu ý, cần được ưu tiên và bằng 
phương thức phù hợp với tâm lý, khoa học và điều 
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kiện của gia đình và xã hội. Quan tâm lẫn nhau giữa 
_ các thành viên trong gia đình vừa là trách nhiệm vừa 
là đạo lý. Hơn nữa, ngày nay nhiều quốc gia đã xác 
định đó là một quyền: "Quyền được hưởng sự chăm 
sóc g1ữa các thành viên trong gia đình". 

Trong chủ nghĩa xã hội cần tạo cho gia đình có 
những điều kiện thuận lợi để nghỉ ngơi, hưởng thụ 
hợp lý và chính đáng các thành quả lao động của 
mình. Việc động viên các gia đình nâng cao thu nhập, 
trên cơ sở đó định hướng cho sự tiêu dùng lành mạnh, 
tạo điều kiện tốt để kiến thức khoa học và các phương 
tiện kỹ thuật đi vào công việc nội trợ góp phần giải 
phóng phụ nữ... là những vấn đề thiết thực cho sự 
nghiệp xây dựng gia đình mới. 

- Chức năng giáo dục của gia đình. Sình con, nuôi 
_nấng, dạy dỗ là những hoạt động không thể tách rời. 
nhau trong gia đình. Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu, 
nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm lo việc học tập và 
sự phát triển lành mạnh của con cái cả về thể chất 
lẫn tỉnh thần. ú 

Chức năng giáo dục của gia đình là rất quan trọng 
và có nội dung rộng lớn. Nội dung giáo dục gia đình 
chính là những yếu tố của vấn đề văn hoá gia đình và 
văn hoá cộng đồng nhằm tạo lập và phát triển nhân 
cách của con người, như: đạo đức, lối sống, ứng xử, tri 
thức lao động và khoa học... Giáo dục gia đình được 
thực hiện ở mọi chu trình sống của con người: lúc còn 
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ăm ngửa, giai đoạn tuổi thơ, khi trưởng thành, lúc 
già cả... Ở từng chu trình ấy có những nội dung và 
hình thức giáo dục cụ thể như: lời ru của mẹ, tấm 
gương sống và làm việc của người thân, những nhắn 
nhủ của cha mẹ, giảng giải của ông bà... Ngay trong 
hoạt động tiêu dùng để thực hiện tổ chức đời sống vật 
chất và tinh thần cho các thành viên cũng một phần 
lớn phục vụ chức năng giáo dục gia đình. 

Trong chủ nghĩa xã hội, với chức năng giáo dục, 
gia đình thực sự góp phần lớn lao vào việc đào tạo thế 
hệ trẻ và xây dựng con người mới nói chung, vào việc 
duy trì và phát triển đạo đức, văn hoá dân tộc. Giáo 

dục gia đình là một bộ phận của giáo dục xã hội. Giáo 

dục trong gia đình mới đòi hỏi sự cố gắng cao và 
những hiểu biết về khoa học, tâm lý... của cha mẹ và 
của mọi thành viên khác. Kết hợp chặt chẽ giữa các 
môi trường giáo dục (gia đình - nhà trường - xã hội) 
để tiến tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước là một yêu cầu 
quan trọng. 

- Gia đình còn có chức năng thoả mãn nhu cầu 
tâm - sinh lý cho các thành viên của mình. Nhiều 
vấn đề tâm - sinh lý thuộc giới tính, thế hệ... cần 
được bộc lộ và giải quyết trong phạm vì gia đình và 
giữa những người thân. Sự hiểu biết tâm - sinh lý 
cá nhân, sở thích của nhau để ứng xử phù hợp, 
chân thành và tế nhị, tạo bầu không khí tinh thần 
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_ổn định trong gia đình, làm cho các thành viên có 
điều kiện sống lạc quan và tích cực. 

Như vậy, gia đình là thiết chế đa chức năng. Trên 
đây là những chức năng cơ bản nhất. Thông qua việc 
thực hiện những chức năng này mà gia đình tôn tại 
và phát triển, đồng thời tác động đến tiến bộ chung 
của xã hội. Các chức năng được thực hiện trong sự 
thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau. Việc phân chia những nội 
dung của chúng chỉ là tương đối. Nhiều khi, các chức 
năng được thể hiện tổng hợp trong một công việc hoặc 
nhiều hoạt động của gia đình. Ở từng nơi và các giai 
đoạn lịch sử khác nhau, nội dung và vị trí của mỗi 
chức năng có sự biến đổi phù hợp. 

Mọi thành viên đều có trách nhiệm vun đắp cho tổ 
ấm gia đình, đều phải tham gia vào thực hiện các 
chức năng của gia đình với mức độ khác nhau, tuỳ 
theo cương vị, khả năng và thoả thuận cụ thể... Trong 
đó, trước hết phải kể đến vai trò của những bậc cha 
mẹ, đặc biệt là của người phụ nữ. 

Phụ nữ, mà trước hết là những người vợ, người 
mẹ, là trung tâm tình cảm của gia đình. Phụ nữ góp 
công sức nhiều nhất cho công việc gia đình, giàu tình 
yêu và có ý thức hơn cả vì hạnh phúc gia đình. Với tư 
cách là người vợ, người mẹ, người phụ nữ có thiên 
chức mà không ai có thể thay thế được... Những gánh 
nặng gia đình và công việc xã hội cùng với những 
thiên kiến lạc hậu và đối xử không bình đẳng... đã 
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làm cho người phụ nữ trở thành những người vất vả - 
nhất trong gia đình và xã hội. Do vậy, sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ trong xã hội nói chung và trong gia 
đình nói riêng có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy 
công cuộc xây dựng gia đình mới. 

Trong chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp giải phóng phụ 
nữ được coi như một mặt của giải phóng người lao 
động và giải phóng xã hội. Sự nghiệp này là lâu dài, 
thông qua nhiều cuộc vận động lớn: thực hiện nam - 
nữ bình đẳng, áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình 
mới, nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều: 
kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực 
hoạt động của xã hội... Và điều mấu chốt, như các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin nêu ra, là 
phải có nền kinh tế phát triển, nền công nghiệp hiện 
đại để kinh tế gia đình và lao động gia đình nói 
chung ngày càng mang tính xã hội cao mới tiến tới 
giải phóng triệt để phụ nữ. 

Vị trí và chức năng của gia đình được quy định 
một cách khách quan. Những tư tưởng quá nhấn 
mạnh đến gia đình, coi gia đình như là hình mẫu của 
mọi thiết chế... hoặc hạ thấp gia đình, coi nhẹ và cắt 
xén các chức năng gia đình, đánh đồng gia đình và xã 
hội, thậm chí đòi xoá bỏ gia đình... đều là sai lầm và 
với mức độ khác nhau sẽ gây mâu thuẫn giữa gia 
đình và xã hội, ngăn cản sự phát triển của xã hội 
cũng như của chính gia đình. 
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II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU ĐỂ XÂY DỰNG ˆ 
__ GIA ĐÌNH MỚI TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Chủ nghĩa xã hội phải thực hiện xây dựng gia 
đình mới khác về nhiều mặt so với gia đình cũ trước 
đây. Gia đình mới hình thành gắn liển với những 
_ biến đổi toàn diện của chủ nghĩa xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là một tất yếu 
lịch sử, tạo nên những điều kiện cần thiết cho việc ra 
đời gia đình mới. Việc thủ tiêu chế độ bóc lột, từng 
bước cỏi tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân là 
yếu tố quan trọng để xoá bỏ mục đích hôn nhân cũ và 
cơ SỞ của tình trạng bất bình đẳng trong gia đình. 
Việc xây dựng cơ sở uậ£ chất-kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội quyết định sự nghiệp giải phóng phụ nữ, nâng. 
cao đời sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Pháp luật 
(đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình) có vai trò to 
lớn trong việc định hướng, thúc đẩy nhanh quá trình 
hình thành gia đình mới. Luật Hôn nhân và gia đình 
nước ta ghi rõ: Nhà nước bảo đảm thực hiện chế độ 
hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ 
chồng bình đẳng nhằm xây dựng gia đình dân chủ, 
hoà thuận, hạnh phúc bền vững. Sau nữa, việc tích 
cực nâng cœo đân trí, thường xuyên giáo dục tình cảm 
và đạo đức mới sẽ làm cho mọi người có ý thức về tầm 


quan trọng của đời sống gia đình, trách nhiệm trước 
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xã hội trong việc thực hiện các chức năng cao đẹp của 
gia đình... 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các 
- điểu kiện để hình thành gia đình mới không xuất 
hiện và có tác dụng đầy đủ ngay lập tức mà chỉ có thể 
hoàn chỉnh dần từng bước. Lúc đầu, xã hội mới còn 
tồn tại nhiều gia đình được tạo lập từ xã hội cũ, nhiều 
yếu tố của gia đình cũ còn ảnh hưởng trong các tầng 
lớp dân cư. Xây dựng gia đình mới bắt đầu từ việc cải 
tạo những gia đình cũ theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
xã hội, gắn liền với việc giáo dục lớp thanh niên đến 
với tình yêu và hôn nhân tiến bộ. Do xã hội còn nhiều 
thành phần kinh tế và các giai cấp khác nhau, việc 
chuyển biến, hình thành yếu tố gia đình mới sẽ ở mức 
độ khác nhau trong các gia đình ở từng loại dân cư. 
Tuy vậy, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
vẫn cần thiết đề ra những định hướng chủ yếu để xây 
dựng gia đình mới: 

1. Gia đình mới của chủ nghĩa xã hội ra đời 
trên sự kế thừa những nét đẹp gia đình truyền 
thống, đồng thời tiếp thu những tiến bộ của 
thời đại về gia đình 

Gia đình truyền thống được hun đúc lâu đời trong 
lịch sử dân tộc. Bước vào thời kỳ mới, gia đình ấy bộc 
lộ cả những mặt tích cực và tiêu cực. Nghệ thuật 
quản lý xã hội nhằm xây dựng gia đình mới xã hội 
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chủ nghĩa là biết xác định, duy trì và phát huy những 
nét đẹp và có ích; đồng thời, tìm ra để hạn chế và tiến 
tới khắc phục những hủ tục của gia đình cũ. Tất 
nhiên, kế thừa không phải là "phục cổ". Những gì tiếp 
thu của gia đình quá khứ đều phải nhằm bổ sung và 
làm phong phú thêm gia đình xã hội chủ nghĩa. 

Gia đình còn liên quan và chịu ảnh hưởng của 
tình hình quốc tế, nhất là ngày nay, khi có những 
phương tiện thông tin hiện đại và việc mở rộng giao 
lưu quốc tế. Nhiều hiện tượng tiêu cực ở khắp các 
châu lục đang gây ra những lo lắng cho mọi người và 
tác hại đến sự phát triển lành mạnh của gia đình ở 
nhiều quốc gia, như tính thực dụng trong tình yêu, 
quan hệ tình dục phóng đãng... Nhưng, thời đại mới 
cũng đem lại nhiều nội dung tiến bộ đến cho gia đình 
như: dân chủ hoá các quan hệ trong gia đình, sự tôn 
trọng nhân cách của các thành viên, hiện đại hoá nhu 
. cầu vật chất và tỉnh thần của gia đình, cộng đồng hỗ 
trợ gia đình phát triển, hình thức gia đình hạt nhân 
tăng lên, thu hẹp quy mô gia đình... 

Để xây dựng gia đình mới phải ngăn chặn ähidfg 
hiện tượng tiêu cực, mạnh dạn lựa chọn và xử lý 
đúng đắn những yếu tố mới nảy sinh, và quan trọng 
hơn, là biết tiếp thu những nội dung tiến bộ của thời 
đại. Xử lý và tiếp thu những vấn đề của thời đại 
không phải là "cách tân" giản đơn, mà phải phù hợp 
với truyền thống của dân tộc, của gia đình và sự phát 
triển chung của xã hội. 
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9. Phương hướng quan trọng để hình thành 
ngày càng nhiều các gia đình mới là việc thực 
hiện hôn nhân tiến bộ 

Hôn nhân tiến bộ coi £ừ¿h yêu là cơ sở tỉnh thần 
chủ yếu, là yếu tố quyết định nhất của hôn nhân. 
Tình yêu là phạm trù lớn của vấn đề hôn nhân và gia 
đình. Những yếu tố cơ bản về một tình yêu chân 
chính đã được Ph. Ăngghen nêu ra trong tác phẩm 
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu uà của 
nhà nước. Theo Ph.Ăngghen, tình yêu là trạng thái 
say mê rất hiện thực nhưng không rơi vào tẩm 
thường, dung tục. Nó khác căn bản với tình dục đơn 
thuần. Tình yêu thực sự phải phù hợp với đạo đức, có 
trách nhiệm và nồng nhiệt ở cả hai phía của lứa đôi. 
Tình yêu lành mạnh là phải tiến tới hôn nhân, 
Ph.Ăngghen cho rằng, việc yêu và lấy nhau - hình 
thành gia đình - là một nghĩa vụ chân chính. Còn khi 
nói về bản chất của tình yêu, Người nhấn mạnh hơn 
cả đến sự chung thuỹ... Bởi vậy, những quy định 
. phong kiến quá khắt khe, cũng như kiểu "tự do" tư 
sản trong quan hệ nam - nữ đã hạn chế và ngăn cản 
tình yêu chân chính. 

Hôn nhân tiến bộ còn bao hàm nguyên tắc ứự 
nguyện. Hôn nhân tự nguyện bảo đảm tối đa cho tình 
yêu tiến tối hôn nhân một cách hiện thực. Để cho 
nam nữ tự do tìm hiểu, đến với nhau có nghĩa là để 


432 


họ tự định đoạt lấy tương lai hạnh phúc. Sau khi 
thành lập gia đình, họ có trách nhiệm với nhau trong 
lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Hôn nhân tự 
nguyện là một điều kiện của hạnh phúc và sự vững 
bền của gia đình. Nhân loại ngày càng nhận thức về 
hôn nhân tự nguyện như một nội dung quan trọng 
của nhân quyền và tiến bộ xã hội. Xây dựng gia đình 
mới cần khắc phục và loại trừ tệ nạn cưỡng ép và 
quan điểm "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy" trong hôn 
nhân. Tất nhiên, trong xã hội mới, hạnh phúc lứa đôi 
rất cần sự hướng dẫn, khuyên nhủ của người thân, 
bạn bè để họ có thể tìm hiểu và quyết định vấn đề . 
được phù hợp nhất. « 

Hôn nhân tiến bộ là hình thức gia đình rmột uợ một 
chẳng. Bản chất của tình yêu đòi hỏi hôn nhân tất 
yếu phải là hôn nhân cá thể. Đây là điều kiện quan. 
trọng để tiếp tục duy trì tình yêu sau hôn nhân. Ở xã 
hội cũ, gia đình cá thể nhiều khi chỉ là hình thức. Xã 
hội mới cần thiết và có điều kiện khắc phục tệ ngoại 
tình và nạn mại dâm để hôn nhân một vợ một chồng 
được thực hiện trọn vẹn, trở thành một hiện thực, 
ngay cả đối với đàn ông. 

Hôn nhân tự do tiến bộ phải được bảo đảm về mặt 
pháp lý. Luật Hồn nhân và gia đình và các văn bản 
có liên quan khác của nhà nước xã hội chủ nghĩa phù 
hợp với nội dung hôn nhân tiến bộ, phù hợp với yêu 
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cầu xây dựng gia đình mới. Hôn nhân tuân thủ pháp 
lý, một mặt, thể hiện sự tôn trọng và quyết tâm đến 
_với nhau của lứa đôi; mặt khác, nói lên trách nhiệm 
của xã hội, thông qua nhà nước pháp quyền, để bảo 
vệ hôn nhân tiến bộ và những lợi ích chính đáng 


trong quan hệ gia đình. 


8. Các thành viên trong gia đình có quan hệ 
bình đẳng, thương yêu và có trách nhiệm với 
nhau, qua đấy cùng chia sẻ, gánh vác công việc 
gia đình 

Đây cũng là một phương hướng lớn của xây dựng 
gia đình mới. Trong vấn đề này, trước hết phải nói tới 
-_ quan hệ uợ - chồng. Quan hệ vợ - chồng này có ý 
nghĩa và tác động lớn đến các quan hệ khác trong gia: 
đình. Có nhiều nội dung để duy trì và vun đắp tình 
cảm tốt đẹp giữa vợ và chồng. Trong đó, cần chú ý 
khắc phục những gì tiêu cực trong quan hệ vợ - chồng 
mà gia đình cũ đã mắc phải. Vì vậy, bình đẳng và tôn 
trọng nhau là nét đặc trưng của quan hệ vợ chồng 
trong gia đình mới. Vợ chồng có quyền lợi và nghĩa vụ ' 
ngang nhau về mọi mặt trong đời sống gia đình. Vợ 
chồng được tự do lựa chọn những vấn đề riêng, chính 
đáng (nghề nghiệp, việc tham gia công tác xã hội...) 
và thống nhất giải quyết những vấn đề chung (nơi ở, 
tổ chức đời sống...) trên cơ sở cùng nhau bàn bạc về 
quyền lợi, hạnh phúc của cả gia đình. Trong gia đình 
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mới, vợ chồng thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ. Đặc biệt, phải quan tâm đến đặc điểm 
về giới tính để tạo điều kiện phù hợp cho vợ chồng 
hoàn thành được nhiệm vụ gia đình và công tác xã 
hội. Chung thuỷ vẫn là nét bản chất của tình yêu sau 
hôn nhân; đồng thời, là yêu cầu của hình thức hôn 
nhân mới. Chung thuỷ là yếu tố quan trọng để gia 
đình có hạnh phúc vững bền. 

Quan hệ giữa bố mẹ uà con cúi cũng moũng tỉnh 
thân mới. Bố mẹ yêu thương và không phân biệt đối 
xử với các con, tôn trọng và hướng dẫn những nhu 
cầu chính đáng của các con. Nuôi dạy các con thành 
người có ích cho xã hội là nghĩa vụ của bố mẹ. Các 
con phải biết ơn, kính trọng, nghe lời khuyên nhủ của 
bố mẹ và không ngừng học hỏi vươn lên giữ vững 
truyền thống tốt đẹp của gia đình. Quan hệ bố mẹ và 
các con trong gia đình còn là hình ảnh chung của 
quan hệ thế hệ ngoài xã hội. Mâu thuẫn và khác biệt 
giữa các thế hệ là điều khó tránh khỏi do sự chênh 
lệch tuổi tác. Giải quyết những mâu thuẫn và khác 
biệt để không dẫn tới những xung đột trên cơ sở tôn 
trọng những nét riêng cần thiết, hạn chế những mặt 
yếu, kết hợp những mặt mạnh... của các thế hệ là 
trách nhiệm thường xuyên của gia đình và xã hội. 

Trong gia đình, cần xây dựng những mối quơn hệ 
tốt giữa anh chị em uới nhau. Nếu là những gia đình 
có nhiều thế hệ, phải chú ý đến những mối quan hệ 
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khác, như ông bà và cháu: chắt; bố mẹ chồng và con 
dâu; bố mẹ vợ và chàng rể; chú bác, cô dì và các 
cháu... Các quan hệ này cũng được xây dựng trên 
tình thần bình đẳng, tình thương và có trách nhiệm 
để cho gia đình êm ấm, trở thành tế bào lành mạnh 
của xã hội. 

4. Trên cơ sở gia đình hoà thuận, xây dựng 
tốt các quan hệ uới các cộng đồng, tổ chức bên 
ngoài giu đình (họ hàng, thân tộc, thông gia, 
làng xóm hoặc đơn vị dân cư khác nhau nơi gia 
đình ở...) 

Đây cũng là một phương hướng xây dựng gia đình 
mới. Các quan hệ này mang nặng nghĩa tình của 
những người cùng huyết thống, cùng có người thân, 
cùng trên địa bàn làm ăn sinh sống... Đoàn kết tương 
trợ, giúp đỡ lẫn nhau là trách nhiệm của người thân, 
của bà con xóm giểng. Động viên nhau thực hiện 
chính sách chung của xã hội và những quy định 
chung của tập thể cũng như những tập tục tiến bộ 
của dòng họ, là vấn đề được quan tâm của xây dựng 
_ gia đình trong xã hội mới. : 


ð. Trong những phương hướng xây dựng gia 
đình mới của chủ nghĩa xã hội, còn có uấn đề 
bảo đảm quyền tự do ly hôn 

Có tự do hôn nhân tất yếu phải công nhận quyền 
_ tự do ly hôn. Trong những chế độ xã hội cũ trước đây, 
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ly hôn bị cấm đoán, hạn chế, hoặc rất khó thực hiện 
về phía người phụ nữ. Công nhận quyền ly hôn là 
một bước tiến thuộc về nội dung giải phóng phụ nữ và 
bảo đảm nhân quyền nói chung. VI. Lênin viết: 
"Thiếu quyền tự do ấy là một sự ức hiếp lớn đối với 
giới bị áp bức, đối với phụ nữ"'. Nhưng, như vậy, 
không phải chúng ta đồng ý hoặc khuyến khích ly 
hôn nói chung. Chỉ những trường hợp ly hôn chính 
đáng mới là một mặt của chế độ hôn nhân tự do tiến 
bộ. Mặc dù đã qua những bước hoà giải, được xã hội, 
người thân hết lòng vun đắp cho sự đoàn tụ gia đình, 
nếu tình yêu vợ chồng không còn nữa, thì ly hôn lúc 
đó là cần thiết, sẽ là điểu hay cho cả đôi bên cũng 
như cho xã hội. Tuy nhiên, ly hôn nào cũng để lại hậu 
quả, nhiều khi tác hại rất nặng nể, nhất là đối với 
phụ nữ và những đứa con. Vì vậy, một mặt, cần ngăn 
ngừa những suy nghĩ nông nổi, ích kỷ, cần phản đối 
những hành động lạm dụng quyền ly hôn gây nên 
những bất hạnh cho gia đình, phức tạp cho xã hội; 
mặt khác, khi đã đến bước gia đình phải tan vỡ thì 
"cần tránh cho người ta khỏi sa chân vô ích vào vũng 
bùn kiện tụng để ly hôn"?, nghĩa là giải quyết thế nào 
cho có tình, có lý, đỡ tổn thất và đau khổ cho cả bố mẹ 
lẫn các con và người thân. 


1. V.L Lênin: Sởở, 1981, t.30, tr.163. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.21, tr.128. 
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Những phương hướng trên đây để xây dựng gia 
-_ đình mới, trong thực tế, được thể hiện ra nhiều mặt 
_ và nội dung hoạt động. Chỉ có sự cố gắng chung của 
từng thành viên, của từng gia đình và của cả xã hội 
thì mới có được những gia đình hạnh phúc. 


II. MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG VIỆC XÂY DỰNG 
VÀ CỦNG CỐ GIA ĐÌNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


Nước ta đang ở chặng đường đầu của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Gia đình Việt Nam cũng 
đang ở bước chuyển biến theo những định hướng của 
gia đình xã hội chủ nghĩa. - | 
_ Gia đình mới ở nước ta hình thành trong sự kế 
thừa và chịu ảnh hưởng trực tiếp của kiểu giữ 
đình truyền thống. Gia đình truyền thống là tổ 
chức gia đình của đông đảo nhân dân, mang nặng 
tính chất phụ quyền và gia trưởng tổn tại trên cơ 
sở kinh tế sản xuất nông nghiệp lạc hậu, trong cơ 
chế chính trị - xã hội phong kiến chuyên chế, tổ 
chức làng xã chặt chẽ, trên nền văn hoá dân tộc 
và đồng thời bị chi phối bởi nhiều tư tưởng, quan 
điểm khác nữa. Gia đình truyển thống có nhiều 
nét đẹp, nhiều nội dung đáng trân trọng giữ gìn 
như: tình cảm gia đình, vị trí gia đình được coi 


trọng; bên trong thì đoàn tụ, cố kết; bên ngoài thì 
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tình làng, nghĩa xóm; nền nếp trên dưới; phụ nữ 
thuỷ chung, đảm đang, yêu thương chồng con... 
Đồng thời, cũng cần nhận rõ, gia đình truyền 
thống có những mặt, những định hướng giá trị đã 
và đang tác động tiêu cực đến quá trình xây dựng 
gia đình mới ở nước ta như: tính cục bộ của gia 
đình, dòng họ, địa phương; những nghi lễ (trong 
-ứng xử, cưới xin, ma chay giỗ chạp...) rườm rà, tốn 
kém và có lúc phản nhân văn; kết cấu và quy mô 
gia đình lớn -. đông con; kinh tế gia đình tự túc, tự 
cấp; sự bất bình đẳng giữa nam và nữ; phụ nữ vất 
và và thiệt thồi nhiều mặt..... 

Thời kỳ thực dân Pháp thống trị nước ta, và nhất 
là những năm đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đã 
nảy sinh những yếu tố kiểu tư sản và ngoại lai về 
hôn nhân và gia đình. Điều đó đem lại nhiều hậu 
quả nguy hại, vì chúng phá võ nét đẹp truyền thống 
và trực tiếp ngăn cản nội dung xây dựng gia đình 
hiện nay. 

Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta cùng nhiều 
văn bản liên quan khác đã thể hiện tinh thần cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênmn về gia đình và phù hợp với 
tình hình cụ thể phát triển gia đình ở nước ta. Với những 
cải biến về nhiều mặt diễn ra trong cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
gia đình ở nước ta cũng đã £hœy đổi đáng bể theo hướng 
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gia đình xã hội chủ nghĩa. Nhưng (hònh tựu chưa _ 
nhiều, chưa thực sự sâu rộng uờ uững chắc. Hiện nay, 
tình hình hôn nhân và gia đình ở nước ta vẫn còn 
nhiều tiêu cực. Luật Hôn nhân và gia đình bị vi phạm 
nghiêm trọng. Điều đó có nguyên nhân trực tiếp từ 
những tác hại của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội 
kéo dài, do hậu quả nặng nề của chiến tranh cũng như 
ảnh hưởng xấu từ bên ngoài... Về phía chủ quan, 
nguyên nhân sâu xa là vấn đề gia đình và việc xây 
_dựng gia đình mới chưa được chú ý đầy đủ và trong 
giai đoạn cách mạng vừa qua, chúng ta tiến hành việc 
- đánh đổ phong kiến, xoá bỏ hủ tục, nhưng chưa thật 
quan tâm đến giữ gìn tỉnh hoa của gia đình truyền 
thống. Trong khi hướng vào việc xây dựng tinh thần 
tập thể đã không quan tâm đúng mức đến tình cảm cá 
nhân, tiểm lực kinh tế gia đình không được khai thác, 
trách nhiệm đối với gia đình và văn hoá gia đình chưa 
có vị trí xứng đáng trong nội dung giáo dục ở nhà 
trường và trong xã hội... 

_ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
đã mở ra giai đoạn đổi mới toàn diện đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc khắc phục tình 
trạng quan liêu bao cấp, mở rộng dân tộc, tinh thần 
"tất cả vì con người", nhất là việc đổi mới chính sách 
kinh tế, trong đó chú ý thích đáng đến kinh tế gia 
đình... đã có tác động trực tiếp đến xây dựng gia 
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đình. Từ đó đến nay, công cuộc đổi mới đã thu được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, 
đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 
và gia đình, dần dần có những biến đổi tích cực. 
Tình cảm và ý thức xây dựng gia đình cá nhân, với 
tư cách là thành viên gia đình, ở mọi tầng lớp xã hội 
được nâng cao. Đặc biệt, việc quan tâm đến lợi ích, 
đến việc làm giàu chính đáng của gia đình đã tạo ra. 
động lực mạnh mẽ. Gia đình từng bước được thực 
hiện đầy đủ các chức năng cơ bản của mình một 
cách năng động và sáng tạo hơn. Vấn đề này rõ nhất 
ở hoạt động kinh tế mà đặc biệt ở hơn 11 triệu gia . 
đình ở vùng nông thôn phát triển kinh tế dưới dạng 
từng hộ đang là hình thức phổ biến và có hiệu quả ở 
nước ta. Đời sống vật chất và tinh thần của phần lớn 
các gia đình được nâng lên và cải thiện một cách rõ 
- rệt. Trong đó, có một bộ phận gia đình, và ngày càng 
nhiều thêm, trở nên giàu có. Các mối quan hệ trong 
gia đình đang ngày càng được dân chủ hoá. Ý thức 
về tự do, bình đẳng trong hôn nhân của các thành 
viên gia đình cũng tăng lên. Quan hệ dân sự về các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hoá... của gia đình với 
các cộng đồng và thiết chế ngoài xã hội nhiều hơn và 
cũng mang tinh thần bình đẳng hơn về cả nghĩa vụ 
và quyển lợi. Kết cấu và quy mô gia đình có chiều 
hướng thu hẹp để hình thành các gia đình "hạt 
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nhân" và sinh để ít hơn... 
Đất nước ta tuy đã thoát ra khỏi khủng hoàng 
kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa được 
củng cố vững chắc. Nhìn trên bình diện chung, nước 
ta vẫn ở trong tình trạng một nước nghèo và kém 
phát triển. Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác 
hại không nhỏ đến gia đình. Trình độ phát triển của 
gia đình không vượt quá trình độ phát triển của xã 
hội. Vì vậy, trong lĩnh vực xây dựng gia đình còn 
nhiều khó khăn cần được tiếp tục giải quyết. Hiện 
nay, bình quân quy mô gia đình nước ta vẫn còn lớn, 
ở nông thôn nhiều cặp vợ chồng chưa kế hoạch hoá 
sinh đẻ, mức tăng dân số còn cao ảnh hưởng đến thu 
nhập và mức sống, đồng thời gây sức ép lớn về nhà 
ở, việc làm, chăm sóc y tế... Sự phân hoá giàu - 
nghèo giữa các gia đình ngày càng tăng. Số gia đình 
nghèo đói còn nhiều, nhất là ở nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. Sự sai lệch về định hướng giá trị 
cuộc sống nên quan hệ tình cảm ở một số gia đình bị. 
coi nhẹ, nảy sinh mâu thuẫn giữa các thế hệ... Hiện 
tượng khôi phục các hủ tục và tiếp thu lối sống tiêu 
cực từ bên ngoài cũng có xu hướng tăng. Chỉ thị 27 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VHI) 
lưu ý rằng: "Nhiều gia đình, trong đó có cả những 
cán bộ có chức có quyền, vì động cơ hiếu danh, vụ 
lợi, tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, phô 
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trương, có những trường hợp thực chất là "bán cỗ lấy 
tiền". Mê tín dị đoan cùng nhiều hủ tục, về cả một số 
hủ tục mới hình thành do thói đua đòi và do cách 
học theo nước ngoài thiếu sự phê phán, chọn lọc, 
đang có khuynh hướng phục hổi và phát triển khá 
phổ biến ở nhiều nơi..."'. Tình trạng ly hôn có chiều 
hướng phát triển. Trẻ em hư hỏng, bỏ học, suy dinh 
dưỡng còn nhiều. Trong xã hội tái hiện tình hình 
"đèn nhà ai nhà ấy rạng". Người vợ, người mẹ còn 
quá vất vả với công việc gia đình và lao động xã hội. 
Trên nhiều mặt, trong gia đình cũng như ngoài xã 
hội, người phụ nữ chưa được bình đẳng thực sự. - 
Từ những vấn đề trên cho ta thấy, trong thực tế, 
gia đình mới ở nước ta đang ở bước quá độ. Do vậy 
- các yếu tố gia đình mới và cũ còn tôn tại xen kẽ vào 
nhau. Xã hội với cơ cấu giai cấp không thuần nhất và 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nên gia đình cũng có 
nhiều dạng khác nhau, bị chi phối bởi tư tưởng và 
tâm lý các giai tầng khác nhau, từ đó, có vai trò 
không giống nhau đối với sự phát triển của đất nước 
trong gia1 đoạn hiện nay. 
Việt Nam đang ở vào thời điểm đẩy mạnh công 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ £h¿ số 27-CT/TW uề uiệc 
thực hiện nếp sống uốn mình trong uiệc cưới, uiệc tang, lễ hội 
(ngày 12-4-1998). 
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1. CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP TRONG THỜI KỶ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHU NGHĨA XÃ HỘI 


Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các gial cấp và 
tầng lớp xã hội tổn tại khách quan, hoạt động hợp 
pháp trong một chế độ xã hội nhất định, chủ yếu là 
thông qua những mối quan hệ về sở hữu tư liệu sản 
xuất, về quản lý, về phân phối, về địa vị chính trị - xã 
hội... giữa các giai cấp và tầng lớp đó. 

1. Xu hướng chung của sự biến đổi cơ cấu 
xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

Quá trình biến động của cơ cấu xã hội nói chung 
diễn ra theo bốn xu hướng chủ yếu sau đây: 

- Sự xích lại gần nhau từng bước giữa các giai tầng 
xã hội trong quan hệ với tư liệu sản xuất trên nền 
tảng sở hữu toàn dân về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 
Xu hướng này thể hiện thông qua việc dần dần hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với trình độ 
từ thấp đến cao. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về phát triển nhiều thành phần kinh tế, đa 
dạng hoá chế độ sở hữu đã tạo điều kiện cho các 
thành phần kinh tế đều được bảo đảm sự tồn tại của 
mình; cùng liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh 
doanh; các thành phần trong cơ cấu xã hội hợp pháp 
tổn tại bên nhau, xích lại gần nhau, đan xen lẫn 
nhau để cùng phát triển. 
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- Sự xích lại gần nhau về tính chất lao động. Xu 
hướng này thể hiện thông qua đẩy mạnh cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ, áp dụng những thành 
tựu mới vào quá trình phát triển lực lượng sản xuất. 
Cũng từ đó, xu hướng "quốc tế hoá" ngày càng thể 
hiện rõ nét thông qua việc giao lưu kinh tế và mở 
rộng quan hệ kinh tê đối ngoại. 

- Sự xích lại gần nhau trong quan hệ phân phối tư 
liệu tiêu dùng. Xu hướng này diễn ra chủ yếu liên 
quan đến việc thực hiện ngày càng hoàn thiện 
nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế. 

- Sự xích lại gần nhau trong tiến bộ về đời sống 
tinh thần. Xu hướng này thể hiện trực tiếp thông qua 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hoá. Xu hướng này tác động trực tiếp 
đến sự xích lại gần nhau và xoá bỏ dần dần mâu 
thuẫn giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay. 

Trong thực tế, những xu hướng trên đây không 
tách rời nhau. Các khuynh hướng đó thể hiện không 
đồng đều về nhịp độ giữa các giai đoạn khác nhau và 
ở những vùng khác nhau, nhưng đó là những biểu 
hiện chung mang tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu 
xã hội trong điều kiện Đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo xã hội. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các xu 
hướng biến đổi trên đã thể hiện trên các lĩnh vực 
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nghiệp hoá, hiện đại hoá cho nên việc xây dựng và 
củng cố gia đình mới ở nước ta cần quán triệt những 
vấn đề cơ bản sau đây: 

1 - Tiếp tục uận dụng sáng tạo những định hướng 
chủ yếu xây dựng gia đình mới trong chủ nghĩa xã 
hội (như phần II đã nêu ra) vào thực hiện xây dựng 
gia đình mới ở nước ta. Những định hướng ấy phải 
xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử Việt Nam đang trên. 
đà đổi mới toàn diện và từ từng dạng hình gia đình 
cụ thể khác nhau. 

2 - Thực chất xây dựng gia đình mới tñ hô góp 
phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc, hướng tới hình thành con người 
mới Việt Nam với những đặc tính cao đẹp như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương khoá VIII đã nêu. Bởi thế, gia đình mới ở Việt 
Nam chính là "gia đình văn hoá". Gia đình văn hoá 
Việt Nam trên cơ sở giữ gìn và phát huy phong tục, 
tập quán tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những cái lạc 
hậu, những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình 
phong kiến, chống ảnh hưởng xấu của chế độ hôn 
nhân và gia đình tư sản, đồng thời biết tiếp thu 
những tiến bộ của văn hoá nhân loại. Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII của Đảng trong định hướng 
xây dựng nền văn hoá đất nước đã nêu rõ: "Xây dựng 


gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm 
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cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, 
là tổ ấm của mỗi người. Phát huy trách nhiệm của 
gia đình trong việc lưu truyền những giá trị văn hoá 
dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thực hiện tốt 
Luật Hôn nhân và gia đình"!, 

Trước mắt, "no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh 
phúc" chính là chuẩn mực cần vươn tới của gia đình 
mới ở nước ta. Sự no ấm phải là kết quả của lao động 
cần cù, sáng tạo và chính đáng của gia đình. Sự bình 
đẳng vừa thể hiện dân chủ vừa bảo đảm tính nền nếp 
và hoà thuận giữa các thành viên trong gia đình. Gia 
đình ến bộ trên cơ sở sự tiến bộ của mọi thành viên 
và không tách rời sự tiến bộ chung của xã hội. No ấm, 
bình đẳng, tiến bộ tạo nên bhợnh phúc cho gia đình. 
Gia đình hạnh phúc không phải là cái gì trừu tượng | 
mà là tổng hoà những nét đẹp thường ngày của cuộc 
sống gia đình. 

ð - Xây dựng gia đình văn hoá đem lại lợi ích cho 
cả cá nhân và xã hội. Con người mới của xã hội phải có 
ý chí vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Từ chuẩn mực 
trên của gia đình, ta nhận thấy, sự nghiệp xây dựng 
gia đình mới phải là sự cố gống chung của mỗi người, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr.112-113.. . 
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mỗi gia đình, của mọi lực lượng và tổ chức xã hội 
trong nước, và còn có cả sự giúp đỡ của quốc tế. 

4 - Kế hoạch xây dựng và củng cố gia đình phải 
gốn uới kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội ở từng địa phương cũng như trên phạm vi quốc 
gia. Nhiều loại chính sách xã hội tác động thì gia 
đình văn hoá mới có thể hình thành. Chính ở đây đã 
nói lên trọng trách của Nhà nước trong việc xây dựng 
gia đình. Từ thực tiễn của vấn đề gia đình Việt Nam, 
một mặt, tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện 
tốt các chính sách của Nhà nước; mỹt khác, cần rà 
soát lại để đề nghị bổ sung, sửa đổi một số chính sách 
có liên quan đến gia đình, góp phần củng cố và phát 
triển g1a đình nước ta hiện nay. 

5 - Quan tâm một cách (hiết thực uà toờn điện hơn 
nữa đến phụ nữ vừa là mục tiêu vừa là điều kiện 
quan trọng để xây dựng và củng cố gia đình văn hoá 
nước ta. Những quan điểm lớn về giải phóng phụ nữ 
đã được ghi nhận trong nhiều văn bản của Đảng và 
Nhà nước. Cần tích cực hơn nữa để đạt được trong 
thực tế những mục tiêu mà kế hoạch này đưa ra. Qua 
đó, phụ nữ Việt Nam có điều kiện làm tốt công việc 
gia đình và làm tròn nhiệm vụ xã hội. | 

6 - Xây dựng và củng cố gia đình văn hoá đòi hỏi 
công tác nghiên cứu khoa học tiến hành sát thực hơn 
về những vấn đề hôn nhân và gia đình. Lý luận khoa 
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học về gia đình, không chỉ đề cập đến gia đình trong 
lịch sử dân tộc, mà chủ yếu cần nghiên cứu đến gia 
đình hiện đại trong mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại 
và tương lai của gia đình. Đặc biệt phải đề cập đến 
những vấn để gia đình trong công cuộc đổi mới, mối 
-_ quan hệ và tác động giữa gia đình và công cuộc đổi 
mới hiện nay... Đó là cơ sở khoa học cho việc xác định 
kịp thời, đúng đắn những chính sách có liên quan đến 
gia đình. 


447 


CHƯƠNG XIV 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 


Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu vấn đề tín 
ngưỡng, tôn giáo chủ yếu dưới góc độ chính trị-xã hội, 
trên cơ sở phương pháp luận triết học Mác-Lênin. Nếu 
triết học Mác-Lênin nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, 
tôn giáo với tư cách là một loại hình thái ý thức xã 
hội nói chung thì chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên 
cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo như một trong những 
nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân trong 
chủ nghĩa xã hội, có quan hệ đến nhiều lĩnh vực khác 
trước hết là lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đời sống 
văn hoá, tinh thần. 

Việt Nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín 
ngưỡng, tôn giáo khác nhau và đang có chiều hướng 
phát triển trên phạm vi cả nước. - 

Công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta chỉ có thể thành công trên cơ sở lấy 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, 
đồng thời phải xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất - 
nước và gắn với đặc điểm của thời đại hiện nay. 
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Tiến hành công cuộc đối mới đất nước, trước hết đòi 
hỏi Đảng phải đổi mới tư duy, nhìn nhận và đánh giá 
đúng những vấn để lý luận và thực tiễn, trong đó có 
vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đang và sẽ có nhiều biểu 
hiện mới, đa dạng, phức tạp, cần giải quyết đúng đắn. 


1. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA 
TÔN GIÁO 

1. Bản chất và nguồn gốc của tôn giáo 

d) Bản chất tôn giáo 

Chủ nghĩa Mác-Lênin coi tín ngưỡng, tôn giáo là 
một loại hình thái ý thức xã hội phản ánh một cách 
hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan. Qua 
hình thức phản ánh của tôn giáo, những hiện tượng 
tự nhiên trở thành siêu nhiên. Điều này đã được 
Ph. Ăngghen khẳng định: "Tất cả mọi tôn giáo chẳng 
qua chỉ là sự phẩn ánh hư ảo vào trong đầu óc của 
con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối 
cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong 
đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức 
những lực lượng siêu trần thế". C. Mác và Ph. Ăngghen 
còn cho rằng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn 
hoá, lịch sử; một lực lượng xã hội trần thế. 


--1,©. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1994, t. 20, tr.43/7. 
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Tín ngưỡng và tôn giáo có sự khác nhau, song lại 
-_ có quan hệ chặt chế mà ranh giới để phân biệt giữa : 
chúng chỉ là tương đối. 

Tín ngưỡng là một khái niệm rộng hơn khái niệm tôn 
_ giáo. Ở đây chỉ đề cập đến một dạng tín ngưỡng, đó là tín 

ngưỡng tôn giáo (mà thường gọi vắn tắt là tôn giáo). 

Tín ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của con 
người vào một hiện tượng, một lực lượng, một điều gì 
đó và thông thường để chỉ một niềm tin tôn giáo. Còn 
tôn giáo thường được hiểu là một trong những hình 
thức tín ngưỡng có quan niệm, ý thức, hành vi và các 
tổ chức tôn giáo. Tóm lại, tôn giáo thường có: giáo lý, 

_ giáo luật, lễ nghỉ và các tổ chức giáo hội. 

Mê tín dị đoan là một hiện tượng xã hội tiêu cực 
đã xuất hiện từ lâu và vẫn tồn tại ở thời đại chúng ta. 
Trên thực tế, mê tín dị đoan thường xen vào các hình 
thức sinh hoạt tôn giáo. Việc xác định hiện tượng mê 
tín dị đoan chủ yếu dựa vào biểu hiện và hậu quả 
tiêu cực của nó. _ 

Mê tín dị đoan là niềm tin của con người vào các 
lực lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội, cuồng tín 
_ với những hành vì cực đoan, thái quá, phi nhân tính, 
phản văn hoá. Mê tín dị đoan thường gây hậu quả 
tiêu cực đến đời sống xã hội. Hiện tượng mê tín dị 
đoan thường gắn liền với các hình thức sinh hoạt tín 
ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, cùng với việc tôn trọng và 
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bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân thì 
đồng thời phải loại bỏ dần mê tín dị đoan nhằm làm 
lành mạnh hoá đời sống xã hội. | 

Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với 
những điều kiện lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội xác 
định. Xét về mặt bản chất, tôn giáo là một hiện tượng 
xã hội phản ánh sự bất lực, bế tắc của con người trước 
tự nhiên và xã hội. 

Tuy nhiên, tôn giáo cũng chứa đựng trong nó một số 
nhân tố còn phù hợp. Ô. Mác khẳng định: "Sự nghèo 
nàn của íôn giáo vừa là biểu hiện của sự nghèo nàn “hiện 
thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện 
thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở đài của chúng sinh bị áp 
bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng 
giống như nó là tịnh thần của những trật tự không có 
tinh thần. Tôn giáo là £*uốc phiện của nhân dân"", 

Về phương diện thế giới quan thì thế giới quan duy 
vật mácxít và thế giới quan tôn giáo là đối lập nhau. - 
Tuy vậy, trong thực tiễn, những người cộng sản có 
lập trường mácxít không bao giờ có thái độ xem 
thường hoặc trấn áp những nhu cầu tín ngưỡng, tôn 
giáo của nhân dân. Ngược lại, chủ nghĩa Mác-Lênin 
và những người cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa 
luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng (và không tín 
ngưỡng) của nhân dân. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t.1, tr.570. 
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Giữa người có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng 
có sự khác nhau về thế giới quan. Song, trong những 
điều kiện của một xã hội nhất định, họ có thể cùng 
nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn ở thế giới 
hiện thực. Mục tiêu cộng sản chủ nghĩa là hướng tới 
xây dựng một xã hội mà trong đó không còn những 
khác biệt giai cấp, không còn chế độ tư hữu, không 
còn chế độ áp bức bóc lột và bất bình đẳng giữa 
-_ người với người. Xã hội ấy chính là xã hội mà quần 

chúng tín đồ cũng từng ước mơ và phản ánh nó qua 
một số tôn giáo. 

Sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
"thiên đường" mà các tôn giáo thường hướng tới là ở 
chỗ trong quan niệm tôn giáo, "thiên đường" không 
phải là hiện thực xã hội mà là ở "thế giới bên kia", 
trên "thượng giới", Còn những người cộng sản chủ 
trương và hướng 'con người vào xã hội văn mỉnh, 
hạnh phúc ngay ở thế giới hiện thực, do mọi người 
xây dựng và vì mọi người. 

Với lập trường duy vật lịch sử, V.I. Lênin đã từng : 
_ chỉ rõ: "Đối với chúng ta, sự thống nhất của cuộc đấu 
tranh thật sự cách mạng đó của giai cấp bị áp bức để 
sáng tạo nên một cảnh cực lạc trên trái đất, là quan 
trọng hơn sự thống nhất ý kiến của những Ni vô 
sản về cảnh cực lạc trên thiên đường". 


1. V.I. Lênin: Sđởđ, 1979, t.12, tr.174. 
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b) Nguôn gốc tôn giáo _ 

Đã có nhiều cách lý giải khác nhau về nguồn gốc 
của tôn giáo. Tuy nhiên, trong các nguồn gốc của tôn 
giáo cần lưu ý đến nguồn gốc kinh tế - xã hội, nguồn 
gốc nhận thức và nguồn gốc tâm lý. | 

- Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo. Trong xã 
hội cộng sản nguyên thuỷ, do trình độ của lực lượng 
sản xuất và điểu kiện sinh hoạt vật chất rất thấp - 
kém, con người cảm thấy yếu đuối và bất lực trước 
thiên nhiên. Vì vậy, người nguyên thuỷ đã gán cho 
thiên nhiên những sức mạnh siêu nhiên. - 

Khi xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất, giai cấp hình thành, đối kháng giai cấp nảy 
sinh. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, các mối 
_ quan hệ xã hội ngày càng phức tạp và con người càng 
chịu tác động của những yếu tố tự phát, ngẫu nhiên, 
may rủi... nằm ngoài ý muốn và khả năng điều chỉnh 
của mình với những hậu quả khó lường... Một lần 
nữa con người lại bị động, bất lực trước lực lượng tự 
phát nảy sinh trong xã hội. 

- Sự bần cùng về kinh tế, nạn áp b8 ý về Thị trị, 
sự hiện diện của những bất công xã hội cùng với 
những thất.vọng, bất hạnh trong cuộc đấu tranh gia1 
cấp của giai cấp bị trị - đó là nguồn gốc sâu xa của 
tôn giáo. gà 
- Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo: : Các nhà duy 
vật trước C. Mác thường nhấn mạnh về nguồn gốc 
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nhận thức của tôn giáo. Còn những nhà kinh điển 
của chủ nghĩa Mác-Lênin lại quan tâm trước hết đến 
nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo. Tuy nhiên, 
chủ nghĩa Mác-Lênin không phủ nhận nguồn gốc 
nhận thức của tôn giáo mà còn làm sáng tỏ một cách 
có cơ sở khoa học nguồn gốc đó. 

Ö một giai đoạn lịch sử nhất định thì sự nhận 
thức của con người về tự nhiên, xã hội và chính bản 
thân mình là có giới hạn. Chức năng của khoa học là 
tìm hiểu, khám phá ra những điều mà nhân loại chưa - 
biết; vận dụng các tri thức đã biết để tiếp tục nhận 
thức và cải tạo tự nhiên, xã hội và bản thân con 
người ngày một văn minh hơn. Song, ở thời kỳ lịch sử 
cụ thể thì khoảng cách giữa "biết" và "chưa biết" vẫn 
tồn tại mà điều gì khoa học chưa giải thích được thì 
điều đó thường chỉ được giải thích một cách hư ảo qua 
các tôn giáo. Ngay cả những vấn đề đã được khoa học 
chứng minh nhưng trình độ dân trí thấp kém vẫn là 
mảnh đất cho tôn giáo ra đời, tổn tại và phát triển. 

Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo còn gắn liền với 
đặc điểm của quá trình nhận thức của con người về 
thế giới khách quan - đó là quá trình phức tạp và đầy 
mâu thuẫn. Mộ mặt, hình thức phản ánh càng đa 
dạng, phong phú và mang tính khoa học bao nhiêu 
thì con người càng có khả năng nhận thức đẩy đủ, 
sâu sắc thế giới khách quan bấy nhiêu. Mừ¿t khác, 
hình thức phản ánh càng trừu tượng đến mức hư ảo 
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bao nhiêu thì nhận thức của con người càng có khả 
năng xa rời và phản ánh sai lệch hiện thực bấy 
nhiêu. Tuyệt đối hoá hay cường điệu hoá vai trò của 
chủ thể nhận thức sẽ dẫn đến thiếu khách quan, mất 
dần cơ sở hiện thực. | | 

- Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo: Vấn đề ảnh 
hưởng của yếu tố tâm lý tình cảm của con người đối 
với sự ra đời và tồn tại của tôn giáo đã được các nhà 
vô thần cổ đại nghiên cứu. (Người đầu tiên nêu luận 
điểm này là thi sĩ Lạtin Lucrêce - thế kỷ I trước Công ˆ 
nguyên). Họ thường đưa ra những luận điểm: "sự sợ 
hãi sinh ra thần linh". Lênin tán thành và phân tích 
thêm: "Sợ hãi trước thế lực mù quáng của tư bản - 
mù quáng vì quần chúng nhân dân không thể đoán 
trước được nó - là thế lực bất cứ lúc nào trong đời 
sống của người vô sản và người tiểu chủ, cũng đe doạ 
đem lại cho họ và đang đem lại cho họ sự phá sản 
"đột ngột", "bất ngờ", "ngẫu nhiên", làm cho họ phải 
diệt vong, biến họ thành một người ăn xin, một kẻ 
bần cùng, một gái điếm, và dồn họ vào cảnh chết đói, 
đó chính là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo hiện đại"!, 

Nhưng không chỉ từ sự sợ hãi trước sức mạnh tự 
phát của tự nhiên và xã hội đã dẫn con người đến nhờ 
cậy thần linh, mà ngay cả những tình cảm tâm lý 
tích cực như tình yêu, lòng biết ơn, sự kính trọng,... 


1. V.I. Lênin: Sđd,1979, t.17, tr.B15-B16. 
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trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và con 
người với con người nhiều khi cũng được thể hiện qua 
tín ngưỡng, tôn giáo. 

92. Tính chất của tôn giáo 

- Tính lịch sử của tôn giáo thể hiện ở chỗ nó có sự 
hình thành, có quá trình tồn tại và phát triển lâu 
dài, nhưng không phải là hiện tượng xã hội vĩnh 
hằng, bất biến mà sẽ mất. đi khi mà "con người 
không chỉ mưu sự, mà lại còn làm cho thành sự nữa - 
thì chỉ khi đó, cái sức mạnh xa lạ cuối cùng hiện nay 
vẫn còn đang phản ánh vào tôn giáo mới sẽ mất đi, 
và cùng: VỚI nó bản thân sự phản ánh có tính chất 
tôn giáo cũng sẽ mất đi, vì khi đó sẽ không có gì để 
phản ánh nữa"'. 

- Tính quần chúng của tôn giáo không chỉ biểu 
hiện ở số lượng tín đổ các tôn giáo chiếm tỷ lệ cao 
trong dân số thế giới, mà còn ở chỗ các tôn giáo là 
sinh hoạt văn hoá, tỉnh thần của một số bộ phận 
quần chúng nhân dân lao động. Dù tôn giáo hướng 
con người hy vọng vào hạnh phúc hư ảo của thế giới 
bên kia, song nó luôn luôn phản ánh khát vọng của 
những người bị áp bức về một xã hội tự do, bình 
đẳng, bác ái. Khi thể hiện tính quần chúng, tôn giáo 
thường có tính nhân văn, nhân đạo, hướng thiện. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđở, 1995, t.20, tr.439. - 
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Ở thời kỳ công xã nguyên thuỷ, tôn giáo chỉ phản 
ánh nhận thức hồn nhiên, ngây thơ của con người về 
bản thân, về thế giới quanh mình. Tính chính trị của 
vấn đề tôn giáo chỉ có khi xã hội đã phân chia giai 
cấp và các giai cấp bóc lột, thống trị xã hội thường sử 
dụng tôn giáo như một phương tiện đắc lực phục vụ 
sự thống trị của mình. | | 

Những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xảy 
ra, thực chất vẫn là xuất phát từ những lợi ích vật 
chất của những lực lượng xã hội khác nhau. Trong 
những cuộc đấu tranh ý thức hệ thì tôn giáo thường 
là một bộ phận của đấu tranh giai cấp. 

- Ngày nay, tôn giáo đang phát triển mạnh, đa 
dạng, phức tạp không chỉ thể hiện tự phát ở nhân 
dân, ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia... mà còn có tổ 
chức ngày càng chặt chẽ, rộng lớn ngoài phạm vị địa 
-_ phương, quốc gia - đó là nhiều tổ chức quốc tế của các 
tôn giáo với vai trò, thế lực không nhỏ trên toàn cầu 
và với những trang bị hiện đại; không chỉ trong lĩnh 
vực tư tưởng, tâm lý... mà cả trong chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội. ' 

-_ Một mặt, cần nhận rõ rằng, đa số quần chúng 
tín đồ đến với tôn giáo nhằm thoả mãn nhu cầu 
tỉnh thần. Äặý khác, trên thực tế, tôn giáo đã và 
đang bị các lực lượng chính trị - xã hội sử dụng cho 


mục đích ngoài tôn giáo. 
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3. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bội 
- Không kể ở những nước xã hội chủ nghĩa, trong 
_quá trình tổn tại đã làm biến dạng chủ nghĩa xã hội 
với những khuyết tật không phải từ bản chất của nó, 
cộng với những sai lầm trong cải tổ, cải cách đã dẫn 
tới sự sụp đổ như ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu, mà ngay ở những nước đang trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành 
tựu thì tín ngưỡng, tôn giáo vẫn tồn tại. Có nhiều 
nguyên nhân cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo 
trong chủ nghĩa xã hội, suy cho cùng cũng là do vẫn 
còn những cơ sở cho sự nảy sinh và tổn tại của tôn 
giáo với những điều kiện cụ thể mới. Ngoài những 
nguồn gốc chung đó, cần chú ý thêm mấy nguyên 
nhân chủ yếu sau đây: 

- Trong chủ nghĩa xã hội, nhất là giai đoạn đầu 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, còn tồn tại 
nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác 
nhau của các giai tầng xã hội, sự bất bình đẳng về 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... vẫn là một thực 
tế. Cuộc đấu tranh giữa các lực lượng xã hội khác 
nhau diễn ra dưới nhiều hình thức đa dạng, tỉnh vi 
và phức tạp. Trong đó có những lực lượng phản động 
trong và ngoài nước vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng 
tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân 
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dân. Tình hình ấy làm cho tôn giáo có lúc, có nơi diễn 
biến phức tạp. 

- Bự tổn tại của nhiều thành phần kinh tế vận 
hành theo cơ chế thị trường trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khiến cho con 
người đang chịu tác động mạnh mẽ của những yếu tố 

. ngẫu nhiên, may rủi. Điều đó dễ làm cho con người có 
tâm lý thụ động, nhờ cậy, cầu mong vào những lực 
lượng siêu nhiên. : 

- Định hoạt tín ngưỡng tôn giáo có khả năng đấp 
ứng ở một mức độ nào đó nhu cầu văn hoá, tỉnh thần 
và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng đồng, 
đạo đức, phong cách, lối sống. Vì vậy, việc kế thừa có 
chọn lọc những giá trị đạo đức nhân loại, trong đó có 
'đạo đức tôn giáo là cần thiết. Vả lại, tín ngưỡng, tôn 
giáo có liên quan đến tình cảm, tư tưởng của một bộ 
phận dân cư, và do đó sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn 
giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như 

_ một hiện tượng xã hội khách quan. 
- Ngày nay, chiến tranh hạt nhân huỷ diệt có khả 
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năng bị đẩy lùi, nhưng những cuộc chiến tranh cục bộ, 


xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo loạn, 
lật đổ... còn xảy ra ở nhiều nơi. Nỗi lo sợ về chiến 
-_ tranh, bệnh tật, đói nghèo... cùng với những mối đe 
doạ khác là điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tổn tại. 

- Chưa có thời kỳ lịch sử nào mà nhân loại đạt 
được những thành tựu lớn lao về khoa học và công 
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nghệ như hiện nay. Gần đây, với những tiến bộ vượt 
bậc của công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới... 
đã giúp con người có thêm những khả năng để nhận 
thức xã hội và làm chủ tự nhiên. Song, hiện thực 
khách quan là uô cùng, uô tận, tôn tại đa dạng uà 
phong phú, còn đặt ra nhiều vấn đề mà hiện tại khoa 
học chưa thể làm rõ. Những sức mạnh tự phát của tự 
nhiên, xã hội đôi khi rất nghiêm trọng còn tác động 
và chi phối đời sống con người. Do vậy, tâm lý sợ hãi, 
trông chờ, nhờ cậy và tin tưởng vào thánh, thần, 
Phật... chưa thể gạt bỏ hết khỏi ý thức của nhiều 
người trong xã hội. 
- - Trong mối quan hệ giữa tổn tại và ý thức xã hội, 
, thì ý thức xã hội bảo thủ hơn so với tồn tại xã hội mà 
tôn giáo lại là một trong những hình thái ý thức xã 
hội bảo thủ nhất. Vì tín ngưỡng, tôn giáo đã in sâu 
vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng đến cả nếp nghĩ, 
lối sống của một bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệ; 
nên, dù có thể có những biến đổi lớn lao về kinh tế, 
chính trỊ, xã hội... thì tín ngưỡng, tôn giáo cũng 
không thay đổi ngay theo tiến độ của những biến đổi 
kinh tế, xã hội mà nó phản ánh. 
- Trong quá trình tổn tại, chủ nghĩa xã hội đã đạt 
được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Nhưng có „ 
"nhiều nguyên nhân khiến nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đã lâm vào tình trạng khủng hoảng và dẫn đến 
sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự sụp đổ của 
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các mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô 
làm cho niềm tin của quần chúng vào xã hội mới bị 
giảm sút. Thêm vào đó là một số cán bộ trong bộ máy 
Đảng, Nhà nước thoái hoá, biến chất, xa rời quần 
chúng, hiện tượng tiêu cực chậm được khắc phục, tệ 
nạn xã hội nảy sinh, công bằng xã hội bị vi phạm. Đó 
là những điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tổn tại và 
phát triển. 

Tuy nhiên, sự tổn tại của tín ngưỡng tôn giáo 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng có 
những đặc điểm riêng. Trước hết, giai cấp công nhân 
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tầng tư tưởng của 
mình, vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
duy vật mácxít trong xã hội là cần thiết. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đề ra những chính sách đối với tôn giáo 
trên nguyên tắc không chỉ tôn trọng, bảo đảm và thực 
hiện quyển tự do tín ngưỡng mà còn bảo đảm quyền 
tự do không tín ngưỡng của công dân. 

4. Những nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn 
giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Giữa chủ nghĩa duy vật mácxít với hệ tư tưởng tôn 
giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan, nhân 
sinh quan và con đường mưu cầu hạnh phúc con 
người, nhất là cho nhân dân lao động. Về thế giới 
quan, tôn giáo dựa trên cơ sở triết học duy tâm; về 
nhân sinh quan, do không giải thích được chính xác 
nguồn gốc nỗi khổ cực của con người nên tôn giáo 
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không thể tìm được phương hướng, biện pháp đúng 
đắn nhằm xoá bỏ nỗi khổ ải ấy trên thực tế. Tôn giáo 
thường khuyên nhủ con người sống nhẫn nhục, chịu 
đựng ở trần thế để trông chờ, hy vọng vào "hạnh 
phúc" được bù đắp ở thế giới bên kia. Với hệ thống 
giáo lý tín điều, giáo luật, lễ nghị, tổ chức..., tôn giáo 
hạn chế khả năng vươn lên làm chủ tự nhiên và xã 
hội của con người. 

Tuy nhiên, tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề tế nhị, 
nhạy cảm và phức tạp. Vì vậy, xử lý những vấn đề 
nảy sinh từ tôn giáo cần phải hết sức thận trọng, tỉ 
mỉ và chuẩn xác, vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc 
đồng thời phải mềm dẻo, linh hoạt, đúng như nh 
thên của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và quan điểm của Đảng ta là: không "tuyên 
chiến" với tôn giáo mà tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. 

Đi đôi với việc đấu tranh chống những biểu hiện 
tả khuynh cần phải đấu tranh chống cả những biểu 
hiện hữu khuynh khi giải quyết vấn đề tôn giáo. Giải 
quyết vấn đề tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
cần dựa trên mấy nguyên tắc sau: 

- Khắc phục dân những ảnh hưởng tiêu cực của 
tôn giáo phải gắn liên uới quá trình cải tạo xã hội cũ, 
xây dựng xũ hội mới. 

Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo đã được các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu và 
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công bố trên cơ sở thực tiễn và cơ sở triết học duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử. Các ông chỉ ra rằng, 
muốn thay đổi ý thức xã hội, trước hết cần phải thay 
đổi bản thân tổn tại xã hội; muốn xoá bỏ ảo tưởng 
nảy sinh trong tư tưởng con người, phải xoá bỏ nguồn 
gốc sinh ra ảo tưởng ấy. Điều cần thiết trước hết là 
phải xác lập được một thế giới hiện thực không có áp 
bức, bất công, nghèo đói và thất học... cùng những tệ 
nạn nảy sinh trong xã hội. Đó là một quá trình lâu 
dài không thể thực hiện được nếu tách rời việc cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Chỉ có thông qua quá 
trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ cho con người 
thì mới có khả năng gạt bỏ dần những ảnh hưởng 
tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội. 

Cũng sẽ là ảo tưởng, là sai lầm khi đề ra mục tiêu 
khắc phục có hiệu quả những tác động tiêu cực của 
tôn giáo mà trên thực tế lại không hướng con người. 
vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cần kiên 
quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, 
cục bộ vì sự khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo; cần 
khai thác và phát huy tiềm năng của đồng bào các 
tôn giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là những việc làm 
có ý nghĩa thiết thực hiện nay. Sự thống nhất về lợi 
ích dân tộc, giai cấp và quốc gia sẽ tạo điều kiện tiến 
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tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Dĩ 
nhiên, điều đó không có nghĩa là lãng quên hay từ bỏ 
cuộc đếu tranh trên lĩnh uực tư tưởng mà ngược lại 
cần quan tâm 0ù coi trọng uiệc tuyên truyên, giáo dục 
thế giới quan duy vật biện chứng, duy vật lịch sử một 
cách thường xuyên dưới nhiều hình thức. Nhưng công 
tác tuyên truyền, giáo dục phải gắn liền và phục vụ 
cho công cuộc xây dựng xã hội mới, đồng thời bảo 
đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín 
ngưỡng của nhân dân. 

- Tôn trọng, bảo đưm, quyên tự do tín ngưởng uò 
bhông tín ngưỡng của nhân dân. 

Điều cần lưu ý là tín ngưỡng tôn giáo với nhiều 
hình thức khác nhau vẫn tổn tại trong một xã hội. 
Nhưng cho đến nay, ý đồ khai thác sự khác biệt hoặc 
lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn là nguy cơ đối 
đầu dẫn đến khả năng xảy ra những xung đột, những 
cuộc chiến tranh dưới hình thức tôn giáo... 

Trong chủ nghĩa xã hội, việc tôn trọng và bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng là một 
nguyên tắc. Quyển ấy không chỉ thể hiện về mặt 
pháp lý mà còn được thực hiện trên thực tiễn nhất 
quán, xuyên suốt, lâu dài của các đảng mácxít. 
Nguyên tắc ấy là căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của - 
tôn giáo, căn cứ vào bản chất của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và quy luật của quá trình chuyển biến về 
mặt tư tưởng của con người - đó là một sự chuyển 
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biến tự giác, dần dần từ thấp đến cao. 

Nội dung cơ bản của quyền tự do tín ngưỡng và 
không. tín ngưỡng là: Bất kỳ ai cũng được hoàn toàn 
tự do theo tôn giáo nào đó hoặc không theo một tôn 
giáo nào. Việc vào đạo, chuyển đạo hay bỏ đạo theo 
quy định của pháp luật hiện hành là quyền tự do của 
mỗi người. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thừa nhận và 
bảo đảm cho mọi công dân có hoặc không có tín 
ngưỡng tôn giáo đều bình đẳng về mặt nghĩa vụ và 
quyền lợi, không có sự phân biệt đối xử vì lý do tín 
ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo được Nhà nước thừa 
nhận đều bình đẳng trước pháp luật. Các giáo hội có 
trách nhiệm động viên tín đồ của mình thực hiện bổn 
phận của giáo dân và nghĩa vụ công dân, phấn đấu 
sống "tốt đời, đẹp đạo" phù hợp với lợi ích của dân tộc, 
quốc gia. Mọi người cần có ý thức tôn trọng quyền tự 
do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, đồng thời 
chống lại những phần tử lợi dụng tôn giáo để hoạt 
động, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. 

- Quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết uấn đề 
tôn giáo -. 

Ở những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác 
động của từng tôn giáo đối với đời sống xã hội không 
như nhau. Quan điểm, thái độ của các giáo hội, giáo 
sĩ, giáo dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội luôn 
có sự khác biệt. Vì vậy, cần phải có quan điểm lịch sử 
cụ thể khi xem xét, đánh giá và ứng xử đối với những 
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vấn đề có liên quan đến tôn giáo. 

Có những tôn giáo khi mới xuất hiện như một 
phong trào bảo vệ lợi ích của người nghèo, người bị áp 
bức và nô lệ. Nhưng rồi, tôn giáo ấy lại biến thành 
công cụ của giai cấp bóc lột, thống trị. Có những giáo 
sĩ suốt đời hành đạo luôn luôn đồng hành cùng với 
dân tộc, nhưng cũng có những người đã hợp tác với 
các thế lực phản động, đi ngược lại với lợi ích của 
quốc gia, dân tộc. Có những vị chân tu luôn "kính 
Chúa, yêu nước", thiết tha muốn sống "tốt đời, đẹp 
đạo", nhưng lại có những người sẵn sàng hy sinh 
quyền lợi Tổ quốc cho lợi ích của giáo hội. Điều khiến 
cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn cần có thái độ, 
cách cư xử phù hợp với từng trường hợp cụ thể đó là 
điểu mà V.I. Lênin đã nhắc nhở: "Người mácxít phải 
biết chú ý đến toàn bộ tình hình cụ thể". 

- Phân biệt rõ mối quan hệ giữa hoi mặt chính trị 

Uò tư tưởng trong Uiệc giải quyết uấn đề tôn giáo. 

Trong xã hội công xã nguyên thuỷ, tín ngưỡng tôn 
giáo chỉ biểu hiện thuần tuý về tư tưởng. Nhưng khi 
xã hội đã xuất hiện giai cấp thì dấu ấn chính trị ít 
nhiều đều có trong tôn giáo. Và từ đó hai mặt chính 
trị và tư tưởng thường thể hiện và có mối quan hệ 
trong tôn giáo. 


1..V.I. LênIn: Sđở, 1979, t.17, tr.518. 
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Phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng trong tôn 
giáo thực chất là phân biệt tính chất khắc nhau của 
hai loại mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong bản thân 
tôn giáo. Mặt chính trị phản ánh mâu thuẫn đối 
kháng về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các gia1 cấp và 
những thế lực lợi dụng tôn giáo chống lại sự nghiệp 
cách mạng và lợi ích của nhân dân lao động; còn mặt 
tư tưởng phản ánh mâu thuẫn không mang tính đối 
kháng giữa những người có tín ngưỡng và những 
người không có tín ngưỡng tôn giáo cũng như những 
người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. 

Sự phân biệt này, trên thực tế không đơn giản, bởi 
lẽ: trong đời sống xã hội, hiện tượng nhiều khi phản 
ánh sai lệch bản chất, mà vấn đề chính trị và tư 
tưởng trong tôn giáo thường đan xen vào nhau. Dù 
khó khăn, nhưng việc phân biệt hai mặt này là cần 
thiết nhằm tránh khuynh hướng "tả" hoặc "hữu". 
trong quá trình quản lý ứng xử những vấn đề nảy 
sinh từ tín ngưỡng tôn giáo. 

Xuất phát từ lợi ích giai cấp, dân tộc và an ninh 
quốc gia, nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thường ˆ 
xuyên đấu tranh loại bỏ yếu tố chính trị phản động 
trong tôn giáo. Ngày nay, các thế lực phản động quốc 
tế đang lợi dụng tôn giáo để thực biện chiến lược 
"diễn biến hoà bình" nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Điều đó nhắc nhỏ 
Đảng của giai cấp công nhân cần nêu cao cảnh giác, 
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giải quyết kịp thời, cương quyết đối với những kẻ lợi 
dụng tôn giáo, nhưng cũng tránh nôn nóng, vội vàng.. 

Quá trình giải quyết vấn đề nảy sinh tôn 
giáo phải thận trọng và tỉ mỉ nhằm đạt được 
những yêu cầu chính sau đây: 

- Đoàn kết rộng rãi đồng bào có đạo với đồng bào 
không có đạo, đồng bào các tôn giáo khác nhau nhằm 
phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Động viên đồng bào có 
đạo đóng góp sức lực, trí tuệ... cho sự nghiệp đổi mới 
và dân chủ hoá đời sống xã hội, giành thắng lợi cho 
công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước hiện nay. ˆ 

- Phát huy tỉnh thần yêu nước, thương dân, 
chuyên cần việc đạo của các vị chân tu trong hàng 
ngũ chức sắc, tu sĩ. Hướng các giáo hội vào những 
tổ chức hoạt động thuần tuý tôn giáo, một giáo hội 
ở một nước độc lập hành đạo phù hợp với lợi ích 
dân tộc, chấp hành chính sách và pháp luật của 
Nhà nước. 

- Kiên quyết trừng trị những kẻ lợi dụng tín 
ngưỡng tôn giáo để hoạt động chống phá sự nghiệp 
cách mạng của toàn dân, đi ngược lại lợi ích của quốc 
gia, dân tộc. Nghiêm cấm những phần tử tuyên truyền 
xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, những kẻ gây hoang mang, kích động, 
chia rẽ... làm ảnh hưởng xấu đến xã hội và những 
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hành vi phạm pháp khác, làm cho quần chúng mà 
trước hết là tín đồ các tôn giáo thấy rõ âm mưu, thủ 
đoạn của những phần tử lợi dụng tôn giáo để phá hoại 
cách mạng và tự giác đấu tranh với chúng. - 

Sự khác biệt về nhận thức tư tưởng của con người 
còn tồn tại lâu dài và sẽ là ảo tưởng khi đặt yêu cầu 
ngay một lúc phải có sự thống nhất tuyệt đối về nhận 
thức tư tưởng đối với mọi thành viên trong xã hội. 

Hướng ước mở của con người từ "hạnh phúc" hư ảo 
ở thế giới bên kia đến với hạnh phúc thực sự ở thế 
giới hiện tại là một quá trình lâu dài. Quá trình ã ấy có 
hiên quan chặt chẽ đến sự phát triển của khoa học, 
trình độ dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân và giải quyết hài hoà các mối 


quan hệ xã hội. 


II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ 
VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO 
— CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 


-1LỞ Việt Nam có nhiều tôn giáo khác nhau. Gó 
tôn giáo du nhập vào nước ta từ những thế kỷ đầu 
Công nguyên, có tôn giáo mới ra đời ở Việt Nam đầu 
thế kỷ này. Lịch sử hình thành và du nhập, số lượng 
tín đồ, vai trò xã hội, văn hoá, chính trị... của những 


tôn giáo ở nước ta cũng khác nhau. 
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Hiện nay, Việt Nam có khoảng 20 triệu tín đồ của 
6 tôn giáo lớn đang tồn tại và hoạt động. 

Phật giáo là một tôn giáo thế giới xuất hiện ở Ấn 
Độ từ thế kỷ VI trước Công nguyên và được truyền 
vào Việt Nam những thế kỷ đầu Công nguyên. 
Nhìn chung, quá trình tồn tại và phát triển Phật 
giáo gắn liền với dân tộc, góp phần quan trọng vào 
việc hình thành và phát triển đạo đức, tâm lý, 
phong tục tập quán và văn hoá của nhân dân ta. Số 
lượng tín để Phật giáo ở Việt Nam hiện nay có 
khoảng trên 10 triệu. 

Công giáo là tôn giáo thế giới xuất hiện cách đây 
2000 năm. Công giáo du nhập vào Việt Nam cách đây 
gần 4 thế ký, hiện nay có khoảng trên 5 triệu tín đồ ở 
25 giáo phận của 3 giáo tỉnh. 

Tìn Lành xuất hiện vào thế kỷ XVI ở châu Âu. 
Đạo Tìn Lành du nhập vào Việt Nam năm 1911, do 
các tổ chức Tin Lành ở Mỹ truyền vào. Hiện nay cả 
nước ta có trên 400.000 tín đồ (tập trung ở các tỉnh 
phía Nam và Tây Nguyên). : 

Hồi giáo là một tôn giáo thế giới ra đời vào đầu 
thế kỷ VII (sau Công nguyên) ở vùng bán đảo Ảrập. 
Hồi giáo du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ XV, 
tối nay có khoảng 90.000 tín đồ. 

Cao Đài là "tôn giáo nội sinh" ra đời ở Nam Bộ vào 
năm 1996. Đạo Cao Đài có khoảng gần 2 triệu tín đồ 
với nhiều hệ phái khác nhau, nhưng lớn nhất là hệ 
phái Cao Đài Tây Ninh. 
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Hoà Hỏo là tôn giáo hình thành ở An Giang vào 
- năm 1939, chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo 
nên còn gọi là Phật giáo Hoà Hảo. Hiện nay, đạo 
Hoà Hảo có khoảng hơn 1 triệu tín đổ, chủ yếu ở 
tỉnh An Giang và một số tỉnh khác thuộc VỤ: bằng 
'sông Cửu Long. | 

2. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn ¡4 Ông quyền tự 
do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, do 
_ đó các chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà: 
nước ta hiện nay thể hiện theo ba quan điểm chỉ 
đạo sau đây: 

- Công tác tôn giáo vừa phải quan tâm giải quyết 
hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp 
thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo phá hoại 
cách mạng. 

- Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận 
động quần chúng sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. : 

- Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của 
toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. | 

Hầu hết tín đồ các tôn giáo là nhân dân lao động. 
Họ là những người đã từng bị áp bức, bóc lột dưới chế 
độ cũ nên họ có nhu cầu giải phóng dân tộc và giải. 
phóng giai cấp. Xuất phát từ lòng yêu nước, cần cù 
lao động và mơ ước về một xã hội bình đẳng, tự do, 
bác ái mà đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo đã góp 
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phần cùng toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội mới. | 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ, hàng chục vạn thanh niên có đạo đã 
tham gia chiến đấu, nhiều người đã hy sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều 
giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ đã thể hiện tỉnh thần yêu nước, 
tham gia các hoạt động xã hội, vận động quần chúng 
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước làm cho tình hình kinh tế, chính trị, an ninh và 
trật tự an toàn xã hội được ổn định trong các vùng có 
đông các tín đồ tôn giáo. 

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới độ Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo, đồng bào có tín ngưỡng nhìn 
chung là phấn khởi, tin tưởng vào chính sách đối với 
tôn giáo của Đảng và Nhà nước. | 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: "Tín ngưỡng, tôn. giáo là 
nhu cầu tỉnh thần của một bộ phận nhân dân. Thực 
"hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm 

quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào, quyển sinh hoạt tôn giáo bình thường 
theo đúng pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn 
_giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào 
không theo tôn giáo. Chăm lo phát triển kinh tế, văn 
hoá, nâng cao đời sống của đồng bào. Đồng bào theo 
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đạo và các vị chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn 
trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống "tốt đời, 
đẹp đạo", phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, 
đạo đức của tôn giáo... Nghiêm cấm lợi dụng các vấn 
để dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái 
pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động 
chia rẽ nhân dân, lên rẽ các dân tộc, gây rối, xâm 
phạm an ninh quốc gia"! 

Đại hội X của Đăng tiếp tục khẳng định; “Đồng 
bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại 
đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách 
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do. tín ngưỡng, theo 
hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh 
hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết 
đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo 
tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy 
những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn 
giáo. Động viên, giúp đố đồng bào theo đạo và các 
chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các tổ chức 
tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được 
pháp luật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn 
giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.128. 
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đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm 
phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm 
quyền tự do tôn giáo của công dân”. ˆ 

Những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới 
và dân chủ hoá đời sống xã hội, nhìn chung các hoạt 
động tôn giáo đều tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân 
tộc, nhiều chức sắc hành đạo theo hướng phù hợp với 
hoàn cảnh đất nước, nhiều nơi đồng bào có đạo tham 
gia tích cực vào việc xây dựng cuộc sống cộng đồng, 
góp phần làm lành mạnh hoá đời sống xã hội. | 

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng vào hoạt động tôn 
giáo, lễ hội truyền thống làm phóng phú thêm đời 
sống văn hoá tinh thần của nhẩn dân còn có cổ sự 
phục hôi những hủ tục lạc hậu gây tốn kém tiền của, 
thời gian, sức lực và nhiều hậu quả tiêu cực khác. 

Một vài địa phương có hiện tượng phát triển tôn - 
giáo không bình thường, có những hoạt động vượt khỏi 
khuôn khổ quy định của luật pháp hiện hành và có 
những hành vi hoạt động tôn giáo vì mục đích ngoài 
tôn giáo: đị đoan, ngu dân, "buôn thần bán thánh" để 
mưu lợi vật chất, -hoạt động gây rối trật tự an toàn xã 
hội, hoạt động chính trị chống chế độ.... Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đã, đang và sẽ ngăn ngừa, đẩy lùi 
và xoá bỏ những hoạt động đó trong xã hội ta. | 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 122-128. 
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Ngày nay, cần có nhận thức toàn diện về vấn 
đề tôn giáo theo tỉnh thần đổi mới của Đảng, vì: 

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đồng 
bào có đạo là một lực lượng đáng kể trong cộng đồng 
dân tộc. Họ đã, đang và sẽ phát huy năng lực sáng 
tạo của mình trong sản xuất, xây dựng xã hội mới khi 
mà nhu cầu vật chất và tinh thần chính đáng của họ 
thực sự được tôn trọng. Hơn 20 triệu đồng bào có đạo 
nếu hoạt động có định hướng đúng đấn theo pháp 
luật là một lực lượng xã hội sẽ góp phần xứng ĐEHE 
cho công cuộc đổi mới ở nước ta. 

- Bảo lưu, gìn giữ, kế thừa và khai thác những 
mặt tích cực trong quần chúng thực hiện tự do tín 
ngưỡng có ý nghĩa góp phần gìn giữ được nhiều vốn 
qúy của bản sắc văn hoá dân tộc và đạo đức truyền 
thống, ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn tiêu cực xã hội. 

- Thường xuyên ngăn chặn kịp thời những biểu 
hiện lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị 
đoan, mưu lợi bất chính và nhất là chặn đứng 
những thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội lợi dụng 
_vấn để tôn giáo để phá hoại an ninh chính trị, trật 
_.tự, an toàn xã hội theo âm mưu "diễn biến hoà bình" 
của chủ nghĩa đế quốc đối với nước ta trong quá 
trình đổi mới hiện nay. 
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: CHƯƠNG XV | 
CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN 
_ LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HOÁ - 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng 
toàn diện, sâu sắc và triệt để nhất trong lịch sử do 
giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong của 
mình là Đẳng Cộng sản lãnh đạo. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hoá là một bộ phận hợp thành của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa nói chung. Đây là lĩnh vực 
trọng yếu mà Đảng Cộng sản phải trực tiếp lãnh đạo, 
đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi không chỉ với 
mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa xã hội mà còn là xây 
dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xác 
lập vững chắc hệ tư tưởng và ý thức xã hội xã hội chủ. 
nghĩa, giáo dục và đào tạo con người với đạo đức và 
lối sống mới, xây dựng nền văn hoá mới. 


I. TÍNH TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HOÁ 


1. Khái niệm "tư tưởng và văn hoá", "cách 
mạng tư tưởng và văn hoá" 
Để hiểu rõ khái niệm "Cách mạng xã hội chủ 
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nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá" (gọi tắt là 
"cách mạng tư tưởng và văn hoá") trước hết cần làm 
rõ khái niệm "tư tưởng và văn hoá" (mà không chủ 
yếu nói về uăn hoá tinh thần). 

Tư tưởng, hệ tư tưởng là mặt biểu hiện cơ bản 
nhất của ý thức xã hội trong một xã hội có giai cấp. 

Hệ tư tưởng chính là ý thức xã hội ở trình độ tư 
tưởng, lý luận, có tính hệ thống và khái quát hoá cao, 
có tính tự giác. | 

Hệ tư tưởng là hệ thống các quan điểm lý luận 
được xây dựng theo một hệ thống chặt chẽ, thể hiện 
thế giới quan, nhân sinh quan, các nguyên tắc, quan 
điểm của giai cấp thống trị, được truyền bá vào trong 
xã hội một cách có mục đích và đóng vai trò chủ đạo 
cho mọi hoạt động của một chế độ xã hội. 

Hệ tư tưởng bảo đảm về tư tưởng và lý luận cho 
giai cấp cầm quyền thực thi được các mục tiêu, bảo vệ 
được lợi ích và quyền lực của nó, hình thành đời sống 
tỉnh thần và văn hoá tinh thần của xã hội phù hợp 
với thể chế mà giai cấp cầm quyền tạo ra. 

Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây 
dựng là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, mang 
bản chất khoa học và cách mạng. Đó là hệ tư tưởng 
tiên tiến nhất, thể hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, khát vọng cao cả của nhân loại trong cuộc 
đấu tranh xoá bỏ ách thống trị của giai cấp tư sản, 
tiến tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
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Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học 
là thế giới quan, phương pháp luận đồng thời là hệ tư 
tưởng tiên tiến mà các Đảng Cộng sản không chỉ coi 
là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mình 
mà còn ra sức truyền bá nó trong xã hội, giác ngộ cho 
giai cấp công nhân và quần chúng lao động; là cơ sở. 
tư tưởng và lý luận của cách mạng và đường lối, 
chính sách của Đảng Cộng sản. 

Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật. chất › và 
tinh thân do con người và loài người sáng tạo ra 
nhờ lao động và hoạt động thực tiễn trong quá 
trình lịch sử của mình. Văn hoá biểu hiện trình độ 
phát triển mà xã hội đạt được trong từng giai đoạn 
lịch sử nhất định. | 

Theo nghĩa rộng, văn hoá bao gồm cả văn hoá vật 
chất và văn hoá tỉnh thần. Theo nghĩa hẹp, văn hoá 
được hiểu chủ yếu là uăn hoá tỉnh thần, trước hết là 
tư tưởng, lý luận và những gì được sáng tạo ra trong 
đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con 
người. Tư tưởng cũng như văn học, nghệ thuật là 
những biểu hiện trực tiếp của văn hoá tinh thần. 

_ Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ quan niệm về văn 
hoá bao hàm cả hai cấp độ rộng, hẹp đó. Người viết: 
_ "Vì lẽ sinh tổn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ 
viết, đạo: đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, 
nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về 
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mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ 
những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn 
hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt 
cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh 
ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi 
của sự sinh tổn", : 

Cách mạng tư tưởng uà 0uăn hoá - một bộ Shïi hợp 
thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa - là sự biến 
đổi cách mạng trong lĩnh uực tư tưởng uù uăn hoá 
nhằm xác lập hệ tư tưởng mới, xây dựng con người uới 
đạo đúc uò lối sống mới, xây dựng nên uăn hoá mới 
trong toàn bộ tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
do Đảng Cộng sửn lãnh đạo. 


2. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa về tư tưởng và văn hoá 


Đau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
giành được chính quyền, cuộc cách mạng chính trị về 
cơ bản đã thắng lợi. Chế độ xã hội mới xã hội chủ 

nghĩa được xác lập trên nền tảng kinh tế là sở hữu xã 
hội, mọi tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội đã 
thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
đảm bảo địa vị và quyền làm chủ của công nhân và 
lao động trên lĩnh uực hinh tế. | 

Với hai tiền đề kinh tế và chính trị rất quan trọng 
đó, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được triển 


1. Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.3, tr:431. 
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khai trên quy mô rộng lớn với những nhiệm vụ mới 
mẻ, phức tạp, vừa cải tạo xã hội chú nghĩa vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực đời sống xã 
hội, trong đó có lĩnh vực £/ tưởng uà uăn hoá. 

Thực hiện những biến đổi cách mạng trên lĩnh 
vực tư tưởng và văn hoá được đặt ra một cách 
tất yếu, xuất phát từ những căn cứ sau đây: 

- Cách mạng tư tưởng và văn hoá là cần thiết và 
tất yếu để thay đổi phương thức sản xuất tỉnh thân, 
làm cho phương thức sản xuất tỉnh thần của xã hội 
phù hợp với phương thức sản xuất mới xét về mặt 
kinh tế đã hình thành. Tư tưởng và văn hoá tỉnh 
thần thuộc về kiến trúc thượng tầng. Chỉ có thông 
qua cách mạng về tư tưởng và văn hoá mới có thể 
thay đổi được kiến trúc thượng tầng, làm cho kiến 
trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng mới được 
xác lập trong chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tư tưởng 
và văn hoá do đó trở nên cần thiết và tất yếu để thay 
đổi ý thức xã hội, xây dựng ý thức xã hội mới phù hợp 
với sự thay đổi về chất đã tạo ra với việc xác lập 
quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị của gia cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 

Chủ nghĩa xã hội hình thành với tư cách là một 
chế độ xã hội kiểu mới không chỉ dựa trên những 
tiền đề hiện thực về kinh tế và chính trị mà còn là 
tiên đê uăn hoá nữa. Cách mạng văn hoá, bao hàm 
trong nó cả những cải biến cách mạng về tư tưởng 
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và hệ tư tưởng có nhiệm vụ giải quyết trực tiếp tiền 
đề văn hoá đó. Thực hiện cách mạng tư tưởng và 
văn hoá là thực hiện một trong những quy luật nội 
tại chi phối sự hình thành và phát triển chủ nghĩa 
xã hội. _ 
Theo C. Mác và Ph. Ăngghen: "giai cấp nào chi 
phối những tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chi 
phối luôn cả những tư liệu sản xuất tỉnh thần, thành 
thử nói chung tư tưởng của những người không có tư 
liệu sản xuất tinh thần cũng đồng thời bị giai cấp 
thống trị đó chi phốI"'. 
"Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ 
cũng chỉ là những tư tưởng của gia1 cấp thống trị”. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động không chỉ bị giai cấp tư sản bóc lột 
_về kinh tế, áp bức về chính trị mà còn bị nô dịch về 
tỉnh thần. Cách mạng đã giải phóng cho họ ra khỏi 
thân phận nô lệ bởi lao động làm thuê và bị tha hoá, 
xác lập quyền làm chủ tư liệu sản xuất, quyền tự do 
chính trị và bình đẳng về vị thế xã hội của họ. Cách 
mạng còn phải giải phóng họ về tư tưởng và ý thức, 
giành lại cho họ quyền làm chủ các tư liệu sản xuất 
tỉnh thần, trở thành chủ thể sản xuất và tiêu dùng, 


“ ` “ * ˆ » “ _--Á 1” La 
sáng tạo và cảm thụ các sản phẩm văn hoá, các giá 


1. C. Mác và Ph.Ăngghen: Sởởđ, 1995, t.3, tr.66. 
2. C. Mác và Ph.Ăngghen: Sởd, 1995, t.4, tr.625. 
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trị văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá tỉnh thần 
thực sự là của mình, xoá bỏ những ảnh hưởng tiêu 
cực của tư tưởng, đạo đức và lối sống tư sản. 

- Cách mạng tư tưởng và văn hoá là tất yếu trong 
-_ quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần 
của chế độ cũ để lại, thanh toán triệt để những tư 
tưởng lạc hậu, lỗi thời và phản động của giai cấp 
thống trị cũ đã hằn sâu trong tư tưởng và ý thức các 
tầng lớp nhân dân, khắc phục những ảnh hưởng tiêu 
cực có trong những di sản truyền thống về phong tục, 
tập quán và lối sống. 

Đây là một nhiệm vụ trọng yếu phức tạp và lâu 
đài của cách mạng tư tưởng và văn hoá. Về thực chất, 
đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng 
và văn hoá, đấu tranh giữa hai khuynh hướng tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa trong phát triển. 

Đối với những nước lạc hậu, chậm phát triển, quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa thì ảnh hưởng của những tàn tích phong kiến 
_và thực dân còn nặng nề không kém. Do đó, việc 
khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của hệ. tư 
tưởng phong kiến, tiểu tư sản và tư sản cùng với 
những biểu hiện của nó trong tâm lý, ý thức, đạo 
đức, lối sống của các tầng lớp dân cư, kể cả trong. 
giai cấp công nhân là đòi hỏi tất yếu để từng bước 
xây dựng hệ tư tưởng và ý thức xã hội xã hội chủ 
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. nghĩa. Môi trường sống của chế độ cũ, nền giáo dục 
của phong kiến, thực dân... làm cho con người hấp 
thụ biết bao tư tưởng, đạo đức, lối sống của chủ 
nghĩa cá nhân vị kỷ, những sự lệch lạc trong thế giới 
quan, nhân sinh quan. Trong số đó phải kể đến tác 
hại của hệ tư tưởng tư sản đã ảnh hưởng vào ý thức, 
thâm nhập vào lối sống của con người như chủ nghĩa 
dân tộc tư sản, thái độ kỳ thị và miệt thị các dân tộc 
khác, lối sống ăn bám, bóc lột, lấy sức mạnh của 
đồng tiền để chà đạp cả đạo đức, lương tâm và phẩm 
giá con người, biến tất cả các quan hệ thành quan 
hệ trao đối đơn thuần, sòng phẳng, lạnh lùng, N Hệ 
tình nghĩa... 

Cách mạng tư tưởng và văn hoá còn phải tất yếu 
thanh toán tình trạng bất bình đẳng, nhất là giữa 
nam và nữ; thất học và mù chữ trong đa số dân cư; 
những hủ tục mê tín dị đoan, những sự mê muội 
cuồng tín tôn giáo đề ra sự đốt nát, tăm tối. Đây là đi 
sản nặng nề mà quá khứ để lại cho chế độ mới vừa 
hình thành. 

Cách mạng tư tưởng và văn hoá ở những nước 
tiểu nông thì phải cải tạo đông đảo những người ` 
tiểu nông vốn có từ lâu đời bản chất tư hữu nhỏ 
thiển cận, bảo thủ do tư tưởng và tâm lý của những 


người sản xuất nhỏ. 
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V.I. Lênin đã từng nói: Thói quen là điều đáng sợ 
nhất. Và, một trong những khó khăn lớn nhất của 
chủ nghĩa xã hội là phải tổ chức đời sống và quản lý 
xã hội như thế nào để có thể lôi cuốn được hàng triệu 
triệu con người vừa mới thoát ra khỏi xiểng xích nô lệ 
tới mặt trận lao động, lao động với tư cách người chủ 
tự giác của xã hội mới vì lợi ích của mình và lợi ích ` 
chung của cộng đồng. Hình dung những khó khăn 
của việc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, - 
C.Mác cũng nhấn mạnh rằng: Truyền thống của tất 
cả các thế hệ đã qua đè rất nặng lên đầu óc của 
những người đang sống. 

Các ông cũng hình dung thấy, "cái xã hội mà 
chúng ta nói ở đây không phải là một xã hội cộng sản 
chủ nghĩa đã phớ£ triển trên những cơ sở của chính 
nó, mà trái lại là một xã hội cộng sản chủ nghĩa vừa 
thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là một xã 
hội, về mọi phương diện - kinh tế, đạo đức, tình thần - 
còn mang những dấu vết của xã hội cũ mà nó đã lọt 
_ lòng ra", và "cũng như mọi chế độ xã hội khác, nó 
cần phải được xem xét như một xã hội được thay đổi 
và cải tạo thường xuyên'?. 

- Cách mạng tư tưởng và văn hoá là tất yếu trong 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởởđ, 1995, t.19, tr.33. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, 1997, t.37, tr.618. 
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quá trình khắc phục tình trạng thiếu thốn uăn hoá. 
Theo V.I. Lênin, sự thiếu thốn này là trổ ngại lớn 
nhất đối với những người xây dựng chủ nghĩa xã hội 
sau khi họ đã giành được chính quyền. 

V.I. Lênin cho rằng, đối với những con người bắt 
tay vào công cuộc kiến thiết chế độ mới, nếu họ chỉ có 
nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không đủ. 
Họ cần phải có hiểu biết, học vấn và kinh nghiệm đấu 
tranh thực tiễn. Nói một cách khác, họ phải được giáo 
đục uò tự giáo dục uề uăn hoá, sao cho quần chúng 
lao động nâng cao được frừuh độ uăn hoá. Đó chính là 
sức mạnh cần thiết để giai cấp công nhân và đông 
đảo các tầng lớp dân chúng trong xã hội chiến thắng 
được nghèo nàn, lạc hậu. Chỉ có phát triển văn hoá, 
nâng cao trình độ và nhu cầu văn hoá của quần 
chúng mới có thể làm cho họ thực sự trở thành những 
người chủ của xã hội mới. Văn hoá uới hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân là cốt lõi trỏ thành điều hiện 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội, là động lực và mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội. Con người với những phẩm 
chất và năng lực của nó để hình thành uà phát triển 
nhôn cách, xét đến cùng là giá trị cơ bản, sâu xa 
nhất, là sản phẩm đích thực nhất của văn hoá, của 
cách mạng văn hoá. Chủ: tịch Hồ Chí Minh nhấn 
_ mạnh rằng, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước 
hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. 
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V.I. Lênin hình dung thấy ba kẻ thù chính của 
chủ nghĩa xã hội là bệnh kiêu ngạo cộng sản, nạn 
mù chữ và nạn hối lộ!; đồng thời Người chỉ rõ rằng, 
chỉ có làm cho tất cả mọi người đều phải có văn hoá, 
phải nâng cao trình độ văn hoá của quần chúng lên 
mới có thể chiến thắng được những kẻ thù đó một 
cách căn bản nhất”. Cũng theo V.I. Lênin, chỉ phê 
phán và trách cứ bệnh quan liêu là không đủ. Phải 
biết cách làm thế nào để khắc phục chứng bệnh phổ 
biến này - đó là một nghệ thuật rất: khó. Nếu không 
nâng cao văn hoá một cách rộng khắp, nếu không 
- làm cho quần chúng công nông có trình độ văn hoá 
cao hơn hiện giờ thì không thể nào đạt được nghệ 
thuật đó. 

Những tư tưởng của V.I: Lênin về tính tất yếu 
phải tiến hành cách mạng văn hoá được thể hiện nổi 
bật trong "Chính sách kinh tế mới" (NEP). 

Trong bức thư gửi Môlôtốp ngày 23-3-1922 về việc 
chuẩn bị báo cáo chính trị cho Đại hội XI của Đảng. 
Cộng sản (b) Nga, V.I. Lênin chỉ rõ: "Về mặt kinh tế 
và chính trị, chứnh sách binh tế mới hoàn toàn đảm 
bảo cho chúng ta có khả năng xây dựng được nền 
móng cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tất cả "chỉ" 


1, 2. Xem: VI. Lênin: Sđd, 1978, t. 44, tr. 217, 218. 
3. Xem: V.I. Lênin: Sđđ, 1978, t. 44, tr.213 -215. 
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là tuỳ ở lực lượng văn tri của gia1 cấp vô sản và của 
đội tiền phong của nó"! 

Thực hiện các tiệm vụ của cách mạng tư tưởng 
và văn hoá giống như việc giải quyết một mâu thuẫn 
trong quá trình phát triển. V.I. Lênin hình dung như 
một cái vực sâu giữa sự vĩ đại mà những nhiệm vụ 
lịch sử đã được bắt đầu thực hiện và tình trạng nghèo 
nàn cả về mặt vật chất lẫn văn hoá”. 

-Cần phải hướng công tác văn hoá vào nông thôn 
và trong nông dân mà công tác này lại nhằm vào mục 
tiêu kinh tế, thực hiện chế độ hợp tác xã. Điều này 
phụ thuộc vào điều kiện là trình độ văn hoá nhất 
định của nông dân. "Nếu không có cả một cuộc cách 
mạng văn hoá thì không thể nào thực hiện được việc 
. hợp tác hoá hoàn toàn ấy"?, 

“Chủ nghĩa xã hội hiện thực kể từ khi ra đời cho 
đến nay đã có một lịch sử hơn 90 năm. Nước ta bước 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng đã hơn 
1⁄2 thế kỷ đối với miền Bắc và 35 năm đối với cả 
nước. Thời kỳ đổi mới để phát triển theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa cũng đã được gần 25 năm. Đó cũng 
chính là những mốc thời gian mà các nước xã hội chủ _ 
nghĩa trên thế giới, trong đó có nước ta tiến hành 


1. V.I. Lên: Sđd, 1978, t.45, tr.74. _ 
2. Xem: V.I. Lânm: Sởđở, 1978, t.45, tr.74. 
3. V.I. Lênin: Sởở, 1978, t.45, tr.429. 
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cách mạng tư tưởng và văn hoá, cùng với những cải 
biến cách mạng trên lĩnh vực kinh tế và chính trị. Có 
thể coi đổi mới như là cuộc cách mạng còn đang tiếp 
diễn. Không thể trong một thời gian ngắn mà giải 
quyết thành công mọi nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội. 
Xã hội càng ít phát triển thì thời kỳ quá độ càng có 
thể lâu dài. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đương nhiên 
là gặp rất nhiều khó khăn phức tạp, cũng có thể vấp 
phải sai lầm và nhiều khi phải trả giá cho những sai 
lầm trầm trọng (như C. Mác nói). Quá độ lên chủ. 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thuộc 
loại hình "phát triển rút ngắn" như con đường mà 
nước ta đang đi lại càng khó khăn phức tạp hơn. Với 
loại hình phát triển này, cuộc cách mạng tư tưởng 
và văn hoá càng nổi bật sự cần thiết uà tầm quan 
trọng đặc biệt của nó. Sức mạnh của tập quấn mà 
V.I. Lênin gọi là sức mạnh duy trì chủ nghĩa tư bản 
đang cản trở sự phát triển chủ nghĩa xã hội. Có thể 
đập tan ngay được một thể chế, nhưng không bao giờ 
đập tan ngay được một tập quán...'. Chỉ có thông qua. 
sự công phu của tổ chức, giáo dục, thuyết phục, phát 
_ triển học vấn, văn hoá cho quần chúng mới có thể thay. 
đối tập quán cũ. Mặt khác, trong điều kiện ngày nay, 
chỉ có thông qua cách mạng tư tưởng và văn hoá mối có 
thể giáo dục được sự kiên định về tư tưởng chính trị, giữ 


1. Xem: V.[. Lânin: Sởở, 1977, t. 38, tr. 433. 
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vững được định hướng xã hội chủ nghĩa, mới thúc đẩy 
phát triển khoa học - kỹ thuật và công nghệ, mới đào 
tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng 
những đòi hỏi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
trong bối cảnh mà kinh tế tri thức và toàn cầu hoá 
đang gia tăng. 


H. NỘI DUNG CỦA CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG 
VÀ VĂN HOÁ 


1. Xoá bỏ nạn mù chữ, thất học trong dân cư; 
giáo dục và phổ cập học vấn phổ thông cho 
toàn dân 


Tình trạng tuyệt đại đa số nhân dân mù chữ, thất 
học là di sản nặng nề nhất về mặt tinh thần của chế 
độ cũ để lại. Đó là hậu quả mà chế độ thực dân phong 
kiến và tư bản chủ nghĩa gây ra bởi sự bóc lột và áp 
bức của chúng đối với công nhân, nông dân và nhân 
dân lao động. Đây chính là một trong những trở ngại 
_ lớn nhất khi bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc 
biệt là đối với những nước nông nghiệp lạc hậu.. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, 
theo chỉ thị của V.I. Lênin, một Uỷ ban đặc biệt về 
xoá nạn mù chữ đã được thành lập. Cũng tương tự 
như vậy, ở Việt Nam, ngay sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám, sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập để 
khai sinh cho chế độ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
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coi việc xoá mù chữ là một trong những nhiệm vụ cấp 
bách của chính phủ. Hồ Chí Minh xác định việc xoá 
mù chữ, chống giặc dốt cũng quan trọng và cấp bách 
không kém việc chống giặc ngoại xâm. Người chỉ rõ: 
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người đã ký sắc 
-_ lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và kêu gọi toàn 
dân tham gia diệt giặc dốt, coi đó như một thứ giặc 
nội xâm. Người đòi hỏi trong một thời gian ngắn phải 
làm cho tất cả mọi người dân của nước Việt Nam độc 
lập đều phải biết đọc, biết viết. - 

Xoá nạn mù chữ là việc cấp bách và có thể giải 
quyết được trong một thời gian ngắn. Nó là tiền để, 
là điểm khởi đầu để tiến hành một công việc lâu dài 
và phức tạp là nâng cao trình độ dân trí cho toàn 
dân. Trang bị học vấn, học thức cho toàn dân phải 
thông qua con đường đẩy mạnh giáo dục, thực hiện 
phổ cập giáo dục, phát triển mạnh mẽ nền giáo dục 
quốc dân, phát triển khoa học, văn hoá, thông tin - 
tuyên truyền để quảng bá tri thức trong xã hội. 
Trước hết cần phải trang bị tri thức và học vấn phổ 
- thông, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. Đó là cơ 
sở ban đầu, tối thiểu của trình độ dân trí nhất là 
việc bảo đảm cho các trẻ em trong tuổi đi học được 
đến trường. - | 

Nâng cao dân trí là điều kiện không thể thiếu để 
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, để quần 
chúng tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước, đấu 
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tranh xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ và phát huy 
những thành quả của cách mạng, xây dựng cuộc 
sống văn minh. Mặt bằng và đỉnh cao dân trí được 
nâng cao sẽ góp phần thúc đẩy chất lượng nguồn 
nhân lực lao động, tạo ra tiềm lực trí tuệ và tỉnh 
thần của xã hội để phát triển nhân tài. Đó là nguồn 
vốn quý báu nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
trong bối cảnh hiện nay, đó là sức mạnh để đẩy 
nhanh sự phát triển, tạo ra những bứt phá nhanh, 
đưa dân tộc ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, 
vươn tới văn minh và hiện đại. Học vấn cũng như 
văn hoá nói chung phải thấm sâu vào trong kinh tế 
và chính trị, phải đem văn hoá soi đường cho quốc 
dân đi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. 
Người hy vọng VỚI SỨC mạnh của học vấn, của văn 
hoá thì dân tộc ta sẽ trở thành một dân tộc thông 
thái, xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng 
phải là một xã hội uăn hoá cao, việc học hành, thành 

đạt của thế hệ trẻ sẽ làm cho nước ta đủ sức sánh 
_ vai cùng các cường quốc năm châu. 

Xoá nạn mù chữ và nâng cao đân trí để đào tạo 
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài sẽ đem lại hiệu quả 
tổng hợp cả kinh tế - xã hội và chính trị, cả đạo đức, 
lối sống và văn hoá. Đây là một quan điểm phát triển 
mà cũng là chính sách và chiến lược phát triển, suy 
đến cùng đó là chiến lược văn hoá, chiến lược con 
người trong chủ nghĩa xã hội. 
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2. Cải cách, xây dựng nền giáo dục tiên tiến 
của chế độ mới xã hội chủ nghĩa | 

Giáo dục, trong đó giáo dục nhà trường là một 
trong những vấn đề ¿hen chốt của cách mạng tư 
tưởng và văn hoá. Nó trực tiếp góp phần xây dựng ý 
thức xã hội mới, làm cho thế giới quan khoa học và hệ 
tư tưởng cộng sản thấm nhuần trong đời sống tình 
thần của xã hội, trong ý thức quần chúng, đặc biệt 
của thế hệ trẻ. 

Triển khai cách mạng tư tưởng và văn hoá phải cải 
tạo căn bản giáo dục của nhà trường cũ. V.I, Lânin đã 
vạch trần thực chất đối trá của nhà nước tư sản trong 
vấn đề giáo dục và nhà trường. "Nhà nước tư sản 
càng văn minh thì nó càng nói dối một cách tỉnh vì, 
nó quả quyết rằng, nhà trường có thể đứng ngoài 
chính trị và phục vụ toàn thể xã hội". Sự thật là, 
dưới chủ nghĩa tư bản, “nhà trường đã hoàn toàn biến 
thành công cụ thống trị của giai cấp tư sản, nhà 
trường nhiễm đẩy tỉnh thần đẳng cấp tư sản, nhà 
trường có mục đích là cung cấp cho bọn tư bản những 
tên đầy tớ ngoan ngoãn và những công nhân khéo 
léo"?. Theo V.I. Lênin, sự nghiệp xây dựng nền giáo 
dục mới và nhà trường cách mạng, đó cũng là sự 
nghiệp đấu tranh đánh đổ giai cấp tư sản. Nói nhà 
trường đứng ngoài cuộc sống, đứng ngoài chính trị là 
nói dối và lừa bịp. Nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa 


1, 2. V.I. Lânin: Sđở, 1977, t.37, tr.92. 
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phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động, đem đến cho họ tri thức và sự hiểu 
biết. Đó là cái cần thiết giúp cho họ chiến thắng, là 
vũ khí trong cuộc đấu tranh tự giải phóng của họ. 

Không có sách thì không có tri thức, mà không có 
tri thức thì không thể có chủ nghĩa cộng sản. Nền 
giáo dục và nhà trường xã hội chủ nghĩa đã mang 
bản chất mới - bản chất giai cấp công nhân, và mục 
đích mới - đào tạo những người lao động kiểu mới 
phục vụ nhân dân lao động, đi tới thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Xây dựng nền 
giáo dục mới và nhà trường mới là xây dựng nền tảng 
văn hoá của xã hội mới làm cho giáo dục nhà trường 
và đội ngũ các nhà giáo trở thành lực lượng truyền bá 
tích cực nhất hệ tư tưởng của giai cấp công nhãn, chủ 
nghĩa xã hội khoa học vào trong xã hội. Chất lượng 
của nền giáo dục và nhà trường mới mà chúng ta xây 
dựng trong chủ nghĩa xã hội tuỳ thuộc một phần lớn 
và có tính chất quyết định ở chất lượng đội ngũ các 
nhà giáo. Công việc hệ trọng đó phải được xây dựng 
một cách cơ bản, có hệ thống qua từng bước, không 
thể hấp tấp vội vàng, không được chủ quan, giản đơn, 
duy ý chí. : 

Trong nhiệm vụ cải cách nền giáo dục xã hội và hệ 
thống các nhà trường, cần phải đặc biệt chú trọng tới 
việc thay đổi nội dung uà phương pháp giáo dục, 
trong đó có nhiệm vụ cơ bản và trung tâm là giởng 


dạy uò học tập. 
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Trong tác phẩm Nhiệm uụ của Đoàn thanh niên, 
V.L Lênin đã đặt vấn đề giớo dục cộng sởn uà đạo 
đức cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ, coi đó là vấn 
đề trung tâm của toàn bộ công tác giáo dục. - 

_V.L Lênin nhấn mạnh rằng, trong khi bài trừ hệ 
thống nhà trường của xã hội cũ, chúng ta tự đặt cho 
mình nhiệm vụ là chỉ lấy ở nhà trường cũ cái gì cần 
thiết cho chúng ta để đạt được một nên giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa chân chính mà thôi. Cần phải làm cho 
thanh niên, thế hệ những người trẻ tuổi sẽ trực tiếp 
xây dựng xã hội mới thấu hiểu rằng, sẽ là một sai 
lâm khi nghĩ rằng, chỉ cần thấm nhuần những khẩu 
hiệu cộng sản, những kết luận của khoa học cộng 
sản chứ không cần phải thấm nhuần tổng số những 
kiến thức mà chính bản thân chủ nghĩa cộng sản 
cũng là kết quả. Muốn tránh khỏi những sai lầm ấy, 
theo V.I. Lênin, phải biết hấp thụ những kiến thức 
đó một cách có phê phán, để cho đầu óc không phải 
chất đầy một mớ hổ lốn vô ích mà là để làm giàu trí 
óc bằng sự am hiểu những sự việc thực tế. Không có 
sự am hiểu những sự việc thực tế đó thì không thể trở 
nên một người hiện đại có học thức được". 

Như vậy, giáo dục cộng sản chủ nghĩa trong và 
ngoài nhà trường phải đặc biệt chú trọng giáo dục 
phương pháp tư duy khoa học nhằm phát triển năng 


1. Xem: V.]. LênIn: Sở, 1977, t. 41, tr.362. 
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lực trí tuệ gắn liền với giáo dục uà thực hành đạo. 
đức cộng sản, gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Phải 
"làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và 
dạy dỗ thanh niên ngày càng trở thành sự nghiệp 
giáo dục đạo đức cộng sản trong thanh niên. 

V.I. Lênin chỉ rõ rằng, người ta chỉ có thể trở 
thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của 
mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri 
thức mà nhân loại đã tạo ra, đồng thời, chỉ khi nào 
cùng lao động với công nhân và nông dân, người ta 
mới trở thành một người cộng sản chân chính được). 

Những luận điểm nêu trên của V.I. Lênin có giá 
trị và ý nghĩa định hướng tư tưởng, chính trị, đạo đức 
và văn hoá đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo con - 
người trong chủ nghĩa xã hội mà cho tới nay vẫn còn. 
nguyên tính thời sự của nó. _ 

3. Phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ; 
xây dựng nền văn hoá nghệ thuật tiên tiến; đào tạo 
và sử dụng chuyên gia vừa "hồng", vừa "chuyên" vì 
sự tăng cường tiểm lực tư tưởng và tỉnh thần của 
chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân 

Cùng với giáo dục, khoa học bao gồm cả khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ, và văn hoá nghệ thuật có vai trò 
rất to lớn trong việc tăng cường tiềm lực trí tuệ, cơ sở 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1977, t. 41, tr.362-367. 
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vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát huy ảnh 
hưởng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân cách mạng 
trong đời sống xã hội. Nó tham gia trực tiếp vào cuộc . 
đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Đây chính là 
nội dung không thể thiếu, không thể coi nhẹ trong cách 
mạng tư tưởng và văn hoá. Lực lượng thực hiện hoạt 
động này là đội ngũ trí thức khoa học và các văn nghệ 
sĩ. Có ảnh hưởng to lớn tới đời sống tỉnh thần và trạng 
thái ý thức xã hội là những trí thức khoa học và các văn 
nghệ sĩ nổi tiếng ở trình độ các chuyên gia hàng đầu mà 
chủ nghĩa xã hội phải ra sức đào tạo, sử dụng và phát 
huy những tài năng, sở trường của họ, tạo động lực cho 
họ phát triển và cống hiến ngày càng nhiều cho xã hội. 
_—_ Khó khăn là ở chỗ, khi mới giành chính quyền, 
giai cấp công nhân và quần chúng lao động đã không 
thể có sẵn một trình độ phát triển cao về khoa học và 
văn hoá nghệ thuật. Đó là một thực tế và một thực tế 
khác không thể phủ nhận là, các chuyên gia tư sản 
lại thường có trình độ khoa học cao hơn nhiều so với 
những chủ nhân của chế độ mới. 

Một tất yếu đặt ra là, phải sử dựng những uột liệu mà 
thế giới tư bản cũ để lại cho chúng ta, như V.I. Lênin nói!. 

Từ những chỉ dẫn đó của các nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa xã hội khoa học, ta cần thấy rằng: 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđởd, 1977, t.38, tr.65-72. 
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- Việc tiếp thu các thành tựu khoa học và văn hoá 
cũng như nghệ thuật mà chủ nghĩa tư bản tạo ra 
phải dựa trên nguyên tắc kế thừa lịch sử có chọn lọc 
và với tinh thần phê phán. Nó phải nhằm vào mục 
tiêu xây dựng và phát triển khoa học, văn hoá, nghệ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, phù hợp với lý tưởng và 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, nhằm phục vụ lợi ích 
cơ bản và lâu dài của quần chúng lao động. 

- Việc sử dụng các chuyên gia tư sản, hướng. họ 
hoạt động góp phần xây dựng xã hội mới là điều cần 
thiết. Cần phải sử dụng lao động của họ ở khắp nơi có 
thể sử dụng được. Song phải đặt họ vào những điều 
kiện nhất định để giai cấp vô sản có thể kiểm soát họ. 
Đồng thời cần phải học tập họ, không mảy may 
nhượng bộ họ uề chính trị. _ 

- Về cơ bản và lâu dài, để bảo đảm sự phát triển 
bền vững và sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã 
hội, giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng phải tập 
trung mọi cố gắng và sự nỗ lực bền bỉ để đèo tạo một 
đội ngũ chuyên gia thực sự là của mình. Trên lĩnh 
vực này, tuyệt đối không được thua kém các chuyên 
gia tư sản. Xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến có 
tính chất xã hội chủ nghĩa, thấm nhuần nội dung và 
hình thức dân tộc, gắn với những yêu cầu của thời đại 
mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội là một nhiệm vụ, đồng thời là một mục 


1. Xem: V.I. Lênin: Sđở, 1977, t.38, tr.8. 
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tiêu quan trọng của cách mạng tư tưởng và văn hoá. 
Nền văn hoá đó mà V.I. Lênin gọi là văn hoá vô sản, 
văn hoá xã hội chủ nghĩa kết hợp được truyền thống 
với hiện đại, vừa giữ gìn và phát hủy được bản sắc, 
tỉnh hoa của dân tộc vừa kế thừa được những thành 
quả tốt. đẹp, ưu tú nhất của văn hoá nhân loại qua 
các thời đại lịch sử. Mộí mặt, phải sắng tạo ra một 
nền văn hoá phong phú, đa dạng và hiện đại; mới. 
bhác, phải làm cho gia1 cấp công nhân và quần chúng 
lao động tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo văn 
hoá, trở thành chủ thể sản xuất, tiêu dùng và cảm 
thụ các giá trị văn hoá nghệ thuật, xây dựng môi 
trường văn hoá lành mạnh để giáo dục và đào tạo con 
người xã hội chủ nghĩa. 

Phát triển khoa học, văn hoá nghệ thuật cùng với 
đội ngũ chuyên gia có tài năng, có phẩm chất đạo đức 
và bản lính chính trị của giai cấp công nhân làm 
nòng cốt, đó là tạo ra tiềm lực hùng mạnh về trí tuệ, 
tư tưởng và tình thần của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm 
cho chủ nghĩa xã hội có thể chiến thắng hoàn toàn 
chủ nghĩa tư bản. 

4. Xây dựng con người phát triển toàn diện 
với đạo đức và lối sống văn hoá lành mạnh làm ` 
cho nguồn lực con người và nền văn hoá mới, 
thực sự là động lực phát triển và mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội 


Nhiệm vụ này được đặt ra như là sự phản ánh 


498 


kết quả tổng hợp của toàn bộ quá trình giáo dục văn 
hoá, xây dựng và phát triển văn hoá trong chủ 
nghĩa xã hội. 

Đây chính là £ính hướng đích của cách mạng tư 
tưởng và văn hoá phù hợp với bản chất và mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội. 

Nó dẫn tới từng bước hình thành và phát triển 
chất lượng mới của con người, của các quan hệ xã hội 
và của đời sống văn hoá tỉnh thần trong xã hội xã hội 
_ chủ nghĩa. 

Con người xã hội chủ nghĩa là sản phẩm của xã 
hội mới được biểu hiện phổ biến trong quần chúng lao 
động: công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ 
nữ, học sinh, sinh viên. Đó là thế hệ những người 
được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách 
mạng, là những người lao động đã trưởng thành, là 
các thế hệ trẻ kế tiếp. C. Mác từng nói: tương lai của 
chủ nghĩa cộng sản như thế nào, điều đó tuỳ thuộc 
vào việc giáo dục thế hệ trẻ đang lớn lên của giai cấp 
công nhân. 

Những con người xã hội chủ nghĩa đó thể hiện một 
mẫu nhân cách mới: sống có lý tưởng, sống có trách 
nhiệm với công việc, với xã hội, với mọi người và với 
chính mình. Họ phải là những con người có học thức, 
có niềm tin khoa học, có năng lực hoạt động sáng tạo, 
làm việc với tính tổ chức, tính kỷ luật cao, đấu tranh 
cho lế phải, chân lý, cho sự công bằng, bình đẳng và 
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dân chủ. Đó là những con người có sự phát triển lành 
mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, sự hờn phú v về 
đời sống tinh thần. 

Những con người và lối sống mới xã hội chủ nghĩa 
đó là sự thể hiện trình độ phát triển văn hoá cao của 
cá nhân và cộng đồng. 

Đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh của xã hội 
vừa được biểu hiện ở đời sống văn hóa cá nhân, đời 
sống văn hoá gia đình lại vừa thúc đẩy mỗi cá nhân 
trở thành một „hân cách uăn hoá, vừa tạo dựng các 
gia đình - những tế bào của xã hội thành các gia đình 
uăn hoá. Như thế, đời sống văn hoá tinh thần của chủ 
nghĩa xã hội vừa như một môi trường xã hội với chất 
lượng cao về đạo đức, văn hoá và lối sống, lại vừa 
_ đồng thời là sự tổng hợp phong phú các hoạt động uăn 
hoá của xã hội hướng vào sự phát triển cá nhân và 
cộng đồng nhằm tạo ra oăn hoá nhân cách của có 
nhân, uốn hoá gia đình uà uăn hoá cúo xã hội. Chất 
lượng sáng tạo, cảm thụ văn hoá, giao tiếp văn hoá 
được tạo ra từ đó, như điều mà V.I. Lênin đã nói: 
phải làm cho những người lao động có thể thực sự | 
hưởng được tất cả những phúc lợi của nền văn hoá, 
văn minh và dân chủ. 


5. Đảng lãnh đạo cách mạng tư tưởng và văn hoá 

_ Giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của 
nó là Đảng Cộng sản trực tiếp lãnh đạo cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá cũng 


500 


như toàn bộ tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
- xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản là vấn để có tính nguyên tắc, là nhân tố. 
quyết định trước tiên đối với thắng lợi của sự nghiệp 
cách mạng. Đây cũng là sự bảo đảm về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức để cách mạng tư tưởng và văn hoá 
do Đảng lãnh đạo đi đúng con đường và mục tiêu đã 
lựa chọn. 

Mặt khác, những bước phát triển và những thành 
tựu đạt được trong cách mạng tư tưởng và văn hoá 
chẳng những nâng cao trình độ văn hoá của nhân 
dân, của xã hội mà còn góp phần phát triển năng lực 
lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là năng lực trí tuệ mà 
nhờ đó Đảng có sự trưởng thành thực sự về văn hoá 
chính trị, văn hoá của Đảng cầm quyền. 

Vậy, nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng 
đối với cách mạng tư tưởng và văn hoá được thể hiện 
như thế nào? Để không ngừng nâng cao và hoàn 
thiện sự lãnh đạo đó, Đảng và đặc biệt là các cán bộ 
Đảng hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng và văn hoá 
cũng như đội ngũ đảng viên trí thức nói chung cần 
phải thường xuyên trau đồi những năng lực và phẩm 
chất nào? | 

Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
để lại cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu về các vấn 
để đó mà chúng ta cần vận dụng sáng tạo vào thực 
tiễn công tác văn hoá hiện nay: 
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- Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình bằng 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, bằng cương lĩnh, 
đường lối cách mạng và chủ trương, chính sách cùng 
sự chỉ đạo thực tiễn của mình trên lĩnh vực tư tưởng 
và văn hoá. 

Cương lĩnh, đường lối, chính sách văn hoá của 
Đảng phải thấm nhuần và thể hiện sinh động thế giới 
quan và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Trong 
công tác lãnh đạo tư tưởng và văn hoá, Đảng phải thể 
hiện bản chất khoa học, cách mạng và sáng tạo. 

Điểm nổi bật của các chính sách văn hoá của 
Đảng là tạo môi trường, khả năng và điều kiện để 
phát huy tối đa khả năng sáng tạo cách mạng của 
quần chúng, làm cho quần chúng tham gia thực sự 
vào quá trình sáng tạo và hưởng thụ văn hoá, 
khuyến khích năng lực sáng tạo văn hoá của các 
chuyên gia, tạo động lực phát triển văn hoá để đến 
lượt nó, văn hoá trở thành động lực phát triển và mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

- Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng thành Hiến. 
pháp, pháp luật, chính sách. Nhà nước tiến hành các 
hoạt động quản lý văn hoá theo đúng các quan điểm, 
đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản. 

Trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 
dưới Chính quyền xôviết, Hội đồng dân uỷ dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của V.I. Lênin đã từng ban hành các sắc 
lệnh, chỉ thị về giáo dục, báo chí, xuất bản; về quản lý 
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nhà nước hệ thống bảo tàng, thư viện, coi đó là tài sản 
văn hoá chung, phục vụ nhu cầu văn hoá tỉnh thần của : 
quảng đại quần chúng cũng như tạo điều kiện ưu đãi. 
các chuyên gia, các trí thức bác học danh tiếng để họ 
đem hết tài năng phục vụ xã hội. Đó là những ví dụ tiêu 
biểu phản ánh tỉnh thần dân chủ, công bằng xã hội, quý 
trọng các tài năng khoa học, văn hoá nghệ thuật của 
Đảng trong lãnh đạo công tác văn hoá. 

Đảng và Nhà nước cần phải đầu tư vật chất và 
tinh thần một cách có hiệu quả vào việc đào tạo cần. 
bộ, đặc biệt là đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực tư 
tưởng và văn hoá, có chính sách nâng cao trình độ 
văn hóa cho nhân dân, đặc biệt là phát triển văn hoá 
ở nông thôn trong những nước mà nông dân chiếm 
đa số dân cư. | 

Đảng và Nhà nước cũng không ngừng chăm lo xây 
dựng nền văn hoá dân tộc và phát huy bản sắc văn 
hoá của từng dân tộc, kết hợp giữa truyền thống và 
hiện đại, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các đi sản 
văn hoá dân tộc. Có chính sách nhằm nâng cao trình 
độ văn hoá của công nhân, làm cho giai cấp công 
nhân vừa xứng đáng là lực lượng sản xuất cơ bản và . 
tiên tiến, vừa là gia1 cấp lãnh đạo cách mạng trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đảng lãnh đạo công tác văn hoá bằng những 
phương pháp văn hoá, bằng sự am hiểu những đặc 
điểm của văn hoá và hoạt động sáng tạo văn hoá, 
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bằng chính sách linh hoạt, mềm dẻo đối với các 
chuyên gia, bằng sức mạnh của giáo dục thuyết phục 
và sự công phu, khoa học của công tác tổ chức. 

Đây chính là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ 
thuật trong lãnh đạo chính trị của Đảng thể hiện 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá. Do tính: đặc thù 
độc đáo của văn hoá, nhất là văn hoá tỉnh thần, việc 
giải quyết các nhiệm vụ văn hoá, đặc biệt trên lĩnh 
vực tâm lý xã hội, phong tục tập quán, lối sống... 
không thể hấp tấp, vội vàng. Nó có những yêu cầu 
riêng, những nét tinh tế riêng, nên lãnh đạo và quản 
lý văn hoá không giống như việc giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế, chính trị, quân sự. Sự khó khăn, phức tạp 
này đồi hỏi phải giải quyết các nhiệm vụ văn hoá Su 
cách thường xuyên, lâu dài. ¬ 

Mấu chốt của vấn đề là tuỳ thuộc ở trình độ, năng 
lực văn hoá của Đảng Cộng sản thể hiện thành 
phương pháp và các biện pháp sáng tạo đúng đắn 
trong vai trò lãnh đạo đất nước. 


II. CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HOÁ 
Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ ĐỐI MỚI 


1. Vai trò của cách mạng tư tưởng và văn 
hoá trong tiến trình thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đổi mới theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta - 

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác- 
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'Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam 
_ đã giành được những thắng lợi hết sức quan trọng. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (năm 1960) của 
Đảng đã vạch ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đông thời 
tiếp tục thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc ở 
miền Nam. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
(năm 1976) trở đi, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được 
triển khai trên quy mô cả nước, đặc biệt là từ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) cho tới nay, 
cả nước bước vào thời kỳ đổi mới theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đảng ta luôn luôn khẳng định sự cần 
thiết tất yếu của cách mạng tư tưởng uà uăn hoá, coi 
đó là một bộ phận hợp thành của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, của sự Tng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), Đảng ta đã khẳng 
định cách mạng tư tưởng và văn hoá là một trong 
những phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời những , 
mục tiêu của cuộc cách mạng này là "có nền văn 
hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và "con 
người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất 
công, làm theo.năng lực, hưởng theo lao động, có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện" - đây là những đặc trưng 
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trong 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng!... Ngoài ra, các vấn đề về 
công tác tư tưởng và lý luận, giáo dục và đào tạo, 
khoa học-kỹ thuật và công nghệ, xây dựng con người 
mới với đạo đức mới và lối sống mới, xây dựng nền 
văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng đã 
nhiều lần được đề cập và nhấn mạnh trong các nghị 
quyết của Bộ Chính trị, trong các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội VII (năm 
1991), Đại hội VIII (năm 1996), Đại hội IX (năm 
2001) và Đại hội X (năm 2006). 

Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của 
cách mạng tư tưởng và văn hoá trong sự nghiệp cách 
mạng và đổi mới ở nước ta. Trong thực tiễn đổi mới 
đã hình thành quan điểm coi con người uà uăn hoá 
uừa là mục tiêu uừa là động lực của sự phát triển xã 
hội, của chủ nghĩa xã hội. 

Nói tới cách mạng tư tưởng và văn hoá là nói tới 
việc thực hiện hàng loạt những nhiệm vụ nhằm xây 
dựng con người, xây dựng nền văn hoá mới. Không 
-_ thực hiện được những nội dung và mục tiêu ấy không 
thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Đối với nước ta cũng như những nước có đặc điểm 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, ˆ 
1991, tr.9. 
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và hoàn cảnh tương tự, quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thì cách mạng tư 
tưởng và văn hoá càng có tầm quan trọng đặc biệt. 
Càng đi vào kinh tế thị trường, hội nhập mở cửa với 
thế giới bên ngoài, nhất là trong xu hướng đang gia 
tăng của kinh tế tri thức và toàn cầu hoá như hiện 
nay, cách mạng tư tưởng và văn hoá càng nổi bật vai 
trò quan trọng. _ 

Vai trò đó thể hiện ở những điểm chủ yếu 
dưới đây: : 

- Nước ta bước vào thời kỳ quá độ với điểm xuất 
phát thấp. Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc 
hậu với những tàn tích nặng nề của chế độ thực dân 
nửa phong kiến và những hậu quả nghiêm trọng của 
chiến tranh, chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Bước vào xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta phải cải tạo triệt để những tàn 
tích của chế độ cũ để lại, đặc biệt là tư tưởng và ý 
thức xã hội; đồng thời phải xây dựng từ đầu cả lực - 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cả hạ tầng cơ sở 
và thượng tầng kiến trúc trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, tư tưởng, 
xã hội và con người. Chỉ có đẩy mạnh cách mạng tư 
tưởng và văn hoá mới có thể thay đổi được ý thức xã 
hội của giai cấp công nhân và đông đảo dân chúng đã 
từng chịu ảnh hưởng nặng nề của hệ tư tưởng phong 
kiến, tiểu tư sản và tư sản; mới có thể thay đổi được 
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phong tục tập quán, lối sống và những thói quen cũ, 
lạc hậu; từ đó mới từng bước xây dựng được tư tưởng, 
ý thức xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ tư tưởng mới - 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - trỏ 
thành hệ tư tưởng chủ đạo phổ biến trong xã hội, trở 
thành nền tảng tinh thần của xã hội mới. 

Chỉ có tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hoá, 
chúng ta mới có thể cách mạng hoá toàn bộ đời sống 
tỉnh thần từ trong giai cấp công nhân và Đảng của nó 
tới toàn xã hội, tạo ra sự thay đổi về chất các quan hệ 
tinh thần, phương thức sản xuất tỉnh thần, xây dựng 

những định hướng giá trị và những chuẩn mực giá trị 
mới về tỉnh thần, đạo đức, lối sống. 

Đối với nước ta, cách mạng tư tưởng và văn hoá 
không chỉ là một bộ phận cấu thành của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mà nó còn nổi bật ở vị trí w trội và 
nó diễn ra ¿hường xuyên, lâu dời đối với cả xã hội, với 
từng tổ chức thiết chế, từng gia đình và từng con 
người trong suốt tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đảng ta đặt vấn để là đổi mới xã hội trước hết 
phải đối mới tư duy, ý thức là vì vậy. | 

- Do những đặc điểm và hoàn cảnh đặc thù của 
nước ta, cách mạng tư tưởng và văn hoá không chỉ 
đóng vai trò trực tiếp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hoá mà cuộc cách mạng này còn góp phần mạnh 
mẽ vào việc go ra động lực để phát triển kinh tế uà 
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xây dựng các quan hệ xã hội mới, môi trường xã hội 
mới phù hợp với yêu cầu của chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta. Nhờ việc xác lập những tư tưởng mới 
tiến bộ, khoa học và cách mạng, làm cho những tư . 
tưởng, đạo đức, tình cảm cách mạng thấm sâu vào 
đời sống tinh thần của xã hội mà những sức mạnh 
tỉnh thần ấy có thể trỏ thành sức mạnh vật chất 
thúc đẩy xã hội cũng như con người phát triển. Đó là 
sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, của độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội; là ý thức tự giác, tính tích 
cực chủ động, các năng lực sáng tạo được phát huy 
tạo thành năng lực xố hội của những người làm chủ 
_ chế độ mới. Với việc nâng cao dân trí, phát triển. 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ, phát triển văn 
hoá, cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá sẽ tạo điều 
kiện để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao 
động, hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội đồng thời 
góp phần phát triển ý thức dân chủ, trau dồi năng 
lực thực hành dân chủ trong dân chúng. Chỉ như 
vậy, đông đảo quần chúng mới có điều kiện thực 
hiện quyền và nghĩœ uụ làm chủ của mình, mới chủ 
động tham gia vào các công việc quản lý, vào. đời 
sống chính trị mà trực tiếp nhất là tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng các đoàn 
thể, tổ chức chính trị thực sự là của mình. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định rằng, có thực hành dân 
chủ rộng rãi thì mới phát huy được mọi tài năng, 


509 


sáng kiến của quần chúng, mới có chiếc chỉœ bhoú 
ugạn năng để giải quyết mọi khó khăn, thúc đẩy tiến 
bộ và phát triển. 

- Cách mạng tư tưởng và văn hoá còn có 0œi trò 
đặc biệt quơn trọng đối uới uiệc xây dựng Đảng Cộng 
sản cầm quyên trong sạch, uững mạnh uà Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân uà uì _ 
đân. Trước hết, cách mạng tư tưởng và văn hoá được 
tiến hành sâu rộng trong toàn xã hội sẽ góp phần 
quyết định để nâng cao bản chất giai cấp công nhân, 
tính tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của: 
Đăng, tăng cường năng lực trí tuệ, trình độ tư tưởng, 
bản lĩnh chính trị của Đảng làm cho Đảng vươn lên 
ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng đồng thời nâng 
cao dân trí về nhiều mặt. Thể chế nhà nước, đội ngũ 
công chức nhà nước nhờ tác động của cuộc cách mạng 
này, nhất là tác động giáo dục về đạo đức và pháp 
luật mà có thể ngăn chặn và khắc phục được những 
sự biến dạng, tha hoá về quyền lực, xa rời nguyên tắc 
uỷ quyền của dân, tận tụy phục vụ dân. 

Văn hoá đạo đức, ở đây là đạo đức cách mạng: cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhất quán giữa lời 
nói với việc làm, thực hiện "Chính tâm" và "Thân 
dân" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy sẽ giúp cho 
Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị - cả tổ chức bộ 
máy lẫn con người - có thể đấu tranh kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham 
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nhũng. Nhờ đó, mới có thể phát huy được uy tín và 
ảnh hưởng tốt đẹp của chế độ đối với xã hội, mới củng 
cố bền chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân. Đây lại là cơ sở xã hội bảo đâm 
cho chế độ xã hội chủ nghĩa vượt qua mọi thử thách. 
Theo đó, cách mạng tư tưởng và văn hoá đem lại một 
trong những đảm bảo cần thiết nhất cho thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, nó như một nhân tố bên trong 
làm cho cách mạng có khả năng fự phát triển và tự 
bảo uệ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình 
hiện nay trước những thách thức và nguy cơ ngày 
càng gay gắt trên con đường phát triển với kinh tế thị 
trường, hội nhập và mở cửa. 

- Cách mạng tư tưởng và văn hoá với nội dung và 
mục tiêu chủ yếu của nó là xây dựng con người xã 
hội chủ nghĩa và nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc chính là cuộc cách mạng frực tiếp sản 
sinh ra nguồn nhiên liệu của chủ nghĩa xã hội, như 
V.L. Lânin nói, fgo ra nội lực quan trọng nhất, quyết 
định nhất đối với sự phát triển của nước ta. Phải có 
những lực lượng con người thực sự là con người xã hội 
chủ nghĩa có đủ cả đức lẫn tài mà đức là gốc, để có 
sức mạnh chiến thắng chủ nghĩa cá nhân - thứ giặc 
nội xâm nguy hiểm nhất ở ngay trong lòng mình - thì 
mới xây dựng được thành công chủ nghĩa xã hội. Phải 
đem ánh sáng văn hoá soi đường cho quốc dân đi, làm 
cho văn hoá thấm sâu vào trong kinh tế và chính trị, 
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thấm sâu vào đời sống dân gian như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng nói. Chỉ như vậy mới có thể làm cho 
văn hoá, đặc biệt là các giá trị văn hoá tỉnh thần, mà 
con người luôn ở giá trị hàng đầu trong bảng giá trị 
văn hoá đó trở thành động lực, nội lực đẩy nhanh sự 
phát triển, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. 

“Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào 
tạo được Đảng ta khẳng định là lĩnh vực ưu tiên xã 
hội, lĩnh vực đầu tư cho phát triển, đầu tư theo chiều 
sâu chính bởi vì sản phẩm mà nó cung ứng cho xã hội 
là con người, là chất lượng của nguồn lực con người. 
Chất lượng cao của nguồn nhân lực xét trên phương 
diện từng có thể phải là sự phát triển hài hoà cử thể 
lực, trí lực uà tâm lực: xét trên phương điện xã hội 
phải là ¿ổng hoờ các chất lượng cá thể ấy, sự liên kết, 
sự thúc đẩy lẫn nhau, sự quy tụ thành sức mạnh của 
cả cộng đồng dân tộc nhờ hợp lực uà đồng thuận trong 
phút triển. Sức mạnh căn bản ấy của chủ nghĩa xã 
hội được tạo ra từ sự phót triển hài hoà giữa cá nhân 
Uò xã hội. 

Sự phát triển này quy tụ mọi sự xiift tiền của 
con người, của văn hoá, bao hàm trong đó mọi sự. 
phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội... - những sự 
phát triển hướng tới con người, những sự t5 triển 
trở thành văn hoá. 

Cách mạng tư tưởng và văn hoá Ởở nước ta có sứ 
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mệnh giải quyết những nhiệm vụ lớn lao như thế, đạt 
tới những mục tiêu nhân văn như thế của sự phát 
triển bền vững. Vai trò của cách mạng tư tưởng và 
văn hoá với những biểu hiện nêu trên cho thấy, cuộc 
cách mạng này ở tầm vóc chiến lược sâu xa và căn 
bản nhất trong toàn bộ chiến lược xây dựng và phát 
triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

9. Nội dung và biện pháp thực biện cách 
mạng tư tưởng và văn hoá ở nước ta hiện nay 

Cách mạng tư tưởng và văn hoá có nội dung hết 
sức phong phú và rộng lớn mà đối tượng tác động của 
nó là con người và xã hội: từ tư tưởng, ý thức, đạo 
đức, lối sống đến năng lực sáng tạo, tiêu dùng, cảm 
thụ văn hoá trên lĩnh vực đời sống tỉnh thần. Tiến 
hành cách mạng tư tưởng và văn hoá không thể 
không bắt đầu từ lĩnh vực giáo dục và nhà trường, 
gắn liền với giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài 
xã hội. Giáo dục tư tưởng và văn hoá là giáo dục có 
chủ đích và định hướng về thế giới quan và nhân sinh 
quan, đồng thời là giáo dục đạo đức để hình thành và 
phát triển nhân cách. Do đó, tiến hành cách mạng tư 
.tưởng và văn hoá tất yếu phải coi trọng nhiệm vụ 
phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ, trong đó 
bao hàm phớ£ triển lĩnh uực nghiên cứu lý luận uò 
khoa học xã hội - nhân uăn. Xây dựng đời sống văn 
hoá tỉnh thần cũng đồng thời là một nội dung trọng 
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yếu của xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, của cách mạng tư tưởng và văn hoá nói 
chung. Chủ thể lãnh đạo cuộc cách mạng này và chủ 
thể quản lý văn hoá và mọi hoạt động văn hoá là 
Đảng và Nhà nước. Hoạt động lãnh đạo và quản lý 
của các chủ thể này lại đòi hỏi phải nâng lên ¿rừuh độ 
Uuăn hoá lãnh đạo, quỏn lý, đó lại là một phương diện 
hợp thành văn hoá chính trị. Giáo dục phải chuyển 
hoá thành tự giáo dục bằng cách làm hình thành và 
phát triển nhu cầu văn hoá ở mỗi người, đặc biệt là 
văn hoá đạo đức, văn hoá pháp luật để hình thành 
văn hoá dân chủ của cá nhân và của cộng đồng xã 
hội. Trên quan điểm thực tiễn, giáo dục tư tưởng và 
văn hoá phải làm cho con người, cá nhân cũng như 
tập thể, cộng đồng và xã hội hướng vào £hực hành 
uốn hoá trong văn hoá tư duy, văn hoá ứng xử và 
giao tiếp, văn hoá lao động và văn hoá lối sống đối với 
tự mình cũng như quan hệ giữa mình với mọi người, 
giữa con người với tổ chức và thể chế. Những hoạt 
động ấy phải ở trong môi trường văn hoá thì con 
người mới phát triển được nhân tính, tức trình độ 
người của mình, trở thành chủ thể văn hoá tham gia 
vào xây dựng và phát triển đời sống văn hoá tỉnh 
thần lành mạnh của xã hội. Trên tất cả những 
phương diện và những yêu cầu như thế có thể nhận 
thấy sự phức tạp và chuyển hoá tinh tế giữa nội dung 
với những biện pháp văn hoá, trong đó có cái cốt lõi là 


B14 


lý luận, tư tưởng. Sự phân biệt nội dung tư tưởng - 
văn hoá với biện pháp thực hiện tư tưởng - văn hoá ở 
đây là có tính tương đối. Trong nhiều trường hợp, 
chúng thống nhất, đồng nhất với nhau. 

Để làm rõ nội dung và biện pháp của cách mạng 
tư tưởng và văn hoá ở Việt Nam hiện nay, chúng ta 
tập trung vào hai vấn đề nổi bật: Xáy đựng con người 
và xây dựng uăn hoá. = 

Về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa: | 

Đó là những con người được giải phóng khỏi ấp 
bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có 
điều kiện phát triển toàn diện. Đây là đặc trưng thứ 
tư trong 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa đã 
được ghi trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời hỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991). Đặc trưng 
này cho thấy bởn chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã 
hội trên phương diện con người. Muốn có con người 
xã hội chủ nghĩa phải xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột, 
phải đặt vấn đề phát triển con người, đem lại hạnh 
phúc vật chất và tinh thân cho con người, chuẩn bị 
những điều kiện cho sự phát triển của con người là 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là tính hiện 
thực phù hợp với chủ nghĩa xã hội - giai đoạn thấp 


° ° ở ^ kì 
của chủ nghĩa cộng sản. 
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Theo quan điểm của Đảng ta và tỉnh thần cơ bản 
'của các Văn kiện Đảng đã xác định, xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa phải chú trọng tới đầy đủ 
những nội dung của nó. Trước hết phải làm cho con 
người có £hể lực tốt, vì điều đó vừa bảo đảm cho con 
người có hạnh phúc trong cuộc sống riêng của họ, 
vừa bảo đảm chất lượng sinh thể của các thế hệ 
người Việt Nam trong tương lai trong quá trình tái 
sản xuất nòi giống. Hơn nữa, thể lực tốt là tiêu chí _ 
đầu tiên của chất lượng nguồn lực lao động nhằm 
đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội 
công nghiệp hiện đại đối với con người: sự dẻo dai 
trong lao động, sự khẩn trương tháo vát trong nhịp 
độ, cường độ lao động theo phương thức công nghiệp. 
Thể lực chính là tiền đề sinh học để phát triển trí 
tuệ, trí thông minh và nhân cách nói chung của mỗi 
cá thể. Sự phát triển trí tuệ, sự nâng cao trình độ 
học vấn, học thức, có thói quen học tập, nảy nở nhu - 
cầu học tập, tự đào tạo trong một xã hội học tập và: 
`một xã hội lao động - đây là điều mấu chốt để thoả 
mãn yêu cầu nhân lực của công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và kinh tế tri thức. Sự phát triển năng lực trí 
tuệ phải được đo bằng năng lực tư duy khoa học 
sáng tạo, năng lực làm chủ các phương pháp, đem 
lại kết quả, hiệu quả trong lao động. Con người xã 
hội chủ nghĩa còn phải có £ cách đợo đức tốt - mà 
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đây là đạo đức gắn liền với năng lực, đạo đức hành : 
động; là sự thực hành đạo đức qua lao động, qua 
việc làm, qua lối sống. Đạo đức ấy gắn liền lập 
trường chính trị với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
biết phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào 
dân tộc, tỉnh thần trách nhiệm, ý thức tập thể và 
gắn bó cộng đồng. Như một giá trị văn hoá, con 
người xã hội chủ nghĩa phải có lối sống đẹp, lành 
mạnh, phát huy mọi tỉnh hoa của dân tộc và thời 
đại, làm phong phú cuộc sống tinh thần, thế giới - 
tỉnh thần của mình. Lại phải ra sức giáo dục cho con 
người có hiểu biết. về văn hoá khoan dung, văn hoá 
ứng xử, giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng nhân cách 
con người như một thước đo uăn hoá. Ngày nay 
trong sự nghiệp đổi mới, con người phải tỏ rõ năng 
lực sáng tạo, có tinh thần đổi mới, thích ứng với cái 
mới hiện đại, có những phẩm chất như sự năng 
động, nhạy bén, có ý thức và bản lĩnh chính trị, khắc 
phục sự trì trệ, bảo thủ, giáo điều, chống thái độ hư _ 
vô chủ nghĩa, cực đoan, tự do vô chính phủ, có tỉnh 
thân dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng chịu trách 
nhiệm, phòng tránh được những mặt trái của cơ chế 
thị trường, những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đó còn 
là con người ý thức rõ về vị trí, nghĩa vụ, bổn phận 
của mình đối với xã hội, gắn bó với cộng đổng một 
cách tích cực, không thụ động, ÿ lại, kết hợp hài hoà 
giữa cá nhân với xã hội, tôn trọng ]ẽ phải và sự công: 
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bằng, có ý thức dũng cảm đấu tranh bảo vệ chân lý, 
sự thật, đồng thời trau dổi lòng nhân ái, vị tha, vị 
nghĩa. Tựu trung lại đó là một mẫu nhân cách mới, 
hiện đại, trong đó định hướng đạo đức chủ đạo là 
khắc phục chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức 
cách mạng. Nền tảng vững chãi của nhân cách để 
làm người và ở đời là như vậy. Với những phẩm chất 
và năng lực đó, con người sẽ thể hiện mình như một 
công dân, một người lao động kiểu mới, một nhân 
cách văn hoá, kết hợp được hài hoà các yêu cầu 
chính trị, khoa học, đạo đức, văn hoá. Những người 
xã hội chủ nghĩa với những tiêu chí trên đây không 
phải chỉ là một số nhỏ ưu tú nào đó mà phải trở 
thành một đa số phổ biến trong xã hội, trước hết là ở 
đội ngũ cán bộ, đảng viên làm gương cho quần 
chúng, ở thế hệ trẻ (lực lượng kế thừa sự nghiệp của 
cha anh) ở tính tiền phong đi đầu trong công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá của giai cấp công nhân, và phát 
triển dần thành một chất lượng xã hội phổ biến của 
con người Việt Nam. Sự công phu, khó khăn, lâu dài 
của việc thực hiện chiến lược "trồng người" là ở đó. 
Từng bước để đạt được yêu cầu đó phải chú trọng 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là 
giáo dục đạo đức, giáo dục tư tưởng chính trị và giáo 
dục truyền thống, thực hiện cải cách giáo dục trong 
hệ thống các nhà trường, thực hiện phương châm 
"học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động 
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sản xuất, nhà trường gắn liền với đời sống xã hội"!... 
Trong nền kinh tế thị trường, giáo dục là vấn đề 
xung yếu của cách mạng tư tưởng và văn hoá. Cần 
phải có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công 
tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu lý 
luận và khoa học xã hội nhân văn nói chung. Không 
làm tốt công tác này không thể có tiểm lực mạnh mẽ 
để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh ý thức hệ 
hiện nay cũng như giáo dục thế giới quan, nhân sinh 
quan cho con người, ở trong Đảng cũng như ngoài xã 
hội. Để đào tạo, giáo dục con người xã hội chủ nghĩa 
còn phải đặc biệt chú trọng tới các chính sách kinh 
tế - xã hội và văn hoá hướng trực tiếp vào phát huy 
vai trò nguồn lực con người, tạo động lực cho sự phát 
triển con người và nâng cao chất lượng nguồn lực 
con người. 

Về xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đả 
bản sắc dân tộc: ˆ = 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khoá VIII của Đảng bàn về xây dựng văn 
hoá đã đề ra những nội dung cơ bản của văn hoá cần 
xây dựng là tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đợi biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.35. 


519 


văn hoá tinh thần. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 
(lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII bàn về 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng đặc biệt nhấn 
mạnh yêu cầu xây dựng Đảng cả về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, đã hình thành tư 
tưởng về băn hoá của cán bộ, đẳng uiên; uăn hoá của 
Đảng Cộng sản cầm quyên, đấu tranh chống lại tình 
trạng thoái hoá biến chất của một bộ phận trong 
Đảng, chống quan liêu tham nhũng đã trở thành quốc 
nạn. Như vậy, con người và văn hoá cũng như văn hoá 
và con người trong đổi mới gắn liền mật thiết với 
nhau. Xây dựng được con người là xây dựng được cái 
cốt lõi, cái giá trị căn bản, sâu xa nhất của văn hoá. 
Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là 
một trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Đó phải là nền văn hoá xã hội chủ nghĩa, một 
nền văn hoá có tính chất tiên tiến và hiện đại. Các 
lĩnh vực của đời sống tinh thần như văn hoá, nghệ 
thuật, giáo dục và khoa học, tri thức và phẩm chất 
đạo đức, ý thức và năng lực làm chủ của con người 
Việt Nam phải phát triển ở trình độ tiên tiến của 
nhân loại. Nền văn hoá đó còn phải thể hiện đậm 
nét sắc thái, bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc nói ở 
đây không phải chỉ là hình thức mà chủ yếu là nội 
dung. Phải làm sao chăm lo giữ gìn và phát huy 
được bản sắc đó trong điều kiện kinh tế thị trường, 
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giao lưu văn hoá, hội Hhập quốc tế và mở cửa với 
bên ngoài. 

Xây dựng một nền văn hoá như vậy là góp phần 
giáo dục văn hoá để hình thành và phát triển bản 
lnh uăn hoá, trong đó bao gồm cả bản lĩnh chính trị 
của Đảng, của dân tộc ta, nâng cao phẩm giá, trí tuệ 
với cốt cách tinh thần của các thế hệ người Việt Nam. 
Yêu cầu. này đặt ra với tất cả tính cấp thiết, hệ trọng 
đối với nước ta để chống lại tình trạng thương mại hoá 
văn hoá trong kinh tế thị trường, tình trạng xuống cấp 
của các công trình văn hoá, các đi tích văn hoá và lịch 
sử, tình trạng suy đổi đạo đức và lối sống cũng như 
nguy cơ môi trường xã hội - nhân văn bị ô nhiễm với sự 
lan tràn các tội ác, tệ nạn và tiêu cực xã hội. 

Các thế lực đế quốc chủ nghĩa, chống chủ nghĩa xã 
hội thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" bằng 
những thủ đoạn tỉnh vi, hiểm độc làm suy yếu hệ tư 
tưởng cách mạng, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, 
làm lệch lạc những định hướng giá trị, đặc biệt là 
trong iế sống và lối sống của thế hệ trẻ, thông qua 
những tác động phản văn hoá, những sự thẩm thấu 
dần dần của những dòng văn hoá ngoại lai mà ta gọi 
là sự xâm lăng văn hoá. 

Để kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân 
tộc mà vẫn tiếp thu được những tỉnh hoa văn hoá của 
thế giới trên tỉnh thần chọn lọc và phê phán, cần phải 
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thường xuyên chăm lo bản lĩnh văn hoá, nhất là của 
chủ thể lãnh đạo và quản lý. Xây dựng nền văn hoá 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc còn phải chú trọng 
tới chính sách đầu tư phát triển văn hoá, nhất là văn 
hoá tinh thần, đào tạo cán bộ và chuyên gia trong các 
loại hình văn hoá, tăng cường quản lý nhà nước về 
văn hoá. ¬ 

Bảo đảm công bằng xã hội trong việc thụ hưởng 
các thành quả giá trị văn hoá, công bằng giáo dục, y 
tế và các lĩnh vực phúc lợi xã hội khác; làm cho đông 
đảo quần chúng nhân dân được thực sự làm chủ, trở 
thành chủ thể trong sáng tạo, tiêu dùng, cảm thụ văn 
hoá. Đó cũng là bảo đảm công bằng trong phát triển. 

Theo V.I. Lênin, chỉ có cái gì đã ăn sâu vào đời 
sống văn hoá, vào phong tục, tập quán, mới có thể coi 
là đã được thực hiện. ¬ 

Những nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và văn 
hoá nhằm xây dựng con người, xây dựng văn hoá cần 
phải được thực hiện một cách công phu, bền bỉ, thận 
trọng thấm nhuần tinh thần sáng tạo và đổi mới. 
Muốn được như vậy, cần phải tăng cường và phát huy 
vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá cũng như các 
nh vực khác của đời sống xã hội. Thực hiện Cương 
lĩnh, đường lối của Đảng đã vạch ra với tư cách là 
một chiến lược phát triển con người, phát triển văn 
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hoá, hướng tới mực tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh" sẽ bảo đảm cho con 
người và văn hoá trở thành động lực và mục tiêu của 
phát triển bền vững ở nước ta. 
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CHƯƠNG XVI 


BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong 
những quy luật chung và là nhiệm vụ chiến lược 
hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm giữ vững những 
thành quả cách mạng và bảo đảm cho đất nước có 
điều kiện hoà bình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cục diện thế giới hiện nay, khi chủ nghĩa xã hội 
thế giới đang thoái trào tạm thời nhưng nghiêm 
trọng, chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế 
lợi dụng tình thế đó đang có nhiều âm mưu, thủ 
đoạn tấn công quyết liệt vào các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại thì vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa ở các nước này càng quan trọng và phức tạp 
hơn bao giờ hết. 


I. BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - QUY LUẬT _ 
CHUNG CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Sự ra đời của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - 
Tổ quốc là một ý niệm đã từng xuất hiện rất sớm 


524 


trong lịch sử nhân loại. Tổ quốc không phải là một 
khái niệm trừu tượng, nhất thành bất biến mà là một 
phạm trù lịch sử, có nhiều nội dung: kinh tế, chính 
trị, văn hoá, địa lý, ngôn ngữ...; các nội dung đó 
phát triển biến đổi không ngừng. Tổ quốc là chế độ 
kinh tế và chính trị, gắn với nhà nước khi có giai 
cấp. Do vậy, trong điều kiện của xã hội có đối kháng 
giai cấp thì không có một Tổ quốc chung cho kể 
thống trị và người bị trị. Trên ý nghĩa ấy mà C. Mác 
và Ph. Ăngghen đã viết trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản: "Công nhân không có Tổ quốc. Người ta 
không thể cướp của họ cái mà họ không có", 
chỉ ra rằng, giai cấp vô sản khi chưa giành được 
chính quyền vẫn có Tổ quốc của mình, dĩ nhiên ý 
niệm về Tổ quốc của giai cấp vô sản không giống ý 
niệm về Tổ quốc của giai cấp tư sản. V.I. Lênin viết: 
"Đối với chúng ta, những người vô sản Đại Nga giác 
ngộ, lòng tự hào dân tộc có phải là xa lạ không? Dĩ 
nhiên là không! Chúng ta yêu mến ngôn ngữ và Tổ 
Hết 


LêânIn 


quốc chúng ta 

Tổ quốc hình thành khi diễn ra sự phân công lao 
động, xuất hiện giai cấp và nảy sinh nhà nước. Từ 
đó, quan niệm Tổ quốc cũng gắn liền với khái niệm 
"quốc gia", và sau đó với cả khái niệm "dân tộc”. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Sởd, 1995, t.4, tr.623. 
2. V.]I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, t.26, tr.128. 
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Các Tổ quốc ngày nay thường là những quốc gia 
dân tộc, quốc gia đa dân tộc. Cũng còn cả những Tổ 
quốc gắn với những hình thái cộng đông chưa hình 
thành dân tộc. 

Bản chất chính trị - xã hội của Tổ quốc chủ yếu 
được quy định bởi: gial cấp nào thống trị xã hội thì 
giai cấp đó là người đại diện cho Tổ quốc. Ỏ trong môi 
trường chính trị - xã hội đầy rẫy những mâu thuẫn, 
sự đối kháng giữa các giai cấp, cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa các lực lượng chính trị, sự có mặt của "hai 
nền văn hoá" trong nền văn hoá dân tộc, các gia1 cấp 
khác nhau có ý niệm khác nhau về khái niệm Tổ 
quốc. Nếu như trong ý thức của người tư sản, Tổ quốc 
gắn bó với chế độ và địa vị thống trị của họ, thì đối 
với giai cấp công nhân, về mặt nhà nước và xã hội, Tổ 
quốc ấy lại trở nên xa lạ, nhà nước tư sản xây dựng 
và củng cố chế độ bóc lột, luôn là một lực lượng thù 
địch với giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng 
lao động. | 

Những người chống chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
xuyên tạc và vu cáo cho rằng, giai cấp công nhân và 
Đảng tiên phong của nó không có lòng tự hào dân tộc, 
thiếu trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc, của Tổ 
quốc. Sự thực của lịch sử chứng minh rằng, những 
người cộng sản, hơn ai hết, đã biểu hiện lòng yêu 
nước cao cả của mình đối với vận mệnh của dân tộc, 
của Tổ quốc.và điều đó càng được chứng minh rõ ràng 
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ở cách mạng Việt Nam. Đã có biết bao tấm gương 
phấn đấu gian khổ, hy sinh oanh liệt của những 
người cộng sản phấn đấu cho Tổ quốc mình được tự 
do, dân tộc mình được độc lập, truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của đất nước mình được bảo vệ và phát triển. 
Sau cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, nhà 
nước nhân dân được thiết lập thì Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa bắt đầu hình thành và không ngừng phát triển 
cùng với thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, Tổ quốc chân chính gắn liền làm một với chế độ 
xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cơ sở 
kinh tế của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa được hình thành và ngày càng hoàn 
thiện; cơ sở chính trị - xã hội của nó là sự liên minh 
bền vững của giai cấp công nhân với nhân dân lao 
động, là Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các tổ chức 
chính trị-xã hội khác do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Tất nhiên, với tính cách là một hiện tượng chính 
trịxã hội mang tính lịch sử, rồi đây, ý niệm về Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa sẽ phải từng bước hoà nhập 
vào một ý niệm rộng hơn là cộng đồng nhân loại. 
Nhưng điều đó thuộc về tương lai rất xa, chỉ có thể 
xuất hiện khi chủ nghĩa cộng sản thắng lợi trên 
phạm vi toàn thế giới. Còn trong giai đoạn lịch sử 
hiện nay, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vẫn tổn tại và 
phát triển như một nhân tế mạnh mẽ trong cuộc 
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đấu tranh gia1 cấp và đấu tranh dân tộc lâu dài của 
g1a1 cấp công nhân và nhân dân lao động vì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Không nhận rõ điều này là mơ hồ, mất cảnh giác, 
dễ rơi vào những ảo tưởng của một thế giới đại đồng 
tư sản trong quá trình toàn cầu hoá tư bản chủ 
nghĩa; dễ bị những luận điệu phản động lung lạc như: 
"đặt lợi ích nhân loại cao hơn lợi ích dân tộc và giai 
cấp": "nhân quyền cao hơn chủ quyền", v.v. nhằm 
phục vụ cho mưu đồ chống lại độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia, chống chủ nghĩa xã hội của chủ 
nghĩa đế quốc. 


2. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của các 
nước xã hội chủ nghĩa 

Nhiệm vụ chủ yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là tổ chức, xây dựng thành công xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Xuất phát từ bản chất của mình, chủ nghĩa xã 
hội không cần đến chiến tranh, đến bạo lực để hình 
thành và phát triển, mà cần hoà bình để xây dựng, 
phát triển. Song, vấn đề dùng bạo lực vũ trang để bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa lại được đặt ra hết sức 
gay gắt. Do tính chất sâu sắc và triệt để của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; nó không chỉ xoá bỏ sự bóc lột 
của giai cấp tư sản mà còn xoá bỏ mọi sự bóc lột, xây 
dựng một xã hội không còn áp bức, bóc lột. Vì vậy, chủ 
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nghĩa xã hội gặp phải sự phản ứng điên cuồng của tất 
-cä các gial cấp bóc lột. Chủ nghĩa đế quốc và các giai 
cấp bóc lột tập hợp tất cả mọi lực lượng thế giới cũ để 
thủ tiêu chủ nghĩa xã hội với quyết tâm cao độ và 
lòng căm hờn đữ dội. 

C. Mác và Ph. Ăngghen là những người đã vạch ra 
những quan điểm khoa học về bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Hai ông chỉ ra rằng, trong điều kiện của 
chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân 
mất Tổ quốc chân chính của mình, tuy vậy họ tuyệt. 
nhiên không thờ ơ với số phận của đất nước thân yêu 
của họ; rằng, sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thắng lợi, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã thay thế cho tổ 
quốc tư sản, giai cấp công nhân có nhiệm vụ phải đẩy 
lùi sự tấn công của bọn phản cách mạng. 

V.I. Lênin là người có công lao to lớn phát triển 

- học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một bộ 
phận của chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với thực 
tiến bảo vệ Chính quyền Xôviết sau Cách mạng 
Tháng Mười, gắn liền với sự ra đời của các lực lượng 
vũ trang Liên Xô và việc tổ chức phòng thủ nước 
Cộng hoà Xôviết trẻ tuổi. Lý luận và thực tiễn đó gắn 
liển với lý luận về cách mạng vô sản của V.I. Lênin. 
Nếu như C. Mác và Ph. Ăngghen cho rằng cách mạng 
vô sản chỉ có thể thắng lợi đồng thời ở nhiều nước tử 
bản phát triển thì V.I. Lênin lại cho rằng cách mạng 
- vô sản không thể thắng lợi đồng thời mà chỉ có thể ở 
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mắt khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ 
nghĩa đế quốc, thậm chí ở một nước riêng lẻ. Xuất 
hiện một tình hình rất mới là một quốc gia xã hội 
chủ nghĩa tách ra khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong vòng vây của hệ 
thống đó và phải chống đỡ với các cuộc tiến công và 
phản kích điên cuồng. Người viết: "Kể từ ngày 25- 
10-1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ 
Tổ quốc. Chúng ta tán thành "bảo vệ Tổ quốc", 
. nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang 
đi tới, là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là 
_ Tổ quốc, bảo vệ nước Cộng hoà Xôviết với tính cách 
là một đơn u¿ trong đạo quân thế giới của chủ nghĩa 
xã hội", | . 

V.I. Lênin đặt sự thống nhất hữu cơ giữa nhiệm . 
vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ quốc 


tế của gial cấp công nhân. Người viết: "Chính vì lợi 
ích "củng cố mối liên hệ" với chủ nghĩa xã hội quốc tế 
nên nhất thiết phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Nếu ai có thái độ khinh suất đối với việc quốc phòng 
của một nước mà trong đó giai cấp vô sản đã thắng, 
thì người đó phá hoại mối liên hệ với chủ nghĩa xã hội 


{n2 


~ ^ . ` Z ^ ˆ 4 Z* Fd PA 
quốc tể"“. Điều này khác về nguyên tắc với khâu hiệu 


_ ^ hd ^~ - ~ ~ Lax ` ~ ^* 
"bảo vệ Tổ quốc" mà chủ nghĩa đế quốc và bọn xã hội - 


1,9. V.L Lênin: Sđở, 1977, t.36, tr.109, 358. 
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sôvanh trước đó đã dùng để biện hộ cho cuộc chiến 
tranh đế quốc chủ nghĩa, nhằm chia rẽ và đẩy những 
người vô sản vào cuộc chém giết lẫn nhau phục vụ 
cho lợi ích của giai cấp tư sản. ⁄ 

Ý thức được tầm quan trọng đặc biệt của công cuộc 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I. Lênin đã kêu 
gọi tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang 
Xôviết. Người chỉ rõ: "... Hãy chăm lo đến khả năng 
quốc phòng của nước ta và của Hồng quân ta như 
chăm lo đến con ngươi trong mắt mình, hãy nhớ rằng 
chúng ta không được phép lơ là một giây phút nào 
trong việc bảo vệ công nhân và nông dân của ta và 
bảo vệ những thành quả của họ", 

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng, từ khi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực xuất hiện, các nước xã hội chủ 
nghĩa đã phải không ngừng chống trả những âm mưu 
và hành động lật đổ, xâm lược của đủ loại thù trong, 
giặc ngoài. Đầu tiên là nhân dân Xôviết phải đứng 
lên bảo vệ Tổ quốc trong những năm Nội chiến có sự 
can thiệp của nước ngoài (1918-1920). Sau này là 
trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại 
những lực lượng xung kích của chủ nghĩa đế quốc là 
phátxít Đức và đồng minh của chúng (1941 - 1945). 

Khi chủ nghĩa xã hội phát triển thành hệ thống 


1. V.L Lênin: Sđd, 1978, t.44, tr.368-369. 
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thế giới thì cuộc đương đầu với các thế lực thù địch 
cũng vô cùng quyết liệt và diễn ra ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa như: cuộc chiến tranh Triều Tiên, các 
cuộc bạo loạn phản cách mạng để lật đổ nhà nước xã 
hội chủ nghĩa ở Hunggari, Tiệp Khắc, Ba Lan cứ 
khoảng 12 năm lại diễn ra một lần, cuộc tiến công 
xâm lược hòn đảo tự do Cuba. Ở nước ta, nhiệm vụ 
"bảo vệ Tổ quốc được đặt ra ngay từ sau cuộc Cách 
mạng Tháng Tám, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà ra đời. Để bảo vệ thành quả cách mạng, chúng ta 
đã phải tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống đế quốc Pháp và Mỹ xâm lược. Sau đó lại buộc 
phải tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu 
đất nước. Mu 

Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu chứng minh một quy luật khắc 
nghiệt là: nếu không cảnh giác cao độ, nếu không 
chuẩn bị thường xuyên chống lại các âm mưu và 
hành động xâm lược, lật đổ của các thế lực thù địch. 
thì chủ nghĩa xã hội không thể đứng vững, Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa không thể tổn tại được. Bài học 
đất giá trên đây chứng minh các luận điểm sau của 
V.I. Lênin là hoàn toàn đúng: Mộ lờ, giành chính 
quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó khăn 
hơn; hai là, một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi 
nào nó biết tự vệ. 
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II. NHẬN RÕ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XÂM LƯỢC, 
LẬT ĐỒ CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH 


1. Những âm mưu, thủ đoạn gây nội chiến 
và vũ trang xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
và bọn phản động 


Gây nội chiến là hình thức chiến tranh do gia1 cấp 
tư sản phản cách mạng gây ra để mưu toan phục hồi 
ách thống trị của chúng. Đối với giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, nội chiến là hình thức đấu 
tranh vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đè 
bẹp sự kháng cự của các giai cấp bóc lột đã bị lật đổ 
nhưng chưa bỏ vũ khí, chưa từ bỏ những âm mưu 
phục hồi "thiên đường" đã mất của chúng. Gắn với 
cuộc nội chiến thường diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp 
gay gắt trên trường quốc tế, bọn phản động quốc tế 
thường dùng thủ đoạn can thiệp công khai, ra sức 
giúp đố bọn phản cách mạng trong nước. Trong . 
trường hợp ấy, V.I. Lênin coi nội chiến là cuộc chiến 
tranh mang tính quốc tế, là "cuộc chiến tranh thiêng 
liêng của những người bị áp bức chống lại bọn áp bức 
để lật đổ chúng, để giải phóng những người lao động 
khỏi mọi áp bức"'. 

Sự xuất hiện một nước xã hội chủ nghĩa ở bất cứ 


1. V.I. Lênin: Sđđ, 1976, t.35, tr.229. 
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đâu cũng làm cho bọn đế quốc hằn học, căm ghét. 
Khi có điều kiện, chúng không ngần ngại gây ra 
cuộc chiến tranh xâm lược với những quy mô khác , 
nhau, với những nguyên cớ khác nhau để bào chữa 
cho hành động xâm lược của chúng. Ngày nay, chủ 
nghĩa đế quốc thường tổ chức ra chính phủ và quân 
đội bù nhìn là người bản xứ, rồi núp dưới danh 
nghĩa "quốc gia", "dân tộc" chống lại cộng sản để 
tiến hành xâm lược. _ 

_ Từ sau khi Liên Xô sụp đổ và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa tan rã đến nay, tưởng như từ một thế giới 
lưỡng cực bên miệng hố chiến tranh sang thế giới một 
siêu cường hoặc đa cực thì nhân loại sẽ được sống yên 
ổn trong hoà bình hơn. Thế nhưng tình hình diễn ra 
không phải như vậy. Các cuộc chiến tranh tôn giáo, 
sắc tộc... diễn ra ngày càng nhiều hơn. Thị trường vũ 
khí thế giới chưa bao giờ nhộn nhịp như ngày nay. 
Chủ nghĩa đế quốc vẫn là kẻ dung dưỡng hoặc gây ra 
các cuộc xung đột vũ trang. Một loạt sự kiện chính trị 
và quân SỰ Ở lrắc, ở Nam Tư cũ, ở Inđônêxia, ở. 
Checxnia (Nga)... chứng tỏ rằng, các thế lực đế quốc 
và bá quyển lợi dụng ngọn cờ nhân quyền, cổ vũ 
phong trào ly khai, gây rối, thực hiện chính sách cổ 
truyền "chia để trị". Một khi biện pháp chính tHỊ, 
kinh tế... không đạt được mục đích thì chúng sẵn 


sàng chuyển sang tiến công quân sự bằng vũ khí công 
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-_ nghệ cao như ở lrắc hay ở Nam Tư cũ. Hiện nay, sau 
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, các nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại chưa gặp chiến tranh xâm lược vũ 
trang của chủ nghĩa đế quốc nhưng phải rất đề phòng 
sự can thiệp quân sự và chiến tranh xâm lược của 
chúng sau khi chúng đã chuẩn bị dư luận, dựng được 
phong trào ly khai bên trong, tạo "cớ" nào đó để triển. 
khai tiến công quân sự từ trên KH, hoặc cả trên bộ 
bằng vũ khí công nghệ cao.. | 

Từ thực tiễn phong phú Ì bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa xã hội khoa. học đã khái quát những 
nhân tố bảo đảm thắng lợi của các cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những nhân tố cơ 
bản là: xác định vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít- 
lêninnft và xây dựng Đảng đó có khả năng động viên 
được đông đảo quần chúng lao động đấu tranh vũ 
trang chống kẻ thù; xây dựng một đội quân có khả 
năng chiến đấu cao, có kỹ luật và kỹ thuật vững, có 
lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa; tổ chức hậu phương vững mạnh 
phục vụ cho nhu cầu của chiến đấu; kiên quyết trấn 
áp những cuộc bạo loạn, những âm mưu phản cách 
mạng ở hậu phương; lôi kéo lực lượng vũ trang của kẻ 
thù về phía cách mạng; phân hoá, cô lập kẻ địch; 
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ về mọi mặt của các 


nước xã hội chủ nghĩa, của phong trào cộng sản và 
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công nhân quốc tế, của nhân dân tiến bộ trên toàn 
thế giới. 

Vận dụng học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác- 
Lênin, kết hợp với những kinh nghiệm đấu tranh 
chống ngoại xâm của dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã xây dựng đường lối quân sự đúng 
đắn, phong phú và sáng tạo chỉ đạo hai cuộc chiến 
tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc chống đế quốc 
Pháp và Mỹ thắng lợi oanh liệt. Những tư tưởng 
quân sự lớn có thể khái quát trên những luận điểm 
như sau: 

- Nấm vững quan điểm "dùng bạo lực cách mạng 
chống lại bạo lực phản cách mạng", trước họa xâm 

lăng của đế quốc phải kiên quyết chiến đấu đến cùng 
tiêu diệt lực lượng địch, đè bẹp ý chí xâm lược của 
chúng, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, tiến lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước âm mưu và hành 
động xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, mọi ảo tưởng 
cai lương, xét lại, hoà bình chủ nghĩa đều bị thực tế 
lịch sử Việt Nam bác bỏ. Trong quá trình đấu tranh, 
phải nắm vững quan điểm "cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng", xây dựng các lực lượng cách mạng 
bắt nguồn từ nhân dân, gắn bó với nhân dân, tiến 
hành kháng chiến toàn dân, toàn diện. "Then chốt 
thắng lợi của kháng chiến là củng cố uà mở rộng Mặt 
trận dân tộc thống nhất, cùng cố công nông liên minh, 
củng cố chính quyền nhân dân, củng cố và phát triển 
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quân đội, củng cố Đảng và tăng cường. sự lãnh đạo 
của Đảng về mọi mặt"', 

- Nòng cốt của chiến tranh nhân dân là các lực 
lượng vũ trang nhân dân. Phải xây dựng lực lượng vũ 

"trang nhân dân toàn diện về tư tưởng, tổ chức, kỷ 
luật, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực... Song, điều quan 
trọng trước hết là xây dựng bản chất cách mạng của 
các lực lượng vũ trang: "trung với Đảng, hiếu với dân, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội"? Tổ chức lực lượng vũ 
trang với ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân; phối hợp chiến tranh chính quy 
và chiến tranh du kích; phối hợp đánh lớn, đánh vừa, 
đánh nhỏ; tiến công địch mọi lúc, mọi nơi. 

- Phát huy truyền thống đánh giặc của ông cha lấy 
yếu đánh mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, áp dụng chiến 
lược đánh lâu dài, giành thắng lợi từng bước để đi 
đến thắng lợi hoàn toàn. Trong khi chuẩn bị đánh lâu 
đài, lưôn tạo thời cơ, lợi dụng thời cơ, chớp lấy thời cơ 
để giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Trên tinh thần 
chủ động tiến công, sử dụng tổng hợp nhiều hình 
thức đấu tranh: đấu tranh vũ trang và đấu tranh. 
chính trị; đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại g1ao; 
đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận..., kết hợp - 


1. Hồ Chí Minh: Sởở, 1996, t.7, tr.179. 
2. Hồ Chí Minh: Sởởđ, 1996, t.11, tr.350. 
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các hình thức đấu tranh ấy tiến công địch cả trên ba 
vùng chiến lược: đồng bằng, đô thị và miền. núi. ` 

- Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ 
thù, phân hoá và cô lập chúng, làm chúng tê liệt và 
suy yếu. Với ta thì đoàn kết tất cả các lực lượng có 
thể đoàn kết được, tranh thủ mọi lực lượng có thể 
tranh thủ được, lực lượng nào không tranh thủ được 
nhưng có khả năng trung lập thì trung lập, nhằm 
"thêm bạn bớt thù", trên tỉnh thần kết hợp chặt chế 
tính cứng rắn về nguyên tắc với tính mềm dẻo về 
sách lược. | | | | 

- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc 
tế của gia cấp công nhân, phát huy sức mạnh tổng 
_hợp của cách mạng Việt Nam với sức mạnh của cách 
mạng thế giới, sức mạnh tổng hợp của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, đoàn kết và tranh thủ sự ủng _ˆ 
hộ giúp đỡ của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ, các lực lượng hoà 
bình và dân chủ về phía ta để đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược. 

Tư tưởng quân sự của Đăng ta và của Chủ tịch 
. Hồ Chí Minh trong các cuộc chiến tranh giải phóng 
và bảo vệ Tổ quốc là tài sản quý báu của dân tộc ta, 
cần được nghiên cứu và vận dụng trong tình hình mới 
nhằm không ngừng phòng thủ đất nước, bảo vệ vững 


chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. 
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2. Chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ 
nghĩa đế quốc 

Ra đời từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến 
lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc, 
đứng đầu là đế quốc Mỹ, đã trải qua những tên gọi 
khác nhau, tuỳ theo đối tượng tác động cụ thể trong 
từng thời kỳ như: "chiến thắng không cần chiến 
tranh", "vượt trên ngăn chặn" và gần đây là "triệt 
tiêu kế thù"... 

Nội dung cơ bản của chiến lược "diễn biến hoà 
bình" là dùng mọi cách tác động vào các nước xã hội 
chủ nghĩa, làm xuất hiện các lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản từ bên trong. Ủng hộ, 
giúp đỡ, nuôi dưỡng những nhân tố xa lạ và chống đối 
ngày càng lớn mạnh dẫn đến nước bị tác động tự diễn 
biến, tự chuyển hoá thành chủ nghĩa tư bản. Đó là sự 
tiến công nhằm làm cho chủ nghĩa xã hội suy yếu, 
mất dần bản chất của mình để rồi bị hoà tan trong 
thế giới tư bản. 

Những thủ đoạn dùng để thực hiện "diễn biến hoà 
bình" còn nhiều, nhưng nhìn chung tập trung vào 
mấy hướng như sau: 

- Dùng hệ thống truyền thông, tin học toàn cầu tác 
động liên tục, bền bỉ vào các nước xã hội chủ nghĩa, 
xuyên tạc hệ tư tưởng, phủ nhận những thành tựu, 
cường điệu những khuyết điểm, tuyên truyền những 
giá trị của chủ nghĩa tư bản. Từ đó đầu độc về tư 
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tưởng, làm đảo lộn nhiều tư duy, khái niệm, làm 
chuyển hoá dần tư tưởng của nhần dân nhất là của 
tầng lớp trẻ và cả tư tưởng của một bộ phận lãnh đạo. 

Xây dựng, tiếp tay cho các lực lượng phản động, 
liên lạc với bọn phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc... 
những phần tử bất mãn, đầu cơ chính trị, cài cắm 
gián điệp, nội gián... để hình thành lực lượng chống 
đối từ bên trong. Thông qua các cơ quan đại diện và 
nhiều con đường khác đưa người vào các nước xã hội 
chủ nghĩa để trực tiếp giúp đỡ, chỉ đạo hoạt động, tạo 
dựng "ngọn cờ" của các lực lượng chống đối Đảng và 
Nhà nước. Tuyển chọn những người vào làm việc như 
giám đốc, quản lý xí nghiệp... ở các xí nghiệp có vốn 
đầu tư của nước ngoài, tuyển chọn học sinh, sinh viên 
đi học nước ngoài (đặc biệt chú ý con cháu cán bộ 
lãnh đạo cao cấp), tìm cách tuyên truyền, mua chuộc, 
tạo ra một đội ngũ chống đối, chuyển hoá chế độ về 
lâu dài. . 

Dùng đầu tư, viện trợ về kinh tế và sử dụng ưu 
thế về khoa học và công nghệ tiến hành thay đổi nền 
kinh tế, gây sức ép đẩy nhanh quá trình tự do hoá, tư 
nhân hoá kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa 
chính trị. Dùng hệ thống tài chính, tiền tệ mạnh xâm 
nhập vào trong nước, làm công cụ khống chế, cải tổ 
hệ thống tài chính-tiển tệ theo hướng tư bản chủ 
nghĩa. Nếu chống đối lại thì tiến hành trừng phạt, lật 
đổ thông qua biện pháp làm rối loạn hệ thống tài 
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chính, tiền tệ, từ đó kích động nhân dân biểu tình 
chống chính phủ, tạo cơ hội cho những kẻ theo chúng 
đứng ra nắm ngọn cờ, tiến hành lật đổ chế độ. 

Tác động trực tiếp vào lãnh đạo các nước xã hội 
chủ nghĩa, ủng hộ những con người cụ thể, có khả 
năng hợp tác với phương Tây. Trên hướng này, chủ 
nghĩa đế quốc lợi dụng triệt để những mâu thuẫn 
trong nội bộ lãnh đạo các nước, phân hoá, cô lập 
những người tốt, khuyến khích, ủng hộ những người 
có quan điểm hữu khuynh, có xu hướng "cấp tiến" 
theo hướng dân chủ đa nguyên chính trị và kinh tế 
thị trường dựa trên cơ sở tư nhân hoá. Khi những 
phần tử cơ hội hữu khuynh thắng thế, tiếp tục tác 
động làm cho họ ngày càng xa rời những nguyên tắc 
của Đảng, của chủ nghĩa xã hội, phạm những sai lầm 
ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc đó, những tác động 
khác nhau mà chủ nghĩa đế quốc đã tiến hành, sẽ 
"sông hưởng với nhau" và với những khó khăn hiện có 
trong nước, sẽ biến thành sức mạnh công phá, đánh 
quy Đảng Cộng sản và đẩy lùi chủ nghĩa xã hội. 

Thực chất chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ 
nghĩa đế quốc là sử dụng tổng hợp các biện pháp tư 
tưởng, tổ chức, chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao 
và hoạt động ngầm để tiến công chủ nghĩa xã hội _ 
trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Các biện pháp _ 
tư tưởng, kinh tế, ngoại giao được đặc biệt co1 trọng 
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như là công cụ để "mở cửa" đi vào trong nước, kích 
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động các nhân tố bên trong nổi dậy thủ tiêu chủ 
nghĩa xã hội. 

Đây thật sự là cuộc đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh dân tộc quyết liệt với những thủ đoạn phối hợp 
hoạt động trong và ngoài vô cùng xảo quyệt và hết 
sức nguy hiểm của chủ nghĩa đế quốc. Nếu các nước 
xã hội chủ nghĩa lơ là cảnh giác và không đánh bại 
âm mưu và hoạt động của chúng kịp thời thì có khả 
năng làm tan rã Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 

- Song, khả năng đó thành hiện thực hay không còn 
tuỳ thuộc vào sự vững vàng của mỗi Đảng, tuỳ thuộc 
vào mức độ và quy mô của các sai lầm mà các Đảng 
phạm phải. Điểm mấu chốt của chiến lược "diễn biến 
hoà bình" là dựa vào các yếu tố chống chủ nghĩa xã 
hội ở bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Chỗ dựa ấy 
của chủ nghĩa đế quốc có thực hiện được hay không 
hoàn toàn phụ thuộc nhân tố chủ quan của các. nước 
xã hội chủ nghĩa, tức là phụ thuộc vào sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tỉnh thần làm 
chủ của nhân dân. Nếu nắm vững những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, giữ vững sự lãnh đạo của 
Đảng; xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
sạch, vững mạnh; giữ vững mối liên hệ máu thịt giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy mạnh mẽ 
quyền làm chủ của nhân dân, chuyên chính với kẻ 
thù giai cấp; nâng cao cảnh giác, đánh bại kịp thời 
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mọi âm mưu và hoạt động của kẻ địch thì chủ nghĩa 
đế quốc hoàn toàn không thể làm nổi "diễn biến hoà 
bình" đối với chủ nghĩa xã hội. 


II. BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


1. Những yếu tố tác động đến quốc phòng và 
an ninh và mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay 


Sau nhiều năm phải tiến hành chiến tranh chống 
xâm lược, nước ta mới giành được hoà bình, độc lập, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc được đặt trên cơ sở của chủ nghĩa 
xã hội với những đặc điểm mới. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới ở vào thời kỳ 
thoái trào, nền. quốc phòng và an ninh của chúng ta - 
không còn chỗ dựa quốc tế là hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
nhiệm vụ trung tâm là xây dựng đất nước, nhưng các - 
thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách 
mạng nước ta bằng những âm mưu và thủ đoạn mới, 
mà nổi lên là âm mưu "diễn biến hoà bình" nhằm thủ 
tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo quỹ. 
đạo của chủ nghĩa tư bản. 

Do ở vào vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, quân Ti 
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quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, các nước đều 
quan tâm tới việc lôi kéo, khuất phục nước ta để tìm 
cách khống chế khu vực này. Họ đã và đang điều 
chỉnh chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện ý 
đồ chính trị của mình. Các thế lực thù địch đang tìm. 
cách tranh thủ, lôi kéo, chia rẽ các nước láng giềng 
với ta ở phía Tây để làm bàn đạp chống phá ta. Về 
phía Đông, việc tranh chấp chủ quyền về biển, đảo 
của một số nước cũng đang chứa đựng những nhân tố 
có thể bùng nổ xung đột, tác động đến quốc phòng và 
an ninh nước ta. 

Thực hiện âm mưu làm bá chủ toàn cầu, gần đây 
Mỹ mở rộng NATO sang phía Đông, từng bước biến 
NATO thành liên minh quân sự xâm lược, sử dụng 
vấn để thuần tuý nội bộ của một quốc gia có chủ 
quyền làm cớ gây chiến tranh bằng vũ khí công 
nghệ cao, từ đó tách một phần lãnh thổ của họ đi 
theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây. Việc làm đó 
đang tác động mạnh đến an ninh thế giới và các 
quan hệ, buộc ta phải có suy nghĩ mới về củng cố 
quốc phòng, an ninh. | 

Đối với trong nước, các thế lực thù địch đang đẩy 
mạnh những hoạt động xâm hại trực tiếp đến an 
ninh quốc gia. Các trung tâm phá hoại tư tưởng của 
chủ nghĩa đế quốc đang tăng cường quy mô hoạt 
động, tuyên truyền chống phá ta bằng nhiều phương 
tiện, thủ đoạn khác nhau. Điều chúng làm tập trung 
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- là: phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và 
_Nhà nước; mở nhiều chiến dịch tưyên truyền vu cáo 
ta vì phạm "dân chủ", "nhân quyền", "đàn áp tôn 
giáo"; lợi dụng chiêu bài "chống tham nhũng" gây 
chia rẽ trong Đảng, gây hoang mang nghi ngờ và mất 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. 

_ Hoạt động chống phá tư tưởng luôn gắn liền với 
triển khai lực lượng dưới nhiều hình thức, đưa người 
thâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, đẩy 
mạnh hoạt động thu thập tình báo, tuyển lựa, cài 
cắm cơ sở tình báo nội gián, phát triển lực lượng vào 
các tôn giáo, các vùng dân tộc, móc nối với các phần 
tử bất mãn, cơ hội chính trị.. nhằm xây dựng lực 
lượng, tạo dựng "ngọn cờ", hình thành tổ chức, đảng 
phái đối lập, từng bước công khai hoá, hợp thức hoá 
để chống phá ta. 

_ Trên lĩnh vực kinh tế, thông qua các chương trình 
viện trợ, các chương trình đầu tư có chủ định, các 
chương trình hợp tác thương mại..., các thế lực đế 
quốc đang gây sức ép với ta thúc đẩy nhanh quá trình 
tự do hoá, tư nhân hoá nền kinh tế, thông qua kinh 
tế để chuyển hoá chính trị. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn phức tạp, công tác 
quốc phòng, an ninh của ta đã bước đầu làm thất bại 
các âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, 
góp phần bảo vệ thành quả của cách mạng; giữ vững 
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độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; mở rộng quan hệ đối 
ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh của chúng ta còn nhiều tổn tại, 
yếu kém, nếu không được khắc phục tốt có thể gây nên 
tình trạng mất ổn định từ bên trong. Đáng chú ý là: 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về âm mưu và hoạt động của các thế lực 
thù địch đối với nước ta còn mơ hồ. Chỉ đạo cuộc đấu 
tranh chống "diễn biến hoà bình" và hoạt động phá 
_ hoại của các thế lực thù địch của các cơ quan chức 
năng còn nhiều hạn chế. Công tác bảo vệ an ninh 
chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, biên 
giới, biển đảo, bảo vệ bí mật quốc gia, quản lý cán bộ 
còn nhiều sơ hở. : 

- Kỷ luật của Đảng, pháp chế, kỷ cương của xã hội 
có nơi, có lúc chưa nghiêm minh. Tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể quần chúng tuy đã từng bước được 
củng cố, kiện toàn nhưng còn không ít nơi đã nảy 
sinh nhiều vấn để phức tạp, nhất là cấp cơ sở. Nạn 
"tham nhũng chưa bị đẩy lùi, một bộ phận cán bộ, 
đang viên có chức có quyền thoái hoá, biến chất 
nghiêm trọng về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Bệnh 
quan liêu, xa rời quần chúng, cửa quyền, sách nhiễu 
nhân dân, mất đoàn kết nội bộ khá phổ biến. Tình 
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trạng ấy đang làm tổn thương đến uy tín của Đẳng 
và Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân. 

- Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phát triển 
phức tạp, một số địa phương xuất hiện "điểm nóng", 
nhiều địa phương đã diễn ra tranh chấp, khiếu kiện 
tập thể, ảnh hưởng xấu đến an ninh nông thôn, an 
toàn xã hội. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội 
diễn ra khá nghiêm trọng, đang trở thành nỗi lo lắng 
của nhân dân, tác động xấu đến trật tự an ninh. 

- Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội xuất hiện những 
vấn đề phức tạp mới. Hậu quả của cuộc khủng hoảng 
kinh tế-tài chính ở châu Á đã và đang tác động tiêu 
_ cực đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Các nguy 
cơ tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa 
và tham nhũng chưa bị đẩy lùi, đang trở thành 
những thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an 
ninh - xã hội nước ta. | 

- Về mặt xã hội, bên cạnh những tiến bộ cũng xuất 
hiện những vấn để bức xúc mới: phân hoá giàu - 
nghèo, giải quyết việc làm, công bằng xã hội... Đáng 
_ chú ý là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng căn cứ 
cách mạng, vùng biên giới, hải đảo đời sống rất 
nghèo. Tình trạng du canh, du cư, di dân tự do, kể cả 
người từ nông thôn ra thành phố đang gia tăng. Tình 
trạng trên đang chứa đựng những nhân tố có thể gây 
mất ổn định đối với an ninh chính trị -xãhội. — - 

Những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia trên, 
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đây dù từ bên ngoài hay bên trong đều nguy hiểm, 
nhưng phải đặc biệt chú trọng đẩy lùi những yếu tố 
bên trong vì điểm mấu chốt của chủ nghĩa đế quốc 
là dựa vào các yếu tố bên trong để thực hiện "diễn 
biến hoà bình". Những yếu tố đe dọa an ninh quốc 
g1a SẼ chuyển hoá trong quá trình phát triển của đất 
nước. Chúng ta có nhiều khả năng và những thuận 
lợi to lớn để làm giảm dân từng bước và xoá bỏ. 
những yếu tố đó. Tuy nhiên phải cảnh giác, sẵn 
sàng đề phòng để chủ động đối phó với những tình ˆ 
huống xấu xảy ra. | à 

Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh nhằm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
trong những năm tới là: "bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ 
nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và 
hoạt động gây mất ổn định chính trị - xã hội, xâm 
phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, gây tổn - 
hại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; 
ngăn chặn có hiệu quả và nghiêm trị mọi loại tội 
phạm, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội". 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đẳng. 
Cộng sản Việt Nam xác định rõ: "Bảo vệ Tổ quốc xã 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn - : 


quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.40. 
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hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia 
dân tộc"'. | 

Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an 
ninh tư tưởng văn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật 
tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính ' 
trị của đất nước, ngăn ngừa, đấy lùi và làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không 
để bị động, bất ngờ”. 

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên, trong thời 
gian tới chúng ta phải chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi 
và loại trừ các mối đe dọa đến an ninh quốc gia là: 

- Đẩy lùi và làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn. 
biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 


. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đợi hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.117. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.108-109. 
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- Tập. trung khắc phục những biểu hiện suy 
thoái về quan điểm tư tưởng và phẩm chất đạo đức 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin 
của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; nâng cao 
sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và hệ thống 
chính trị nói chung. 

- Chấn chỉnh kịp thời những sở hở, thiếu sót trong 
lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc đổi mới, phát 
triển kinh tế - xã hội, không để các thế lực thù địch 
lợi dụng phá hoại. 

- Giữ vững ổn định chính trị trong nước; cảnh giác 
với thủ đoạn dùng quân sự của các thế lực thù địch; 
_. đặc biệt đề phòng âm mưu lợi dụng các vấn đề nội bộ 
như: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... để 
chống phá và tạo cớ can thiệp thô bạo vào nước ta. 


2. Mục tiêu cụ thể và những quan điểm tư 
tưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh hiện nay 


Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc cần nắm vững ĐH Hôn! mục tiêu cụ 
thể trên các lĩnh vực như sau: 

Về chính trị: Giữ vững và tăng cường bản chất 
cách mạng của Đảng và Nhà nước, của các lực lượng 
vũ trang; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản 
lý của Nhà nước đối với xã hội. Giữ vững ổn định. 
_ chính trị xã hội, kiên định con đường xã hội chủ 
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nghĩa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; làm 
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch phá hoại nội bộ ta, chia rẽ Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. 

_ Về hinh tế - xã hội: Bảo đảm vững chắc sự ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; làm thất bại âm mưu của các thế lực thù 
địch thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị. Kết 
hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng 
xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo, giải 
quyết tốt nạn thất nghiệp ở thành phố, tình trạng 
nông dân mất ruộng đất và thiếu việc làm ở nông 
thôn. Hạn chế những tiêu cực của kinh tế thị trường, 
đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm kinh tế; thực 
hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 

Về tư tưởng, uăn hoá: Kiên định chủ nghĩa Mác- 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa, phát huy 
truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có 
chọn lọc tình hoa văn hoá nhân loại; làm thất bại âm 
mưu hoạt động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, phủ nhận 
lịch sử, tuyên truyền những giá trị tư sản về tự do, 
dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đẳng của các thế 
lực chống chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bài trừ các nọc ' 
độc văn hoá phản động, đổi trụy. 

Về đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng, 
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thực hiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới vì sự 
phát triển và bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ, lợi ích 
_ dân tộc; tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ 
cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, củng cố 
và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. 

Về quốc phòng, ơn ninh: Xây dựng vững chắc 
nền.an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân 
dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận 
quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng công an 
nhân dân và quân đội nhân dân cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại. Chống âm mưu 
của các thế lực thù địch phi chính trị hoá và chia rẽ 
lực lượng vũ trang. . | 

Dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn những năm qua 
_và yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, cần nắm 
vững những quan điểm, tư tưởng sau đây trong 
chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh: 

- Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đây là tư tưởng chỉ đạo bao trùm, quy định các mối 
quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh. Sự kết hợp này được đúc kết từ nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác-Lênin: xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải đi đôi với bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa 
xã hội, và từ kinh nghiệm lịch sử hàng ngàn năm của 
dân tộc ta: dựng nước phải đi đôi với giữ nước. 
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Hai nhiệm vụ này quan hệ mật thiết với nhau, là 
điều kiện và cơ sở của nhau, nếu được kết hợp chặt 
chẽ sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho Tổ 
quốc, cho chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh và ' 
vững chắc. 

- Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội. 

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ 
trọng tâm, song không được xem nhẹ, buông lơi 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phải lấy việc ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước làm 
nền tảng giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc. 
phòng và an ninh; và đồng thời lấy việc ổn định chính 
trị, củng cố quốc phòng, an ninh làm điều kiện để giữ 
vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã 
hội phải được thể hiện trong quy hoạch tổng thể cũng 
như trong từng ngành và vùng lãnh thổ, sao cho mỗi 
bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng 
thêm tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ngược lại, quốc 
phòng, an ninh ngày càng vững chắc lại tạo thêm môi 
trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Gắn nhiệm vụ an ninh với nhiệm vụ quốc phòng; 
phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với 
hoạt động đối ngoại. 

An ninh và quốc phòng là hai mặt có quan hệ 
khăng khít với nhau trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, 
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vì các thế lực thù địch ở bên trong và bên ngoài luôn 
cấu kết với nhau chống phá cách mạng. Sự kết hợp 
này phải được thể hiện trong việc xây dựng tiểm lực 
vật chất và tinh thần của quốc phòng, an ninh, trong 
cơ chế phối hợp xây dựng nền an ninh và thế trận an 
ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng và thế 
trận quốc phòng toàn dân. 

Sự phối hợp giữa hoạt động quốc phòng, an ninh 
với hoạt động đối ngoại được đặt ra một cách khách 
quan trong điều kiện mở rộng giao lưu, hội nhập với 
thế giới. Trong quan hệ đối ngoại phải bảo đảm độc 
lập chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ, không để nước 
ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, 
không để các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện 
âm mưu "diễn biến hoà bình". Ngược lại, cũng không 
_vì yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh mà hạn chế 
quan hệ đối ngoại, bỏ lõ thời cơ hội nhập và sự phân 
công lao động quốc tế, nhưng luôn phải lấy sự ổn định 
bên trong làm nền tảng, làm điều kiện để nâng cao 
hiệu quả và mở rộng quan hệ quốc tế. , 

- Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. 

Bảo vệ an ninh quốc gia, chống "diễn biến hoà 
bình", cúng cố quốc phòng, chống họa xâm lăng của 
các thế lực thù địch không phải là nhiệm vụ riêng của 
công an và quân đội. Đây là nhiệm vụ của toàn Đẳng, 
toàn dân, của cả hệ thống chính trị, của khối đại 
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đoàn kết toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước, trong đó 
quân đội nhân dân và công an nhân dân có vai trò 
đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ này cũng không phải 
chỉ đặt ra trong tình huống có chiến tranh hay bạo 
loạn lật đổ, mà là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên 
của toàn Đảng, toàn dân. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực 
lượng vũ trang, đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, 
anninh. _ 

Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với các lực 
lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng, an ninh 
là lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối uờ toàn diện. Bảo 
đảm sự lãnh đạo như trên sẽ xây dựng được các lực 
lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, trung 
thành với sự nghiệp cách mạng và phát huy được 
sức mạnh tổng hợp xây dựng nền an ninh và quốc 
phòng của đất nước. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực 
lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng, an ninh thể 
hiện ở nhiều mặt nhưng chủ yếu là: không ngừng 
hoàn thiện đường lối chiến lược quốc phòng, an ninh 
quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về 
mọi mặt; thông qua Nhà nước xây dựng hệ thống : 
pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hoá và hiện thực 
hoá các chủ trương chính sách của Đảng đối với các 
lực lượng vũ trang và công tác quốc phòng, an ninh; 
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nâng cao lòng tin tưởng của các lực lượng vũ trang 
đối với sự lãnh đạo của Đảng, đánh bại âm mưu "phi 
chính trị hoá" các lực lượng vũ trang của các thế lực 
thù địch. 

- Quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, đánh 
bại mọi âm mưu và hành động xâm hại đến an ninh, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 

"Trong tiến công thế lực thù địch phải kết hợp 
chặt chẽ chủ động tiến công với chủ động phòng 
ngừa, lấy chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong . 
là chính; phát hiện và khắc phục kịp thời mọi sơ hở, 
không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta; 
g1ữ vững nguyên tắc chiến lược cứng rắn nhưng có 
sách lược mềm dẻo, linh hoạt để tranh thủ được sự 
đồng tình rộng rãi, phân hoá, cô lập kẻ thù; chủ 
động phát hiện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực 
thù địch, vô hiệu hoá hoạt động của CHÒNg ngay từ 
đầu, từ nơi xuất phát. 

- Kết hợp sức mạnh tổng hợp của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức 
mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại 
trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


096 


MỤC LỤC 


Lời Nhò xuất bản 

Lời mở đầu 

Chương I: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa 

— xã hội khoa học | 

Chương II: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
không tưởng 

Chương 1: Sự hình thành và các giai đoạn phát triển 

s của chủ nghĩa xã hội khoa học 

Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Chương V: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa 

Chương VI: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Chương VII: Thời đại hiện nay 

Chương VITII: Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Chương IX: Liên minh giữa công nhân với nông đân và 
trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa ` 

_ xã hội 


Chương X: Chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc 


Chương XI: Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế - 


của giai cấp công nhân 


Trang 


13 
38 


63 
89 


121 
157 


199 
235 


279 
-Jđ18 


343 


557, 


Chương XII: Chủ nghĩa xã hội với vấn đề con người và 
phát huy nguồn lực con người 

Chương XIII: Chủ nghĩa xã hội với vấn đề gia đình 

Chương XIV: Chủ nghĩa xã hội với vấn đề tôn giáo 

Chương XV: Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực 
tư tưởng và văn hoá 


Chương XVI: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 


_. ĐỘ 


378 
415 
448 


476 
524 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
._T§. NGUYỄN DUY HÙNG 
Chịu trách nhiệm nội dung 
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Biên tập nội dung: Th§. NGUYÊN MINH .. 
ThS. NGUYÊN QUỲNH MAI 
Trình bày bìa: - PHÙNG MINH TRANG 


Chế bản vi tính: NGUYÊN THỊ THANH BÌNH 
Sửa bảnin: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN QUỲNH MAI 


In 1.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm, tại Công ty in Tiến Bộ.. 

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 23-2010/CXB/669-94/NXBCTQG. 
Quyết định xuất bản số: 4594-QĐÐ/NXBCTQG, cấp ngày 24-8-2010. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2010. 


